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Đạo giáo 
TRI THÚC CƠ BẢN 


NHÀ XUẤT BẢN TỪĐIỂN BÁCH KHOA 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Уй Nam là quốc gia đa tôn giáo. Các tôn giáo dù là 
bản địa hay du nhập từ bên ngoài vào đều chung sống. 
hòa bình trên đất mẹ Việt Nam. Mỗi người Việt Nam. 
đều có quyển có hoặc không có tín ngường và người theo 
đạo cũng như người không theo đạo đều được tôn trọng, 
như nhau. 
Trong xã hội đan хеп các tôn giáo như vậy, dưới sự 
п đất của tinh thần đoàn kér, {н nước, từ lâu đã пау 
sinh nhu cầu khách quan tìm hiểu tín ngưỡng của nhau. 
Người theo đạo này muốn hiểu giáo lý, giáo luật, lịch sử 
hình thành, nguyên tắc tổ chức.... của đạo khác. Người 
không theo đạo nào mong muốn hiểu hơn cuộc sống 
tinh thần của những người có đạo sống quanh mình. 
Bởi hiểu biết, thông cảm chính là со sở cho đoàn kết và 
dựng xây. 
Đáp ứng nhu cầu đó, Nhà xuất bản Từ điển bách khoa 
đã phối hợp với các nhà khoa học Viện Nghiên cứu 
“Tôn giáo, Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn và 
xuất bản bộ sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về 
các tôn giáo chính hiện hữu ở Việt Nam. Mỗi cuốn tron; 
Vệ sách bạn doc sẽ gặp những t thức cơ bản nhất wé 
tôn giáo mà nó đề cập: quá trình hình thành và phát 
triển (ra đời, là và kinh sách, tô chức, phân chia 
giáo phái, phát triển .); quá trinh du nhập vào Việt Nam 
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(nêu không là tôn giáo bản địa); các cơ sở thở tự; sự. 
phát triển ở Việt Nam hiện nay, v.v. 

Đây là loại sách phỏ biển kiến thức phổ thông, nội dung 
phải đâm bảo ngắn, gọn nhưng diy đ tr thức cơ bản 
Hà ng lên Nho Cách diễn đạt сал bình dân để sao cho, 
ngoài tin đỏ của tôn giáo ấy, ai đọc cũng. Yêu cầu 
dé thực sự là thách thức mà các soạn giả đã hét sức 
có gắng nhưng hẳn không tránh khỏi đầu đỏ có lúc khó. 
YưỢI qua. 

Mong nhận được phê bình, góp ý của đông dào bạn đọc 
gån xa để lần tái bản được hoàn thiện hơn. 


NHÀ XUẤT BẢN. 
TÜ ĐIÊN BÁCH KHOA 


Dẫn luận 


Đạo giáo đúng như một nhà nghiên cứu người Pháp đã 
nhận định: Khi anh hỏi một người Việt Nam vậy y có 
phải là tin 48 Phật giáo không, thì người đó có thể trả lời 
ngay: Vàng tôi là người theo đạo Phật, dường như đạo 
Phật là một nét đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Còn nếu 
như anh ta hỏi một người Việt Nam vậy y có phải là tín 
48 Đạo giáo không thì người ấy chẳng hiểu gì hế song 
néu anh đặt một câu hỏi khác, hỏi y có biết Ngọc Hoàng, 
có biết Nam Tào, Bắc Đầu có biết 12 thiên tướng không 
thì y sẽ ngay lập tức trả lời cho anh rang: biết chứ! Người 
Việt Nam theo Đạo giáo mà không biết răng đó là Đạo gido’. 
Quả thật như vậy, nếu nói tới Phật giáo hay Nho giáo 
thì người Việt Nam ta thường có thể kháng định hoặc 
phủ định ngay việc có hay không theo tín ngưỡng nào, 
nhưng khi nói tới Đạo giáo thì dường như rất khó để có 
thé trå lời có hay không, 

Có thể Đạo giáo vốn bị tan biến trong Tam giáo mà 
chúng ta hay nói Tam giáo đồng nguyên; chỉ có điều 


1. Trấn Văn Giảu, Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ 

thế kỹ XIX đến Cách mang tháng Tấm; Tập I; Hệ ý thức 

phong kiến và sự thất bại của пд trước những nhiệm vụ lich sử 
Nab Chính trị quốc gia 1996; tr. 459. 
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trong cải tam giáo ấy có lúc là Phật giáo mang yếu tố 
trội, có lúc là Nho giáo mang yếu tổ trội còn Đạo giáo 
như một yếu tő nội sinh gắn với tin ngưỡng dân tộc 
quen thuộc nên thật khó mà xác định đâu là Đạo giáo, 
đâu là tín ngưỡng dân gian. 

Bên cạnh đó, Việt Nam là một quốc gia da dân tộc, da 
văn hóa vì vậy mà cũng da tín ngưỡng tôn giáo. Bên 
cạnh sắc màu văn hóa tín ngưỡng của người Việt vùng, 
ов bằng, ven biến là những sắc màu văn hóa Ча ngưỡng 
của các cư dân trung du và vùng núi, tất cả quyện chật 
với nhau trong dòng chảy của lịch sử nên cũng rất khó 
khăn để phân biệt гё đầu là Đạo giáo đâu là tin ngường, 
dân gian các dân tộc anh em. 


Đạo giáo khởi nguồn từ Trung Quốc vào khoảng, 
thế kỷ II - Ш sCn và phát triển liên tục từ đó cho. 
đến tận những năm giữa thế kỹ XX và nó còn phát 
triến khá mạnh trên một số địa phương tại Trung 
Quốc hiện nay. Vì vậy mà Trung Quốc còn lưu giữ 
được khá nhiều những tài liệu nói vé tôn giáo này. 
Đạo giáo được du nhập vào Việt Nam có lẽ cũng từ 
khá sớm với sự có mặt của các học gi và quan hi Trung, 
Hoa những thế kỳ dầu công nguyên nhưng sau đó 
lại tan biến vào Tam giáo đồng nguyên ở Việt Nam. 
Chính vì vậy КЫ để cập tới tài liệu cũng như lịch sử 
nghiên cứu của Đạo giáo, chủng ta thường thấy chúng. 
rất mong manh. Theo những tư liệu mà chúng tôi 
có trong tay thì dường như có rất ít người để cập đến. 
Đạo gio. 

s 
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Vào thời kỳ trước Lý - Trần, người Việt chúng ta có 
những tài liệu nói về các tiến êng như Đồng Phụng, 
“Trương Тап, sau nữa là các vị thánh như Chù Đồng. 
“Tử, Tản Viên, Thánh Giỏng, Để Thích vua сё... Đến 
thời Lý, Trấn chúng ta có nhiều tài liệu viết vé Đạo 
giáo như Truyền kỳ mạn lục, Việt điện и linh, Linh Nam 
chích quái... Đến thời Lê, mặc dù Nho giáo dà thịnh 
hành song chính lúc này những tiên ông, tiên bà, tiền 
cô, tiên cậu lại phát triển nảy nở. Bên cạnh những vị 
tiên xuất hiện thêm mẫu Liễu Hạnh, xuất hiện thêm. 
Nội Đạo tràng... Trong thời gian này, xuất hiện một 
tác phẩm đáng chú ý đó là cuốn Lịch sử xử Dang Ngoài 
của nhà truyền giáo phương Tây A. De Rohde, ông có 
nói tới Đạo giáo trong bối cảnh tam giáo Phật Nho 
Lão và bị coi như những tôn giáo mê tín dj doan’, 


“Trong nhiều tài liệu thời Nguyễn về sau thì Đạo giáo 
luôn là đối tượng được các vua Nguyễn quan tâm như: 
Điều lệ hướng đăng đời vua Gia Long hay 10 huấn 
điều của vua Minh Mạng có những đoạn nói riêng về 
chống Đạo giáo; chưa ké nhiều diéu khoản quy định 
trong luật Gia Long cũng nói về điều này. 

Sau năm 1862, chúng ta không còn thấy nhiều tải liệu 
viết chính thức về Đạo giáo nữa mà nó đã xen lăn vào 
các hội kin đánh Pháp. Những người cầm đầu các cuộc. 
"khởi nghĩa thời kỳ này đã lợi dụng một số thủ thuật của 


A De Rohde, Lich sử xứ Đăng Ngoài. Tù sách Công giáo tại 
Sài Gòn. 
э 
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"Đạo giáo dé gia сб niềm tin, khuyến khích nghĩa quần 
xông lên đánh giặc. Tất nhiên những thủ thuật пау 
khó mà chống lại được kỹ thuật hiện đại phương Tây 
lúc đó nên các cuộc khởi nghĩa chống Pháp nhìn chung 
là thất bại. 


Юда thế kỷ XX, tiếp nhận khoa học hiện đại phương, 
n một số học giả Việt Nam thời đó như Nguyễn 
Van Huyền, Nguyễn Văn Khoan, Trán Trọng Kim, 
Trán Văn Giáp, Lê Tư Lành, Trán Văn Giàu, Nhà văn 
Sơn Nam, Kim Định... lại quay trở lại nghiên cứu Đạo 
giáo trong dòng văn hóa truyền thống Việt Nam. 


Chúng tôi có được biết vào những năm 40 của thế kỷ XX, 
Trán Trọng Kim đã có một bộ sách viết về 3 tôn giáo. 
chính của Việt Nam là Phật Lục, Nho giáo và Đạo giáo. 
Hiện tại chúng ta đã cho in lại 2 cuốn là Phật Lục và 
Nho giáo, chỉ có cuốn Đạo giáo là chúng ta không 
thấy, Đây là một diéu đáng tiếc cho những nhà nghiên 
cứu khi muốn tìm hiểu về Đạo giáo như tôi. 


“Trong số các tác giả nêu tên ở trên, chúng tôi xin điểm. 
qua một số tác phẩm của họ. Đầu tiên là cuốn: Le Culte 
des immortels en Annam của Nguyễn Văn Huyèn in 
năm 19441. Cuốn sách này do Coedes viết lời giới 
thiệu. Nội dung cuốn sách nói về tục thờ bất tử của 
Việt Nam. Trong 200 trang cuốn sách đã giới thiệu. 
cho bạn đọc khá nhiều tư liệu quý như: Tục thờ bất tử, 


1. Nguyễn Văn Huyện, Le Culte des immortels en Annam ; 
Hà Nội, 1944. 
° 
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danh sách Bát tiên của Trung Quốc; tục thờ bát tử của 
người Việt Nam bắt đấu tử Chù Đồng Tử; Ва chúa 
Liễu Hạnh, Hà Giáng Kiếu, Bồi Liên, Thưởng Hội song 
tiên, Từ Thức lấy tiên, Giáng Hương, Phạm Viên... 
Bèn cạnh các tiên, Nguyễn Văn Huyện còn giành khá 
nhiều trang viết về các dấu tích thờ tiên ở Thăng Long 
như: Chùa Ngọc Hó, Bích Câu Đạo Quán, Lầu Vọng 
“Tiên, Đến Tiên Tích... Đây là những dấu tích thờ tiên 
của người Thăng Long, 
“Trong phán IV của tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền đành. 
nhiều trang để nói về một hiện tượng của tục thờ bất tử 
đó là Phụng Bút và Phụng Кё. Về vấn để giáng bút 
người ta phải coi trọng tối vấn để chọn bút, người thấy, 
cấm bút và những công đoạn chuẩn bị khá cầu kỳ. 
Giáng bút cũng là một đặc trưng cơ bản của Đạo giáo. 
Bắt đầu từ trang 135 trở về sau, Nguyễn Văn Huyện 
giành nhiều trang để giới thiệu một phái mới của 
'Việt Nam đó là Nội Đạo Tràng. 
Cái tên Nội Đạo Tràng ra đời từ thể kỷ ХУП dưới thời 
Vua Lê Thần Tông, Người sing lập ra phái ấy là Trần 
Toàn. Ông nguyên là một vị quan to trong triều, không. 
theo Mạc về làng tu tiền, làm phúc, nói là được Dược 
Su Phật truyền đạo, lãnh nhiệm vụ trù ma quỷ ở hai 
vùng Hoan Ai. Ông nói rằng đã giết được Hồ tinh, trừ 
được 11/12 thần sóng Nam Hải giúp дїп làm ruộng và 
dân đi biến. Ông cất nhà ở Hoâng Hóa (Thanh Hóa) 
day học trò và có tới mười vạn tin đồ, Tương truyền, 
vua 14 Thần Tông bị bệnh mọc lông сор; vua đã nhờ 
" 
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Trán Toàn vẽ bùa bằng chân và niệm thần chú mà lông 
cop rụng hết. Con chúa chết đã 2 ngày cũng được ông 
cứu sống, Vua và Chúa dén ơn bằng cách xây cho nhà ở 
chính quê ông, ngoài cửa để 3 chữ: Nội Đạo Tràng. Ba 
con của ông nối nghiệp cha, gọi là tam thánh. Nội Đạo 
Tràng phát triển vào Nghệ và ra Bắc. Mãi đến đầu thé 
kỷ XX vẫn còn những trung tim của Nội Đạo Tràng- 


Cuốn sách viết về tục thờ tiên của ngudi Việt Nam của. 
tác giả Nguyễn Văn Huyên cho thấy người Việt Nam. 
ta rất chuộng đạo trường sinh bất tử. Giữa trường sinh 
bất tử với Đạo giáo có nhiều mối quan hệ với nhau. 
song trên thực tế từ Trung Quốc tới Việt Nam thì Đạo. 
giáo của Trương Giác và Trương Đạo Lăng với phương. 
thuật tu tiên lại là những phái khác nhau của Đạo giáo. 
Phái tu tiền thường mạnh và dë län với các tín ngưỡng, 
dân gian và dè Мп át Đạo giáo chính thống làm cho 
Đạo giáo bị phai nhạt trong nhận thức của người dân. 
Ngudi Việt Nam cũng vậy. 

'Vào những năm 70 của thế kỷ XX, trong bộ sách tìm. 
hiểu về Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam, Giáo sư. 
Trán Văn Giàu cũng đã có ít nhiều dé cập tới Đạo giáo. 


Đạo giáo được Trần Văn Giàu thë hiện trong tập Tela 
Bộ sách về Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam, có 
tựa đề: Hệ ý thức Phong kiến và sự thất bại của nó trước 
các nhiệm vụ lịch sử, từ trang 434 đến trang 460. Rõ 
ràng khi viết về Đạo giáo có thé do ít tư liệu nên phần 
"Đạo giáo rất mỏng so với Nho giáo và Phật giáo. Trong 
tác phẩm này, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới những 
n 
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tư liệu của ông khi nói vé mối quan hệ giữa các vua 
triểu Nguyên với Đạo giáo. Theo Giáo sư Trần Văn Giàu: 
“Trong Điều lệ hương đảng có những doan viết: gần 
đây có kè kết phát, nhẹ dạ nghe lời thấy địa lý, sáng 
chôn chiều bói, di cải bất thường, tấm lòng thương xót 
không còn gì nữa, chẳng nghĩ đến đạo làm người duy 
trung với hiếu mà phận sự của người con trái là an 
nghiệp để định chí, Giàu có sang hèn déu do trời định, 
người ta không thé cưỡng được. Hỏi vậy các thầy địa lý. 
có thuật sao mà ăn mặc của nhà họ văn thiếu thốn? 
như Quách Phác mà bị hình thương, Quý Linh mà 
chết yếu, thì cái phép thu sa nạp thủy phỏng có ích gì? 
(Quách Phác người thời Tán, tổ nghề địa lý bói toán. 
Bấy giờ có Vương Đôn sắp làm loạn, gọi Quách Phác 
dén bói. Phác nói: Minh công làm việc ấy, họa không 
ха đâu. Đôn hỏi vặn: còn số nhà ngươi thế nào? Phác 
dip số tôi chết ngày пау. Quả nhiên đến giữa ngày thì 
Dön đem Phác ra chém)". 


Xin xăm bói toán, xem đất, thu sa nạp thủy, thì nhiều 
nhà Nho, kế cả triều đình các ông vua của họ Nguyễn 
cũng hay dùng, đừng nói chỉ đến kẻ theo Đạo giáo và 
din thường. 
“Điều thứ $ của Điều lệ hương đảng đánh thắng vào tín 
ngưỡng Đạo giáo phù thủy; Đời sống của dân đều có 
định mệnh; tại không thể giải được, phúc không thể 
cấu được, thuật cấu đảo giải trừ déu vô ích. Từ xưa 
đồng cốt nhằm nhí do họ Cao Tân (Đế Cốc) bày ra để 
đối dân, nên Vương chế (Kinh LA) đặc luật diệt trừ để 
в 
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bãi bó тё tin, lá tục dân di về phía chính đạo. Tây Môn. 
Báo phá tục Hà Bá lấy vợ. (Theo tục này, ở vùng Tây Hà, 
mỗi năm din phải nộp một người con gái, đến ngày 
củng lẻ, bà đồng làm lẽ cầu Hà Bá rồi ném người con 
gái xuống sông để khói bị lụt lội. Thái thú Tây Môn Bá 
đời Đông Chu, đến cai trị vùng này, ra lệnh bắt mu 
đồng ném xuống sông để mời Hà Bá lên! Từ đó không. 
còn có đồng bóng nào dim nói Hà Bá đòi vợ mỗi khí 
có nước lũ. Dich Nhân Kiệt (thời Đường phá đến thờ 
nhằm. Nay thói thờ quỷ mù gudng ăn sâu, người ta 
không hay giữ yên tính mạng, động đến là xin phù chú, 
kêu đồng bóng, lập đàn tràng, khua chiếng trống, làm 
cho mê hoặc. Kẻ có tà thuật giả thác ảo huyền, làm rối 
tai mắt, thối bùa vẽ khoán, tạ pháp án, để kiếm kế sinh 
nhai thậm chí phụ đồng, thiếp tính, Ыз đặt lời thần, 
cấm thuốc nhịn ăn làm cho người bệnh không chữa 
được nửa. Lại còn ngựa rơm, người giấy, đập cửa, đốt 
"hà cùng với thứ bùa hoặc khiến cho vợ cả ghét chồng, 
chồng say vợ lẽ. Đã dụng thuật để nhiễu người lại gỗ 
cửa dòi xin chữa, lửa đối trăm chiều, thực làm tác hại 
lớn cho din chúng. Từ nay dân gian như có ốm đau. 
thì chi nên cầu thuốc trị bệnh, cán thận di đứng, 
nhất thiết chớ nên tin nghe bọn yêu tà mà cầu cúng 
xâng xiên, Những зу pháp cô đồng cũng không được. 
sèng phụng hương lửa; nếu quen giữ thói cũ, åt bị 
nghiêm trị". 

Trong Điếu lệ hương đảng của Gia Long có 5 khoản. 
mà có tới 3 khoản đã động tói tín ngưỡng Đạo giáo, thì 


н 


đủ biết trong dân gian thuở đó tin ngưỡng Đạo giáo. 
năng né đến mức nào’. 


Vào những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, cũng 
với để tài Đạo giáo, PGS. Nguyễn Duy Hinh lại trình 
làng một tác phẩm có nhan dé: Người Việt Nam với 
Рао giáo, do Nxb Khoa học xã hội ấn hành năm 2000. 


Biy là một công trình tư liệu khá dé 0. Công trình này 
giới thiệu những tư liệu nghiên cứu Đạo giáo mới nhất 
của Trung Quốc cùng như những đối sánh của ông khi 
nghiên cửu Đạo giáo ở Việt Nam. 

"Những tác phẩm được Nguyễn Duy Hinh để cập nhiều 
tới trong cuốn sách của mình là Từ điển Đạo giáo, Đạo 
Đức kinh, Thái Bình kinh, Tiên thoại, Lão Tử đạm nhĩ 
chú... Dựa trên những tu liệu mới công bố của Trung 
Quốc về Đạo giáo, Nguyên Duy Hinh đã từng bước 
dung lại quá trình hình thành và phát triển xuyên suốt 
“của tôn giáo này trả dài từ những năm dáu công nguyên 
cho tới tận thế kỷ XX. 

Vé quá trình hình thành, theo các nguồn tư liệu cho 
thấy Đạo giáo là một tôn giáo phức tạp được hình 
thành từ nhiều nguồn gốc khác nhau; song cần nhấn 
mạnh chiến tranh là nguồn gốc chính hình thành nên 
"Đạo giáo cho nên từ một nghĩa nào 46 chúng ta có thể 
hiểu rằng, Đạo giáo là một tôn giáo gắn với chiến tranh 
và những cuộc khởi nghĩa nông dân. Các nhà linh đạo 
các cuộc khởi nghĩa nông dân thường lợi dụng hình 


1.Trần Văn Giàu đã din... tr. 457-458. 
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thái tôn giáo này để gieo rắc những тё tín trong dáu 
сас chiến binh và để họ tin rằng họ chiến đấu bằng sức 
mạnh của các thánh thần. 


"Đạo giáo Trung Quốc trong quá trình hình thành và 
phát triển tự quy tụ từ nhiều nguồn rồi lại từ một gốc 
tách ra nhiều nhánh phái. Theo các tư liệu mà Nguyễn. 
Duy Hinh trình bày thì tới Lục Triéu - Tấn, Đạo giáo 
Trung Quốc tự mình tách thành bai nhóm: Đạo giáo sĩ 
tộc (Đạo giáo của ting lớp quý tộc) và Đạo giáo bình. 
dân, Cái hay của nhận định này chính là Đạo giáo bình 
dân mới là đối tượng cán để mắt của nhà nước phong, 
kiến. Vì các cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại triểu 
đình đều ra đời từ Đạo giáo bình dân. Tử đây chúng ta 
có thế hiểu được vai trò và vị trí của Đạo giáo sĩ tộc - 
một thứ tôn giáo luôn phục vụ cho mục đích cai trị của 
triều đình phong kiến. 


Qua phần tư liệu gắn 400 trang, tác giả đã vẽ ra được 
quá trình phát triển liên tục của Đạo giáo Trung Hoa 
tại Trung Quốc trải dài từ nhà Hán tới Lục triều, Tấn, 
Kim cho đến đường Tổng, Nguyên, Minh, Thanh... 
Trong quá trình xây dựng địa vị thống trị của mình, 
nhiều thủ lĩnh, nhiều vị vua sau này vốn là những tín 
46 của Đạo giáo như Minh Thành tổ với Hồng Dương 
giáo sau khi đựng nghiệp đã lấy tên là triểu Minh... 
Đạo giáo những năm dáu của thế kỷ XX tuy có lúc 
phát triển hoặc trầm lắng khác nhau song đến nay vai 
trò của Đạo giáo vẫn có ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội 
Trung Quốc hiện đại. 
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“Trong tác phẩm này, tác giả đã dựa vào tư liệu trong 
các bộ sử cũ của Việt Nam như: Đại Việt sử ký toàn 
thu; An Nam chí lược, Lịch triều hiến chương loại chí, 
Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam thực lục... thử đựng 
lại quá trình hình thành Đạo giáo tại Việt Nam. 

Những tư liệu đã cho chúng ta một phả hệ phát triển 
của Đạo giáo cho dù nó chỉ là những yếu tố mở trong 
quá trình phát triển của tam giáo ở Việt Nam. 


Đạo giáo được truyền vào Việt Nam tù rất sớm, điều 
này được thể hiện trong việc người Việt Nam có tục 
thờ tiên đạo, phù lục, nhưng trong quá trình hình 
thành và phát triển cho thấy Đạo giáo ở Việt Nam văn 
chưa trở thành mội tin ngưỡng chỉnh thức như ở 
Trung Quốc. 

(Đạo giáo vào Việt Nam tir sớm nhưng trong quả trình 
hình thành và phát trién lại cho thấy người Việt Nam 
thích tyc thờ tiên đạo, thích phù lục nhưng lai chưa 
bao giờ hình thành một Đạo giáo nghiêm chỉnh như 
Trung Quốc.) 

“Trong suốt quá trình du nhập từ buổi đầu công nguyên 
tới những năm đầu thế kỷ ХХ, Đạo giáo truyền vào. 
'Việt Nam thường chỉ có Tiên đạo. Chúng ta có thể dễ 
đàng bất gập những tiên êng như: Chù Đồng tử, 
“Thánh Tản, Thánh Gióng, Đồng Phụng, Trương Tân, 
Саз Chân, Từ Thức Giáng tiên, Tiên mẫu Liễu Hạnh... 


1. Nguyễn Duy Hình, Мн Việt Nam véi Đạo giáo; Nab Khoa 
"học xã hội, Hà Nội 2003, 
п 
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"Thậm chỉ đến vua Lê Thánh Tông còn được phong là 
An Nam động chủ. Thời Nguyễn cũng vậy, có quá 
nhiều tiên như Tiên cò ở Hà Tiên, Bà tiên ở chùa 
Thiên Mu... Nói như vậy không có nghĩa là Việt Nam 
không có Đạo giáo song tôn giáo này lạ thường bi trộn. 
vào trong tín ngưỡng dân gian truyền thống nên khó 
phân biệt, 

Trong Dâm Đàm công lực, người xưa có nhắc tới chuyện. 
hóa hé của Lê Văn Thịnh nhằm cướp ngồi vua tại Hồ. 
Tay nhưng bị Mục Thận ngăn cản. Truy nguyễn nguồn 
gốc của Lè Văn Thịnh thì những phép lạ mà Lê Văn 
Thinh học được déu từ những người din tộc ở Đại Lý. 
Không rõ những phép lạ này là của Đạo giáo hay của 
Mật tông? Vì nhiều nhà sự tri ÈY có liên hệ với Mật 
tông = một trọng 3 yếu tố đang tồn tại của Phật giáo 
Việt Nam, Nếu đỏ là đùa Đạo §iáo thì đây là một vấn 
để rất thú vị, vì Đạo giáo lúc đó được truyền vào Việt 
Мат ở cả hai nhánh là Đạo giáo sĩ tộc và Đạo giáo bình 
din. Và chính Đạo giáo bình dân là nguyên nhân din dén 
sự kiện hóa hổ và dinh cướp ngôi của Lê Văn Thịnh. 
Có thể đây chính là nguyên nhân vì sao các triểu đại 
phong kiến Việt Nam luôn để mắt tới Đạo giáo? 

Sự thành công của cuốn sách được tạo nên từ sự đóng 
góp không nhỏ của nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Hinh 
với nhiều năm dùi mài sử sách đã cho chúng ta nhiều. 


1. Nguyễn Mạnh Cường - Nguyên thi Hồng Hà, Nho giáo đạo 
học trên đất kinh kỳ Thăng Long - Đăng Đó - Hà Nội Nab 
Vän hóa năm 2007. 
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tư liệu qu về Đạo giáo ở Trung Quốc cũng như sự 
phát triển của Đạo giáo ở Việt Nam tù xa xưa cho đến. 
tin bây gi. 

Së là thiếu sót nếu chúng ta không nói tới sự phát triển 
Ó ạt các tư liệu trên mạng internet. Có nhiều trang web 
đang đăng tải những kiến giải của các học giả bàn về 
Đạo giáo ở Trung Quốc và Việt Nam. Những tài liệu. 
nghiên cửu vé Đạo giáo của các học giá phương Tây 
bàn về Dạo giáo Trung Quốc ngày càng nhiều nhưng 
nó thực sự không thuộc đối tượng nghiên cứu của để 
tài. Ở đây chúng tôi chỉ dé cập tới một số tư liệu có liên 
quan tới Đạo giáo Việt Nam. 

Tại các trang mạng những bài nói về Đạo giáo, nói 
vé huyến bi tâm linh ngày càng nhiều như trang 
tamlinh.com, daogiao.cor, tongiao.com, buachu.com; 
tuviglobal com, dunglac.com... Các tài liệu này do 
người viết tự phát không qua kiểm duyệt do vậy chỉ 
đọc để biết chứ chúng không thể trở thành những 
nguồn tài liệu tham khảo chính thức cho các công trình 
nghiên cứu. Song chỉ có điều lạ là những bài phát tán trên 
mạng cùng với nhiều loại sách tử vị, tướng số, lịch vạn sự, 
các bài cũng nêm in chi lại đang có tác động rất mạnh 
dén đời sống xã hội Việt Nam hiện tại. 

Hiện nay, trên nhiều trang báo cả báo viết, báo hình, 
báo mạng đã đăng tài khá nhiều những hiện tượng tim 
linh kỳ bí thu hút sự tò mò của người dân Việt Nam, 
"Người đến dén chùa thờ cúng ngày một nhiều. Những 
ngày lè, ngày tết như тат tháng giểng, råm tháng bảy. 
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và mỗi dip cuối năm người ta thường đến: đến, đình, 
chùa, phủ xin lộc, lẽ tạ ngày một đông. Phủ Tây Hồ, 
Phù Giày, Đền Sòng, Bến Cát, Đền Trán, Đén Bà 
Chúa Kho, Đến Thánh Tân Viên, Dén Thánh Gióng, 
Dën Trấn Vũ... luôn là địa chỉ để mọi người tìm đến lë 
bái, hương khói nghi ngêt quanh năm. 

Những địa điểm này được nhiều người quy cho Đạo. 
giáo. Báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng cũng, 
đưa ra rất nhiều thông tin về vườn cây chữa bách bệnh; 
tống nước ở nguồn này suối kia, đến thánh phủ mẫu 
để có thể chữa khỏi bệnh. Bùa chú gín đây rất phát 
triển bên cạnh việc lập dàn cấu cơ bút, gọi hồn thánh. 
thần, những hiện tượng tâm linh, ngoại cảm, nói 
chuyện với người âm.... Nhiều chùa chiến hiện dang 
thực hiện các lẽ thức chưa hân di là phải của Phật để 
thu hút tin dó nên đã gây ra những hiểu lim không nhỏ 
trong dân. Những hiện tượng mà bị quy lại cho Đạo. 
giáo nhưng không ai bảo đó là của Đạo giáo đang có 
ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội và có tác động xấu 
đến một bộ phận người dân hiện nay. 

Ра đến lúc, chúng ta cần có một công trình nghiên cứu. 
Pao giáo ở những góc độ mà người dân đang quan tâm. 
để trả lời cho xã hội sự đúng sai cũng như những biện. 
pháp ngăn chặn thói hư tật xấu mê tín di đoan của loại 
hinh tôn giáo này. Đây chính là lý do để chúng tôi cho. 
та đời cuốn sách Đạo giáo nhằm phổ biến tri thức phố 
thông cho bạn đọc gần xa. 
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KHÁI NIÊM ĐẠO ТА GÌ? 


Theo Nhà nghiên cứu Trương Văn Lập thì chữ đạo có. 
tới 8 nghĩa như sau: 


1. Đạo là con đường, phát triển thành quy luật. Nghĩa 
ban đầu của đạo là con dường. 


2. Đạo là bản thé hoặc bản nguyên của vạn vật, Lão TU 
đã tích cái đạo cụ thể có thể nói ra lời được với cái đạo 
vĩnh hàng, làm cho đạo có đặc trứng của học thuyết hình 
nhỉ thượng đạo là đường lớn nên dùng hoặc không có 
thửa, sâu xa như tổ tiên của vạn vật. (Hai câu này người 
ta đã dịch hai câu trong đạo đức kinh: Đại khả đạo phi 
thường đạo và cầu Đạo xung nhi dụng hoặc bất doanh, 
yên hë tự vạn vật nhu têng). 


3. Đạo là một. Trong quá trinh kết hợp với khí và vật ‹ 
mệnh để đạo sinh ra một của Lão tử đã sửa đối... 


4. Đạo là không (vê). Thời Tán Hán coi đạo là thực 
thể khách quan hồn độn, chưa có hình, còn Vương Bật 
thì cho rằng đạo vắng lạng vô thể, không thể là tượng 
иас (Тіс nhiên vô thể, bất khả vi tượng)... dao vô 
hình vô danh là gốc (bản), vật có hình có tên là ngọn 
(mat). Chỉ có cùng cực hư vô mới có thé nắm được cái 
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bản tỉnh của đạo. Ө Vương Båt, coi dạo là gốc và cũng 
coi không (vô) là góc... 

5. Đạo là lý, là thái cực. 

6. Đạo là tâm... 

7. Đạo là khí (hơi)... 


8. Đạo là nhân (đạo người), từ tiên Tần đến nay, phản 
chía đạo thành tam tài là đạo trời, đạo đất, đạo người. 
Đạo trời là chỉ âm dương, Đạo dát là chỉ cương nhu lập. 
luận từ tự nhiên của vũ trụ. Đạo người là chỉ nhân ng 
lập luận từ nhân tế xã hội và luân lý đạo đức, 

Tổng hợp 8 nghĩa trên, nội hàm của đạo có thể 
hiểu là: 


1. Dao là bản thể hay bản nguyên của vạn vật trong trời 
đất, chỉ về cái siêu kinh nghiệm mà bộ máy cảm giác 
không thể dat được, là hiện tượng tự nhiên, là cái sở dì 
nhiên ở sau lưng hiện tượng tự nhiên và xã hội, nền 
nhìn không thấy, sở không được, chỉ có thé dựa vào tư 
duy lý tính để nắm vũng, Vì vậy, các nhà triết học thời 
xưa của Trung Quốc đã quy định đạo bản thế là đạo vò 
hinh, vô thanh, vô thể, là đạo của hình nhi thượng. Đạo 
nảy là сап cứ tồn tại của vạn vật trong trời đất, cũng là 
bin nguyên sinh ra vạn vật. 

2. Đạo là bản chất của toàn bộ thế giới, là chỉ về tính 
chất căn bản của sự vật, là mối liên hệ nội tại cấu thành. 
các yếu tố cơ bản của sự vật. Mọi người thông thường, 
gọi mối liên hệ nội tại tất nhiên, phổ biến và tương đối 
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ба định của sự vật là bản chất. Vì thế bản chất và tính 
quy luật thuộc phạm trù trình độ đóng đẳng, nhưng. 
xông hơn một chút so với tính quy luật. Nó là sự tống, 
hợp của một loạt tính tất nhiền và quy luật đã bao hàm 
bên trong sự vật. 
3. Đạo là quy luật của sự vật, chỉ mối liên hệ bản chất 
tất nhiên và ба định vốn có của sự vật, Mối quan hệ 
giữa các sự vật hay mối quan hệ giữa các bản chất đã 
thể hiện tính chất căn bản nội tại, vốn có và tiến trình 
phát triển của bản thân sự vật đó. Đó là mới liên hệ bản 
chất, quy luật phản ánh sự vật tát định như thể xác định 
xu thé không thay đối. Nó là mới liên hệ tương đổi ба 
định và được cùng cố, biến động không ở trong hiện 
tượng, So sánh với quy luật cụ thể, quy luật đặc thù thì 
.đạo là một quy luật phố biến hay quy luật chung. 
4. Đạo là quá trình vận động biến hoá, chỉ tiến trình 
khí hoá... đạo không có cái gì là không chứa đựng, 
không đâu không có, đạo lớn không có ngoài, đạo nhỏ. 
không có trong, bản thân nó đã chứa đựng sự mâu 
thuận và thống nhất giữa im và dương, có và không, 
một và hai, động và tinh, lý và khí, đạo và khí (khí cụ)... 
Tù mâu thuần tương quan với đồng nhất mà có quá 
trình vận động biến hoá của giới tự nhiên và quá trình 
phát triển diễn biến của xã hội loài người. 
5. Đạo là nguyên tắc chính tri, là quy phạm đạo đức 
luân lý, là đạo lý trị quốc và xử thế. Nguyên tắc chính 
tr là tự tưởng chỉ đạo việc trị quốc bình thiền hạ, phản 
ánh nguyên lý, nguyên tắc... của chế độ chính trị, quy 
в 
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phạm đạo đức luân lý và chỉ tam cương ngũ thường, 
trung hiếu và tam tèng tứ đức... Vì thế Đạo là một 
phạm trù có diện bao quát rất rộng và chứa đựng ý nghĩa 
sâu sắc. Do vậy ở mỗi nhà tư tưởng, mỗi nhà triết học, 
không chỉ có một cách giải thích với nhiều nghĩa, vậy. 
mà cũng không thể giải thích hết được. Với tình hình 
đan chéo vào nhau rất phức tạp như vậy không thể 
hiếu như hình nhi học thượng được. 


“Tiếp theo, các cộng tác viên của Trương Lập Văn trích 
din đạo trong vô số tác phẩm cổ từ thời Chu đến thời 
“Thanh. Trích dẫn tỉ mi cụ thé, bình giải phức tạp suốt 
700 trang bản dịch. Nhưng có một điều đặc biệt là, tất 
cả chỉ chứng minh đạo là một phạm trù triết học chứ. 
không phải để nói đến ngữ nghĩa tôn giáo của từ Đạo, 
mặc dù cả Phật giáo, Đạo giáo nhưng không thấy để 
cập đến Ngũ Đấu тё đạo của Trương Đạo Lăng, Các 
nhà nghiên cứu Đạo giáo Trung Quốc cho rằng Đạo 
giáo bắt đầu từ Ngũ đấu mẽ đạo thành lập năm 141 
Công nguyên làm công cụ tu tưởng của khởi nghĩa 
nông dân mà định cao là khởi nghĩa Hoàng Cán. Những 
nhà nghiên cứu đạo giáo này phân biệt Đạo gia với 
Đạo sĩ, Đạo học với Đạo giáo. Đạo gia, Đạo học chủ 
yếu là học thuyết va trụ luận do Lão Tử khởi xướng, 
Pao sĩ, Đạo giáo chỉ là tôn giáo phát triển trên cơ sở. 
dao học những thiên về tôn giáo, chủ yếu là tu tiên và 
phù chủ. Ngũ đầu mẽ đạo là một 16 chức quấn chúng 
nông dân nối dậy chống chính quyền phong kiến, mỗi 
người gia nhập hàng ngủ phải nộp 5 đấu gạo và trởi 
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thành tin 46 - chiến si của các thú lĩnh họ Trương, Ngũ 
cđấu mè đạo tương đối giống Islam giáo về phương diện 
tổ chức tôn giáo theo chế độ quân sự chia thành nhiều 
don vị gọi là trị nhâm phục vụ mọc dich chiến tranh 
та được gọi mục đích tôn giáo đó. Các thủ lĩnh này 
cũng sáng tác kính như Thái Bình kinh, Láo Tử tưởng 
nhĩ chủ để dạy Ча đồ và cũng tuyên truyền kinh đó do 
trời ban xuống và rồi các thù linh nhặt được trong rừng, 
siu. Cách tuyên truyền này cũng phần nào giống kinh 
Qur'an chép theo lời thiên thần đọc trong nói. Về sau 
tên giáo này ngày càng phát triển được gọi là Đạo giáo 
chứ ban đầu chỉ gọi là Ngũ đấu mẽ đạo hay МЕ dạo. 
"Đạo là tôn giáo nhưng không có nghĩa tên giáo. Nếu 
nói Đạo là tôn giáo thì khi dùng thuật ngữ Phật giáo là 
đúng, thậm chí khi dùng Nho đạo cũng là đúng nếu coi 
Nho giáo là tôn giáo. Nhưng định nghĩa Đạo giáo sao 
đây? Nếu Đạo giáo là tên giáo Му tu tưởng đạo làm cơ 
sở thì nên gọi tôn giáo đó là Đạo Đạo. Tiếc thay điều 
dó không xy ra trong kinh sách сб ở Trung Quốc. 
'Vậy Đạo là gì? 

Pao có 3 nghĩa cơ bản: 

-Thú nhất Đạo là con đường di. 

~ Thứ hai : Đạo là khái niệm chỉ bản thể vũ trụ của. 
Lão Tử nêu ra. 

- Thứ ba : Đạo giả đạo di, tức Đạo là din ди. 

Chữ Đạo thứ nhất là con đường di, chữ Đạo thứ hai là 
chữ đạo thứ nhất nhưng có thêm bộ thón ở dưới và có 
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nghĩa là dân dát, là một tử phát sinh của chữ thứ nhất, 
nó ra đời sau chữ Đạo thứ nhất. Chữ đạo thứ nhất xuất 
hiện để chỉ một sự vật cụ thé; chữ đạo thứ hai chỉ cái 
trữu tượng, dẫn dit không phải là căm tay dit di. Đế 
chỉ sự cấm tay dắt di thì đã có những chữ Hán khác. 
Pao là dẫn dắt tinh thần cho nên trong các thư tịch сб 
да nhấn mạnh din dát mà không có trước có sau trên 
cưới (như dát con trâu hay trẻ em....). Tuy câu Đạo giả 
đạo dã xuất hiện trong thư tịch cổ Trung Quốc nhưng. 
khí truyền đến nước ta thì định nghĩa này được nhấn 
mạnh trong Lý hoặc Luân chứng tò ở nước ta thời đó 
định nghĩa này đã được trọng dụng, được lựa chọn. 
Pao chỉ quan hệ giữa cái dit và cái bị dát. Cái dit có thế là 
tôn giáo, có thé là đạo đức, cũng có thể là quy phạm 
xã hội. 

“Thuật ngữ Đạo được nước ta hiểu theo nghĩa như vậy, 
cho nên mới có đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Tin Lành, 
đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài... và cũng có cả đạo vợ chồng, 
азо băng hữu, đạo học, đạo người, đạo vua tối... Trường 
hợp thứ nhất thì đạo đồng nghĩa với khái niệm tên 
giáo hiện hành. Trường hợp thứ hai thì không đồng 
nghĩa với tôn giáo như ta hiểu và đang dùng. Trường 
"hợp thử nhất thuộc thần quyền, trường hợp thứ hai thuộc 
thế quyền. 

Nhiều nam nay đã xuất hiện những tranh luận về định 
nghĩa tôn giáo và tin ngưỡng, quan trọng hơn cả là xuất 
hiện các đạo Tổ, đạo Mẫu, đạo Thánh, đạo Vàng Chù... 
"Nếu công nhận là thần quyền thì các đạo này bình đẳng 
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với đạo Phật, dạo Thiên Chúa, đạo Tin lành, đạo Hoà 
Hảo, đạo Cao Đài cho dù nội hàm và đẳng cấp giáo lý 
khác nhau’. 


L ĐẠO GIÁO TRUNG HOA: PHÁT SINH, РНАМ PHÁI 
'VA SUY ТАМ 


1. Dao giáo buổi sinh thời 


Lich sử ra đời Đạo giáo được ghi lại trong sử sách cổ 
Trung Quốc khá phúc tạp và nhiều khi mâu thuẫn nhau 
vé nhân vật quan hệ truyền thửa và thời điểm, 


Vào khoảng cuối thời Đông Hán (cuối thế kỷ II Công 
nguyên) có nhiều cuộc khởi nghĩa nông din thường 
được phát động dưới ngọn cờ tôn giáo. Năm 141 xuất 
hiện Ngữ đấu mê đạo của Trương Ling và năm 184 
uất hiện Thái Bình đạo của Trương Giác. Hai tổ chức 
này được xem là hình thức tổ chức đầu tiên của Đạo 
giáo, thường được gọi là Đạo giáo sơ kỳ, Đạo giáo tảo 
kỷ tức Đạo giáo budi đầu hình thành, 

Ngũ Đầu ME đạo: Sở di có tên gọi như vậy là vì tin 46 
nhập đạo phải nộp $ đấu gạo. Đạo này do Trương Lăng 
(Trương Đạo Ling) lập năm 141 ở Tứ Xuyên ngày nay. 
“Trương Lăng (34 - 156) sinh tỉnh Giang Tô, tinh thông 
kinh sử, năm 26 tuổi làm Thái học thư sinh rồi làm. 
huyện lệnh ở Tứ Xuyên. Sau đó bỏ quan di luyện 


1. Nguyễn Duy Hình, MẬt số bài iế vë lên giáo học, Nib 
KHXH 2007. tr. 190- 198. 
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Саш Thiên thần đan ở núi Văn Cám tỉnh Giang Tây. 
Sau 3 năm thì luyện thành đan nên núi này đối tên 
thành Long Hổ sơn!. Long Hé sơn sau này thành tổ 
đình phái Long Hồ do con cháu Trương Lăng nối tiếp, 
nhau làm thiên su, thành một phái chính trong lịch sử 
"Đạo giáo. 


Nhưng sau đó Trương Lăng trở vào Tứ Xuyên dén 
Hạc Minh sơn học đạo, năm 141 tuyên bố được đạo. 
kinh mới bắt đầu truyền giáo, lập Ngũ Đấu më đạo, tự 
xưng Thái Thanh Ниуёл Nguyên, Đạo giáo га đời. 


“Trương Lăng chết, con là Trương Hành (2 - 179) nối 
nghiệp; Trương Hành chết, con là Trương Lô (? - 216) 
nối nghiệp. Sử gọi ba ông là Tam Trương và gọi Ngũ 
Đấu тё đạo là Tam Trương Đạo giáo. Ngũ Đấu mẽ đạo 
chữa bệnh bằng bùa chủ, thu mỗi người $ đấu gạo và tố 
chức tín đồ thành 24 trị (đơn vị hành chính tôn giáo 
như giáo khu”), có chức sắc (tế йм) cai quản làm cơ sò 
cho cuộc nổi đậy năm 191. 


“Tưliệu trong Hậu Hán Thư và Tam Quốc Chí mâu thuẫn 
nhau, trong bai tác phẩm này déu nhắc đến một nhân. 
vật tên là Trương Tu. Trương Tu là một thấy mo (vu. 
nhân) chữa bệnh bằng bùa chú thu 5 đấu gạo. Trương, 
Та là tướng của châu mục Lưu Yên bị Trương LA giết. 


1. Thuật ngữ luyện dan Long là đương, Hồ là âm, im đương hợp 
thành nguyên thần. 

2. Nguyên Duy Hình, Ngudi Việt Nam ий đạo gido. Nxb KHXH, 
Hà Nội 2003, t 54. 
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Cho nên có người chủ trương thời ky đầu Ngũ đấu mẽ 
đạo do Trương Tu lãnh đạo, thời kỳ sau do ba ông họ 
Truong lãnh đạo. Đương thời có nhiều Ngữ đấu тё su 
hành nghề chữa bệnh bằng bùa chú nên có thuật ngữ 
Mê Тас (giặc go). Có nhiều "Đạo giáo” trước Ngũ dấu 
тё đạo. Lão Tù Tưởng nhĩ chú viết: "Đạo сһап chính bị 
mai một, tà đạo xuất hiện, người đời thường xảo trá gọi 
là Đạo giáo". Có người cho tư ч này là tự liệu dầu tiên 
xuất hiện thuật ngữ Đạo giáo chỉ Đạo giáo mà chúng ta 
dang nghiên cứu? 

Có lẽ không phải như vậy bởi vì thuật ngữ Đạo giáo đó 
chỉ các tà đạo và không hé có ý nghĩa tôn giáo lấy đạo 
của Lão Từ làm cơ sở lý luận. Thuật ngữ Đạo giáo đã 
có trước đó. Trong Mặc Từ phí nho hạ viết: "Nho gia 
cho là Nho gia lập ra đạo giáo, truyền dạy lý luận của 
mình cho thiên hạ”. Từ Đạo giáo trong Lão Та tường 
nhĩ chú cũng như trong Mặc Tử đều phiếm chỉ hoạt 
động truyền bá một lý luận nào đó. Ngũ Đấu mê đạo 
lấy đạo của Lão Tử làm cơ sở và thân hoá Lão Tử 
mbung mãi khá lâu sau mới định hình danh từ Đạo giáo 
đó. Nguy Thứ, Thích Lão Chí ghi việc Khẩu Khiêm Chỉ 
{365 - 448) chinh dén Đạo giáo của ba ông họ Trương, 
thì khái niệm Đạo giáo mới ón định để chỉ tôn giáo lấy 
до của Lão Tử và thờ Lão Tử làm nội dung. 

“Tư tường Lão Trang được các vua Văn Để và Cảnh Để 
(năm 171 đến 141 tCn) đưa vào đường lối chính trị, 
#91 là Hoàng Lão học. Hoàng Lão học phái có từ thời 
“Chiến Quốc với nhiều học giả nhưng đến thời này mới 
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đưa vào triều đình làm đường lối trị nước. Hoàng chỉ vị 
vua huyền thoại Hoàng Đế được mièu tả thành vua của 
thời đại hoàng kim. Lão chỉ Lão Tử người chủ trương 
уб vi vô bất vi. Kinh điển cơ bản của Hoàng Để Thư và 
Lão Tử gin dây mới phát hiện trong mộ Mã Vương 
Đôi bốn bộ là Hoàng Đế Tứ Kinh (Kinh Pháp, Thập Tứ. 
Xinh, Xưng, Đạo Nguyên) vốn thất truyền. Khoảng 
300 năm sau đến thời Đông Hán niên hiệu Diên Hy 
(158 - 166 Công nguyên) thì Hậu Hán Thu, Vương Hodn 
Truyện ghi: khoảng niên hiệu Diên Hy vua Hoàn Đế 
(147 - 168) thờ Hoàng Lão Đạo, bỏ tất cả những tín 
ngường khác. Lão Tử được thờ trong cung và được tôn 
xưng là Thái Thượng Lão Quin. Năm 165, Hoàn Đế, ba 
Ма sai sứ đến Khó Huyện tế miéu Lão Tử. Trước dó 
Sở Vương Anh đã thờ Hoàng Lão đạo từ thời Minh Рё 
(S8 - 75 Công nguyên). Đó là tư liệu sớm nhất vế thờ. 
Lão Tử với danh nghĩa thần linh của Hoàng Lão Đạo. 


Hoàng Lão học là học thuyết láy tử tưởng trị nước của 
của Hoàng Để và tư tưởng vô vi của Lão Tử làm cơ sở. 
lý luận trị quốc. Còn Hoàng Läo Đạo thì đã thần hoá 
1ão Tử. Như vậy việc thần hoá Lão Tử xuất hiện trong 
thời kỳ này mà việc Trương Lăng thần hoá Lão Tử chỉ 
là một trong nhiều trường hợp. Cho nên Hoàng Lão 
Đạo, Ngũ đầu mẽ đạo đều là những biếu hiện Đạo giáo 
thời kỳ dầu; xét về nội dung thì Ngũ đầu mè đạo muộn 
hơn Hoàng Lão Đạo vì hoàn chỉnh hơn, có cả kinh lân. 
nghi thức, có hệ thống tổ chức tôn giáo tuy không phẩ 
biến trong cả nước mà chủ yếu trong vùng Ba Thục, 
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Song văn phổ biến trong nhân дап; Hoàng Lão Đạo. 
chi phổ biến trong quý tộc cung đình gồm cả Hoàn Đế. 
lăn vương hấu, văn dùng những kinh dién Hoàng 
Lão Đạo. 

Nhu vậy, thực tế đã hình thành Đạo giáo cung đình và 
Pao giáo dân gian đối lập nhau. 

90 là quá trình phát triển từ tư tưởng Lão Trang đến 
Hoàng Lão học đến Hoàng Lão Đạo - Ngũ đấu mê 
đạo - Thái Bình đạo kéo dài 7 thế kỷ từ thế ký V trước 
Công nguyên đến thế kỷ П sau Công nguyễn. 

Рао giáo thực sự ra đời từ khoảng thế kỷ II thời Hoàn 
Đế hay sớm hơn một thời gian. Niên đại 141 chỉ là 
pién đại ra đời của Ngũ đấu mẽ đạo, nhưng được coi là 
“niên đại khởi đầu của đạo giáo vì sự xuất hiện của Lão. 
“Tử tưởng nhi chú. 


Сап thành Đạo giáo buổi đầu còn có một tà liệu khác 
Chu Dịch Tham đồng khế. Cuốn sách này của Ngụy Ba 
Dương (khoảng thế kỷ Ш Công nguyên) viết vào thời 
Thuận Đế - Hoàn Để (khoảng 126 - 167). Ngụy Bá 
Dương là phương sĩ tức là người chuyên về phương, 
thuật, chuyên nghiên cửu luyện đan. Ông phối hợp lý 
luận âm dương của Chu Dịch với Hoàng Lão Đạo và lý 
luận về lô boả (lửa lò luyện đan) cho nên gọi là tham. 
còn đọc tam (tam là ba) nghĩa là ba lý luận đó kết hợp 
với nhau (đồng kh). Đây là bộ Đan thư đầu tiên của 
"Đạo giáo, không gọi là đạo kinh vì không bàn về tôn 
giáo tín ngưỡng, Trong Đan thư này cũng dùng chữ đạo 
mbung không có nghĩa là tôn giáo. 
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Cội nguồn chủ yếu của đạo giáo thời kỳ đầu có thế 
trình bày đơn giản như sau: 

~ Đạo giáo thời kỳ đầu bắt nguồn từ tên giáo cổ đại và 
vu thuật dân gian. Trung Quốc cổ đại thịnh hành sèng 
bái tự nhiên và sing bái quỹ thần. Chúng là cài nôi ấm 
áp sản sinh ra Đạo giáo, 


= Đạo giáo then kỳ đầu bắt nguồn tử truyền thuyết thần, 
tiên và phương thuật của phương si từ thời Chiến Quốc 
đến Tần Hán. Thần tiên của Рао giáo không giống với 
quỷ thần thông thường, không phải là tính linh sống 
trong chốn u minh, mà là sinh mệnh của cá nhân sống 
hiện thực được kéo dài vô han và thăng hoa. 


Đặc điểm lớn nhất của thần tiên là hinh dáng như người 
thường nhưng có thể trường sinh bất tử, iều diều tự tại 
thần thông quảng đại. Sang bái thần tiên là hạt nhân. 
của tín ngưỡng Đạo giáo, là đặc điểm nối bật của Đạo 
giáo khác với giáo lý các tòn giáo khác. 


“Truyền thuyết thần tiên có thể ngược dòng lên dén 
thời Chiến Quốc, một nguồn là văn hóa Kinh, Sở (Hoa 
Nam ngày nay), một nguồn là văn hoá Yên, Té (Vùng. 
Sơn Đông đến Bắc Kinh). Các từ thấn nhân, chí nhân, 
chân nhân, thánh nhân trong sách Trang Từ là những 
miéu thuật sinh động sớm nhất vé hình tượng thần 
tiên’. Ti#u Ditu Du nói: "Nói Điểu Cô Ха có người. 
thần ở đó, da thịt như băng tuyết, yếu điệu như con gái 


1. Nguyễn Duy Hinh.. dä dän, tr. 92. 
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chua chóng, không ăn ngũ cốc, hóp gió uống sương, 
cưỡi mày, cưỡi rồng bay chu du khắp bốn biển". Tế Vật 
Luận nói: "Chí nhân thần diệu, dù đấm Му bốc cháy 
cũng không khiến cho ho nóng; Hoàng Hà, Hán Thuỷ. 
đóng băng cùng không khiến cho họ lạnh". Thần nhân, 
thánh nhân, không ăn cơm người trán, không sợ nước. 
Kia lầm tón thương, dâng vån giá vũ, di lại tự do. Trong 
Sè Từ cũng có những câu chuyện ling mạn sinh động 
về các vị thần di đó đây. Ly Tao tưởng tượng tự mình. 
bay lên trời “Nhìn thấy người thư thái di trước, người 
kinh cần theo sau, phượng hoàng din đường, thần sám 
tâu bày, ta ra lệnh cho phượng hoàng bay và ngày đêm 
kế tiếp nhau". Cứu Chương thì ngâm nga: "Cưới rồng, 
tanh, rồng trắng, ta cùng Trùng Hoa du ngoạn trong, 
wun dao. Lên núi Côn Lòn ăn ngọc anh, trường thọ 
với trời đất, cùng sáng rực với mặt trời mặt trăng”. Sau 
ту Đạo giáo mièu tả cuộc sống thân tiên đại để không 
rời khỏi những điều đó. 

Эз có cảnh thần tiên huyền до tất phải có người thành 
tâm truy cầu mà vấn dé then chốt là làm sao thoát được 
cửa ải sinh tử, thực hiện cá nhân trường sinh, do đó 
bèn xuất hiện phương thuốc "bất tử”. Chiến Quốc Sách, 
Sở Sách ghi có người dâng thuốc bất tử cho Kinh vương, 
Hàn Phi Та, Ngoại Trữ thuyết tả thượng cũng dé cập 
“Có vị khách bày cho Yên vương đạo bất tứ", Truyền 
thuyết thần tiên lưu truyền tương đối rộng, những người 
nhiệt tình với phương thuật thần tiên chủ yếu là các 
vua, chư bầu: bai diéu đó đồng thời thịnh hành ở đất 
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Yén, Té phương bắc. Đất Yên Tế giáp biến, báu trời đại 
dương khi sáng rực khi mù mit thay đổi hư io, hải dio 
ẩn ẩn hiện hiện mơ hồ, hàng hải gian nam thần kỷ, tất 
cả những điều đó gợi lên những liên tưởng, giả tưởng 
phong phú, do đó xuất hiện truyền thuyết Tam sơn (ba 
núi thần). Sử Ký, Phong Thiên Thư ghi truyền thuyết ba 
núi thần Bóng Lai, Phượng Trượng, Doanh Chàu ở 
trong Bột Hải, có thể thấy nhưng khó đến, có người đã 
đến được nói rằng trên đó có tiên nhân và thuốc bất 
tử. Tế Uy Vương, Tế Tuyên Vương, Yên Chiêu Vương 
đều đã phái người ra biển tìm ba núi thần đó, San khi 
thâu tóm được cả thiên hạ, Tấn Thuỷ Hoàng nhiều lần 
tuần du phương Đông vùng duyên hải, muốn có thuốc 
trường sinh bất từ bèn phái Từ Thị din mấy nghĩa 
đồng nam đồng nữ ra biển tìm tiên nhân tiên dược, lại 
sai Hàn Chung, Hầu Công, Thạch Sinh đi tìm thuốc tiên, 
kết quả tốn kém rất lớn mà không được gì. Phương sĩ 
ven biến Yên Té truyền phương thuật thì không học 
được, mà bọn a dua bịa đặt thì bốc lên từ đó nhiều không. 
đếm xué. Phong Thiên Thư lại nói "Thờ thần Táo lò 
luyện dan thì đạt đến biến đối vật, biến đối vật thì đan 
sa sẽ biến thành vàng, dùng vàng làm dung cụ ăn uống, 
thì sẽ tăng tuổi thọ, ting tuổi thọ thì có thể gặp tiên. 
Bông Lai trên biển, gặp được rồi bèn tế lẽ thì bất tử. 
Hoàng Để làm như thế đó". Sau Lý Thiếu Quân thì 
vùng biển Yên Tế càng có nhiều phương sĩ nói chuyện. 
thần tiên, như Thiếu Ông, Loan Đại, Công Tôn Khanh, 
déu là người Tế. Loan Đại nói: "Vàng có thể luyện 
thành, sông lở có thể lấp, thuốc bát tử có thể có, người 
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tiên có thé đạt đến”. Công Tôn Khanh sáng tác thần. 
thoại Hoàng РЕ đúc đinh, cưỡi rồng bay lên trời, nói 
ring bảo đính lại xuất hiện, vua Hán phong thiến có 
thể thành tiên lên trời, khiến cho Hán Vũ Để cảm khái 
mà nói rằng: Nếu ta được như Hoàng Đế thì xem việc 
bỏ vợ con như vút chiếc giày rơm. Vua thích thì trên 
dưới vạn người đua theo, người Té dâng s nói có hàng 
vạn phương dược thần kỳ; từ đó về sau phương sĩ nói 
chuyện thờ thần đông vô ké. Luống gió này cho đến 
thời Đông Hán vẫn chưa suy. Trong tác phẩm Luận 
Hàng khoảng cuối thế kj thứ nhất Sau Công nguyên 
có chương Đạo Hư chuyên bài bác truyền thuyết tiên 
о đang lưu hành, như các truyền thuyết Hoàng Р 
'đúc dinh bay lên trời, Hoài Nam vương đác đạo bay 
lên trời, Lô Ngao học đạo thành tiên, Đông Phương, 
“Sóc bất tử, Lão Tử tu đạo thành chân nhân, Vương Tir 
Kiéu tịch cốc không ăn... đủ thấy tư tưởng thần tiên 
hình thành một tư trào xã hội truyền bá rộng rải ở đời. 


Những phương sĩ ghi trong Hậu Hán Thư, Phương Thuật 
liệt truyện đã gần gũi với đạo sĩ thời kỳ đầu như thần 
thuật của Vương Kiều, phòng trung thuật của Lãnh 
“Thọ Quang, Đường Lyu, Lö Nữ Sinh, phù thuật của 
Phí Trường Phòng, thần dị của Kế Từ Huấn, biến 
thuật củ Tả Từ... Duy chỉ phương thuật thần tiên lúc 
bấy giờ chưa kết hợp với lý luận đạo gia, và cũng không 
số giáo chủ và tổ chức thống nhất, chỉ có hoạt động 
thần đạo tản mát. Truyền thuyết thần tiên và phương, 
thuật là nguồn trực tiếp của phái Đan Đỉnh Đạo giáo. 
“Thuyết trường sinh thành tiên lại là hạt nhân giáo lý 
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сда toàn bộ Đạo giáo cho nên quan hệ mật thiết với sự 
ra đời của Đạo giáo. 

- Đạo giáo thời kỳ đấu bit nguồn từ triết học Lão 
Trang thời Tiên Тап và học thuyết Đạo gia thời Tán 
Hán. Lão Tử, Trang Tử và đạo gia thời Tần Hán déu là 
những phái học thuật, không phải là tôn giáo. Các sách 
Lão Tử, Trang Tử, Liệt Tử, Hoài Nam Tử ... déu là 
những trước tắc học thuật không phải là kính điển thần 
học. Nhưng về mặt lý luận thì Đạo giáo dựa sắt vào đạo. 
gia, glương ngọn сё đạo gia, kết thành mới lương duyên 
"không thể rời nhau được, 

Đạo giáo lợi dụng đạo gia không phải chỉ ở thời kỳ đầu, 
mà về sau vẫn tiếp tục tiến hành. Cuối thời Hán, Đạo 
giáo lấy việc thần hoá Lão Tử làm chính. Sau thời 
Нап thì thần hoá Trang Tử. Đời Đường thì tôn Lão. 
Tù làm Đạo Đức chân kinh’, Trang Tù làm Nam Ноа 
chân kinh, Liệt Từ làm Xung Ни chân kính, Văn Tử 
(sau chép là Hoài Nam tử) làm Thông Huyến chân 
kinh. Bộ Đạo Tạng biên soạn sau thời Tống háu như. 
đem toàn bộ trước tác đạo gia thời tiên Tần về sau 
biến thành kinh điển Đạo giáo không sót một cuốn 
nào và Lão Tử văn đứng đầu. Nếu như nói kính học 
Nho gia đã biên soạn kinh học thần học vào cuối thời 
Hán, đó là thần học Đạo giáo. Về ý nghĩa này, Đạo giáo. 


1. Nguyễn Hiến Lê, Lo Tử đạo đức kinh. Nxb Văn Hoá. 
Hà Nội 1998. 

2. Nguyễn Hiến LA, Trang Та Мат hoa kinh. Nab Văn Hoá 1994. 
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là một cành chạc xuất hiện trong quá trình phát triển 
ccủa Đạo gia. 

~ Đạo giáo thời kỳ đầu båt nguồn tir tu tưởng âm dương 
ngũ hành. Đạo giáo thời kỳ này ngoài Trương Giác, Lý 
Hoàng... là nông dân khởi nghĩa lợi dụng tổ chức đạo 
giáo dân gian, thì các phần tử ting lớp trên khác với 
"Đạo giáo đều không phải là ké đối lập với Nho học mà 
xuất hiện ở đời với tư cách phụ của Nho học. Nho học 
là nguồn trọng yến mà chúng hấp thu dinh dưỡng tư 
tưởng, Thần học Đạo giáo thời kỳ này déu lấy việc bảo 
"vệ lễ giáo làm giới lật hàng đầu. 

Đạo giáo thời kỳ đầu bát nguồn tử y học và tri thức vệ 
sinh thé dục cổ đại. Đạo giáo tu luyện trường sinh lấy 
thể phách khoẻ mạnh làm công phu sơ bộ, cho nên coi 
trọng đạo dưỡng sinh thân thể tráng kiên, chú ý hấp 
thu tư tưởng у được và dưỡng sinh học cổ đại. 


2. Phân phái và sự suy tàn của Đạo giáo. 
“Sau thời kỳ cực thịnh Đường - Bác Tổng thì Đạo giáo 
bước vào thời kỳ suy tần kéo dài cho đến ngày nay, Có 
thể chia thành nhiều giai đoạn, nhưng nói chung tù 
cuối thế ký ХШ đầu thế ký XIV trở di Đạo giáo không 
còn hưng thịnh nữa, tuy ring vẫn có một số đóng 
góp mới. 
Ké từ Nam Tống, Đạo giáo không còn có những phát 
triển lớn về giáo lý. Cơ bản quá trình tam giáo hóa đã 
hinh thành, lý luận về nội dan đã hoàn thiện. Nội dan 
trội hơn ngoại đan; tôn thờ Lão tử, Ngọc Hoàng trội 
эт 
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hơn Tam Thanh là hai đặc điểm thời Đường Tống khiến 
cho bộ mặt Đạo giáo đổi thay hướng nói. Thờ Lão Tử. 
thì lấy Đạo Đức kinh làm chủ thé lý luận; thờ Ngọc 
Hoàng thì lấy Ngọc Hoàng kinh làm chủ thé lý luận. 
Trong thời kỳ Nam Tống thì về Đạo pháp nồi lên Ngũ 
Lôi pháp, Ngủ Lôi pháp và Nội Đan phố biến cho tất 
cả các phái Đạo giáo từ Nam Tống trở về sau. 

Các hệ phái Chính Nhất, Linh Bảo, Thượng Thanh. 
vån tiếp tục tồn tại và truyền bá rộng rãi. Long Hồ Sơn. 
(tổ dinh Chính Nhất), Mao Sơn (tổ đình Thượng Thanh) 
liên tục có các thượng su nổi tiếp nhau và đa số họ 
được triều đình công nhận và trọng vọng, 

“Trên cơ sở các hệ phái lớn đó, thời Nam Tống xuất 
hiện một số chỉ phái mới. 

Thái Nhất giáo (Thái Nhất đạo) do Tiêu Bảo Trân. 
(? - 1166) sáng lập vào khoảng năm 1138 - 1140, phát 
huy Chính Nhất phái của Long НЄ Sơn nhưng đưa 
Thái Nhất lên địa vị tối cao. Thái Nhất là vị thần đã có 
từ đời tiên Tần; Sử ký của Tư Mã Thiên đã ghi nhận: 
“Trương Đạo Lăng đã tôn thờ; Đào Hoàng Cảnh đã 
đưa vào Chân Linh Vị Nghiệp Dò nhưng không chiếm. 
địa vị tối cao, là Thái Nhất Tam Nguyên Quản thống 
lĩnh các thân thần, dùng phù lục để chiêu thần trừ 
tà chữa bệnh. Từ đó Thái Nhất giáo hưng thịnh hơn. 
200 näm", 

Đại Dao giáo do Lưu Đức Nhân (1122 - 1180) lip 
năm 1142, tôn thờ Lão Tử và truyền Đạo Đức kinh. 
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"Đại Dao giáo có đặc điểm khác các giáo phái khác đương, 
thời là sản xuất tự cấp tự túc chứ không khát thực. Chín 
diéu тап của Đại Đạo giáo để cao trung hiếu, không nói 
đến thành tiên bay lên trời, không dùng phù lục chữa 
bệnh mà chỉ ngước mặt lên cầu trời. Các vị tổ đều được 
nhà Nguyên trọng dung, Đến cuối đời Nguyên thì suy 
tàn, đa số tín đồ nhập vào Toàn Chân đạo. 


Thiên Tâm phái do Nhiêu Động Thiên được đạo thư 
“Thiên Tâm Bí thức (Ngọc Lục Thiên Tâm Bí thức, 
“Thiên Тат Chính pháp) rồi được thần nhân chỉ day, 
đạo sĩ Đàm Tử Tiên (? - 973) truyền đạo, trở thành sơ. 
tổ Thiên Tâm phái. Ông và các đó đệ soạn nhiều kinh. 
"Đạo pháp chủ yéo dựa vào Bắc Để Chính Pháp Tam phù 
(Thiên La Đại Thánh phù, Hắc Sát phù, Tam Quang 
phù) và hai ấn (Bắc Cực Thiên Khu Viện ấn, Đô Thiên. 
Đại Pháp án) vì thơ Thượng Thiên Bác Cực Đại để 
làm chủ thần. Về sau cũng hấp thụ Nội Đan. Phái này 
ưng thịnh vào thời Nam Tổng về sau với các đạo sĩ Lộ 
“Thời Trung (người thời Nam Tống), Lôi Thời Trung 
(1221 - 1295) với những đạo kinh mới. 


Thanh Vi phái có tổ su là Tổ Thư (khoảng đầu thể kỷ 
Х) nhưng tương truyền xuất phát từ Thanh Vi Lôi 
pháp của Thanh Vi Nguyên Thủy Thiên Tôn từ thời 
xa xưa. Tổ Thư tự xưng thống nhất bốn phái cũ (Thượng. 
“Thanh, Linh Bảo, Đạo Đức, Chính Nhất) lập thành 
phái này. Thực tế phái này thịnh hành vào thời Nam 
“Tếng và về sau có các đạo sĩ nối tiếng như Nam Hoa 
Đạo (1196 - 3), Hoàng Thuấn Thần (1224 - 3). Phái 
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này theo Lõi phái dùng nội đan, phủ chú chữa bệnh, 
cầu mưa, cầu tanh. 


Tịnh Minh đạo cũng tự cho có lịch sử lâu đời, tôn Hứa 
"Tôn (thời Đông Tấn) làm sơ tổ, nhưng thực tế chỉ phát 
triển từ thời Nam Tống về sau với tổ sư Chu Chân Công, 
(đầu thời Nam Tống) và Lưu Ngọc (1207 - 1308). Hai 
đạo sĩ này biên soạn đạo kinh, đưa ra Tịnh Minh bi 
pháp là một loại phù lục hệ Linh Bảo. Tịnh Minh Đạo. 
tự xưng Tịnh Minh Trung Hiếu đạo vì tố chất Nho rất 
đậm. T6 chất Đạo giáo thể hiện ở chỗ nhân tâm vốn 
thanh tinh quang minh, chữa bệnh bång phủ chú là để 
khôi phục tâm tịnh minh. 


Đông Hoa phái do Ninh Toàn Chân (1101 - 1181) 
sing lập. Phái này cũng có một quá trình hình thành 
âu dài trước đó đến Ninh Thành Chân thì thịnh lên. 
Do tôn thờ Đông Hoa Để quân nên lấy tên là Đông 
Hoa phái, Đông Hoa Đế quản tức Dòng Vương 
Công (Đông Vượng Phụ, Mộc Công, Phù Tang Đại 
Để). Danh hiệu Đông Hoa Đế quản do Vương 
Huyền Phổ (? - 345) đặt ra. Đông Vương Công là vị 
tiên coi các vị tiên nam; Tây Vương Mẫu coi các vị 
tiên nữ. Dông Hoa phải thuộc hệ Linh Bảo cho nên 
dùng phù chủ, nhưng thời này đã kiêng dùng nội 
đan, lôi pháp. 

Thân Tiêu phái, có danh hiệu này vì truyền Thần Tiêu. 
Lôi pháp do Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương 
con của Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền day. Thực 
ra phái này do Vương Văn Khanh (1093 - 1153) 
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sáng lập. Thần Tiêu phái tuyên xưng phù pháp của 
họ là của Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân 
Vuong Lâm Linh Tổ sáng tác ra việc Tống Huy Tông. 
là Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương, con Nguyên 
“Thủy Thiên Tôn xuống trấn. Vương Văn Khanh tuyên 
truyền được Điện Mẫu truyền cho mấy quyển Lôi 
thư nên thực hành Lôi pháp, Có tư liệu khác lại nói 
Ngoc Thanh Chân vương còn gọi là Nam Cực Trường 
Sinh Đại để hay Phù Tang Nhật Cung Đại dé trông, 
coi Vạn Lôi Tổng Ty. Dù nguồn tư liệu như thë nào 
thì mục đích cũng déu chứng minh đạo pháp của phái 
này là Lôi pháp. 
“Một trong những đạo sĩ phái Thán Tiêu là Tất Thủ Kiên 
(khoảng trước sau năm 1100) sống dưới thời Tống 
Huy tông viết Lôi thuyết trinh bày nội dung Lôi pháp. 
“Trước và sau thời Tống có nhiều đạo thư đạo kinh viết 
vé Lôi pháp. Bản thân Lâm Linh Tổ và Tất Thủ Kiên 
chỉ tổng kết và phát huy. 
“Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân vương đã xuất hiện trong 
“Thượng Thanh Đại Động Chân kinh. Lôi thần cũng đã 
có từ rất sớm. Sơn Hải Kinh mô tả đó là một thần bụng 
phê thân rồng đầu người. Về sau phát triển thành Lôi 
thần và Ngũ Lôi thần. Ngũ Lôi thần ít ra đã có 4 hệ 
thống danh pháp theo nguồn tư liệu khác nhau. Một là, 
theo Thái Ất Lôi thư thì 5 vị thần đó gốm có: Đông 
phương: Thanh Khí Mộc 161; Nam phương: Xích Khí 
Hóa lõi, Trung ương: Hoàng Khí Thổ lôi; Tây phương: 
Bạch КЫ Kim Ii; Вас phương: Hắc Khí Thủy lôi. Hai 
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là, theo Ngọc Khu Lôi thư thì gồm có: Thiên Lôi, Thần 
Tisu Lôi, Thủy Cung Lôi, Long Lôi, Xã Lôi. Ba là, theo 
Thần Tiêu Lôi thư thi có: Phong Lôi, Hỏa Lôi, Sơn 
Lôi, Thủy Lôi, Thổ Lôi. Bốn là, theo Lôi thư của phái 
Bắc Cực có: Long Lôi, Địa Lôi, Thần Lôi, Xã Lôi. Yêu 
Lôi. Đó là 4 hệ lớn trong 10 hệ mà Bạch Ngọc Thiém 
(1194 - 1229) đã đúc kết trong Lôi Phủ Tấu Sự Nghị 
Huân Đan thư. 

Lôi Pháp thời Nam Tống đã thịnh hành trong nhiều 
phái chứ không riêng gì Thán Tiêu phái. Tư tưởng cơ. 
bản của Lôi Pháp là kết hợp tiểu vũ trụ trong nhân thể 
của đại vũ trụ trong tự nhiên để cái biến hiện tượng xã 
hội. Trong nhân thể có Ngũ Khi của Ngũ Tạng (Ngũ 
khí sinh hi, nộ, bi, ưu, khủng tức mừng, giản, Бабо, lo, 
sợ) kết hợp với ngũ hành làm một thì triệu tập được 
thần linh để sai khiến chữa bệnh trừ tà. Đặc biệt Thần 
Lôi thì hoặc gây bão lụt hạn bán hoặc đem lại mưa gió 
thuận hòa cho con người tùy theo tình huống trừng. 
trị hay ban thưởng phụ thuộc vào ác hay thiện của 
con người. Có vô số thần linh trong hệ thống Lôi 
“Thần hoặc Thập Nhị Lôi công hoặc Tam Thập Lục 
Lôi công, Đạo giáo cho Cửu Thiên ứng Nguyên Lôi 
Thanh Phổ Hóa Thiên tôn tức Ngọc Thanh Chân 
vương cai quản thần hệ Lôi Bộ, xem xét thực thi việc 
trừng trị người gian ác, ban phước lành cho người làm 
việc thiện. 

“Tổng hợp lại thì quan hệ giữa các loại Lôi Thán với 
ngủ tạng, ngủ phương, ngũ hành, ngũ khí như sau: 
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Nga | Ngũ | м | Nga | ма | ма 
lôi | tạng | phương | hành | thin | khí 
Phong | Can | Đồng | Mộc | Нва | Thanh 
là | cũng + khí 
в. 
Hỏa | Tâm | Nam | Hòa | Thin | Xich 
lôi | cung khí 
Son | Phe | Tây | Kim | Phách | Bạch 
lôi | cũng khí 
Thủy | Thận | Bác | Thủy | Tình | Hắc 
lời | cùng khí 
Thế | т | Tang | Tas | 1 | Hoàng 
lồi | cũng | ương khí 


Đó là mối quan hệ giữa các loại lôi với ngũ tạng, ngũ 
phương, ngũ hành, ngũ khí. Ngũ khí có khi chỉ hồn, 
thần, phách, tinh, (3; có khi chỉ thanh khí (khí xanh), 
xách khí (khí đỏ), bạch khí (khí trắng), hác khí (khí 
đen), hoàng khí (khí vàng). 

Nhu vậy Lôi pháp tập đại thành những thành tựu về 
thân thần, âm dương, пй hành, Tinh Khí Thần của 
Đạo giáo vốn có lâu đời nhưng đến thời Nam Tổng thì 
các Đạo sĩ mới đúc kết thành Thần Tiêu phải. 


"Như vậy Thần Tiêu phái kết hợp nội đan với phù lục 
tương đối tốt cho nên ảnh hưởng rất lớn, nhất là Lôi 
pháp. Lôi pháp trừ tà tri bệnh. Đặc biệt có Xã lôi hay 
Ха Lệnh lõi là một loại Lôi thần xuất phát từ những 
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người trung nghĩa, hiếu hạnh đã hy sinh vì nước vì nhà 
có thể trừ tà ma cũng có thé làm ra gió bão mưa lụt để 
đòi cúng té. Lôi thần này của từng thôn ấp châu huyện. 
chứ không phải cả nước cho nên địa phương có miču 
thờ, và nếu Ха lõi làm hại dân thì chỉ cấu xin thành 
hoàng mới trị được. Còn Thán lôi thì coi việc gió mưa 
thuận hoà cho cả nước; nhưng nếu thế gian bắt trung, 
bất hiếu bất nghĩa thì thần lôi làm bão lụt, sắm chớp. 
đánh chết người, phá hoại mùa màng, Cho nên Lôi 
pháp rất thịnh trong din gian vì liên quan đến nông 
nghiệp. Thần Tiêu phái có tác dụng cầu mưa tanh cũng 
chỉ phát huy tư tưởng này của Đạo giáo truyền thống; 
“Thiên Lôi và Lôi phủ (lười búa của Thiên Lôi) rất phố 
biến trong tín ngưỡng dân gian. Tục phong lôi vũ điện 
thuyết của Tất Thủ Kiên đã viết: Thờ Phong vũ lôi 
điện cũng thuộc Lôi pháp. Kèm theo lý thuyết về Lôi 
pháp là một loạt phù lục. Lôi phủ được giải thích là đấu 
vết để lại khi Thiên lôi đánh yêu tà hay người ác; có khi 
là chữ Lôi (chữ Hán) với 5 vòng tròn gọi là Lôi nhất, 
Lôi nhị, Lôi tam, Lôi tứ, Lôi ngũ dế dàng đọc được. 

Lôi pháp là một thành tựu mới của Đạo giáo thời Tống, 
(hưng thịnh thời Nam Tống) ảnh hướng lầu dài trong, 
dân gian!. 

Toàn Chân Đạo (Toàn Chân phái) là một phái lớn hình 
thành thời Nam Tống, hưng thịnh vào thời Nguyên, 


1. O Việt Nam căng có những dấu hiệu Lôi pháp đã ting 
tổn tại 
а 
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bắt đấu suy tần từ thời Minh, hiện nay vẫn là phái 
mạnh nhất. 

Vuong Trùng Dương (1112 - 1170) là người lập ra 
Toàn Chân đạo năm 1167 khi ông truyền giáo ở Sơn 
Đông dựng Toàn Chân Am nên lấy đó làm tên giáo 
phái. Vương Trùng Dương tên là Vương Trung Phu, 
sau khi xuất gia lấy tên là Vương Triết hiệu là Trùng 
Dương. Ông sinh ra trong một đại gia tộc. Ông thi văn 
không đậu bèn chuyển sang thi võ đậu đấu, rồi làm 
quan nhỏ dưới triều Hy Tông (1137 - 1148) nhà Kim. 
"Bất đắc chí, ông bèn giá điền. Năm 1159, ông tuyên bổ 
gặp tiên hoá thân của Li Động Tân truyền bí quyết. 
Năm 1161, ông vào núi Chung Nam tu luyện. Ông đào 
một hầm mộ để tu luyện, mệnh danh là hoạt tử nhân 
"mộ (mộ người chết còn sống). Sau dựng thảo am truyền 
ёо. Năm 1167, ông đốt thảo ami, đi Sơn Đông truyền 
giáo. Ông lấy Đạo Đức kinh, Bát Nhã tàm kinh, Hiếu, 
kính làm đạo kinh căn bản. Tại Sơn Đông, ông lập 5 
hội: Tam giáo thất bảo hội, Tam giáo liên hoa hội, 
Tam giáo tam quang hội, Tam giáo ngọc hoa hội, Tam 
giáo bình ding hội. Ông thu nạp 7 đại đồ đệ mà sau. 
này là Toàn Chân Thát tử đứng đầu 7 phái nhỏ. 

1. Đan Dương Tử mã ngọc (1123 - 1183) sau này lập 
"Ngộ Tiên phái. 

2. Trường Châu Tử đoàn xứ doan (1123 - 1185) sau 
này là Nam Vô phái. 


1.Cổ tự liệu cho rằng din chúng đốt. 
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3. Trường Sinh Tử lưu xứ huyền (1147 - 1203) sau này 
lập Tuj Sơn phải. 

4. Trường Xuân Tử khưu xứ cơ (1147 - 1227) sau này 
lập Long Môn phái. 

5. Ngọc Dương Từ vương xứ nhất (1142 - 1217) sau này. 
lập Du Sơn phái. 

6. Quảng Ninh Tử hách đại thông (1140 - 1212) sau này 
lip Hoa Sơn phát. 

7. Thanh Tịnh Tản Nhân tôn bất nhị (vợ Mã Ngọc) 
(1119 - 1182) sau này lập Thanh Tịnh phái. 

'Vương Trùng Dương dựng Toàn Chân Am tại nhà Mã 
Ngọc, tuyên bố thành lập Toàn Chân đạo tại am này 
vào năm 1167. Sau khi lập giáo tin đó rất đông. Мат 
1170 trên đường về Chung Nam sơn, Vương Trùng, 
Dương ốm chết dọc đường, Mã Ngọc kế ông cám đầu 
“Toàn Chân đạo. 


“Thời kỳ 1159 - 1187 là thời kỳ hình thành Toàn Chân 
đạc và phát triển ở Sơn Đông. 


“Thời kỳ 1187 - 1219, Toàn Chân đạo hoạt động trong, 
khuôn khổ nhà Kim. Năm 1187, Vương Xứ Nhất được 
vua Thế Tông nhà Kim triệu vào kinh đô. Năm sau 
Khưu Xứ Nhất cũng được triệu vào kinh truyền đạo. 
cho vua, do đó thanh thế Toàn Chản đạo càng phát 
triển mạnh. Năm 1190. Thế Tông băng hà, Chương. 
Tông nối ngôi, thấy thế lực Toàn Chân đạo trong din 
gian quá lớn, sợ phản loạn bèn cấm Toàn Chân đạo. 
Đến năm 1197 thì bỏ lệnh cấm, lại trọng dụng Vương, 
а 
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Xú Nhất, Lưu Xứ Huyền. Năm 1214, Khưu Xứ Cơ gúp 
nhà Kim chiêu an quản khởi nghĩa ở Sơn Đông. Năm 
1219, nhà Kim suy tin, nhà Nguyên nổi lên, vua nhà 
Kim triệu tập nhưng các dạo sĩ Toàn Chân giáo không, 
đến nữa, mà chuyến sang phỏ nhà Nguyên. 

Năm 1219, Thành Cát Tư Нап sai xứ mời Khưu Xứ. 
Cơ. Khưu Xử Cơ bèn đi Đại Tuyết sơn (nay thuộc 
Apganistan) gặp Thành Cát Tư Нап giảng đạo. Thành 
Си Tu Hin tôn là Khưu Thần tiên, giao cho quản lý 
tôn giáo, miễn thuế má sai dịch cho đạo sĩ Toàn Chân 
đạo. Năm 1224, Khưu Xứ Cơ trở về Yến Kinh ở Trường 
“Xuân cung (nay là Bạch Vân Quán ở Bắc Kinh). Năm 
1227, Khưu Xứ Cơ qua đời. 


Nhà Nguyên thống nhất cả nước thì Toàn Chân đạo 
phát triển khắp nước và cực thịnh. Nàm 1269, Hót Tất 
Liệt phong cho Toàn Chân Thất tử danh hiệu Chân. 
Quan. Đến năm 1310 thì Vũ tông phong danh hiệu 
Chân Quan cho Thất Tử, danh hiệu Để Quân cho 
Nga tố. Ngũ tổ là phả hệ truyền thừa của Toàn Chân 
đạo. Mỗi đạo phái déu tìm kiếm một sơ tổ thần 
tiên nào 46 làm Tổ sứ. Nhưng Ngũ tổ Toàn Chân 
đạo thì lại lập hệ thống hoá một trường phái mới: 
Nội Dan phải. 
“Tiếp theo Nhà Nguyên là nhà Minh, chỉnh dựa vào 
Minh giáo mà đặt tên Vương triều. Ông là một tín đó 
Minh giáo, dựa vào thế lực Minh giáo mà di đánh nhà 
Nguyên. Minh giáo vén không phải Đạo giáo. Minh 
giáo là Ма Ni giáo có nguồn gốc từ Ba Tự, truyền vào 
Ш 
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Trung Quốc khoảng từ thế kỹ VI - VII, rồi kết hợp với 
Bạch Liên giáo do Mao Tử Nguyên (Người thời Nam 
Tóng) sáng lập, là một chỉ phái của Tịnh Độ tông thờ 
Di Lặc. Rồi kết hợp với Đạo giáo tôn Trương Giác làm. 
giáo tổ. Từ thời Đường, Minh giáo là một tôn giáo dân 
gian thường làm công cụ của các cuộc khởi nghĩa. Cho 
nên Minh giáo là một hỗn dụng Ma Ni giáo với Đạo giáo 
và Phật giáo. 

Chu Nguyên Chương lên ngôi trọng dung hai đạo sĩ 
“Trương Tam Phong và Lưu Bá Ôn. 


Đạo giáo từ dời Minh trở về sau chủ yếu gồm hai phái 
lớn Chính Nhất và Toàn Chân. 


Chính Nhất đạo (Chính Nhất phái, Chính: Nhất giáo) 
hinh thành năm 1304 với việc vua Nguyên Thành Tông, 
phong cho Thiên sư đời thứ 38 của Long Hồ Sơn là 
Trương Dữ Tài (? - 1316) làm Chính Nhất giáo chủ, 
chủ lĩnh tam sơn phủ lục. Như vậy Chính Nhất đạo 
xuất phát từ Long Hồ tông tập hợp Мао Sơn tông, Các 
Tio tông, Thần Tiêu phái, Thanh Vi phái, Đông Hoa 
phái, Thiên Tâm phái, Tịnh Minh phái, Thái Nhất đạo.... 
Dòng họ Trương Đạo Lăng từ năm 1277 đời đời nối 
nhau làm Thiên sự cai quản Đạo giáo phương Nam. 
Nay Nguyên Thành tổ thống nhất sự lãnh đạo các phái 
vé một mối cho nên nội hàm Chính Nhất đạo rất phức 
tạp, nhưng cơ bản thuộc hệ phủ lục còn Toàn Chân 
đạo thì quản lý thống nhất các đạo phái phương Bác, 
chủ yếu thuộc phái Nội Dan. 
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Chính Nhất đạo dần dần suy thoái xuất hiện việc Đạo 
5119 dụng bùa chủ làm tiến một cách phổ biến. Đạo sĩ 
Chính Nhất đạo không bắt buộc xuất gia ở Đạo quán, 
được phép lập gia dinh sống như người dân thường, 
Dén đời Minh thì Thiên sư đời thứ 43 Trương Vũ Sơ 
(1361 - 1410) tiến hành chấn chỉnh. Ông ban bó Đạo. 
môn thập quy phê phán việc cầu cơ, bùa chú trừ tà trục 
lợi, yêu cấu đạo sĩ tuân thủ giới luật. Trương Уй Sơ 
không đưa ra giới luật mới mà theo giới luật Toàn 
“Chân đạo. Tuy vậy Chính Nhất đạo cũng chỉ hồi phục 
một thời, sau dó tiếp tục suy tàn cho đến hiện nay, chủ. 
уба hoạt động trong Đạo giáo dân gian với truyền thống, 
phù lục. 
Toàn Chân đạo do Vương Trùng Dương sáng lập năm 
1167, thuộc phái Nội Đan, nay đã chia thành nhiều 
phái. Đến thời Minh thì Long Môn phái do Khưu Xứ 
Са lập ra còn tương đối hưng thịnh. Long Môn phái 
Му Bạch Van quán làm cơ số, cai quản Đạo giáo phương 
Đắc tuy cũng có ảnh hưởng đến phương Nam. Thời 
Minh Vương Thường Nguyệt (2 - 1680) chủ trì Long. 
Môn phái, được coi là người trung hưng Long Môn 
phái. Ông được vua Khang Hy nhà Thanh ủng hộ, phát 
triển xuống phương Nam và hình thành chỉ phái cả 
"ước. Long Môn phái tồn tại đến hiện nay. Năm 1957 
thành lập Trung Quốc Đạo giáo hiệp hội đặt trụ sở ở 
Bach Vin Quán tại Bắc Kinh. 
"Đạo giáo từ thời Đường trở về sau thé hiện rõ rằng mối 
quan hệ với chính quyền phong kiến, trở thành Đạo 
“ 
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giáo cung đình đối lắp và tách biệt với Đạo giáo dân. 
gian đến mức triều dinh xem và đối xử với Đạo giáo 
din gian như tà đạo. 


“Các triều đại Đường, Tống, Nguyên, Minh có lúc chống 
có lúc dùng Đạo giáo cung dinh. Đến thời Thanh thì 
khuynh hướng chủ đạo của vương triều là chống Đạo. 
giáo, chủ yếu dàn áp Dạo giáo dân gian. Bởi vì quý tộc 
triều Mãn Thanh thường xuyên bị người Hán chống cự. 
mưu toan lật đổ với khẩu hiệu "phản Thanh phục Minh”. 
Phong trào chống Thanh dựa vào Đạo giáo vì Đạo giáo 
ra dòi gắn bó với khởi nghĩa nông dàn chống vương triều. 
Hai tôn giáo mới xuất hiện trong đời Thanh là Hoàng 
“Thiên giáo và Hồng Dương giáo đều bị dàn áp đã man. 
“Thực chất hai tôn giáo này không còn thuần tuý Đạo 
giáo dù là Đạo giáo tam giáo hợp nhất như Toàn Chân 
đạo. Đây là một loại hình tôn giáo "ngoại Phật nội Đạo” 
nối lên tử thời Thanh và tốn tại cho đến nay. 

Hoàng Thiên Đạo (Hoàng Thiên giáo, Võ Vi đạo, Уд Vi 
giáo) đã xuất hiện từ thời Minh. Theo tư liệu đáng tin 
cậy thì Hoàng Thiên đạo do Lý Tân sáng lập nắm. 
1533 nghĩa là khoảng 100 năm trước nhà Thanh. 


Lý Tân (3 - 1563) là một nông dân huyện Hoài An, 
tình Trực Lệ, khu vực nằm dưới chân Vạn Lý trường 
thành. Lý Tân bị bắt di lính trấn giữ Trường thành, 
năm 1553 gặp mính sư truyền giáo bèn lập Hoàng. 
“Thiên đạo. Trong khi di lính ông bị thương chột một 
mit cho nên người đời còn gọi ông là Hồ Nhãn thiên sứ. 
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Năm 1563 ông qua đời thì vợ là Vương thị thay thế, 
đến năm 1576 bà qua đời. Hai con gái nối nghiệp. 
Người đời gọi là Ngã Phật, Lý Tân là Phật Tổ, hiệu 
Phó Minh; vợ ông có hiệu Phổ Quang, hai con gái là 
Phó Tịnh, Phổ Chiếu. Cơ sở tu hành là Bích Thiên tự 
ở Thiện Phòng bảo, tinh Trực Lệ. Cửa chùa treo biến 
44 "Kỳ Viên"; trong chùa thờ Phật ở điện trước, thờ 
Tam Thanh ở điện sau. Có tháp 13 ting là nơi an ting 
vợ chống Lý Tân nên có tên Minh Quang tháp (lấy 
đạo hiệu Phố Minh và Phổ Quang của vợ chống ông), 
Điều này đã thể hiện rất rõ "ngoại Phật nội Đạo". 
Dén năm 1763 thì Lý Thán đứng đầu Hoàng Thiên 
đạo, Lý Thán là con của người anh Lý Tân. Năm 1743, 
vua Cin Long thi hành "tà giáo án" đàn áp các tôn giáo 
din gian. Năm 1763 trấn áp Hoàng Thiên đạo, tản sắt 
соп cháu họ Lý và tín đó, quật thi thế vợ chồng Lý Tân. 


Hoàng Thiên đạo thờ Phật nhưng nội dung tu luyện lại 
theo phái Nội Đan của Đạo giáo. Kinh Hoàng Thiên 
đạo như Phố Minh Như Lai Vô Vi Liễu nghĩa bảo. 
“quyển giả thích phương pháp tu luyện đã để cập đến 
"Tỉnh, Khí, Thần, Tính mệnh song tu... để dat đến trường, 
sinh mà cũng nói đến quan điểm sinh tử của Phật giáo... 
Hoàng Thiên đạo dùng ngõ giới của Phật giáo: giới sát 
sinh, giới thâu đạo (trộm cắp), giới dâm tà, giới vọng, 
ngữ, giới tửu. Nhưng giải thích giới dâm tà là giới dâm 
tà ngoại sắc tức cấm trai gái với người khác chứ không 
cấm lấy vợ sinh con. Tín đồ déu có thế lập gia đình. 
Hoàng Thiên đạo không những tiếp thu Phật giáo 
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mà còn tiếp thu nhiều tín ngưỡng tên giáo dân gian 
khác như La Tổ giáo. La Tổ giáo do la Mông Hồng 
(1442 - 1527) sáng lập tự xưng Vô Vi tố, nên La T6 
giáo còn gọi là Vô Vi giáo và vì vậy Hoàng Thiên đạo. 
còn gọi là Vô Vi giáo. Hoàng Thiên đạo còn tiếp thu 
Thu Nguyên giáo, Bát Quái giáo. Người sáng lập Thu 
Nguyên giáo xưng Thu Nguyên 16, không гд lai lịch. 
Thu Nguyên giáo chủ trương thần linh tối cao là Võ 
Sinh Lão mẫu đã phái Phật Nhiên Đăng, Phật Thích 
Са, Phật Di Lặc xuống trán độ chúng sinh. Cần Long 
trấn áp Thu Nguyên giáo. Bát Quái giáo do Lưu Tá 
"Thần (cuối thế kỷ XVII đầu thế kỳ ХУШ) sáng lập, 
hoặc do Lưu Tá Thần lập Thu Nguyên giáo trong đó 
đưa ra hình thức tổ chức theo Bát Quái về sau chuyển. 
thành Bát Quái giáo. Thu Nguyên giáo có phương pháp 
tu luyện Đạo giáo nhưng mức độ thâm nhập của Phật 
giáo và Nho giáo nông siu khác nhau. Kinh điển của 
hai phái đều nói về Tính Mệnh song tu hay Nam Nữ 
song tu theo hệ Nội Đan phái. Chính vì vậy một số nhà 
nghiên cứu Trung Quốc thừa nhận Hoàng Thiên đạo, 
Thu Nguyên giáo, Bát Quái giáo thuộc Đạo giáo, còn 
hiện nay các đạo sĩ Trung Quốc không thừa nhận các 
giáo phái này là Đạo giáo. 

Hồng Dương giáo (Hồn nguyên Hồng Dương giáo, Hoàng. 
и giáo) do Hàn Thái Hồ (1570 - 1598) người phú 
Quảng Bình, tình Trực Lệ lập năm 1594. Hàn Thái Hó 
hiệu là Phiêu Cao, được tên làm tổ sư. Năm 1746, 
Cần Long дїп áp Hồng Dương giáo. 
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Hồng Dương giáo cho có tam đương kiếp biến. Quá khứ 
là Thanh dương do Phật Nhiên Đăng chưởng giáo, vị 
lai là Bạch dương do Phật Di Lặc chưởng quản, Hồng 
đương giáo thuộc Phật Thích Ca chưởng quản, nhưng 
lại tôn Hön Nguyên Lão tổ (Thái Thượng lão quân) 
lam thần linh tối cao. Võ Sinh lão mẫu là vợ Lão Tổ và 
các con là Khổng Tử, Lão Tử, Chân Vũ và Phiêu Cao 
(tức Hàn Thái H6). Thần điện thờ cả Phật, Bồ tát và 
vô số tông thần, cho nên gọi cơ sở thờ tự là Tam Giáo 
đường, Kính bản của Hồng Dương giáo thể hiện tư 
tưởng Tam giáo hgp nhất. Giáo quy bao gồm giới luật 
Đạo giáo, Phật giáo và luân lÿ tam cương ngủ thường 
“của Nho gia. Chính nội dung Tam giáo hợp nhất cho 
thấy Hồng Dương giáo có quan hệ với phái Vũ Đang 
và thể hiện tư tưởng Toàn Chân đạo. 


“Thời Thanh có rất nhiều phái Đạo giáo dân gian và da 
số đều phản Thanh phục Minh, nội dung vẫn là Tam 
giáo hợp nhất nhưng phù lục, nội đan là tính trội về nội 
dung; Phật giáo trội về hình thức, cho nên xu hướng 
chung là "ngoại Phật nội Đạo". Đó chính là biếu hiện 
suy tàn của Đạo giáo kể cả Đạo giáo cung đình lần 
"Đạo giáo dân gian. Cuối thời Thanh, Đạo giáo sĩ tộc 
không còn được triểu đình dé cao nên їгїт lắng, còn 
Bao giáo din gian lạ trở thành đối tượng đàn áp của 
'Yương triểu. 

Nam 1840 chiến tranh Nha Phiến bùng аб, các cường 
"quốc phương Tây xâm nhập Trung Quốc. Trong Đạo 
“quần xuất biện nhiều giáo phái không ra Đạo, không ra 
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Phật hay vừa Đạo vừa Phật. Đó chính là sự tiếp diễn 
саа loại tôn giáo như Hoàng Thiên giáo, Hồng Dương 
giáo đã xuất hiện. Năm 1929, Bạch Vin Quán thống kè 
"hơn 80 giáo phái như thế, thực tế còn nhiều hơn. Các 
giáo phái đó không có tổ chức thống nhất theo một hệ 
phái nào. 


TI. DAO GIÁO NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CHÍNH TRI XÃ HỘI 
1.Đạo giáo sĩ tộc 

Dén thế ký V - VI, khoảng $0 năm sau thì hình thành 
Pao giáo si tộc hay còn gọi Đạo giáo cung đình được 
coi là Đạo giáo chính thống lấy chai giới tụng niệm. 
kinh làm phương tiện thành tiên, đan dược và dưỡng 
sinh chỉ nhằm giúp tăng cường tuổi thọ, có nghĩa là 
Tiên đạo của Cát Hồng trở thành phần hỗ trợ của Đạo 
giáo sĩ tộc. 

Nội dung chủ yếu ba hệ kinh đại thể như sau: 

Tam Hoàng kinh: hiện nay chỉ còn bộ Động Huyền 
Linh Bảo Ngũ Nhạc Cổ Bản Chân Hình đồ 1 quyền, còn. 
bộ Động Thần Tam Hoàng kinh thì chỉ biết qua Nội 
Thiên của Cát Hồng, Đó là 2 bộ kinh cơ bản của hệ 
Tam Hoàng kinh. Cũng như nhiều bộ kinh khác hai bộ 
kinh này đều có truyền thuyết tiên truyền. Tam Hoàng 
kinh do Tử Phú tiên sinh ban cho Hoàng Để để hiệu 
lệnh Bách Thần, sau Bạch Hoà được ông tiên Vương 
“Quân dạy và phát hiện bộ Tam Hoàng Thiên săn đại tý 
(tức Тат Hoàng Kinh), Ngũ Nhạc chân hình đổ trong 
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“một hang động, Lại có truyền thuyết Tây Vương Mẫu 
day cho Hán Vù Đế; Truyền thuyết Bào Tính được 
Тат Hoàng kinh năm 292 rồi truyền cho Cát Hồng. 
"Người ta cho răng bộ kinh này thực tế thuộc Bạch gia 
зо do Bạch Hoà và các môn đệ sáng tác vào khoảng 
cuối thế kỷ Ш. 


Bộ kinh này gồm có 92 lá bùa dùng để uống hay đeo 
vào người thì có thể hiệu triệu chư thần, trừ tà và người 
ta gin những bùa đó cho Tam hoàng (Thiên hoàng, 
Bia hoàng, Nhân hoàng). Còn Ngũ nhạc Chân hình 
đồ lại là 9 bản về 9 núi (Ngũ nhạc là Thái sơn, Hàng sơn, 
Tung sơn, Hoa sơn, Hing sơn, cộng với 4 núi Thanh 
Thành sơn, Lư sơn, Нойс sơn, Tiểm sơn) dùng để chỉ 
đường đi vào núi khỏi lạc đường, khỏi bị các thần và 
ува ma trong núi làm bại. Уба là bán 46 có biến thành. 
bòa. Như vậy Hệ Tam Hoàng kinh thuộc phái Phù Lục 
chuyên bùa chú trừ tà, không chú trọng tu tiền. 

Linh Bảo kinh: vốn đã có từ trước Cát Hồng, Đó là 
kinh day về trường sinh bất lão, mỗi năm lột da mười. 
Мп, mỗi ngày đi 500 đậm... thuộc tiên thuật dùng bùa 
chú. Linh Bảo ngũ phù tự nói về ngà hành, ngũ phương, 
nga đế, ngũ phù, theo đó tu luyện sẽ thành tiên. Có 
nhiều bộ kinh Linh Bảo, nhưng đến thời Cát Sào Phù 
(cháu họ của Cát Hồng) thì xuất hiện Linh Bảo Võ Lượng 
Bô Nhân Thượng Phẩm Diệu kinh và một số kinh khác 
mà người ta cho là do Cát Sào Phủ biên soạn, sau được 
Lyc Tu Tĩnh tàng bổ. Nhóm kinh Linh Bảo này thuộc 
cuối thời Tấn (khoảng thế kj IV - V) chủ trương đạo sĩ 
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không chỉ tu luyện bản thân mà phải làm việc thiện độ. 
nhân, trai giới như Phật giáo Đại Thừa, đưa ra tông chỉ 
“Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ nhân” (Tiên đạo coi 
trọng sinh, độ người vô hạn độ) giả danh do Nguyên. 
Thuỷ Thiên tôn thuyết giáo. Trên trời có sinh môn 
(cửa sống), có tiếng ca hát huyền diệu ai nghe được sẽ 
được chư thần độ cho trường sinh bất tử. Nếu tụng 
kinh này vạn lần sẽ bay lên trời. Vì thế người ta phân 
chia hệ Linh Bảo kinh thành 2 thời kỳ. Linh Bảo kinh 
tiền kỳ hay cổ Linh Bảo kinh thì tu tiên bằng bùa chú 
theo Linh Bảo Ngũ phù kính. Linh Bảo kinh hậu kỳ 
hay Linh Bảo kính thì chịu ảnh hưởng Phật giáo chủ 
trương tụng kinh vạn lần, nghe được diệu âm thì thành. 
tiên bay lên trời, tiêu biểu cho nhóm này là Linh Bảo 
Vô Lượng Độ Nhân Thượng Phẩm Diệu kinh. Bộ kinh 
này hiện còn 61 quyển những chỉ có quyển thứ nhất là 
gốc, còn lại đều do người đời sau thêm vào. 


"Như vậy Cát Sio Phủ đã thực hiện chuyển biến lớn của 
Đạo giáo từ phù chú mang tính chất vu thuật sang tụng 
kinh mang tính chất Phật giáo Đại Thừa tương đối gần 
gũi với Liên Xã - tiến thân của Tịnh Độ Tông, Đây là 
một xu hướng khác của phái Thượng Thanh song cùng 
một khuynh hướng cải cách Đạo giáo chuyển từ phù 
chú sang tụng kinh. 

Thượng Thanh kinh: xuất hiện từ thời Đông Tán (thể 
ký thứ V) nhưng truyền thuyết thì cho Tây Vương Mẫu, 
“Thượng Nguyên phu nhân đã truyền một số chương, 
Thượng Thanh kính cho Hán Vũ Đế và phương sĩ Mao 
“ 
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"Doanh. Lại có truyền thuyết phương sĩ Vương Bao án 
cự trong núi Dương Lạc được Nam Cực phu nhân và 
“Tây Thành Vương Quân ban cho Thượng Thanh Động 
Chân kinh 31 quyền, đến thời Tây Тап thì Vương Bao. 
đem kinh đó truyền cho Ngụy phu nhân. Đồng thời 
Nguy phu nhân được Cảnh Lâm phu nhân truyền cho. 
Hoàng Định Nội Cảnh kinh. Đó chỉ là truyền thuyết. 
“Trong Thượng Thanh kinh thì có Hoàng Đình kinh ra 
đời sớm nhất vào khoảng Nguy Tán (khoảng thế kỳ 
thứ Ш). Còn các bộ kinh khác thì đến năm 364 dạo sĩ 
"Dương Hy giả danh Nam Nhạc Ngụy phu nhân viết bộ 
Thượng Thanh Chân Kính, 31 quyền truyền cho Hứa 
Mặt, Hứa НЕ rồi truyền dần đến Lục Tu Tĩnh thì đã 
thêm vào, đến Đào Hoàng Cảnh chỉnh lý Thượng Thanh 
kinh, biên soạn Chân Cáo thì đã tăng lên thành hơn 
100 quyển. 

Nội dung chủ yếu của Thượng Thanh Đại Động Chân 
kinh là lấy việc tụng kinh này, tư thần thủ nhất làm trí 
dao. Nghĩa là không lấy ngoại đan phù chủ làm phương, 
tiện đắc đạo thành tiên như các phái khác mà lấy việc 
tụng kinh này bảo toàn bản thé bên trong làm phương 
tiện đác đạo. Rõ ràng đã mang ảnh hưởng Phật giáo và 
då là một chuyển biến cơ bản trong lịch sử Đạo giáo, 
thực hiện bài xích Đạo giáo Tam Trương. 

Bộ kinh quan trọng khác là Hoàng Đình kinh. Hoàng 
Đình kinh là tên gọi tắt của Thái Thượng Hoàng Đình 
NGi Cảnh Ngọc kính và Thái Thượng Hoàng Đình Ngoại 
“Cảnh Ngọc kính. Hoàng Đình nghĩa là cốt tử bên trong 
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của ngũ tạng tức cơ thể con người đồng nghĩa với sinh 
mệnh. Có nhiều tư liệu và quan điểm khác nhau về tên 
gọi cũng như về thời gian hình thành của bộ kinh này. 
Cũng như các đạo thư khác, tương truyền Hoàng Đình 
kinh do tiên Thái Thượng Đại Đạo Thần Quân hay 
theo tư liêu khác thì do Cảnh Lâm chàn nhãn truyền, 
hoặc do Phù Tang Đại Đế Quản sai Dương Cóc Thần 
“Tiên Vương truyền. Nhưng dù vị thần tiên nào truyền 
thì đều truyền cho Nguy phu nhân. 

'Nhìn chung thời kỳ thế ký Ш - IV là thời kỳ nở rộ của 
Đạo kinh, như vậy tức có nhiều đạo si tải ba. Trong ba 
truyền thừa kế trên chỉ để cập dén Vương Quản, Bach 
Hoà, Tả Từ, Cát Huyền, Bào Tính, Trịnh Ấn (Trịnh 
Tu Viên), Cát Hồng, Lục Tu Tinh, Tôn Du Nhạc, Đào. 
Hoàng Cảnh, Cát Hé, Cát Ра, Cát Vọng, Cát Thế, Cát 
So Phủ, Nhiệm Diên Khánh, Từ Linh Kỳ, Cát Sán, 
Nguy Phu nhân, Dương Ну, Hia Mật, Hua Hồi, Hứa 
Hoàng Dân, Mã Lăng, Thủ Quý Chân, tất cả 26 người 
của ba truyền thừa. Trong số dó chỉ có Bạch Hoà, C4: 
Huyền, Ngụy Phu nhân, Cát Sio Phủ, Lục Tu Tính, 
Đào Hoàng Cảnh được coi là người đã soạn một số 
kinh nào đó. © phương Bắc thì chỉ có Khấu Khiêm Chi 
soạn một số kinh. Khó lòng tin rằng chỉ có 7 hay 26 
đạo sĩ со thế biên soạn được 1228 quyến kinh mà Lục 
Tu Tĩnh đã biên tập 

Sẽ là phiến diện nếu không đánh giá đúng mức ảnh 
hưởng của Phật giáo đối với Đạo giáo. Nếu không có 
ảnh hướng đó sẽ không có cải cách Đạo giáo. Trai giới, 
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tụng kinh, niệm thần, thấn điện... đếu mang dấu ấn 
Phật giáo - đặc biệt là Tịnh Độ tông, sâu đậm dè nhận 
thấy. Đi siu vào Рао kinh càng thấy các tư tưởng 
như Nghiệp, Luân hôi.. tràn ngập hầu kháp kinh thời 
cải cách. 


2. Đạo giáo bình dân 


Sau khi khởi nghĩa Hoàng Cân thất bại thì Đạo giáo 
win tiếp tục tón tại. Văn có những cuộc khởi nghĩa 
công dân lë tế dưới cờ Đạo giáo. Các tổ chức 24 trị với 
chế độ tế titu vẫn tồn tại và tón tại mãi nhiều thế kỷ vé 
жап. Năm 277, Trấn Thuy tự xưng Thiên Sư ở Ích 
Chiu. Khoảng năm 296, Lý Đặc khởi nghĩa dưới ngọn 
«8 ду! đạo, đến năm 304 thì con là Lý Hùng xưng để 
Mp nhà Thành Hán ở Thành Đô (Tứ Xuyên). Dòng 
ho Lý này cũng dùng sắm vĩ đ lên ngôi. Phạm Trường 
$шй đưa ra cầu sắm: "Nguyên khí của trời vận hành, 
эй hành tụ hội lớn vào năm Giáp Tý tức năm 304, 
о! vua thuộc họ Lý". Năm 304 Lý Hùng bèn xưng 
“Thành Đó vương lập nước Đại Thành (sau đổi Thành 
Hán), phong Phạm Trường Sinh làm thừa tướng. Nhà 
‘Thành Hán tón tại đến năm 347. Đó là khu vực Tứ. 
Xuyên, cái nôi của Ngủ đấu mẽ đạo. Còn ở Giang 
Bông thì có Lý Hoàng, Lô Tuấn khối nghĩa vào khoảng 
cuối thế kỹ IV đầu thé kỳ V. Lý Hoäng là một lãnh tụ 
nông dân khởi nghĩa thấy trong những tư liệu nhiều 
näm nhiều nơi, như năm 342 ở Sơn Đông, năm 356 ở 
Giang Hạ, năm 370 ở Quảng Hán, năm 414 ở Thiém 
Тау, năm 452 ở Dự Châu... Lý Hoàng được Đạo giáo 
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dùng sim ngữ để cao thành hóa thân của Thái Thượng 
Lão quân. "Thái Thượng Lão quản biến hoá thay đối 
thân hình... trong thời Tây Hán đã tuỷ thời hoá thân, 
mộc từ là họ tức họ Lý gồm chữ mộc và chữ tớ, tên là 
Hùng tức chữ cung và chữ khấu, ở tại Thục quận cung 
Thành Đô”. Sau này, Lý Hoàng được xếp vào chủ thần. 
bậc 3 trong thần điện 7 bậc của Chân Linh Vị Nghiệp 
Đó. Lý Hoàng dược gọi là Thái Bình chân quản, xếp 
cao hơn Thái Thượng Lão quân (chủ thần bậc 4) 


Một cuộc khởi nghĩa nông dân khác liên quan tới nước 
ta là cuộc khởi nghĩa Tôn Ân (? - 402), khi Tôn An 
chết thì em ré là Lô Tuấn mang quản đánh Quảng. 
Châu, Giao Châu được Lý Thoát (người Giao Chì) 
đem hơn 5000 người hưởng ứng. Đến năm 411, Lô 
"Tuấn thất bại nhảy xuống sông tự tử. Còn có tư liệu 
khác chỉ Lý Thoát là Lý Bách Bách đứng đầu Lý gia 
đạo ở Ba Thục rồi chuyển về Giang Đông thuộc lớp 
tiền bối của Lô Tuấn. Thời kỳ này xuất hiện Lý gia đạo 
liên quan tới những nhân vật họ Lý "Họ Lưu chỉ Lưu 
Та nhà Đông Hán phục hưng, họ Lý phò tá”. Vốn câu 
sám này dùng cho việc Lưu Tú khôi phục dòng họ Lưu 
lập nên nhà Đông Hán, nhưng đến thời kỳ Ngụy Tán 
lại dùng cho nên Trương Xương khởi nghĩa bèn đối 
tên họ thành Lưu Ni cho hợp lời sấm. Dùng sám vĩ 
phục vụ nhân dân khởi nghĩa từ khởi nghĩa Hoàng Cân 
vän tiếp tục sử dụng trong dân gian và cå trong quý tộc. 
Câu sấm họ Lý vẫn còn gặp trong thời Tuỳ Đường. 
Sấm vĩlà một dấu ấn Đạo giáo. 


[1] 
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Nông dân khởi nghĩa thất bại nhưng Đạo giáo lại phát 
triển, đạo kinh nở rộ. Trong Nội Thiên, Cát Hồng đã 
đưa ra 1179 quyền kinh. Hình thành 3 hệ kinh lớn mà 
Lyc Tu Tĩnh (406 - 477) tổng kết phân loại thành hệ 
Тат Hoàng kinh, hệ Linh Bảo kinh, hệ Thượng Thanh 
kinh với 3 truyền thừa khác nhau. 

Lịch sử hình thành 3 hệ kinh và ba truyền thừa không 
т ràng chính xác. Tam Hoàng kinh có truyền thừa 
Bạch Hoà - Tả Từ - Cát Huyền. Chỉ Cát Huyền có 
năm sinh tử rö ràng (164 - 244), còn Bạch Hoà dung 
đầu Bạch gia đạo thuộc thời Đông Hán, cho nên Tam 
Hoàng kinh thuộc thế kj П Công nguyên. Linh Bảo. 
kinh lại coi Cát Huyền đứng dáu truyền thừa, thuộc 
thế kỷ Ш. Thượng Thanh kinh coi Nguy phu nhân tức 
Nguy Hoa Tón (252 - 334) đứng đấu truyền thửa, 
thuộc giữa thế kỷ Ш. Cả ba hệ kính đó đến năm 471 
được Lục Tu Tĩnh tổng hợp phân loại viết Tam Động 
kinh thư mục lục. Nhu vậy ba hệ kinh này đã có quá 
trình phát triển từ cuối thế ký II đến giữa thế kỷ V 
(khoảng 300 năm) mới có 1228 quyển kinh, so với 
1179 quyến kinh mà Cát Hồng (284 - 364) nêu trong 
'Nội Thiên thì thấy đa số kinh ba hệ này đã hình thành 
trước Cát Hồng, Nhưng Cát Hồng lai chỉ thiên về tiên 
đạo mặc dù đã có trong tay 1179 quyến kinh đủ các hệ. 
Chi đến Khấu Khiêm Chị, Lục Tu Tinh, Đạo Hoàng 
Cảnh mới xây dựng Tân Thiên Su đạo hình thành đạo 
go sĩ tộc làm chủ lưu Đạo giáo Trung Quốc từ thế 
k} V đến ngày nay. 
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Luận Tiên bàn về có hay không có tiên, din các tư liệu 
lịch sử chứng minh có thần tiên. Dẫn Liệt Tiên truyện, 
Tiên kinh chia tiên làm 3 loại; Thiên tiên, Địa tiên và 
Giải tiên. Chứng minh Tân Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đề 
thất bại trong việc cầu tiên vì bọn đạo sĩ kém không 
hiểu các quyết vőn chỉ truyền miệng của thầy cho trò 
và vì bản thân hai ông vua này không thực hiện thanh 
tính vò vi.. nên không thể cầu được tiên. Ông để cập 
dén tiên đạo và tiên thuật, Muốn được tiên đạo thì phá: 
thực hiện tiên pháp, tức thực hiện tiên thuật bao gồm 
nội đan và ngoại đan chứ không phải nhờ thần tiên nào 
giúp, Tiên đạo theo Cát Hồng giải thích thì không mang, 
ý nghĩa tôn giáo mà chỉ phương pháp tu tiên đạt trường, 
sinh bất tử. 


Đáng chú ý trong phán này, Cát Hồng có cầu: Ngoại 
quốc làm ra chén thuỷ tinh thực tế là dùng 5 loại tro 
làm ra. Nay ở Giao Châu, Quảng Châu có nhiều người 
biết phương pháp này và tự chế tạo được”. Người tim 
thường không hiếu diéu này cho thuỷ tỉnh là vật tự 
nhiên, Công như vậy họ không tin có thể luyện dan. 
Đạo, trong Nội thiếu có gần 400 chữ đạo. Quy lại có 4 
ngữ nghĩa như sau: 

1. Đạo chỉ Tiên đạo trong các cụm từ: thần tiên chỉ đạo, 
trường sinh chỉ đạo, bất tử chỉ đạo. Vì đồng nhất Đạo. 
giáo với Tiên đạo (Cát Hồng không dé cập đến đạo 
giáo Tam Trương hay Thiên sư đạo) nên có cụm tit 
Chân đạo, Lý gia đạo, đạo si, đạo gia (hiểu là đạo si), 
đạo chi điệu, đạo pháp, đạo thuật, chí đạo, tu đạo, hữu 
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đạo, vò đạo, tín đạo, đắc đạo, thuyết đạo, học đạo, luận. 
đạo, cấu đạo, nguy đạo... Tất cả déu hiểu là nói về 
“Tiên đạo. 

2. Đạo chỉ bản thể và quy luật vận động của đạo trong 
vạn vật như Chân Nhất chỉ đạo, Chân Nhất đạo, Huyền 
Фо, Tự Nhiên chỉ đạo là dẫn phạm trù đạo hay nhất 
của Đạo Đức kinh để chỉ bản thế, Thần dạo, thế đạo, 
thánh nhân chỉ đạo, vương đạo, thiên đạo, địa đạo, 
nhân đạo... chỉ quy luật vận động của đạo bản thể trong, 
vũ trụ và xã hội. 


3. Đạo chỉ phương pháp của Tiên đạo; đạo din, dưỡng, 
sinh chỉ đạo, tị độc, tị xã, tí bình khí... chỉ đạo, kim dan 
chỉ đạo, hoàn niên chỉ đạo, bất hàn, bất nhiệt chỉ đạo, 
ấu luân đạo, kiên xỉ chỉ đạo, thông nhĩ chỉ đạo, minh 
myc chỉ đạo, viễn hành bất cực chỉ đạo, đăng sơn chi 
cạo... déu là những đạo thuật. 


4. Da0 chỉ đạo đức xã hội. 


5. Đạo chỉ còn đường di như bán đạo (nửa đường), đạo 
trắc (cạnh đường di), đạo lộ, đạo kinh (con đường tắt). 
6..Đạo là nói như khấu sở đạo (như miệng đã nói). 
“Trong Nội Thiên không có từ Đạo giáo, Thiên su đạo, 
Nga đấu më đạo; Thái Bình đạo. 
Nhu vậy, Tiên đạo mà Cát Hồng trình bày là tién thân 
«а Đạo giáo đã hình thành trước thế kỹ 1I Công nguyên 
nghĩ là trước Ngũ Đấu mẽ đạo và Thái Bình đạo, Tiên 
đạo là một loạt biện pháp dưỡng sinh cấu trường sinh 
в 
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bất tử tuy có phối hợp với lý luận đạo bản thế nhưng 
không tôn giáo hoá. Đó chính là Phương Tiên Đạo 
trong Sử Ký phát triển lên. 


Cát Hồng đã đặt cơ sở cho sự hình thành Dan Đỉnh. 
phái trong Đạo giáo chuyên về luyện dan thành tiên, 
cho nên còn gọi là Đạo giáo Tiên đạo mà sau này Trần 
Anh Ninh (1880 - 1969) dé xướng Tiên học tách rồi ra 
khỏi Đạo giáo. 


1. LÀO TỪ VÀ ĐẠO ĐỨC KINH 
1.Lão Tử 


Lão Та (Tiếng Trung: 2, cũng được chuyển tự 
thành Lao Tzu, Lao Tse, Laotze, Laotsu, và một số 
cách khác) là một nhân vật chính yếu trong Triết học 
Trung Quốc, sự tốn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn. 
đang còn được tranh cải. Theo truyền thuyết Trung 
Quốc, ông sống ở thế kỷ VI tCn. Nhiều học giá hiện 
đại cho rằng ông sống ở thế kỷ IV tCn, thời Bách gia 
chư tử và thời Chiến Quốc. Lão Tử được coi là người 
viết Đạo Đức Kinh (GEMAH) < cuốn sách của Đạo 
giáo có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là Khai 
tổ của Đạo giáo (Đạo tổ WAH). Mặc dù triết lí của 
ông chủ trương vô thần nhưng về sau này bị biến 461 
thành một tôn giáo phù phiếm, thờ cúng tiên thần, 
luyện thuật trường sinh, những người theo tôn giáo 
này tôn ông làm Thái Thượng Lão Quân với rất nhiều 
phép thuật. 


“ 


шота 


'Người ta biết được rất ít về cuộc đời Lão Tử, Sự hiện 
điện của ông trong lịch sử cũng như việc ông viết cuốn 
"Pao Đức Kinh" đang bị tranh cãi rất nhiều. Lão Tử đã 
trở thành một anh hùng văn hóa quan trọng đối với các 
thế hệ người Trung Quốc tiếp sau. Truyền thuyết cho 
vâng ông sinh ra ở huyện Khổ (EFF) nước Sở ($), 
biện nay là Lộc Ấp (#8) thuộc tỉnh Hà Nam, trong, 
những năm cuối thời Xuân Thu. Một số truyền thuyết 
nói rằng khi sinh ra tóc ông đã bạc trắng, vì ông đã nằm 
trong bụng mẹ 8 hay 80 năm, diéu này giải thích cho 
cái tên của ông, có thể được dịch thành “bậc thầy già 
cả" và "đứa trẻ già, 
Theo truyền thống, và một tiéu sử gồm cả trong cuốn 
sử của Tư Mã Thiên, Lão Tử là người cùng thời nhưng 
“ 
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lớn tuổi hơn Khổng Tử và làm quan giữ sách trong. 
thư viện triểu đình nhà Chu. Khổng Tử đã có ў định 
hay dà tình cờ gặp ông ở nước Chu, gắn nơi hiện nay 
là Lạc Dương, nơi Khổng Tử định đọc các cuốn sách 
trong thư viện. Theo những cầu chuyện đó, trong 
nhiều tháng sau đó, Khống Tử và Lão Từ đã tranh 
luận vé lẽ nghi và phép tắc, vốn là những nến ting 
của Khổng giáo. Lão Tử phản đối mạnh тё những. 
nghi thức mà ông cho là röng tuếch. Truyền thuyết 
Đạo giáo kế rêng những cuộc tranh luận đó có ich 
cho Khổng Từ nhiều hơn so với những gì có trong 
thư viện. 

Sau này, Lão Tử nhận thấy ring chính sự của đất nước 
đang tan rå và quyết định ca di. Ông di về phía Tây 
trên lưng một con tru qua nước Tin và từ đó biến mất 
vào sa mạc rộng lớn. Truyền thuyết kế ring có một 
người gác cửa tên Боп HI ở cửa phía tây của ài Hàm 
Све thuyết phục Lão Tử viết lại những hiểu biết của 
mình trước khi di vào sa mạc. Cho tới lúc ấy, Lão Tir 
mới chỉ nói ra các triết thuyết của êng mà thôi, và 
giồng như trường hợp của Chúa Giêsu, Phật, và Khổng. 
Та (những cuốn văn tuyển của họ hấu như được hoàn 
thành bởi các đệ tử). Theo yêu cầu của người linh đó, 
Lão Từ dà viết để lại cuốn "Đạo Đức Kinh". Nhiều cuốn 
ghi chép và bức tranh về Lão Tử còn lại đến ngày nay 
thường thể hiện ông là một người giả hói đầu với một 
chòm râu trắng hay đen và rất dài, ông thường cưỡi 
trên lưng một con trâu. 


в 
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Một số vấn để vẫn còn được tranh luận về cuộc đời 
Lão Tử gồm: 

Cuộc tranh luận với Khống Tử có thế do những người 
Đạo giáo tạo ra nhằm ning cao vị thế triết học của họ 
so với Khổng giáo. 

Tác giả đích thực của cuốn "Đạo Đức Kinh" có thé đã 
tạo ra những đặc tính hư cấu để nguồn gốc cuốn sách 
mang nhiều vẻ huyền bí hơn, và nhờ thế sẽ dễ dàng 
диз nó vào cuộc sống hơn. 


Những tranh cải đã nổ ra về việc "Lão Tử" là một bút 
danh của Đam, Thái sử Đam (ASEM); hay một êng 
gi từ Lai, một quận thuộc nước Tế (FF); hay một 
nhân vật lịch sử nào đó. 

Công có người tin rằng "Đạo Đức Kinh" được viết như. 
một cuốn sách hướng din dành cho các vị vua về việc 
họ phải cai trị đất nước như thế nào theo một cách 
thức tự nhiên hơn: “Cai trị bằng cách không cai trị" 
Điều này có thé thấy trong nhiều đoạn trong "Đạo Đức 
Kinh”, khi nói rằng: "Không tán dương người quyền 
quý thì người din không tranh tung" và "Không để cao 
giá tri đồ quý thì người dân không tranh cướp” và "Dân 
chúng đói khổ là kết quả của thuế nặng, Vì thế, không 
có nạn đói", 

Tác phẩm của Lão Tử, cuốn Đạo Đức Kinh, là một trong, 
những cuốn chuyên luận đáng chú ý nhất trong lịch sử 
triết học Trung Quốc. Nó là kiệt tác được cho là của 
ông, đụng chạm tới nhiều vấn để của triết học tù tính 


o 
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chất duy linh của сё nhân và động lực giữa các cå nhân. 
cho đến các kĩ thuật chính trị 
Lão Tử đã phát trin khái 
niệm "Đạo", với nghĩa là 
“Can Đường", và mê rộng. 
nghĩa của nó thành một 
trật tự vốn có hay tính chất 
của vũ trụ: 'đạo là cách thức 
của thiên nhiên”, Ông nhấn 
mạnh khái niệm vô vi, hay 
“hành động thông qua không 
hành động”, "hành động 
Р thuận theo tự nhiên không, 
có mục dich phí tự nhiên", Điều này không có nghĩa là 
người ta chỉ nên ngồi một chỗ và không làm gì cả, mà 
có nghĩa là ta phải tránh các mục đích rõ cèt, các ý 
chi mạnh, hay thế chủ động; ta chỉ có thể đạt tới 
hiệu quả thực sự bằng cách đi theo con dường của 
mọi vật, ty động tăng và tự động giảm. Những hành 
động được thực hành theo Đạo rất dë dàng và có 
hiệu quả hơn mọi сб gắng dé chống lại nó. Lão Tử. 
tin răng cần phải tránh bạo lực khi có thé, và rằng, 
một chiến thắng quản sự nên là dịp để đau buôn thay 
vi ăn mừng chiến thắng. 
Giống với những 171 phản đối do Platon đưa ra trong 
cuốn Cộng hòa về nhiều hình thái chính phủ, Lão Tử. 
chi ra rằng các luật lệ dë chuẩn hóa và cai trị chỉ дїп tới 
một xã hội khó kiểm soát hơn. 
“ 
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Tương tự như nhiều nhà tư tưởng Trung Quốc khác, 
cách giải thích tư tưởng của ông luôn sử dụng sự 
nghịch biện, loại suy, sử dụng các câu nói từ trước, lip 
lạ, đối xứng, vấn và chuỗi sự kiện lặp lại. Những đoạn. 
văn được cho là của ông rất giống thơ và khó hiểu. 
“Chúng được coi là những điểm khởi dầu cho sự suy xét 
về vũ trụ học hay quan sắt nội tâm. Nhiều lí thuyết mĩ 
học trong nghệ thuật Trung Quốc bắt nguồn từ những, 
ý tưởng của ông và người kế tục nổi tiếng nhất của ông, 
là Trang Tù. 

Mặt số người nghĩ ring trường phải triết học Tây 
phương có tính chất tương tự nhất với Đạo giáo 
là Trường phái truyền thống, đặc biệt là các tác phẩm. 
của Ananda Coomaraswamy và Rene Guenon. 


Tác phẩm Đạo Đức Kinh của Lão Tử là một tác phẩm 
triết học kinh dién. 


“Trang Từ, người kế tục nổi tiếng nhất của Lão Tử, di 
viết một cuốn sách có ảnh hưởng lớn tới giớitrí 
thức Trung Quốc với các tư tưởng về chủ nghĩa cá 
nhân, tự do, sự thinh thơi, và nghệ thuật, cuốn sách 
này có thé chính là nén ting của Mỹ học Trung Quốc tuy 
tác giả không nói gì về điều đó. 
Cải tên "Lão Tử” là danh xưng kính trọng, Lão (2) có 
nghĩa "đáng tôn kính” hay "già". TI) dịch theo nghĩa 
den là "chú ЪЁ, nhưng nó cũng là một thuật ngữ chỉ 
một ding cấp quý tộc tương đương với Tử tước, cũng 
"như là một thuật ngữ tò ý tôn kính được gắn với những, 
ө 
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cái tên của những bậc thấy đáng kính trọng, Vì thế, 
"Lão Tử có thể được dịch tạm thành "bạc thấy cao tuổi”. 
Tên riêng của Lão Tử có thế là Lý МЫ (#3), tên 
tự của ông có thể là Bá Dương (109), và tên thụy của. 
ông là Đam, (fÑ) có nghĩa là "Bí ẩn", 

Lão Tử cũng được gọi là: 

Lão Đam (#48) 

Lão Quân (#48) 

Lý Lão Quân (Ф) 

Thái Thượng Lão Quân (Ж.В) 

"Thái Thượng Đạo Tổ 

Lão Tử Đạo Quân (#7509) 

Huyền Đô đại lão gia. 

Dưới thời nhà Đường họ Lý, để tạo mới liên hệ với Lão 
Tù đã coi бав là tổ tiên của Hoàng gia, truy phong 
làm hoàng đế. Đời Đường Cao Tông tôn là Thái Thượng 
Huyén Nguyên hoàng dé, đến đời Đường Huyền Tông lại 
gia phong là Đại Thánh tổ Cao thượng Đại đạo Kim 
khuyết Huyền nguyên Thiên hoàng Dai đế, 

Danh ngôn 

Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam vạn våt 
"Người tri túc, không bao giờ nhục(trí tác bất nhục) 
Lưới trời lồng lộng, cao mà khó lọt "Thiên võng khôi 
khôi, sơ nhi bất thất" 
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“Thái cực sinh lưỡng nghĩ, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ. 
tượng sinh bát quát, bắt quái sinh vạn vật... 

Ty biết mình là người sáng suốt. Thắng được người là 
-có sức mạnh. Thắng được minh là kiến cường, 

Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi 
thường danh. 


2. Đạo Đức kinh 


Có một vật hôn độn mà thành trước cả trời dát. Nó 
yên lặng, vô hình, đứng một mình mà không thay đổi 
vĩnh cửu, vân hành Мр vũ trụ không ngừng, có thể 
coi nó nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không, 
biết tên nó là g), tạm đặt tên cho nó là đạo. 

Đạo trời không tranh mà khéo thắng, không nói mà. 
khéo đáp, không gọi mà vạn vật tự tới, bình thản vô. 
tâm mà khéo mưu tính mọi việc. Lưới trời lồng lộng, 
thưa mà khó lọt. 


Lời nói chân thật thì không hoa mỹ, lời nói hoa mĩ thì 
không chân thật. Người thiện thì không cần phải biện. 
giải [vi hành vi tốt rồi], người nào phải biện giải cho 
minh là người "không thiện”. Người biết thì không nói, 
người nói là người không biết. 
Người ta sinh ra thì mềm yếu mà khi chết thì cứng до. 
Thio mộc sinh ra thì mềm dịu mà khi chết di thì lai 
khô cứng. 
Cho nên cứng mạnh là cùng loài với chết, mềm yếu là 
cùng loài với sống. Vì vậy binh mạnh thì không thắng, 
т 
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cây cứng thì bị chặt. Cứng mạnh thì phải ở dưới, mém 
ува lại được ở trên. 

Mạnh mẽ về dám làm [tức quả cảm, cương cường) thì 
chết, mạnh тё về không dám làm [tức thận trọng, như 
nhược] thì sống, Hai cái đó cùng là mạnh тё, mà một. 
cái thì được lợi, một cái lại bị bại; ai mà biết được tại 
sao trời lại ghét cái đó [gud cảm, cương cường]? 

Ngudi nào hứa một cách dë dàng quá thì khó tin được, 
người nào cho việc gì cũng dễ làm thì sẽ gặp nhiều cá 
khó. Cho nên người hiểu đạo coi việc gì cũng khó mà 
rốt cuộc không gặp cái gì khó. Cái có từ cái không mà. 
ra, Không có nghĩa là không có gì cả nhưng phải có cái 
gì thì mới có cái không có. 

Cái gì an định thì để nắm, giòn thì dë vỡ, nhỏ thì dë 
phân tắn. Ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha, trị 
loạn từ khí chưa thành hình, 

Cây lớn một ôm, khởi sinh từ một cái mầm nhỏ; đài 
cao chín tầng khởi đầu từ một sot đất, đi xa nghìn dặm. 
bắt đầu từ một bước chân, 

Ngudi ta làm việc, thường gần tới lúc thành công thì lại 
thất bai, vi không cần thận như lúc ban đầu, dè sau như 
trước thì không hỏng việc. 

Người hiểu đạo trị thiên hạ theo chính sách vô vi, giữ 
thái độ điểm đạm. Xem cái nhỏ cũng như cái lớn, cái ít 
như nhiều, lấy đức báo oán. Giải quyết việc khó từ khi 
còn dë, thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ [vì việc khó. 
trong thiên hạ khởi từ chỗ dë, việc lớn khối từ nhỏ}. 
n 
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Cho nên thánh nhân trước sau không làm việc gì lớn. 
mà thực hiện được việc lớn. 

Bao lón bị bỏ rồi mới có nhân nghĩa, mưa trí xuất hiện 
rối mới có trá ngụy, gia đình bất hòa rồi mới sinh ra 
hiếu từ, nước nhà rối loạn tồi mối có tôi trung, 


Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm; thánh 
mbin bất nhân, coi trăm họ như chó rơm [Luật thiên 
nhiền không có tình thương của con người, cứ thản 
nhiên, vô tâm với vạn vật, mùa xuân tươi tốt, mùa đông 
депп... 

Khoảng giữa trời đất như cái ống hơi; hư không mà 
không kiệt, càng chuyển động hơi lại càng ra. Càng nói 
nhiều lại càng khốn cùng, không bằng giữ sự hư tính. 
Muốn cho vật gì thu rút lại thì tất bày mê rộng nó ra 
đã. Muốn cho ai yếu đi thì tất hãy làm cho họ mạnh lên 
đã. Muốn phế bỏ ai thì tất hãy dé cử họ lên đã. Muốn 
cướp lấy vật gì thì tất hãy cho đã. Hiểu như vậy là sâu kín. 
mà sáng suốt. Vì nhu nhược thắng được cương cường, 
Ngũ sắc làm cho người ta mờ mắt; ngũ âm làm cho 
người ta ù tai; ngũ vị làm cho người ta tê lưỡi, rubi ngựa 
sin bán làm cho lòng người ta mê muội, vàng bạc làm 
cho hành ví người ta dói bại. Cho nên bậc 4с đạo cầu 
по bụng mà ko cầu vui mắt, bỏ cái xa xi, đa đục mà 
chọn cái chất phác, vô dục. Bậc dc đạo bận áo vải thô 
mà ôm ngọc quý trong lòng, 

"Trời đất trường cửu. Sở di trời đất trường cửu được là 
vìkhông sống riêng cho mình, nên mới trường sinh được, 


з 
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Vi vậy thánh nhân [người đắc đạo] đặt thân mình д 
sau mà thân lại được ở trước, đặt thân mình ra ngoài 
mà thân mới còn được. Như vậy chẳng phải vi thánh 
nhân không tự tư mà thành được việc riêng của 
minhu? 

Ngudi quân tử gặp thời thì mặc áo gám mà ngồi xe ngựa, 
không gặp thời thì mặc áo vải thô mà di chân đất. 
Không trọng người hiển để din không tranh, không 
quỷ của hiếm để dân không trộm cắp, không phô bày 
cái gì gợi ham muốn, dé lòng dân không loạn. 

Chính trị của thánh nhân là làm cho dân lòng thì hư 
tính, bụng thì no, không ham muốn, không tranh giành, 
xương cốt thì mạnh. 

hiến cho dân không biết, không muốn mà bọn mưu 
tri thì không dám hành động, Theo chính sách vô vi thì 
mọi việc déu tri. 

Không học thì không phải lo. Càng theo học thì mỗi 
ngày dục vọng, "hữu vi” càng tăng, theo đạo thì mỗi ngày 
đục vọng càng giảm, vô ví càng tăng. 

Та có ba vật báu mà ta ôm giữ cần thận, một là lòng 
nhân ái, hai là tính tiết kiệm, ba là không dim đứng 
trước thiên hạ. Vì nhân ái mà sinh ra дап cảm, vì tiết 
kiệm mà sinh ra sung túc, rộng rãi, vì không đám đứng, 
trước thiên hạ mà làm chủ được thiên hạ. 

Nếu không nhân ái mà mong được dũng cảm, không. 
tiết kiệm mà mong được rộng rài, không chịu đứng sau 
1 


Doo giáo - Tri thức cơ ban 


mà tranh đứng trước người thì tất hỏng việc. Trời muốn. 
cửu ai thì cho người đó lòng nhân ái dé tự bảo vệ, lấy 
lòng nhân ái mà giúp người đó. 

Người sáng suốt nghe dao thì gắng sức mà thi hành, 
người bình thường nghe đạo thì nửa tin nữa ngờ, người 
tim tối nghe đạo thì cười rộ. Nếu Không cười thì đạo 
đâu còn là đạo nữa ? 

Nước là vật cực mềm mà lại thắng được vật cực cứng là 
đá [nước chảy đá mòn). Nước là vật cực kì mềm mại, 
nó luôn tìm chỗ thấp mà tới (khiêm nhường], ngày 
đêm chảy không ngừng, bóc lên thì thành mưa, chảy 
xuống thì thành sông rạch, thấm vào lòng đất để nuôi 
vạn vật. Tự nó không ngừng biến đổi, lại sinh ra mọi 
loài. Nó không tranh với ai, lựa chỗ thấp mà tói, gập cái 
gì cản thì nó uốn khúc mà tránh dị, cho nên đâu nó 
cũng tới được. 

Vật gì bén nhọn thì dë йу. Ring giữ cho chậu diy 
hoài, chẳng bằng thôi di; con dao сб mài cho bén nhọn 
thì lại không bén lão. 

Vàng ngọc đầy nhà, làm sao mà giữ nối? Giảu sang mà 
kiêu căng lå tự rước họa vào thân. 

Ba mươi nan hoa cùng quy vào 1 cái bánh, nhưng 
chính nhờ khoảng trống không trong cái bánh mà xe 
mới dùng được. Nhối đất sét để làm chén bát, nhưng 
chính nhờ cái khoảng trống không ở trong та chén bát 
mới dùng được. Due cửa, cửa 56 để làm nhà, chính nhờ 
cái trống không đó mà nhà mới dùng được. 
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'Vậy ta tưởng cái "có" [bánh, chén bát, nhà] có lợi cho. 
ta mà thực ra cái không" mới làm cho cái "có" hữu ích. 
Ngudi đời được vinh hay bị nhục thì lòng sinh ra rối 
loạn, sợ va lớn thì sinh ra rối loạn. Tại sao vinh, nhục 
thì li sinh ra rối loạn? Là vi vinh thi được tôn, nhục thì 
bị hèn; được thi lòng rối loạn [mừng rỡ. 
lòng rối loạn [ráu ri mat]; cho nên mới bảo là vinh, 
nhục sinh ra rối loạn, Vậy phải làm sao ? Chúng ta sở di 
sợ vạ lớn là vì chủng ta có cái thân. Nếu chúng ta quên. 
cái thân mình di, thì còn sợ gì lòng sinh ra rối loạn nữa? 
Cho nên kẻ nào coi trọng sự hy sinh thân mình cho 
thiên hạ thì có thế tin cậy vào kẻ đó được. 

Ai có thể dang đục mà lắng xuống để їй từ trong га? Ai 
có thể đang hư tĩnh mà phát động để lần Ма sinh động, 
lên? Người nào giữ được đạo ấy thì không tự mãn, 
không cố chấp, cũng không tự ái. Vi vậy nên mới có thé 
bỏ cái qua cái cũ mà chấp nhận cái mới được. 


Кё đứng 1 chân thì không thé đúng được lâu, ké xoạc 
chân ra thì không thể đi được, kẻ tự biéu hiện mình thì 
không bao giờ chói loi, kẻ tự kế công thì không có 
công, Кё tự phụ thì chẳng khuyên bảo được ai, kẻ về 
rắn thèm chân thì không trường cửu. Thái độ đó được 
ví như đồ ăn thừa, những ung nhọt ai ai cũng ghét. 

Ai cũng cho cái đẹp là đẹp do đó mà phát sinh ra quan 
niệm cái xấu; ai cũng cho cái thiện là thiện do đó mà. 
phát sinh ra quan niệm về cái ác. Tại sao con người thích 
cải đẹp mà lại không thích cái xấu? Là vì "có" và "không" 
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sinh ra lần nhau, "đế" và "khó" tạo nên län nhau, сао 
thấp dựa vào nhau mà tốn tạ... 
Кё biết người là người khôn, kè tự biết mình là người 
sáng suốt. Thắng được người là có sức mạnh, thắng, 
được mình lå kiên cường. Kẻ biết thế nào là đủ là người 
giàu; kè gắng sức là người có chí. Кё nào không rời bỏ 
"những điều trên thì sẽ được lâu dài, chết mà không mất 
là trường thọ. 
Hồn nhiên, vô tứ, vô đục như đứa trẻ mới sinh là có 
đức dày, ай cũng yêu quý, muốn đạt như vậy không phải 
là dễ. Đứa trẻ mới sinh độc trùng không chích, mãnh 
thú không ăn thịt, ác diéu không уб. Xương yếu gắn 
mém mà tay nắm rất chặt, suốt ngày gào hét та giọng, 
không khán, như vậy là khí cực hòa. 
Ditt thánh hiến, bỏ mưu trí дїп lợi gấp trăm; đứt nhân 
bò nghĩa, dân lại hiểu từ; đứt trí xảo bỏ lợi, không có 
trộm giác. 
Ba cái đó (thánh trí, nhân nghĩa, xảo lợi) vi là cái văn vé 
bế ngoài không đủ để trị dân nên phải bỏ; khiến cho 
din quy về điều này: ngoài thì mộc mạc, trong thì giữ 
sự giản phác, giảm tu tim bớt dục vọng mới là tích cực. 
"Da" (gong kính trọng) khác với "at" (giong xem thường) 
bao nhiêu? Thiện với ác khác nhau như thế nào? Cái 
mọi người sợ ta không thé không sợ. Việc học rộng lớn 
thay, không sao hết được. 
Moi người hớn hở như hưởng bữa tiệc lớn, như mùa 
xuân lên đài; riêng ta điểm tĩnh, không lộ chút tinh ý gì 
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như đứa trẻ chưa biết cười, rũ rượi mà di như không có 
nhà để về, Mọi người có thừa, riêng ta như thiếu thốn, 
lòng ta ngu muội, din độn thay! Mọi người déu có chỗ. 
để dùng, riêng ta ngoan сб mà Ы lậu. Riêng ta khác 
người mà quý mẹ của muôn loài (tức đạo). 


Van vật tuần hoàn, âm cực đương sinh, lúc sinh lúc tử, 
trăng tròn trăng khuyết. Vạn vật biến đổi rồi trở lại cái 
bản thể của nó (trở về với đạo). Từ xưa đến nay, đạo. 
tón tại hoài, nó sáng tạo ra vạn vật. Chúng ta do đầu 
biết được bản chất vạn vật? Đó là do đạo. 


Thánh nhân ôm giữ lấy đạo làm phép tắc cho thiên hạ. 
Không tự biểu hiện cho nên mới sáng tỏ, không tự cho 
là phải nên mới chói lọi, không tự ké công nên mới là 
có công, không tự phụ cho nên mới hơn người. Chỉ vì 
không tranh với ai nên không ai tranh với mình được. 
Người xưa bảo: "Соп (chịu khuất phục) thì sẽ được 
bio toàn", đâu phải hư ngôn! Nên chân thành giữ vẹn 
cái đạo mà về với nó. Trong trời đất có bốn cái lớn mà. 
người là một. Người bát chước trời, trời bắt chước đạo, 
đạo bắt chước tự nhiên. 


Ít nói thì hợp với đạo. Cho nên gió lốc không thế thổi 
suốt buổi sáng, mưa rào không suốt ngày. Ai làm nên 
những cái ấy? Chính là do trời dát. Trời đất còn không, 
thể làu được, huống hồ là con người? 


Vi binh khí là vật bất tường (chẳng lành, gây họa), ai 


cũng ghét cho nên người giữ đạo không dùng bình khí. 
Bất đắc di phải dùng đến né, mà dùng đến thì điểm 
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đạm là hơn cả. Thắng cũng không cho là hay, nếu cho 
là hay tức là thích giết người. Кё nào thích giết người 
thì không trị được thiên ha. 

Уйс lành thì trọng bên trái, việc dữ thì trọng bên phải. 
Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc, 
chiến thắng thì nên lấy tang lè mà xử. 


IV.ĐẠO TANG - ĐẠO PHÁP 
1.Đạo tạng 
“Theo Hậu hán thư, Nghệ vän chí của Ban Cố thì các trước. 
tác của đạo gia và thần tiên thời tiên Tán lưỡng Hán 
gốm có 47 loại, 1 198 quyển. Đến Cát Hồng biên soạn 
bảo phác tử, nội thiên đã đưa ra 260 loại, 1299 quyến 
đạo thư đạo kinh. Đến lục tu tính đã đưa ra mục lục 
1228 quyền đạo kinh đạo thư, phân thành tam động tứ 
phụ thập nhị loại, tức chia ra thành 7 loại lớn. 
Тат động gồm có động chân bộ, động huyền bộ và động 
thần bộ. 
Động chân bộ là Thượng thanh kính do Ngọc Thanh 
cánh Động chân giáo chủ, Thiên bảo Quân truyền. Động, 
thuyền bộ là Linh bảo kinh do Thượng thanh cảnh động, 
thuyền giáo chủ Lính bảo quản truyền. Động thần bộ là 
Tam hoàng kinh do Thái thanh cánh động thần giáo 
«й, thần bảo quân truyền. Thái Huyền Ьб sung cho. 
"Động chân bộ về Thánh nghiệp, chỉ Đạo đức kinh và 
các sách chủ giải kính này. Thái bình bộ bổ sung cho 
động huyền về bộ Chân nghiệp, chỉ Thái Bình kinh do 
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Vu Cát truyền. Thái Thanh bổ sung cho động thần bộ 
vé Tiên nghiệp, chỉ kinh luyện đan do Cát Hồng truyền. 
“Chính nhất bộ bổ sung cho Tam động, chỉ các bộ kinh 
vé giới luật và phù chú của Thiên sự đạo. 


Tú phụ góm: Thái huyền bộ, Thái bình bộ, Thái thanh. 
bộ, Chính nhất bộ. 


Тат động mỗi loại lại chia thành 12 tiéu loại là bàn 
văn loại, thần phù loại, ngọc quyết loại, linh đó loai, 
phả lục loại, giới luật loại, uy nghĩ loại, phương pháp. 
loai, chúng thuật loại, kỹ truyện loại, tán tụng loại và 
chương biểu loại. 

Bản mục lục của Lục Tu Tinh làm năm 471 đã mất, 
nhưng về sau đạo tạng đời nào nói chung cũng tuân. 
thủ bảng phân loại này. 

“Trên thực tế đó là kinh của 3 hệ phát lớn: Chính nhất, 
Linh bảo, Thượng thanh theo thi tự thời gian xuất hiện 
đạo giáo từ đông Hán đến đông Tấn trong khoảng hơn 
300 năm. Do thời đó chưa biết khắc ván in cho nên các 
kinh đều chép tay truyền cho nhau; mỗi thời làm tổng, 
Һор lại sulu tầm và không bao giờ thu thập được trở lại 
những kinh lần trước đã sưu tắm, 

Ba hệ phái đạo kinh này tồn tại trong suốt chiếu đài 
lịch sử Đạo giáo. Ba hệ phái này còn phản ánh ba cấp. 
bậc tu luyện từ thấp đến cao: Động thần đến động. 
huyền rồi cuối cùng đến động chân. Nói một cách đơn. 
giản, người tu hành bát đầu bing hiểu biết về thần linh 
(động là hiểu); sau đó mới hiểu lẽ huyền vi, cuối cùng 
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mới biếu chân lý. Nhưng do đạo giáo không phải là 
một tổ chức thống nhất chặt chế cho nèn không hoàn 
toàn nhất thiết mbi đạo sĩ lần lượt tu tập ba hệ kinh đó, 
mà mỗi hệ kinh lại mang tính hệ phái riêng. Chủ yếu là 
những tổ đình khác nhau có chế độ tu tập, chức danh 
khác nhau. Tổ đình Long Hồ Sơn là cơ sở của Trương, 
Đạo Lăng và con cháu, thì thuộc hệ động thần tam 
hoàng phái sau diën biến thành Chính nhất phái thời 
Minh Thanh. Tổ đình Mao Sơn, cơ sở của ba anh em 
họ Мао (Мао Doanh sinh năm 145 trước Công nguyên 
và hai người em là Mao Có, Мао Trung gọi là Tam mao). 
Sau Đào Hoàng Cảnh đến tu ở đó, tôn Tam mao làm 
sưtổ, nên có Mao Sơn phái, thực tế do Đào hoàng cảnh 
lập, đó chính là Thượng Thanh phái. Thượng Thanh là 
phái tu luyện Thượng Thanh kinh đồng thời cũng tu 
linh bảo Kinh, Tam hoàng kinh. 
Tinh chất phức tạp không chuyên nhất, không thống, 
nhất xuyên suốt toàn bộ lịch sử Đạo giáo. Ba hệ kinh 
"Đông thần, Động huyền, Động chân tương ứng với các 
phái Tam hoàng, Linh bảo, Thượng thanh. Thời Lục 
tu tinh, tương truyền ba hệ kinh đó đều do tam thanh 
truyền cho nên déu gọi là Thiên thứ. Đến đời Đường, 
thì xuất hiện một số tiên như Li Động Tân giáng trần 
truyền bí quyết thì mới có đạo kinh, không phải do 
Tam Thanh trực tiếp truyền. Cố nhiên mọi đạo kinh đều 
do đạo sĩ biên soạn mượn danh Tam Thanh để thần bí 
hoá, gọi là Thiên thư - kinh từ trên trời đưa xuống trần. 
gian. Các đạo si liên tục biên soạn đạo kinh, khiến cho 
một số đạo kinh luôn biến đối. 
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Мат 570 thời Chu Vũ Đế, đạo sĩ Huyền Đồ quán ở 
kinh thành biên soạn Huyén Đô kinh mục 6363 quyền 
đăng lên vua. 


Таў thư, Kinh Tịch chi có ghi 377 bộ 1216 quyến 
đạo kinh, 


Đời Đường, Đường Huyền Tông xuống chiếu soạn nhất 
thiết đạo kinh vào năm 735 niên hiệu Khai Nguyên, 
nên còn gọi là Khai Nguyễn đạo tạng hay Tam động 
quỳnh cương. 

Thời Tống nhiều lấn biên soạn đạo tạng. Khoảng, 
năm 989 - 991 sưu tầm biên soạn được 3737 quyến; 
khoảng năm 1009 sưu tám được 4359 quyến bièn 
soạn thành mục lục Bảo văn thống lục vào năm 
1016, Năm 1012 biên soạn Bảo Tổng thiên cung bảo 
tạng 4565 quyển do Trương Quân Phòng (đầu thế 
kỹ 11) chú bièn, hoàn thành vào năm 1019. Bộ đạo 
tạng này đã thất lạc. Còn lại bộ Vân cấp thất thiêm 
122 quyến của bản thân Trương Quân Phòng lợi 
dụng việc biên soạn bộ đạo tạng đó rút tỉa tỉnh hoa 
biên soạn vào năm 1023 - 1031, được gọi đó là bộ 
Tiểu đạo tạng. Dặc điểm của Văn cấp thất thiêm là 
chỉ trích các kinh không có bình luận. Vào khoảng 
niên hiệu Chính Hoà (1111 - 1117), Tống Huy 
Тёпв xuống chiếu biên soạn Chính Hoà van thọ 
đạo tạng đưa xuống Mân huyện ở Phúc Châu (tinh 
Phúc Kiến ngày nay) khắc in. Đó là bộ Đạo tạng 
đấu tiên được khắc in, trước thời Tống cũng đã có 
khắc in một vài đạo kinh. Bộ Đạo tạng này gồm 
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5481 quyến phân ra 540 hòm. Bộ Đạo tạng này bị 
người Kim chiếm mất. Về sau, khoảng năm 1174 - 1189, 
“Tổng Hiểu Tông lấy bản in đó tại Báo ân quang hiếu 
quán ở Min buyện về kinh sao chép lại và đưa vào 
lưu hành. 


Năm 1188, nhà Kim đưa bản khác Chính hoà Vạn thọ 
đạo tạng vé Thập phương Thiên trường quán (Tức 
Bạch vån quần ngày nay). Năm 1190, triều Kim ra lệnh. 
thu thập thêm kinh bản cho khác thành 83.198 tấm in 
6455 quyền. Đó là Đại Kim Huyền Đô Đạo tạng mà 
năm 1202 toàn bộ ván їп Đạo tạng đó đã bị cháy trong 
đạo quán này. 

Năm 1237 nhà Nguyên sưu tấm, khác in Đạo tạng, 
Đến năm 1244 thì khác in xong bộ Huyền Đô bảo tạng, 
vin dùng tên gọi Huyền Đó bảo tạng gồm 7800 quyền, 
in thành 120 bản phân phát cho các địa phương, 


Năm 1281, Nguyên Thế Т6 hạ lệnh đốt toàn bộ Đạo 
tạng, trừ Đạo đức kinh. Sau này, Nhà Minh lại ra 
lệnh cho biến soạn đạo tạng, Năm 1444 cho biến 
soạn khắc in bộ Chính thống Đạo tạng, hoàn thành. 
năm 1445. Năm 1607 biên soạn Vạn Lịch tục đạo. 
tang. Tổng cộng hai bộ này thu được 5485 quyến 
đạo kinh; tổng số trang in 121.589 trang, mỗi trang 
10 hàng, mỗi hàng 17 chữ. Hai bản này được in 
nhiều lần bạn cấp cho đạo quán các địa phương. Trải 
qua chiến tranh huỷ hoại, hiện nay chỉ còn 1 bộ ở 
Bạch Vân quán (Bắc Kinh) tương đối đấy đủ. Năm. 
1923 - 1926, Hàm phấn lầu Thư quán ở Thượng Hải 
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ảnh án bộ Đạo tạng tàng trữ ở Bạch Vân Quần thành 
350 bộ, đóng mbi bộ thành 1120 sách. Đó là một 
trong những bản hiện nay các nhà nghiên cứu sử 
dụng. Sau Đại chiến thế giới I, in nhiếu Đạo tạng 
trên cơ sở bộ của Hàm phấn lầu Thư quán. Năm 1977, 
Đài Loan in bộ Đạo tạng 60 cuốn; năm 1986 Nhật 
Bản in bộ Đạo tạng 36 quyền. 


Ngoài các bản Đạo tạng nói trên, hiện vẫn tổn tại 
nhiều Đạo kinh khác. Có những đạo kính phát hiện ở 
Đôn Hoàng, đạo kính khác trên di, đạo kinh chép tay 
lưu truyền trong dân gian... 

Năm 1991, Nhiệm Kế Dũ chủ biên cuốn Đạo tạng 
để yếu giới thiệu từng tác phẩm về thời dai, tác giả, 
nội dung của chính thống Đạo tạng và Vạn Lịch đạo 
tạng. Tổng cộng có tất cà 1473 tác phẩm. Công trình 
này rất bổ ích cho việc nghiên cứu Đạo giáo một cách 
khoa học. 


Đạo kinh có 3 đặc điểm lớn sau; 


+ Nội dung không thống nhất vì theo từng phái từng. 
gia mà khác nhau. Cho nên các khái niệm, phạm trù 
không mang nội dung thống nhất, nhiều khi mâu 
thuần. Đó là do trình dọ văn hoá các đạo sĩ không cao. 
Đặc điểm đó xuất phát từ bản thân Đạo giáo không 
phải là một tôn giáo thống nhất do một giáo chủ để 
xướng tuy ring người ta vẫn cho Trương Đạo Lãng là 
người sáng lập ra Đạo giáo. Nhưng trước Trương Đạo 
Lăng đã có Mao Doanh (sinh nàm 145 trước Công 
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nguyên) tu ở Câu Khúc sơn, sau đó hình thành Мао 
Sơn phái và vì vậy núi này đối tên Мао Sơn. Trương, 
Pao Lang (34 -156) ra đời sau Mao Doanh khoảng. 
100 năm, Đạo giáo trước tiên là của dân gian, đạo sĩ 
din gian sáng tác đạo kinh. 


~ Nội dung hỗn tạp, Đạo giáo là một tôn giáo da tổ, tập 
hợp mà không tổng hợp, cho nèn giống với một đống, 
kim loại hơn là một hợp kim. Những tư tưởng Phật 
iáo, Nho giáo được thu thập vào đạo kinh cũng không 
đồng nhất. 

~ Tính dân gian áp đảo cho nên tính niên đại chính xác 
không chắc chắn vì văn bản một khi soạn thảo ra thì 
truyền trong dân gian sao chép tăng bổ không rò nguồn 
gốc. Điển hình là Thái Bình kinh có quá nhiều tác giả, 
hoặc Vu Cát hoặc Trương Đạo Lăng, Trương Giác... 
“Theo truyền thống Đạo giáo thì đạo kinh déu là thiên 
thư do thần linh ban cấp. 


"Đó là một số vấn dé khiến cho việc nghiền cứu Đạo 
giáo một cách thật sự khoa học không thể đạt được 
trong những nội dung cụ thé. Tuy nhiên không phải 
vi vậy mà Đạo tạng không có giá tri khoa học. Trong 
Đạo tạng tích lup nhiều tri thức y học, thiên văn, địa lý, 
văn học... của nhiều thời dai. 


2. Đạo pháp 


Đạo pháp là chi tất cả những pháp thuật Đạo giáo, thường: 
khái quất thành 3 linh vực. 


ss 


các phương thuật luyện dưỡng để đạt đến trường 
sinh bất tử, thành tiên. Chủ yếu gồm có khí công đạo 
dân, nội ngoại dan thuật. tổn tưởng thông thần, phòng 
trang thuật... 

Hai là, các phương thức trừ tà, phù chú chữa bệnh... 


Ba là, các phương thuật chiêm nghiệm dự trắc như tướng 
địa, tướng trach, tinh mệnh, lục nhâm, độn фр... 

Đạo pháp nhìn chung rất phong phú da dang, tập trung. 
thành luyện khí, luyện dan và phù chó. Sau đây đã kết 
hợp trình bày một số đạo pháp chủ yếu để người đọc 
có thế hiểu Đạo giáo: Luyện khí, Tịch cốc, Phòng trung, 
"Phù lục và thủ quyết, 


2.1. Luyện khí 


Hiện nay thông dụng gọi là khí công, nhưng như thế 
chỉ là tổng xưng khái quát tất cả các phương pháp luyện 
khí của Đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo. 

Trong kinh văn Đạo giáo thường dé cập đến thổ nạp, 
phục khí (thực khí, hành khí). Đó là phương pháp hò 
háp, nhưng không phải chỉ đơn thuần thờ hít không, 
khí trong lành mà còn luyện đưỡng khí trong con người. 
Khi không còn là thuần tuý không khí. Luyện khí đạt 
dén trình độ cao cấp thi không hít thở khí trời nữa, dó 
1а Thai tức, thờ như bào thai trong bụng me. Cho nên. 
phân biệt ngoại tức pháp và nội tức pháp. 

Ngoại tức pháp lấy thổ nạp, đạo din làm phương pháp 
luyện khí (hành khi, phục khí, thực khí) chính. Còn. 
а 
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nội tức pháp chỉ thai tức, nhờ vào đan дёп luyện tinh. 
khí thần thành nội dan. Са Thổ nạp đạo dẫn thai tức 
déu là thành tựu у học cổ truyền đã được Trang tử dé 
cập, về sau Đạo giáo phát triển lên. 
Trang Tù Khác ý viết: Thổ nạp thở ra hít vào nhà cái 
са (khí trong phổi), nạp cái mới (khí ngoài trời). Con. 
(gấu vươn сб, con chim dudi chân vây cánh déu là dé 
sống lâu mà thôi. Đó là đạo din của kẻ sỉ, duding hình 
(bối dưỡng thân thé) của người ham thích trường thọ 
như Bành Тб. 
'Đó là hành khí kết hợp đạo din tức hô hấp kết hợp vận 
động cơ thé. Cát Hồng miêu tả phương pháp hành khí 
và đạo dân như sau: Mới đầu học hành khí thì hít khí 
vào mũi, дїп khí vào rồi nin thờ, thám đếm trong lòng 
đến 120 rồi nhá khí ra đăng miệng, đưa khí ra một cách 
nhẹ nhàng; không được để cho tai mình nghe thấy 
tiếng khí ra vào, thường bít vào nhiều nhả ra it; lấy sợi 
lông đặt lên 16 mũi khi nhá khí mà sợi lông đó không 
động đây là được. Dán din tăng số đếm lên đến 1000, 
khi đã tăng lên đến 1000 thì người già trẻ ra, môi ngày 
một trẻ ra. Phàm hành khí phải thực hiện vào lúc sinh 
khí, chứ không được làm vào lúc tử khí. Cho nên nói 
tiên nhân phục lục khí là như vậy. Mỗi ngày đêm có 12 
thời 6 thời từ nữa đêm đến giữa trưa là sinh khí, 6 thời 
từ giữa trưa tới nửa đêm là tử khí. Lúc tử khí mà hành 
khí là vô ích. 
Cũng như thế đạo dẫn cũng có nhiếu phương pháp. 
Cát Hồng nói đạo din là co duỗi, củi xuống ngước 
ю 
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lên, nhón gót di từ từ, đứng co một chân, nhảy hay 
năm... déu khiến cho gân cốt cüng сір trừ được tật 
bệnh. Hình thức này giống như thế dục hiện nay. 
Năm 1973 khai quật phát hiện được Đạo din đó ở 
Sơn Tây có vẽ 41 tư thế. Trong sách cổ có nói tới 260 
loại đạo din. 


Nội tức pháp là thai tức. Thai tức nghĩa là thở như. 
bào thai trong bụng mẹ. Thai tức còn gọi là Tế hò 
hấp tức hô hấp bằng rón hay đan dién hô háp tức là 
hô hấp bằng đan điền. Các đạo sĩ cũng như Cát 
Hồng cho là thai tức không thở bằng mỗi miệng tựa 
hồ như không nạp khí, thực tế văn thở nhưng rất 
nhẹ, hơi thở mảnh như tơ. На hấp bằng rốn hay dan 
dién déu là hò hấp bằng bụng, dùng tư tưởng để hình 
dung có khí ở đan dién vận động luyện thành thánh 
thai. Muốn đạt đến mức đó phải luyện khí và nhập 
tinh, tức phải làm cho tâm trong sáng thanh tính không 
còn hoạt động tư duy. Thai tức đã có trước Đạo giáo. 
Đạo giáo đã phát triển hình thức hô hấp này coi thai 
tức là nội đan. Đến thời Tuş thi Tê Nguyên Lãng dé 
xuất thân vi lô đình, tâm vi thần thất coi thân thể con 
người là lò luyện đan mà tâm điều khiến khiến cho 
Tinh khí thần luyện thành thánh thai và coi đó là nội 
dan. Đến chung ly quyền, li động tần thì hình thành 
phái nội đan truyền mãi về sau. Trong Đạo tạng có 
những kinh bàn về thai tức như Cao Thượng Ngọc 
Hoàng Thai tức kinh, Thái Thượng dưỡng sinh Thai 
tức kinh. 
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Luyện khí din đến khí công, Trong kinh Đạo giáo thời 
Таў Đường bát đầu xuất hiện thuật ngữ khí công như 
trong Thái Thanh điều khi kinh... Khí công bao gồm cả 
thổ nạp, đạo dẫn, tốn tư, tỉnh tog... Có nhiều phương 
pháp khi công khác nhau. Có khí công của Nho giáo, 
của Phật giáo, của y học, của dân gian, của Võ thuật và 
của Đạo giáo. Bản thân khí công Đạo giáo nếu hiểu 
theo nghĩa Nội đan thì lai cũng có nhiều phương pháp 
khác nhau. 


2.2. Tịch Cốc 


“Tịch cóc nói một cách đơn giản là không ăn ngũ cốc. 
“Tịch cóc là một phương pháp đã lưu truyền từ xưa đến 
khí Đạo giáo ra đời. 


“Trang Từ, Tiêu Dao Du viết: “Trên núi Diều Cô Ха có 
thấn nhân ở, da thịt như bàng tuyết, yếu điệu như con 
gái chưa chồng, không ăn ngũ cốc, hóp gió uống sương, 
cưỡi mây cười rồng bay di chu du bốn biển", 
Phương thuật tịch cốc Đạo giáo bắt nguồn từ đây và 
cái mà Trang Tử gọi là thần nhân thì được gọi là tiên. 
Tich cốc là không ăn ngũ cốc vì đã phát hiện ăn ngủ 
cóc dẫn đến một số bệnh, chứ không phải là ăn thứ 
ga 
Си Hồng đã giải thích về Tịch cốc trong bio Phác tử, 
Nội Thiên, Chương Tạp Ứng khá rõ ràng, cô đọng 
mbut: Đạo thư muốn được trường sinh thì trong ruột 
phải trong sạch; muốn được bất tử thì trong ruột phải 
không có cặn bã. Lại nói ăn cỏ thì chạy nhanh mà ngu, 
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ăn thịt thi khoẻ mà dữ, in ngũ cốc thi tri mà không thọ, 
ăn khí thì thần minh bất tử. 


Tịch cốc không phải tự ý bja đặt ra mà có những quan 
xát nhất định về quan hệ thực phẩm với thế trạng sinh 
vật, Tịch cốc chỉ là không ăn ngữ cóc chứ không phải 
không ăn. 


“Trong nhiều sách của Đạo giáo viết về phương pháp. 
dùng 49 quả táo chia thành 7 phần. Ngày thứ nhất 
người tịch cốc hướng mặt về phá chính đông chò 
mặt trời sắp mọc, hít Đông phương Thanh long chỉ 
khí thổi lên 7 quả táo, rối ăn hết, tốn tưởng thanh khí 
nhập gan. Ngày thứ hai, ngồi mặt hướng nam, hít 
Xich để chu tước chỉ khí, thổi lên 7 quả táo, rồi ăn hết. 
Ngày thứ ba, ngồi hướng tây, bít Bạch để Bạch hồ chỉ 
khí thối lên 7 quả táo rồi ăn hết, Ngày thứ tư, ngồi 
mit hướng bắc hít Hắc dé huyền và chỉ khí, thối lên 7 
quả táo, rồi ăn hét. Ngày thứ năm, ngồi ở giữa, hít 
Trung hoàng chính khí, thối lên 7 quả táo rối än hết. 
Con lại 14 quả táo thì ngày thứ sáu, bit trung ương chỉ 
khí thổi lên 14 quả táo đó rồi mỗi ngày ăn một quả. 
cho đến hết. Sau khi ăn bét số táo đó thì lúc nào 
nguyên thần cũng không rời hạ dan dién, luyện nhu 
vậy 100 ngày thì trong bụng chứa dầy Tiên thiên chân 
khi, tự nhiên không đói, không ốm, không chết, được 
trường sinh bất tứ. 

Phương pháp 49 quả táo kết hợp với luyện khí tốn 
tưởng, ý luận về ngũ tạng, ngũ hành, ngũ khí, ngũ sắc, 
ngũ phương như sau: 

“ 
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ма | кы | ма | ма Nga 

tang hành | sắc | phương 

Thin | Thin | Thuỷ | нас | Bắcphương 
Huyện vò 

Tâm | Tâm | Hoi | ха | Namphương 
chu tước 

Can | Cám | Mộc | Thanh | Đôngphương 

Thanh long 

Phe | Phế | Kim | Bạch | Tâyphương 
Bạch hồ 

п] n Thế | Hoàng | Trunghoàng 


Lý luận này liên quan tới thân thần: ngũ tạng thần, 
“Thần thận là Diệp Quang ký, thần tâm là Xích Biểu 
Кё; thần gan là Uy Linh Ngưỡng; thần phổi là Bạch 
“Chiêu Cự, thần lá lách là Hàn Khưu Nữ. Danh pháp 
các thần này cũng không thống nhất giữa các đạo kinh, 
còn có những danh pháp khác. Song tựu chung đều 
cho mỗi bộ phận cơ ghế con người có một vị thần cai 
quản. Khi nào bộ phận đồ bị tốn thương thi vi thần đó 
xuất ra ngoài, phải dùng bùa chú hay luyện khí để đưa 
trở vào trong cơ thể mới khỏi bệnh, 
Không phải chỉ có một phương pháp ăn táo, còn có. 
hoan 27 loại thực phẩm khác làm thành 67 phương tịch 
cốc. Hơn 20 loại thực phẩm đó déu là thực vật, hoặc củ 
hoặc hoa hoặc lá hoặc rë như rë tùng, phục linh, hoàng 
tinh, long nhãn, hanh nhân, hoa cúc, lá cây bách... Tất 
а 
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cả déu qua chế biến đặc biệt thành những phương chứ 
không phải đơn giản ăn sống hay ăn chín. 


Tóm lại, tịch cốc xuất phát từ nhận thức ăn ngũ cốc. 
lầm hại cơ thể khiến cho cơ thể å uë nặng né, kích 
động lòng dục йу ra bệnh tật và nhận thức các loại 
thực phẩm khác dùng kết hợp với luyện khí thì thân 
thể con người thanh khiết nhẹ nhàng có thể bay lên 
trời thành tiền được, 


2.3. Phòng Trung thuật 


Phòng Trung thuật xuất hiện trên cơ sở tín ngưỡng 
phổn thực nguyên thuỷ về sau kết hợp với lý luận âm 
đương và khi Đạo giáo háp thu thi din dán phát triển 
thành nam nữ song tu trong Nội дап phái. 


Phòng trung thuật vốn nhằm phục vụ tiên thuật rồi 
da dạng hoá thành một phương pháp chữa bệnh, một 
thủ đoạn hành lạc tuỳ xu hướng vận dụng. Ngày nay 
nói về phòng trung thuật thường nghiêng về phái kỹ 
thuật tính giao bởi vì ở Trung Quốc từ thời Thanh về 
sau hành lạc phổ biến không những trong vua quan 
mà thành thỏi phong lưu trong xã hội với nhan nhàn 
thanh Idu kỹ viện. Hoạt động kinh doanh tình dục 
trong thời cân đại Trung Quốc đã khai thác phòng 
trung thuật thác theo hướng dó. Cho nên trong các 
tác phẩm nghiên cứu Đạo giáo rất ít để cập đến dù 
xăng tư liệu khá phong phú. 

"Với tư cách là một hiện tượng văn hoá - tính văn hoá 
hay văn hóa giới tính, phòng trung thuật xuất phát từ y 
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học dân gian kết hợp với tín ngưỡng được Đạo giáo 
hoá, thực chất là khoa học về giới tính. Trong kho tàng 
văn hiến cổ đại Ấn Độ có Kama Sutra (kinh tình yêu) 
thế hiện dưới dạng tôn giáo, cùng thuộc loại này. 
Nhưng Kama Sutra chỉ giới hạn trong kỹ thuật giới 
tính, không để cập tới những phương diện khác như 
phòng trung thuật. Sở di khoa học giới tính thời xưa 
mang tính tôn giáo vi trước tiên nó phục vụ nhiệm vụ 
thiêng liêng là bảo tồn giống nòi, chứ không phục vụ 
lạc thú tình dục như sex shop (cửa hàng giới tính) ở 
phương Tây hiện nay. 

Hạt nhân của phòng trung thuật là khoa học về chọn 
đối tượng, thời điểm, phương pháp giao hợp nam nữ 
thế nào để sản sinh một thế hệ lành mạnh hơn. Vì vậy, 
nội dung chủ yếu là nghiên cứu những cấm ky, những 
ký thuật, những phương tiên tính giao. КЫ nó trở thành 
đối tượng của Phương tiên đạo thì vấn để trường sinh 
bất tử thành tiên nối lên liên quan tới tiết dục bởi vì 
tình dục tốn hao Tinh Khí Thần. Phòng trung thuật 
khắc phục sự tốn bao đó, hơn nữa lại chuyển từ tổn 
sang ích. 

Vé phương diện tiên đạo, thì theo lý thuyết âm đương, 
nam giới hấp thu âm dương khí của nữ giới để hợp với 
tính khí của nam giới bổ sung nguyên khí nam giới đưa 
lên não và vào dan dién. Nhờ đó dat đến trường sinh 
bất tử. Phương pháp cụ thế rất phức tạp và bí truyền. 
Chủ yếu tồn âm ích dương, là loại công phu thượng 
thing nhưng có hại cho nữ. Điều này không được các 
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nhà nghiên cứu tán thành về đạo đức và không cho là 
có thể trường sinh song lại thừa nhận có thể bố nguyễn 
khí cho nam giới. Trong nội dan phái có chỉ phái 
chuyên nam nữ song tu là phát triển thuật này của 
phòng trung thuật. 


2.4, Phù lục thủ quyết 
Phù lục 
Phủ lục gồm Phù và Lục. 


Phù có một quá trinh phát triển lâu đồi, trước khi có 
đạo phù đã có vu phù. 


Vu phù là phù trấn giữ cửa mộ dùng để giải mọi tội lôi 
của người chết và cấm không cho ma quỷ хіт nhập 
vào mộ. Vu phù gồm những chữ Hắn kết hợp với hình 
các vì sao mà người ta phát hiện trong một số mộ сб. 
Vu phù xuất hiện từ thời Chiến Quốc xuất phát từ việc 
sèng bái chữ viết như các loại Hà 46 Lạc thư bát quái 
Сам trù. Đến thời Đông Hán khi Đạo giáo xuất hiện 
thì vu phủ được tiếp thu và phát triển thành đạo phù. 
Đạo phù mô phỏng đạo truyền (phù để truyền đạt 
mệnh lệnh) như binh phù thời Tán Hán dàng để 
truyền lệnh của vua nhân gian. Đạo giáo biến nó thành 
thiên phù, thần phù mang ý nghĩa truyền mệnh lệnh. 
сда thần linh. 

Những đạo phù sớm nhất là Thái Bình kinh phức văn, 
Linh bảo ngủ phù, Ngũ nha chăn phù, Tam hoàng văn. 
“Thái Bình kinh phức văn là những chữ Hán chống chát 
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lên nhau viết theo thể chữ Lệ có thể dọc được như 9 
chữ Thiên, 9 chữ Đạo... chồng chất lên 3 lớp. Ngũ Nha 
chân phù, Linh Bảo ngũ phù, Tam hoàng văn thì chữ 
Hin viết theo thé chữ Triện, thường có chú âm đọc, 
mbung chữ viết và âm đọc khác biệt nhau. Chữ viết đã 
vẽ thêm nét và ding дийп queo như mày trên trời vì 
cho phù từ trên trời rơi xuống, cho nên gọi là vân triện. 
Do vậy chỉ có người sáng tác ra dạo phù mới truyền 
riêng cho truyền nhân cách đọc; người khác khó đọc 
được. Ngay từ thời Cát Hồng ở nước Ngô chỉ có một 
người đọc được đạo phù là Giới Tượng mà thôi. Đạo. 
phù gồm có chữ Hán vån triện với hình thần hình sao. 
Lôi phù của phái lôi pháp tử đời Tống về sau ngày cảng 
phức tạp và bí hiểm. 
Lục là văn bản chúng nhận người đác đạo cấp nào đó 
và là mệnh lệnh sai khiến quỷ thần, vốn là một ső còn. 
goi là pháp lục. Pháp lục mỗi pháp một khác, quy định 
ding cấp đạo sĩ. Chính nhất phái có 24 cáp; Thần tiêu 
phái có 7 cấp... Thời Đường còn thống nhất Tam 
Hoàng pháp lục, Linh Bảo pháp lục, Thượng Thanh 
pháp lục thành 127 cấp từ thấp đến cao, buộc đạo sĩ tu 
tập din din lên từng cấp тё cấp được chứng nhận 
một danh hiệu và cấp cho pháp lục cấp đó. 
"Phù lục nhiều vô số, tuy có môn phái rõ rệt nhưng các 
đạo sĩ déu шў ў thêm bớt. Phù lục dùng dé triệu thần 
гус quỷ chữa bệnh, trấn trach, trấn mộ... Phù lục đã 
trở thành thủ đoạn lửa Ыр. Nó vốn không liên quan gì 
dén trường sinh bất tử thành tiên tuy rằng có những 
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phù dùng vào việc nhập sơn ta luyện dé tránh bị yêu 
qu} trong ndi quấy rối. 

Phù lục đi kèm thần chú và thủ quyết. 

Thán chú: Thán chú là những lời cấu thấn trừ tà. 
"Nhiều câu rất dài, nhiều câu rất ngắn, thường kết thúc 
băng «như luật lệnh», «cấp cấp như luật lènh» - Có 
nghĩa là phải thi hành gấp rút theo mệnh lệnh. Những, 
câu dó có nguồn gốc từ chiếu thư của triều đình truyền 
cho cấp dưới lập tức thi hành mệnh lệnh của vua. Sau 
này, Đạo giáo mượn thể lệ đó và nhân danh các vị thần, 
thường là Thái Thượng lão quản để ra lệnh cho quỷ 
thần đó. Lấy một vài ví dụ chứng minh : 

Sát Quỹ Chủ có nội dung như sau: 

“Thái Thượng Lão quân ngã sát quỷ; dữ ngà thần phương, 
"Thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp bất tường, 

Đăng sơn thạch liệt, bột đới án chương, 

Đầu đái hoa cái, túc nhiếp quỷ la, 

“Tả phù Lục Giáp, hữu vệ Lục Đính, М 

“Tiền hữu Hoàng Thần, hậu hữu Việt Chương; 

“Thần soái sát phạt, bất ti hào cường, 

“Tiên sắt ác quỷ, hậu trầm dạ quang, 

Hà thần bất phục, hà quỷ cắm đương, 

Cấp cấp như luật lệnh, 

Nghia là: Thái Thượng lão quân dạy ta giết tà quỷ, cho 
ta phép thần, trên gọi Ngọc Nữ, đưới thu giết bọn không, 
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ảnh, lên núi dá lở, ta mang ấn chương, dầu che long 
vàng, chân giữ bước khôi la, bên trái có thần Lục Giáp. 
phù trợ, bên phải có thần Lục Đinh bảo vệ, phía trước 
có Hoàng Thán, phía sau có thần Việt Chương, thần 
linh sát phạt không sợ bọn quỷ 40, trước giết ác quỷ, 
sau chém Dạ Quang, Thần nào không phục, quỷ nào 
dám chống, Lập tức thí hành mệnh lệnh. 


Dó là thần chú trừ tà mà đạo sĩ đọc khi làm phép. Còn 
khi về bùa uống chữa bệnh thì cùng phải đọc thần chú. 
Mỗi loại bùa là một loại thần chú riêng. Một trong 
những bùa chú dó như sau: 


УФ Thượng Tam Thiên đại pháp sư, Thái Thượng Tử 
Vi chư linh thần, kim hữu vị bệnh thỉnh phù thôn thực, 
5 thử linh phù, uy linh mạc trắc, chí hợp thiên tim, 
thôn đái trấn thiếp, trụ tà trảm tính, chỉ tuyệt quỷ mi, 
vinh đoạn tung do, lao sái cố độc, diệt tích trừ hình. 
'Bệnh giá phục chi, ngủ tạng an ninh. Cấp cấp như Thượng, 
Dé luật lệnh. Sắc. 
Nghia là: Kính trình Vô Thượng Tam Thiên (tức Tam 
Thanh) đại pháp sư, Thiên Thượng tù Vi chư thần, 
nay có người bệnh xin bùa để uống, nên cho linh phù 
này, uy linh khôn lường, rất hợp lòng trời, uống vào 
hay mang theo hay dán treo đều chém tà trảm yêu, 
dep hết yêu quỷ, chấm dứt đường đi lại của chúng 
các loại trùng độc đều bị diệt sạch không còn đấu vết 
hình bóng. Người bệnh uống bùa này, ngũ tạng an 
ninh. Lập tức thi hành mệnh lệnh của Thượng Đế. 
Nay ha lệnh. 
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"Rất nhiều thần chú khác nhau có nội dung cơ bản như 
trên đều có thé đọc hiểu được. Nhưng cũng có loại 
thần chú Đạo giáo vay mượn hay mô phỏng các đà la ni 
(dharani) cả Phật giáo đặc biệt là Mật Tông thì không 
hiểu ngữ nghĩa nhưng người nghe lại rất sùng kính. 
Như câu: Ô kế tiên há thanh trong Linh Bảo ngọc giám. 
Lozi mật chú này rất nhiều và có bộ Đại Phan tiên thiên 
Phan âm đấu chú 12 quyến toàn là chân ngôn (dharani) 
nhà Phật. 


Đạo sĩ về bùa niệm chú, đồng thời chân bước, tay hoa 
kiếm tay bắt án. 


Bước chân của Đạo sĩ gọi là Vũ bộ - tức bước chân đi 
“của vua Уй kết hợp với đấu pháp (sao Вас đầu hay còn. 
gọi là Thất tính). Theo Bio Phác tử, Nội Thiên của 
Cit Hồng, có 2 đoạn văn như sau: 


Phần Tiên Dược ghi : Vũ bộ pháp trước tiên đưa chân. 
trái lên, chân phải sang bên trái, chân trái đưa chụm 
vào chân phải. Tiếp theo đưa chân phải lên, chân trái 
quan bên phải, chân đưa chym vào chân trái. Tiếp theo 
nita đưa chân phải lên, chân phải qua trái, chân trái đưa 
chym chân phải'. Như vậy 3 bước đủ 2 trượng 1 xích. 
(tương đương 7m), để lại 9 vết chân. 


Trong phán Đăng Thiệp ghi: Lại nói vé Vũ bộ pháp, 
đứng thẳng, chân phải trước chân trái sau; tiếp theo 


1. Có tưiiệu khác lạ ghi đưa chân trái lên chứ không phải đưa 
chân phải. Xem them Nguyễn Duy Hinh: Người Việt Nam 
với Đạo giáo, Nxb KHXH Hà Nội; 2003; tr. 301. 
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chân phải bước lên trước, đưa chân trái chụm vào chân 
phải; đó là bước thứ nhất. Tiếp đến là đưa chân phải 
lên phái trước, tiếp theo đưa chân trái lên phía trước, 
ча chân phải chym vào chân trái; đó là bước thứ hai. 
“Tiếp theo lại đưa chân phải lên trước, đưa chân trái 
chym vào chân phải; đó là bước thứ ba. Như vậy phép 
"Và bộ đã đủ. 
"Người ta đưa ra bản về các bước chân, tựu chung đây 
là bước di zic zac, cứ mỗi bước lại chym hai chân lại. 
Cách di này khiến cho người xem thấy đạo si láo đảo 
sang trái sang phải như người say rượu. Có thể đây là 
cách đo đạc đất của vua Vũ khí di dåp dë khai thông 
đồng Hoàng Hà được thần thoại hoá kết hợp với tín 
ngưỡng Thất tỉnh nên đi theo bộ vị ТҺ tình. Có 
hơn 90 loại Bộ Pháp như Tam bộ cửu tích pháp, 
Thập nhị tích Vũ bộ pháp, Tam ngủ Vũ bộ pháp, 
Nhiếp địa kỷ phí thiên cang pháp, Thiên địa giao 
phái Vũ bộ pháp, Giao Càn vũ bộ pháp, Ký Tế vũ bộ 
pháp, Nhập Đấu bộ pháp, Bộ Lôi hoả đấu pháp.. 
Đại để tiến hành như sau: đạo sĩ đứng mặt hướng 
vào thần đàn, dùng vôi trắng về tinh đồ (28 sao) và 
bát quái. Đạo sĩ gõ răng 15 lần, bế khí, mặc niệm 
thần chú của bộ pháp đang dùng. Đầu tiên đưa chân 
trái đạp cung Lí, chân phải đạp cung Khỏn, rồi lần 
lượt chân trái đạp cung Chấn, chân phải đạp cung 
Dodi, chân trái chym vào cung Dodi với chân phải, 
rồi chân phải đạp vào cung Cấn, chân trái đạp cung 
Khim, chân phải đạp cung Cần, chân trái đạp Thiên 
Môn, chân phải đạp Nhân Môn, chân trái chụm lại với 
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chân phải ở Nhân Môn, sau đó thông khí (kết thúc nin 
thở) niệm chú. 


Tuy gọi là Vũ bộ pháp nhưng mỗi bộ phát lai có những, 
bước đi khác nhau. 


“Thủ quyết 


Tha quyết thường gọi là bắt quyết, ấn quyết, là những, 
tu thế bàn tay kết hợp lại mang ý nghĩa tượng trung 
thần linh hay sức mạnh thần linh. Nguyễn tắc cơ bản là 
hoạch định một tiểu vũ trụ trên bàn tay đạo sĩ. Người 
xưa quan niệm vu trụ gồm có sao bắc đấu (7 sao có khi 
tầng thêm 2 sao phụ), 28 sao (nhị thập bát tú), cửu. 
cung bit quái (9 phương vị theo bát quái thêm một 
cung ở giữa), thập nhị thần (12 địa chỉ). Tất cả tiếu vũ. 
trụ dó được phân bố trên lòng bàn tay và các ngón tay 
thành những bộ vị khác nhau khi dùng ngón tay cái 
bám vào bộ vị nào phối hợp cùng tư thế các ngồn tay 
khác thì thành quyết văn tức nội dung của quyết. Mỗi 
“quyết có tên gọi khác nhau gọi là quyết mục. Mỗi đạo. 
phái có một hệ thống quyết riêng tuy cũng có những, 
tương đồng, nhưng đó là bí truyền từng gia chỉ 
mật truyền cho truyền nhân mà thôi... Thường bắt quyết 
tay trái là chính vì tay phải còn cầm đạo kiếm, nhưng, 
cũng có những quyết dùng cá hai tay. Bắt quyết phải 
tiến hành đồng bộ với bộ pháp (bước di), thần chú, 
kiểm pháp và bùa. 

Một số pháp thường gặp có ý nghĩa tượng trưng rò 
ràng. Thái Sơn quyết dùng hai tay, lấy ngón giữa và 
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ngón út bát nhau, hai ngón cái bấm vào hai ngón út, 
bai ngón thực chỉ (ngón tay đeo nhãn) móc hai ngón 
giữa, hai ngón trỏ (vỏ danh chi) dya lưng vào nhau dung 
ngược lên. Quyết này mô phỏng Thái Sơn (linh địa 
Pao giáo) tượng trưng Đông Nhạc đại đế. Thái Sơn quyết 
còn tượng trưng Kim Cương sơn trong Phong Đó (địa 
.ngục) nên dùng trong nghi thức phá ngục. 
Có những quyết tượng trứng các vị thần và tướng được 
cầu trợ giúp. Thượng Thanh quyết bấm ngón cái vào 
đốt trên cùng ngón giữa tượng trưng Linh Bảo thiên. 
tôn. Ngọc thanh quyết bấm ngón cái vào đốt giữa ngón 
giữa, tượng trưng Nguyên thuỷ thiên tôn. Thái Thanh 
“quyết bấm ngón cái vào đốt cùng ngón giữa, tượng trưng, 
Đạo Đức thiên tôn. Ngọc Hoàng quyết bám ngón tay 
cái vào mé phải đốt giữa ngón giữa tượng trưng cho 
Ngọc Hoàng... Có những quyết trừ tà như Trục Bệnh 
зуб, Thủ ên quyết, Truy quý quyết, Cám quỷ quyết... 
Có những quyết liên quan tới nông nghiệp như Trục 
hoàng trùng quyết (trừ châu cháu), Thiên Hoàng 
quyết (cầu tạnh), Thanh Linh quyết (cầu được mùa)... 
Tuy nhiên chủ yếu các quyết déu phục vụ trừ tà chữa 
"bệnh. Ngày xưa, có nhiều trường hợp thành công chủ. 
yếu vì người bệnh tin tưởng (tức yếu tổ tâm Н trong y 
học), nhất là trường hợp các loại bệnh tâm thần. Hiện. 
nay, trong у học hiện đại điều này không còn có giá tri 
nữa; song những chứng bệnh nan у vẫn tồn tại nghĩa là 
văn còn tồn tại cơ sở của đạo pháp Đạo giáo. 
Nhìn chúng, đạo pháp của Đạo giáo phong phú hơn 
của Phật giáo, Thiên Chúa giáo... Nó bao quát được 
tới 
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toàn bộ cuộc sóng tinh thần và vật chất của con người. 
Vi vậy, tính chất dân gian là tỉnh trội, tính gốc của Đạo 
giáo. Đạo pháp dùng để trị bệnh cứu người khiến cho 
con người có thể trường sinh bất tử, nhưng đó không, 
phải là mục đích дїп gian mà là mục đích của giới trí 
thức cổ đại. Song trường sinh bát tử của các vi tu tiên. 
khác hân với trường sinh bất tử của các vua chúa. Vua 
chúa cầu trường sinh là để hưởng lạc lâu đài. Còn các 
vị tu trường sinh để tiêu dao phương ngoại hà hữu 
hương nghĩa là để di chơi. Còn người bình din cầu khôi 
bệnh tật đau ốm, giải quyết một trong những nỗi khổ 
đời thường. 

Сас đạo sĩ dùng đạo pháp trừ tà chữa bệnh không nhằm. 
cho người đời thành tiên, họ hiểu không phải ai công, 
thành tiên được. Các đạo sĩ thành tiên hay không thành. 
tiên déu là lương y cả, tất nhiên loại trừ các đạo sĩ tryc 
lợi lửa Ыр mà thời nào cũng có. Còn những đạo sĩ chân. 
chính đều là danh y. Đó là mặt tích cực của đạo pháp, 
nhưng nay đã trở thành lạc hậu tiêu cực tốn hại sinh 
mệnh con người. 


TU TIÊN LUYỆN DAN: Một cấu thành quan trọng. 
của Đạo giáo 

"Năm 589, nhà Tuy thống nhất hai miền nam bắc thành 
lập vương triểu thống nhất, nhưng chỉ tón tại 30 năm, 
cho nên phải đến vương triều Đường (618 - 907) mới 
thực sự thống nhất. Tiếp theo 300 năm thống nhất đó, 
lại chia thành nhiều vương triều mà sử gọi là Ngũ Đại 


102 


"Đạo giáo - Tri thức cư bản 


thập quốc hay Ngủ Đại (907 - 960) kéo dài 53 năm. 
Đến năm 960, nhà Tổng thống nhất đất nước. Đến 
năm 1126 thì đất nước lại bị chia cất, nhà Tống chạy 
về phương nam hình thành cát gọi là nhà Nam Tống, 
(1127 - 1279). Thời kỳ Nam Bic Tống thì các dân tộc 
phương Bắc nối lên lập những triều đại Liêu, Kim, 
Nguyên. Cuối cùng đến năm 1280 nhà Nguyên thống 
nhất đất nước, 


“Thông thường thời kỳ Đường - Tống từ thế kỷ УП đến 
thế kỷ ХШ vẫn được coi là thời kỳ hưng thịnh của 
phong kiến Trung Quốc, đặc biệt hưng thịnh về văn 
hoá nghệ thuật. Trong thời kỳ này, Tam giáo (Nho, 
Phật, Đạo) đều toàn thịnh nghĩa là phát triển toàn 
diện, tuy nhiên thực tế thời Nam Tổng Đạo giáo bát 
đầu suy tàn. 


“Thời kỳ này Nho giáo chuyến sang Tống Nho; Phật giáo 
hình thành hàng loạt tông như Tịnh Độ, Thiên Thai, 
Pháp Tướng, Thiền Tông... Đạo giáo sĩ tộc (Đạo giáo 
cung quán, Đạo giáo cung đình, Đạo giáo chính thống) 
trực tiếp phục vụ cung đình nhất là với việc Đường 
“Cao tổ Lý Uyên tự nhận con cháu Lão Tử (Lý МЫ hay 
Lý Đam) để cao. phái Lầu Quán. Nên Đạo giáo toàn. 
thịnh ryc rỡ toàn diện từ số lượng và quy mô cung 
quán đến số lượng đạo si, đến ca múa nhạc... 
"Phái Lầu Quán không phải mới hình thành với họ Lý 
nhà Đường, Phái này có lịch sử Ши đời, thậm chí tương 
truyền lâu đời hơn cả Ngũ đấu mẽ đạo. Theo truyền 
thuyết đã được kinh điển hoá thì Lầu Quán là nơi dừng 
1з 
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lại khi Lão Từ cưỡi tru ra Hàm Cốc Quan đi về phía 
tây, gập Doãn Hy, truyền Đạo Đức kinh cho Doãn Hy. 
Doãn Ну vốn là viên quan trấn giữ Lầu Quán được 
xem là sơ tổ phái Lầu Quán. Nhưng thực tế người ta 
biết đến phái Lầu Quán tir Trịnh Pháp эм, su phụ của 
Lương Kham (247 - 318). Thầy trò Lương Kham cùng 
với Nguy Phu nhân (252 - 334), Cát Hồng (284 - 364) 
ở phương Nam. Đỏ là thời kỳ hình thành hệ Linh Bảo. 
kinh. Truyền thửa phái Lầu Quán liên tục phát triển với 
'Vương gia (300. 386), Tôn Triệt (302 - 376), Mã Kiém 
(341 - 439) tương đương với Dương Hy (330 - 386) 
thuộc phát Linh Bảo phương Nam và Khấu Khiêm Chỉ 
(365 - 448) thuộc Tân Thiên Su đạo phương Bắc. Tiếp 
theo là ода Thông (398 - 499) tương đương với Lục 
Tu Tĩnh (406 - 477) phương Nam. Tiếp theo là Ngưu 
Văn Hầu (457 - 539), Vương Đạo Nghĩa (447 - 510) 
tương đương với Đào Hoàng Cảnh (456 - 536) phương, 
Nam. Đặc biệt Vương Đạo Nghĩa đã tổ chức thu thập 
đạo kính trong đó có các kinh Tam Động mà Lọc Tu 
Tinh biên tập. 


Nhu vậy trong suốt thời kỳ đất nước Trung Quốc cổ 
đại chia thành 2 miến Nam - Bắc với những vương. 
triểu lớn nhỏ từ thời Tam Quốc cho đến thời Тоў 
(năm 220 - 589) thì Đạo giáo cũng chia thành Nam 
Thiên Su đạo và Bắc Thiên Sư đạo. Sự phân chia đó 
không phải chỉ vi chia cắt lãnh thổ mà chủ yếu vốn tùr 
thời Tấn Hán trước đó đã hình thành ba trung tắm 
Phương Tiên đạo; Tế Yên phương Bắc, Ва Thục phía 
Tay, Kinh Sở phương Nam. Trung tâm Kinh Sở phát 
СЯ 
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triển mạnh nhất, nhiều đạo kinh đạo phái nhất. Sự chia 
cát lãnh thổ không làm cho Đạo giáo hình thành hai 
tôn giáo khác nhau. Phương Tiên đạo vån là cơ sở chung, 
Đạo Đức kinh của Lão Tù văn là lý luận chung cho 
Pao giáo Bắc - Nam. Dù mỗi miền có những đặc trưng, 
riêng vì vậy mà vån thống nhất. 

14и Quán đạo lấy Lão Та làm giáo chủ tối cao, Рао 
Рас kinh làm kinh điển cơ bản. Trong khi Nam Thiên 
sư đạo và Bắc Thiên sư đạo đã phát triển về lý luận và 
nghi thức hướng về thần hoá theo ảnh hưởng Phật giáo 
hình thành phương pháp tụng kinh cầu thần cứu độ với 
một thần điện Thiếng Phàm lin lộn mà Lão Tử đã bị 
đấy lùi xuống cấp bón, không giữ địa vị độc tôn tối cao 
như trong phái Lầu Quán. 

Lầu Quán đạo thực sự nối lên khi Lý Uyên khới binh 
dựng nghiệp năm 617 thì đạo sĩ Lầu Quán đạo là Kỳ 
Huy (558 - 630) bảo với đệ tử sắp có con cháu Lão Tử 
nắm vương quyền. Đương thời xuất hiện các sấm ngữ 
như: "Họ Dương tức nhà Таў sắp diệt vong, họ Lý sắp 
nối lên. Đạo trời sắp đối, sẽ có con cháu Lão Quân lên 
làm vua", Lời sám này cũng đã được một người họ Lý 
khác - Lý Mật - lợi dụng xứng vương nhưng đã thất bại. 
Chi có Lý Uyên thành vua. Công chính vì lời sám này 
ma năm 615 phương sĩ Ап Đà Giả khuyên Таў Dạng 
dé giết tất cả những người họ Lý trong thiên hạ. Khi Lý 
Uyên nổi đậy, Kỳ Huy tuyên bố đó là "chân chủ”, “chân 
quân" sẽ bình định bốn phương, Kỳ Huy vì thế tự đổi 
tên thành Kỳ Bình Định, sai hơn 80 đạo sĩ đem nhiều 
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lương thảo đến giúp họ Lý. Sau khi lên ngói, Đường, 
Cao tố Lý Uyên bèn tôn tạo Lầu Quán, dựng Lão Quân. 
miếu và Doán Chân nhân miču, sắc phong 140 Quán 
làm Tông Thánh Quán, cấp 40 khoảnh ruộng, 200 thạch. 
gạo, 1000 tấm lụa, Kỳ Bình Định được phong làm Tir 
Kim Quang Lộc đại phụ, các đạo sĩ có công như Vương, 
'Viễn Chi, Tiết Di cũng đều được phong quan. Các vua 
'Đường đời sau còn hạ lệnh xây Lão Quân miéu, tô tượng. 
Lão Quân khắp nước. Lão Quân còn được phong Thái 
Thượng Huyển Nguyên hoàng để, Đại Thánh tó Cao 
“Thượng Kim Khuyết Huyền Nguyên Thiên Hoàng đại để 
Đạo sĩ được đăng ký vào Tông Chính Tự như hoàng, 
tộc. Trong đời Đường, Lão Tử cũng giáng trấn nhiều 
lần ở khắp nơi thông qua nhiều người khuyến cáo vua 
Đường hay ủng hộ vua Đường, Những việc đó đều 
được tâu về triều. Người gặp Lão Quân được khen 
thưởng, Nơi Lão Quân xuất hiện được xây dung miéu 
thờ. Tiếp tục xuất hiện nhiều sấm ngữ dưới đạng lời 
truyền dạy, nhưng không có bộ kính nào được Lão. 
Quân truyền cả. Thay vào đó Đạo Đức kinh được chú 
giải và bắt toàn дїп học, đưa Đạo Đức kinh vào chương, 
trình thi cử. Một lý luận mới được hình thành trên cơ. 
sở nghiên cứu Đạo Đức kinh: Sing Huyền chỉ đạo. 


Năm 741, Vua Đường lập Sing Huyền học có 1 tiến si, 
1 trợ giáo, 100 học sinh, giảng dạy nghiên cứu các chân. 
kinh của 4 chân nhân Lão Từ, Trang Tử, Liệt Tử, Văn 
Tử. Đạo Рас kinh thành Đạo Đức Chân kinh, Trang 
Từ thành Nam Ноа kinh... Khoảng 30 nhà chú giải 
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các tác phẩm của 4 nhà Lão, Trang, Liệt, Văn thời tiên 
Тап vừa được phong chân nhân. Cần lưu ý trước thời 
"Đường chỉ có một mình Lão Та được suy tôn và thần. 
hoá, đến đầy thì toàn bộ những nhà Lão học thời 
Chiến Quốc được suy tên. Đạo giáo nhuốm màu Đạo 
học quay trở về Lão học trong lớp áo tên giáo cong dinh, 
tôn giáo quý tộc tri thức quan lại. Dó là một nét тб, 
Sùng Huyền chỉ đạo xuất xứ từ câu: Huyền chỉ hữu huyền 
trong chương thứ nhất của Đạo Đức kinh. Nguyên nghĩa 
nói đạo hai lấn huyền bí không thể nào hiểu được. 
Соп tử câu này mà Cát Hồng xướng xuất Huyền dạo. 


“Thời Đường, đạo sĩ và nhà зи déu luyện dan. Số người 
luyện dan nhiều, được trưng tập về kinh đô luyện dan 
khả đông. Dưới thời Đường Huyền Tông có mặt tại 
kinh dò để luyện đan gồm có Tôn Thái Xung, Ngô 
Quản, Lô Hồng, Vương Di Hy, Lý Hàm Quang, Tu 
Mã Thừa Trinh, Trương Quả, Tôn Тїп Sinh, La Tư 
Viễn, Khương Phú. Bản thân Đường Huyền Tông, 
luyện dan và viết dan thư Tứ Hoàng Dé tién thiêu dan 
táo cáo. Có tư liệu về việc nhà vua Dưởng tổ chức 
luyện dan dùng đồng chế tạo được kim, ngin. Ngay 
thời Тоў đã có đạo si luyện đồng dò thành vàng, bị 
Thành Bật giết cướp vàng. Sau này, Đường Thái Tông 
triệu tập Thành Bật vào kinh luyện được mấy vạn cản 
vàng gọi là Thành Bật kim hay Đại Đường kim. Đó là 
cái mà phương Tây gọi là Giả Kim thuật. 
Ký thuật luyện đan có những thành quả mới. Nối bật 
lên là lý luân Tướng loại và việc tổng hợp được sunfua. 
w 
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thuỷ ngân (HgS). Lý luận tướng loại tổng kết kinh nghiệm 
luyện dan đưa ra quy luật phán ứng định tính giữa các 
thành phần được liệu đưa vào luyện đan. Tống hợp шайла 
thuỷ ngân là dùng lưu huỳnh và thuỷ ngân hoá hợp thành. 
chủ sa. Trước Đường thì đạo sĩ từ chu sa luyện ra thuỷ: 
ngân; nay các đạo sĩ đã tù lưu hưỳnh và thuỷ ngắn chế ra 
chu sa. Về phương diện định lượng của các dược liệu 
cũng dán dán xác định tiếp cận hoá học hiện dai Như. 
dùng một cân thuỷ ngân thì dùng 5 lạng lưu huỳnh, sau 
chính xác hoá dán thành 4 rồi 3 lạng htu huỳnh. Không, 
những thế, luyện tiên dan đã phát trién thành giả kim 
thuật, dùng đồng đỏ luyện vàng. 

Luyện dan không còn là độc quyền của đạo sĩ nữa, 
không còn nhất thiết phải luyện đan trong núi và chỉ 
có một số núi luyện đan như Cát Hồng chủ trương. 
"Nhà зм, người Hồ, nhà vua cũng biết luyện dan. Không 
còn А bí truyền thấy trò thân cận chọn mặt gửi vàng 
trao dạy các quyết luyện дап nữa. Thời Cát Hồng nêu 
ra danh sách các chất dùng luyện loại đan này hay loại 
dan khác. Như vậy đã công khai truyền định tính đan. 
được. Dén nhà Đường thì đã nói đến liéu lượng của các 
dược liệu. Như vậy đã giải quyết được vấn để định 
lượng của đan dược, Nhưng thời Đường luyện dan 
nhằm tăng tuổi thọ, không thấy nói uống đan thì thành 
tiên như Cát Hồng 


Nói như vậy không phải thời Đường không có tiên 


Đạo sĩ đời Đường có bai loại. Một loại tham gia chính 
trí như Kỳ Huy, Liêu Bí, Triệu Quý Chân, được vua 
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"Đường sử dụng để cùng cố vương triều. Nhưng không 
phải suốt đời Đường lúc nào Đạo giáo cũng được tôn 
vinh. Bản thân Võ Tắc Thiên là người đã dé nghị cả 
nước học Đạo Đức kinh, nhưng khi lên ngôi thì năm 
693 hạ lệnh tước bỏ danh hiệu Huyến Thiền Hoàng đế 
của Lão Từ, bãi bỏ việc học Đạo Đức kinh. Đường, 
Trung Tông lên ngôi, khỏi phục danh hiệu Huyền 
“Thiên Hoàng dé của Lão Tử và bắt học Đạo Đức kinh. 
Đến Đường Huyền Tỏng, Đạo giáo lại càng được để 
cao hơn, lip Sing Huyền học (sau đối thành Sùng 
Huyền quán), đặt Sùng Huyền tiến sĩ (sau đổi thành 
học si), Huyền Tông muốn dùng tư tường Võ Vi trị 
nước trị thân, tỏ ra không tin Tiên Đạo dù cũng có tổ 
chúc luyện đan. Ông đã đối Tập Tiên diện thành Tập 
Hiển điện mặc dù năm 741 ra lệnh cả nước dựng Khai 
Nguyên Quán, quy định lẽ thức, tô tượng Lão Tử thờ 
trong các quán đó. Đến khi nhà Đường diệt vong 
năm 907 thì năm 908 Lương Thái Tổ Chu Ôn xuống 
chiếu đổi Thái Thanh cung “hái Vì cung, Từ Сус cung 
trong cả nước thành Lão Quân miéu, rồi sau miču lại 
đổi thành cung. Sing bái Lão Tử bắt đầu từ phái Lầu 
Quán, nhưng trên thực tế không phải thời Đường chi 
có Lầu Quán đạo. Văn còn có các đạo si phái Tam Hoàng, 
phái Linh Bảo, phái Thượng Thanh. 

Đạo sĩ án sĩ là những nhà Nho bất đác chi, Trinh Văn 
Тб, La Ấn Chị, Lā Động Tân đều thi không dö, 
không được làm quan bèn vào núi ở án luyện đan, chữa 
bệnh, trồng trọt, câu cá, uống rượu, ngâm thơ. Loại đạo sĩ 
này it õi vào thời kỳ trước Đường, 
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Nhưng trong số đạo sĩ án sĩ này nổi bật lên Bát Tiên, 
lấy tiêu dao làm mục dich tự thân. 

Nhìn chung đạo sĩ thời Đường Tổng kiêm thông Tam 
giáo, có trình độ tri thức cao siệu. Đạo sĩ vừa luyện đan, 
vừa chữa bệnh, vừa bói toán theo Dịch, vừa uống rượu. 
Тат thơ, ca bát, vừa ngồi Thién. 


Tu tưởng Phật giáo, Lão Trang, Nho giáo thám nhập. 
"Đạo giáo cả trong giới luật thời này. Giáo luật Đạo giáo 
thời Đường гїї phức tạp và khác nhau ít nhiều tuỳ giáo 
phái, tuỳ trình độ (cấp) của đạo sĩ. Đa số giáo luật kế 
thừa các Đạo kinh trước Đường chủ yếu theo Tam Động, 
та Phụ của Lục Tu Tỉnh chỉnh lý. Có một số điểm 
mới xuất hiện trong thời Đường. 


SỰ TÍCH BÁT TIÊN 

Bát Tiên ra đời từ thời Đường và tồn tại mãi đến bây 
giờ. Sự tích Bát Tiên được trích từ Đông Du Bát Tiên 
truyện như sau: 


1. Lý Thiết Quái 

Ngài họ Lý, tên là Huyền, hiệu là Ngưng Dương, nên 
thường gọi là Lý Ngưng Dương, diện mạo nghiêm 
trang, tính hạnh trong sạch, học rộng biết nhiều, không 
mộ công danh, muốn đi tu Tiên. Biết được Lý Lão Tử 
đang dạy Đạo trên núi Họa Sơn, Lý Ngưng Dương lién 
tim đến đó để xin học Đạo. 

Đi dọc đường, Ông ngâm thơ rằng: 


no 
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Тїш tính con người có thấp cao, 

Khen lò Tạo Hóa дас anh hảo. 

Làm trai biết thấu vòng vinh nhục, 

Đặng chữ thanh nhàn khỏi chữ lao. 
Khi đến núi Họa Sơn thì trời đã tới. Lý Ngưng Dương, 
tự nhủ: Mình là đệ tử di cầu thấy học Đạo, lẽ nào ban 
đêm dám gõ cửa. Chí bằng 
ngủ đỡ trên bàn thạch trước 
cửa động, chờ trời sáng sẽ 
Xin vào ra mắt, 


GO trong động, Đức Lão Từ 
đang đầm đạo với Huyền 
Khưu Chân Nhân, xảy có 
cơn gió thanh, Đức Lão 
Từ hỏi: 


- Ông có biết gió ấy là điểm 
chỉ chăng? 


- Chắc có người gin thành 
Lý Thiết Quải “Tiền đi tới. 


~ Ta đã rõ Lý Ngưng Dương gin thành Tiên và là Tiên. 
йор đầu sổ hết ду. 
Nói rồi, Đức Lão Tử truyền Tiên Đồng ra mở cửa 
đông mà đón. Khi thấy một Đạo sĩ dang đứng trước 
động, lién hỏi: 
- Có phải Lý Ngưng Dương đó không? 
-Sao Tiên Đồng lại biết tên tôi? 
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-Tòi vắng lệnh Lão Quân ra cửa đón người. 
Lý Ngưng Dương vò cùng mừng rỡ, chắc là mình có 
phúc lớn nên mới được Lão Quản biết đến, liền di theo 
Tiên Đồng vào ra mắt, thấy Lão Quản có hào quang 
sáng lòa, dung nhan tươi nhuận, таш tóc bạc pho, và 
Huyền Khưu Chân Nhân cũng vậy. 
Lý lién диў lay ra mắt Lão Quân và Huyền Khưu. Hai 
vị đáp 18 rồi mời ngồi. Lý Ngưng Dương quỳ thưa 
răng: Đệ tử tấm sư học Đạo, lẽ nào dám ngói. Xin Thấy 
dạy bảo. 
Lão Tử bảo: Ngươi ngồi xuống tồi ta nói cho nghe: 

Hoc Đạo cho minh, 

Lng lặng làm thinh, 

"Đừng lo đừng сб, 

Cho tinh cho thanh, 

Chẳng nên nhọc sức, 

Chó khá tổn tinh, 

Giữ ding tính tình, 

Là thuốc trường sinh. 
Lý Ngưng Dương ming rỡ lay tạ Lão Quân. 
Huyền Khưu nói: Người có tên trong 56 Tiên, đứng 
dáu hết һау. Về tu như vậy thì thành. 


Nói rồi truyền Tiên Đồng đưa Lý Ngưng Dương ra 
khỏi động, xuống núi. Lý Ngung Dương lay tạ rồi theo 
Tiên Đồng rời khỏi động, trở về quê, lên núi cất nhà 
bên động đá, tu theo lời Đức Lão Tử dạy, cứ tu luyện. 
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hoài như vậy. Chang bao lâu cảm thấy nhẹ mình, bước 
di như gió. 

"Một người dân quê tên là Dương Tử lên núi thấy vậy 
cũng phát tâm mộ đạo, xin Lý Ngưng Dương thâu nạp 
lim đệ tử, ở lại tu hành. 

Ngày lúa, Lý Ngứng Dương thấy hào quang chiếu vào 
cửa số, thì biết có Thần Tiên giáng hạ, rồi mau sửa 
soạn lèn núi đón tiếp. Thoảng nghe tiếng hạc, ngó lên 
thấy Đức Lão Tử và Huyền Khưu Chân Nhân cười hac 
дїр xuống, 

Lý Ngưng Dương lay chào mừng гд. 

Đức Lão Tử nói: 


- Bữa nay tính thần hơn trước. Ta nhắm người xuất hồn. 
ding, Vậy 10 ngày nữa, nguoi xuất hồn đi dạo các nước 
với tạ. 
Nói rồi lién từ giá, và hai vị cưỡi hac bay trở về núi. 
Chin ngày sau, Lý Ngưng Dương kêu bọc trò là Dương, 
Та đến đặn rằng: Tháy sẽ xuất hồn đi thiếp bảy ngày 
ngươi phải gìn giữ xác ta cần thận. Nếu sau biy ngày 
mà ta không trở về thì hãy thiêu xác. 
Dän dò xong, Lý Ngưng Dương nằm thiếp xuất hồn đi. 
Khi Dương Tử giữ xác thấy được 6 ngày thì người nhà 
dén báo ба rằng: Mẹ anh lâm bệnh nặng, đang hấp hồi, 
trông anh mau vé cho mẹ thấy mặt mà tắt thở. Dương 
та khóc lớn than rằng: Tháy di thiếp chưa về, nếu ta 
n 
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di, lấy ai giữ xác thầy, bằng không đi thì làm sao thấy, 
mặt mẹ, òi khổ biết chùng nào! 

Người nhà liền hỏi rõ Dương Tử về sự di thiếp của 
thấy, rồi nói: "Xác người chết đã 6 ngày, ngũ tạng thầy 
déu hư hết, lê nào sống lại bao giỡ. Уа lại, thấy có đặn 7 
ngày thi thiêu xác, chác thầy đã thành Tiên. Nay 6 ngày 
mà thiêu xác thấy cũng không lối. Mau thiêu xác thấy 
rôi vé gặp mặt mẹ." 

Dương Tu dùng ding không nở, nhưng tüng thế cũng, 
phải nghe lời, lién đặt nhang dèn, hoa quả tế thấy, rồi 
thiêu xác, Vừa khóc vừa đọc bài kệ sau đây: 

Mẹ bệnh ngit báu ké, Thầy di thiếp chưa về, 

Mẫu thân tình một thuở, Su phụ nghĩa nhiều bé, 

Ven thảo nên quyền biến, Lôi ngh) uống ủ è, 

Hồn linh xin chứng chiếu, Khodi lac chốn non hu. 
“Thiêu xác thầy xong, Dương Tử lién gấp rút chạy về 
nhà, vừa đến cửa nhà thì mẹ уйа tắt thở. Rủi øi là rủi! 
1481 hết hai đàng, đã bất nghĩa với thầy, lại không tròn. 
hiếu sự. 

Nhắc lại, Lý Ngưng Dương, hồn xuất về cháu Đức Lão. 
Та, được tháy din đi khắp các nước trên cõi thiêng. 
liêng, dén nói Bóng Lai, gặp các Thánh Tiên, ra mắt đủ 
mặt, đến bảy ngày thì xin về. Đức Lão Tử cười nói rằng: 
Hãy nghe bài kệ này thì rõ: 

“Tịch cốc an lúa mì, Đường quen xe phơi phới, 

"Muốn tìm cốt cách xưa, Lại gặp mặt mày mới. 
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Lý Ngưng Dương nghe bài kệ của thấy thi ghi nhớ chứ 
không hiểu ngụ ý gi, nhưng cũng lay thầy tử tạ ra về. 
Khi hồn vé tới nhà thì không thấy xác, không thấy học 
trò, coi lạ thì xác đã ra tro bụi. 


Lý Ngứng Dương rất giận đứa học trò bất nghĩa này, Hồn 
bay phảng phát xuống chân núi, gặp một thây ăn mày 
nằm dựa bên đường, kế bên cây gây, có một chân cùi. 
Lý Ngưng Dương nghi lại bài kệ của thấy cho, chợt 
hiểu, biết phận mình phải vậy chớ không nên oán trách 
hoc trò, lién nhập hồn vào xác ăn mày, rồi ngậm nước phun 
vào gây tre hóa ra gậy sit. Bởi cớ đó, người đời không biết 
họ tên ông ăn mày này, thấy cầm cây gây sắt, nên gọi là 
“Ong Thiết Quài, sau gọi chệch ra là Thiết Quải. 
Sở di Đức Lão Tử không cho hồn Lý Мил Dương vé 
kip trước khi học trò thiêu xác là vì Đức Lão Tử muốn. 
Lý Ngưng Dương bỏ xác phàm cho tuyệt sự hồng trán 
mà về luôn nơi Tiên cảnh, còn xác ăn mày là mượn tạm. 
để tu, chớ muốn biến hóa thế nào cũng được. 
“Thiết Quải đánh tay biết rõ các việc đã xây ra với dứa 
học trò mình là Dương Tử. Thiết Ора liền đem linh. 
được đến cửu từ mẹ nó, kèo đứa học trò tức tối án hận 
cá đời tội nghiệp. Đến nơi thấy Dương Tử đang ôm 
quan tài mẹ khóc ngất, rối rút gươm ra định tự vận. 
“Thiết Quài kịp đến ngăn căn và nói: 
- Nguoi có lòng thành nên Trời khiến ta đến đây đem 
nh được cứu tử mẹ người. Vậy ngươi mau giờ nắp quan 
tài ra, cay miệng mẹ người ra mà 46 thuốc, 

us 


TS. NGUYÊN MANH CƯỜNG. 


Nói rối lấy ra một hoàn thuốc đưa cho Dương Та. 
Dương Tử làm y lời, giây lát, bà mẹ hát bơi lấy lại hơi 
thờ, rồi ngồi đậy bước ra khỏi quan tài, xem có vè mạnh 
khỏe hơn trước. Cả nhà vô cùng mừng rỡ. Dương Tử 
quy lay Thiết Quải, thưa rằng: 

+ Cảm tạ Tiên ông, xin Tiên ông cho biết danh hiệu. 

- Ta đây là Lý Ngưng Dương, là thấy của ngươi. Bởi 
người thiêu xác ta nên hồn ta phải nhập vào xác ăn 
mày này. Biết rõ việc làm của ngươi, nên ta không 
chấp, lại đến cứu tử mẹ ngươi để ngươi nuôi mẹ phi 
tình. Ta tặng thêm cho ngươi một hoàn thuốc nữa dé 
người uống vào sống lâu nuôi mẹ. Thấy trò sẽ gập lại 
sau này, 


Dương Tử cúi đầu lay tạ thấy, chưa kịp hỏi thăm thì 
“Thiết Quải đã biến mất. 


Thiết Quải biến hóa về nói Họa Sơn, hấu thấy. Đức 
Lão Tử cười nói: 


- Vậy mới chắc thành Tiên, không lo trở lại trần thế. 
Nói rồi truyền dọn tiệc ăn mững Thiết Quải. 


2. Hán Chung Ly 

Нап Chung Ly, họ là Chung Ly đời nhà Hán, tên là 
Quyền, hiệu là Văn Phòng, làm Đại Tướng trong triều 
đình nhà Hán. 

Khi mới sinh, Chung Ly Quyền có điểm khác lạ, trên 
nóc nhà hào quang sáng đỏ, ai nấy đều kinh, lớn lên 
"в 
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thành một vĩ tướng quân, võ nghệ như thần, oai danh 
hơn сор. 


Khi ấy triểu đình nhà Hán nhận được só khẩn cấp 
của tướng trấn ii báo có binh Phiên do Bất Dyc thống 
lãnh đánh vào ải rất nguy kich, xin triểu đình cử binh 
cứu viện. 


Xem xong, Hán Để 
rất kinh hãi liền hạ 
chiếu sai Dại Tướng 
Chung Ly Quyền làm 
Nguyên soái, Phùng 
Dị làm Phó Tướng, 
kéo đại binh 50 van 
ấp rút di ra quan ải 
cứu viện. 
Nguyên Soái Chung 
Lytếcờ hiểu dụ tướng 
sĩ xong thì kéo quản 
di ngay tót ải Kỳ Thủy. 
đóng trại. Rang ngày 
Hân Chung Ly hôm sau, hai bên ra 
trận. Bất Dực đánh 
không thắng nổi Chung Ly, quân Phiên bại trận chạy. 
dài. Tin chiến thắng liên tiếp báo эё triều đình, danh 
tiếng Nguyên soái Hán Chung Ly vang dội khắp nơi. 
Lúc đó, Lý Thiết Quải đang ở Cung Tiên, đánh tay 
biết Hán Chung Ly đã thắng quản Phiên nhiều trận, uy 
u 
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danh lững Шу, và lại biết kiếp trước của Hán Chung Ly 
là Tiên coi số bộ ở Thượng giới, phạm tội bị doa trấn, 
nay mê việc chiến tranh mà không lo tu bành, biết 
chừng nào trở về ngôi vi cũ. 

Lý Thiết Ора muốn độ Chung Ly, nhưng nếu để 
Chung Ly tháng trận hoài, triếu đình sẽ gia phong 
quan tước, thì bị mê đầm trong vòng phú quí vinh hoa, 
nên Thiết Quii định làm cho Chung Ly bại trận thì 
mới độ được. Tính rồi lién hóa ra một Ông già bay. 
xuống dinh Phiên của Bất Dyc. 

Lúc bấy giờ Bất Dyc dang ngồi trong dinh, thở vån 
than dài, không tìm được kế chỉ để đánh bại quân nhà 
Hán. Вопр thấy quản vào báo: Có một ông gi сб cách 
“Thần Tiên xin vào ra mắt. 

"Bất Dyc lấy làm lạ, liền cho mời vào, hỏi: 

~ Lão trượng đến tôi có việc gì? 

- Tôi đến đây bày cho Tưởng quân kế thắng quản Hán. 
Đêm nay tôi biết bên dinh Hán có hỏa hoạn lớn, Tướng 
quân thửa dịp này kéo quản vào cướp dính thì chắc 
mudi phần thắng. 

Ong già nói xong liền từ giã đi mất. 

Bất Dyc, lòng bán tín bán nghi, sợ lám kế của Nguyên. 
soái Chung Ly, nhưng cũng truyền lệnh chuẩn bị canh 
hai đến cướp dinh quân Hán. Nếu thấy định quân Hán. 
bị hỏa hoạn như lời của ông giả thì sẽ tràn quân đánh 
vào, băng không thì rút binh về. 
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Bên dinh quân Hán, tuy vừa mới thắng quân Phiên, 
nhưng cùng không dám kiêu, cất đặt canh phòng ban 
đêm rất cần mật vì sợ cướp dinh. 

"Khoảng giữa canh ba, Lý Thiết Quải hóa phép đốt dinh. 
quân Hắn, ngọn lửa cháy lan rất mạnh, binh lính không 
dập tắt nổi. 

Bất Dyc thấy đúng thời cơ, liền kéo đại bình đánh vào, 
Chúng Ly Nguyên soái cám giáo lên ngựa đánh với Bất 
Dực, thấy quân Hán hoảng sợ chạy hết thì cả kinh, 
озу ngựa bại tấu. Bất Dyc muốn bắt sống Chung Ly 
nên buông tên nhắm vào con ngựa của Chung Ly dang 
cười, làm ngựa trúng tên ngã nhào, may có Phó tướng 
Phùng Dị chạy đến tiếp cửu, bit một con ngựa khác 
đưa cho Nguyên soái, Hai người bại tấu, ngó lại dinh 
quản Hán bị lửa thiêu rui, tàn quản bỏ chạy tán loạn. 
Nguyên soái tức quá ngã nhào xuống ngựa bất tỉnh. 
Khi tinh lại than rằng: 


- Ta làm Đại Tướng vâng chỉ đánh Phiên, ngỡ là cứu 
nước rạng danh, nào hay Trời khiến ta thảm bại thế 
này, chẳng những mắc tội với vua, lại còn hồ mặt với 
triểu thần, thật là Trời muốn hại ta, ta còn sống làm 
chỉ nữa. 


Than rồi, Hán Chung Ly toan rút gươm tự vẫn. Phùng 
Di cứ mãi khuyên can. Bông thấy binh Phiên kéo đến 
truy nã. Phùng Dị cản hậu, Hán Chung Ly chạy trước. 
Chạy tới sing thì lạc mất. Hán Chung Ly đến một nơi 
không có nhà cửa dân chúng, phía trước là núi, vừa dói 


ng 
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vừa khát, tiến thoái lưỡng nan. Bõng thấy một thấy tu 
mắt xanh chống gầy di tới. Chung Ly mừng rỡ bước 
dén thưa rằng: 
- Tôi là Hán Nguyên soái Chung Ly Quyền dem quản. 
di đánh Bắc Phiên, bị bại trận nên chạy lạc tới đây, xin 
thấy chỉ nhà cho tôi tá túc để trở vé triều đình xin binh 
cửu viện. 
"Thầy tu gật đầu, dit Chung Ly chỉ một cái am, nói rằng: 
- Đây là chỗ ở của Đông Huê Chân Nhân, tướng quản 
vào dó mà tạm nghi. 
Nói rồi đi thắng như bay. Hán Chung Ly di đến am, 
nhìn thấy cảnh vật xinh tươi yên tính, phải chỗ của 
“Thần Tiên, đến trước cửa am, định gò cửa thì nghe có 
tiếng ngâm thơ từ trong am vọng ra: 

"Việc thé chẳng đua tranh, 

Thanh nhàn lánh lợi danh, 

“Thân nương theo động đá, 

“Tình gòt tại mây xanh. 

Chơi dạo say mùi đạo, 

Thong đong dưỡng tính lành, 

Hồi ai là bạn tác? 

Gió mắt với trăng thanh. 
Lý Thiết Ора sắp đặt trước, giả làm thầy tu mắt xanh 
din Hán Chung Ly đến cho Đông Huê Chân Nhân 
day đạo. 
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Hán Chung Ly nghe tiếng ngâm thơ vừa dứt thì có một 
công Lão cốt cách Thần Tiên, chống gậy bước ra hỏi: 

- Có phải Chung Ly Quyền Nguyên soái đó chăng? 
Hắn Chung Ly kinh hãi thưa: 


- Phải, tôi vàng chỉ đi đánh Phiên, chẳng may thất 
trận chạy lạc đến đây, xin Thượng Tiên tử bi cho tôi 
tá túc. 


Đông Huê Chân Nhân mời vào am đài cơm chay, nói: 


Công danh như bọt nước, phú quí như ngọn dèn 
trước gió. Từ xưa đến nay, giang sơn nhiều chủ, phúc 
thọ ít người. Bán đạo chán cảnh đời đau khổ, tìm nơi u 
nhã, sống thanh nhàn, thoát vòng lợi danh trán tyc. 
“Tưởng quân cũng nên thừa dịp này mà tu tâm dưỡng 
tánh, còn ham công danh phú quí làm chi 
Chung Ly Nguyên soái lăng nghe, lién tỉnh ngộ, muốn 
theo học đạo, hỏi: 

~ Tiên ông luyện phép chỉ mà được trưởng sinh? 

- Phép trường sinh có gì lạ đầu, lòng phải trống mà 
bụng phải đặc. Lòng trống là không lo lắng, để cho thư 
thái như không; bụng đặc là không theo sắc dục, 
nguyên khí chẳng hao, được như vậy thì thành Tiên, 
trường sinh bất tử. 

Hắn Chúng Ly nghe vậy thì mừng rỡ thưa rằng: 

+ Nhờ Tiên ông chỉ dạy, tôi xin lay để làm học trò. Xin 
thấy cho biết tôn hiệu. 
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-~ Ta là đạo sĩ thời thượng cổ, nay đã thành Tiên, hiệu là 
Đông Ниё. 

Nói rồi truyền cho Hán Chung Ly phép tu luyện và 
dạy luôn cho Chung Ly phép chỉ dá hóa vàng, rối tặng, 
cho một cây gươm thanh long chém quỷ. 

Hêm sau, Hán Chung Ly lay thấy xin trở về nhà lo thu. 
xếp việc nhà. Đông Huê Chân Nhân chỉ đường về nhà. 
Khi Chung Ly ngõ ki thi thấy thấy và nhà cửa déu biến 
mất, suy nghĩ biết là Tiên ông bién hóa để độ mình. 
Chung Ly Quyền tự đặt hiệu cho mình là Văn Phòng, 
rồi cải trang di riết về nhà để thăm gia quyến. 


Gia đình Chung Ly Nguyên soái hay tin thất trận và 
mắt tích, tín tưởng là đã chết nên cả nhà than khóc để 
tang. Nay lại thấy Chung Ly cải trang trở về thì ming 
rö, hỏi thăm cớ sự. Chung Ly thuật lại đủ hết. Gia 
quyến mừng гё nói rằng: Khi mới sinh ra có điểm lành, 
chẳng lẽ lại thác vé nghiệp dỡ. 


Chúng Ly Quyền không dám ở nhà lầu, sợ vua hay tin 
bắt tội, liền ăn mặc theo Đạo si, từ giả gia quyến để di 
tu, lại đến thăm anh ruột là Chung Ly Giảng, đang làm. 
chúc Lang Trung. Chung Ly Giảng ham mộ đạo đức 
đã lâu, nay nghe em nói, mừng rỡ bội phán, lién sắp 
xếp hành trang, cùng em trón lên non tu luyện. Hai 
người nhầm núi Họa Sơn di tới. Doc đường, thấy con 
cò trắng đang ngóng cố, Vân Phòng nói: 

= Con cò cổ dài, le le cổ ngân, không thể nào cất bớt mà 
сап bố cho bằng, Việc đời cũng vậy, kẻ ча danh lợi, người 
mén thanh nhân. 
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Nhờ có gươm phép của thầy trao tặng, Vân Phòng giết 
“được сор tinh dang phá hoại dân làng, lại thấy dân quá 
nghèo khổ, nên dùng phép chỉ đá hóa vàng, lấy vàng, 
phát cho дап. 

Ngày kia, Đông Huế Chân Nhân tìm đến để dạy đạo. 
thêm, truyền thêm phép tu luyện cho hai người. 
Chung Ly Văn Phòng đi dạo chơi đến núi Tứ Hạo, 
thinh linh một tiếng sám nổ vang, núi nứt ra một cái 
khe. Van Phòng thấy lạ, lién tiến vào khe, gặp một cái 
hộp đá có một cuốn kinh, lién lấy kinh đem ra ngoài 
xem thì khe núi biến mất, vách núi lién lại như cũ. Vân 
Phòng thấm biết là Thán Tiên đã ban kinh cho mình 
tu luyện, nên càng сб công. Chẳng bao lâu thì đạt dén 
"mule cao sièu. 

Bông nghe tiếng nhạc vang trời, nhìn lên thấy mày lành 
ngũ sắc, Tiên hac bay xuống đáp trước mặt Văn Phòng, 
nói tiếng người rằng: "Ngọc Hoàng sai tôi xuống rước 
Van Phòng trở về phục chức cũ ở Thượng giới" 

Vin Phòng lién đưa sách lại cho anh, din dò và giá tử, 
cười hac lên trời. Chung Ly Giảng ở lại tu theo sách đó, 
lâu ngày cũng thành Tiên, được Văn Phòng cưỡi hạc 
xuống rước. 


3. Lam Thái Hòa 


Lam Thái Hòa là Xích Сис Đại Tiên đầu thai xuống 
trấn, nên còn nhớ tính cũ, thường mặc áo rộng xanh, 
buộc dây lưng đen, một chân di đất, một chân mang 
giày, mùa hè mặc áo bông mà không biết nóng nyc, 
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mùa đông chỉ mặc áo mỏng mà không biết lạnh, thật 
lạ làng. 
“Thường ngày, ông Lam Thái Hòa bay cám cặp sinh dài 
ba thước (thước Tàu), di ra ngoài chợ, уйа ca vừa nhịp, 
để xin tiến bố thí. Những 
bài ca do ông tự đặt ra đều 
có ý khuyên đời bỏ da theo 
lành. Tiến xin được, ông 
cột vào dây lưng, vừa di vừa 
ca, khi tiến rớt cũng không, 
thèm ngó lại, khi lại dùng 
tién này bố thí lại cho người 
nghèo khổ. 
"Những trẻ nhỏ có dip thấy 
ông Lam Thái Hòa, đến 
chừng lớp trẻ này lớn lên 
rồi già (tức là 60 hay 70 
Lam Thai на năm sau) thì vẫn gấp ông 
Lam giống y như thuở trước, 
văn ăn mặc như trước, vừa di vừa ca vừa nhịp, không, 
già như người thường, 
Vé sau, Lam Thái Hòa gặp Lý Thiết Ора, hai người 
dim đạo trên Ма ở quận Hào Lương. Kế nghe tiếng 
nhạc vang Trời, đôi chim hạc từ trên không đáp xuống, 
xước bai vị Tiên về Thượng giới. 
Khi cưỡi Һас, ông Lam bỏ cặp sinh rơi xuống đất, hóa 
thành ngọc, giây phút biến mất. 
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“Trong Bát Tiên, Lam Thái Hòa có tính thuần hậu nhất. 


4.Trương Quả Lão 
Trương Quả Lão vốn là một con dai trắng hồi tạo 
Thiên lập Địa, tu luyện lâu năm, hóa hinh người, sau 
dén núi Trung Điều ở Hàng Châu, học đạo với Huyền. 
Khuu Chân Nhân, làm bạn với Lý Thiết Quải. 


Nhiều người giả thường hay thuật chuyện về Truong 
Quả Lão: 

-Khi chúng tôi còn nhỏ, thì đã biết và gặp ông Trương, 
thường thấy ông cưỡi con lửa trắng di dạo khắp nơi, 
đặc biệt ông ngồi ngược chiều, quay mặt ra phía sau. 
Dén khi đi về tối nơi ở, ông liền dè Бер con lừa, biến ra 
lừa giấy, xếp cất vào khăn. Khi muốn đi chơi, ông láy 
lừa giấy ra, phun nước vào thì hiện ra con lừa trắng để 
ng cười. КЫ chúng tôi già di, văn gặp lại ông Trương 
giống y như trước, không già hơn chút nào, thật là ông 
da đạt được phép trường sinh bất lão. 

Dén đời vua Đường Thái Tông, vua cho triệu ông vào triéu, 
nhưng ông không chịu đến. 

Qua đời Võ Hậu, Bà cũng biết tiếng ông Trương, nên 
cũng cho sứ giả đến triệu vào triều. ông Trương đi 
được nữa đường thì chết, giây lát thây thối hóa rồi, 
bỏ thây lại đó mà về tru tâu lại cho Võ 


Nhưng sau đó, người ta vẫn gặp ông Trương cười lửa 
trắng di đạo như thường, 


ns 


TS. NGUYÊN MANH CƯỜNG. 


Đến đời Đường Minh Hoàng, vua sai quan là Bùi Ngộ 
đem chiếu đến rước ông Trương, êng Trương giá chết. 
Bùi Ngộ tháp nhang cáu khấn, ông Trương từ từ sống 
lại, nhưng không chiu di. ВШ Ngộ không дат ép, đành 
trở vế triểu tâu lai. 

Đường Minh Hoàng lại sai hai sứ giả nữa là Dự Thông. 
và Lư Trang Huyền, đem sắc chỉ đến rước. Ông Trương, 
thấy vua có lòng trọng vọng nên mới chịu tới, được 
nhà vua và bá quan kính trọng mười phần. Minh Hoàng 
hỏi Trương Quả Lão về chuyện Thần Tiên, ông Trương 
ngồi làm thinh, nin hơi mấy bữa, không chịu nói. 

Ngày kia Đường Minh Hoàng làm tiệc đãi Trương Quả 
áo, ông từ chối, nói rằng: “Tôi không biết uống rượu, 
duy có học trò tôi nó uống tới một đấu." 

Vua Minh Hoàng xin vời tới. Giây phút có một đạo sĩ 
trẻ chừng 16 tuổi từ ngoài bay vào, ra mất nhà vua. 


Trương Quả Lão nói: 

~ Nó là đệ tử của tôi, xin đứng hầu ВЕ hạ. 

Minh Hoàng thưởng cho nó một đấu rượu, nó lién 
tống hết. Minh Hoàng lại ép uống nữa. Trương Quá 
Lão nói: 

- Chẳng nên cho nó uống nhiều, nếu quá chén, át sinh 
điều quái gỡ. 

Minh Hoàng cứ ép uống rượu để xem sự thể ra sao. 
Trong giây lát, trên đầu đệ tử hiện ra một cái quả bằng 
vàng, rồi người đệ tử biến mất, quả bằng vàng ở dưới 
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đất tro tra, giờ nắp ra thấy rượu đáy quả. Coi lại, đó là 
quả vàng của vua. Ai nấy đếu phục phép Tiên của 
Trương Quả Lo. 


Vua hỏi Ông Trương, 
bao nhiêu tuổi. Ông 
Trương đáp: 

~ Tôi sinh năm Bính Tý 
đời vua Nghiêu. 

Vua Đường lấy làm lạ, 
vi thấy ông Trương tuổi 
khoảng 70 hay 80, liền 
truyền lệnh cho quan 
coi tưởng là Hình Hòa 
Phát coi tuổi Trương. 
Qui Läo, nhung coi cũng 
không ra. 

Vua lién sai Sự Dạ Quang 
là người coi thấu việc 
ui thn, coi cùng không 
biết tướng tinh của Trương Quả Lão. Khi ấy có Đạo si 
Diệp Pháp Thiện, học được phép Tiên, biết việc qui 
thần, rất được Minh Hoàng yêu mến, được Minh Hoàng 
vời đến hỏi tướng tinh của Trương Quả Láo. 

Diệp Pháp Thiện tâu rằng: 

- Nếu Bệ hạ chịu cất mio còi giày mà xin tội cho tôi với 
Trương Quả Lão thì tôi mới đám nói. 

Vua Minh Hoàng vì tinh hiểu kỳ nên ưng chiu. 
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Diệp Pháp Thiện tâu rằng: 
= Trương Quả Lão cưỡi lừa kỳ lim, ngói quay ngược ngó. 
ra sau, thật là con doi trắng thời thượng cổ. 
Nói vừa dứt lời thì Diệp Pháp Thiện bị sặc máu tươi 
chết tại chỗ, Vua Minh Hoàng kinh hãi, lién cất mio 
сё hài như đã hứa, đến gặp Trương Quả Lão xin tội cho 
Pháp Thiện. Trương Quả Lão nói: 

- Nó nhiều chuyện lầm, nếu không trị nó thì lộ cơ Trời. 
Minh Hoàng cứ đứng đó năn ni hoài, buộc lòng Trương 
за Lão phải tha cho Pháp Thiện, đến phun nước vào 
mặt thì Pháp Thiện sống lại như thường, 

Minh Hoàng sắc phong cho cho Trương Quả Lão là 
Thông Huyền Tiên Sinh, lại sai vẽ chân dung của ông 
"Trương treo ở lầu Tập Hiển. 

Ngày kia, Minh Hoàng di săn, bát được con nai tại 
đất Hàm Dương, truyền làm thịt đãi yến. Ông Trương, 
can rằng: 

< Nó là Tiên lộc ngàn năm, chẳng nên giết. Nguyên trước 
đây, vua Hán Vũ Đế săn đặng con nai này, vua cho đồng, 
dinh bài trên gac bên tả rồi thả cho di. 

Minh Hoàng truyền coi lại thi trên gac con nai này có 
dính bài đúng như ông Trương nói, nhưng chữ trên 
đính bài đã mòn. Minh Hoàng hồi: 

- Từ đó đến nay bao nhiêu пат? 

“Trương Quả Lão đáp: 
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- Năm Qui Hợi, Hán Vũ Đế đào ao Côn Minh, đến nay 
là năm Giáp Tuất, vậy là đã được 852 năm. 

Vua truyền quan Thái Sử coi lại thì y số. 

“Sao đó, Trương Quả Lão xin vẽ dưỡng giả. Minh Hoàng, 
giữ không được, lién ban tặng cho một chiếc xe, một 
cây lụa, hai lính hấu, đưa Trương Quả Lão về Hàng Châu. 
Ông Trương cho một tên lính hầu về triều, chỉ giữ lại 
một tên, rối hai thấy trò đi vào núi Thiên Bitu, 


Ít lâu sau, Minh Hoàng lại cho triệu Trương Quả Lão. 
Ong bèn giả chết, tên lính báu lo chôn cất tử tế rồi báo 
về triểu. Mấy hôm sau đó, người ta lại thấy Trương Quả 
Lão cưỡi lửa ngược đi dạo. Tên lính ấy lấy làm lạ đào 
mộ của ông Trương lên xem, chỉ thấy cái hòm không. 
Vua Minh Hoàng hay tin, cho lập một cái miču tại núi 
“Thiên Bảo để thờ Trương Quả Lão. 


5. Hà Tiên Cô 


Hà Tiên Cô, tên thật là Hà Tế Nữ, què ở huyện Tăng 
“Thành, Quảng Châu. КЫ còn bé, Hà Tổ Nữ có sáu cái 
xoáy trên đầu, ai cũng cho là kỳ. Hà Tổ Nữ ở với mẹ tại 
khe Vân Mẫu. 


Vào đời Võ Hậu nhà Đường, Hà Tố Nữ nằm chiêm 
bao được Thánh nhân mách bio nên ăn bột Vận Mẫu 
thì nhẹ mình chẳng thác. Hà T6 Nữ thức đậy, nhớ lại 
làm y lời. Bà mẹ thấy Tố Nữ dén tuổi trưởng thành nên 
có ý kén ré. Hà T6 Nữ nhất định không chịu lấy chống, 
chỉ muốn ở vậy nuôi mẹ. 
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Một ngày kia, Т6 Nữ di 
kiếm bột Vân Mẫu thì 
gập hai Tiên Lý Thiết 
Quuải và Lam Thái Hòa 
dang mang giỏ Hoa Lam 
di hái bồng, Hai vị thấy 
Hà Tố Nữ gin thinh 
Tiên, liền gọi đến, truyền 
cho phép tu luyện, và 
"kêu tặng là Hà Tiên Cô. 
Уә Hậu nghe dén, cho 
người đến rước Hà Tiên 
Cò, nhưng đọc đường 
đi về triều, Hà Tiên Cô 
bién mất. 


Sau quan Thứ Sử họ Cao gặp Hà Tiên Cè ở trên lầu 
Quảng Châu. Thứ Sử vé triều tàu cho Võ Hậu rõ. 


Lý Thiết Quải đến đón cả hai mẹ con На Tiên Cô về 
cảnh Bóng Lai 


6. Lã Đồng Tân 
Та Đồng Tân (hay còn Lữ Động Tân), con của Thi 
Sử Hải Châu, sinh ngày 14 tháng 4. Khi bà mẹ mới 
sinh ông thì trong phòng mùi hương thơm phức, có 
hạc trắng bay vào phòng rồi biến mất. Ấy là Hoa 
Đương Chân Nhân đấu thai xuống trấn làm Li 
Đồng Tân. 
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1а Đồng Tân lớn lên, mắt phụng mày ngài, tay dài, cổ 
cao, mũi thẳng, xương gò má cao, đuôi mày bên trái có 
nốt rubi, dưới bàn chân có chỉ như lưng qui, mình cao 
8 thước 2, tính ưa bịt khăn hoa dương (bao dånh xanh), 
mặc áo đạo sĩ. 

Khi ấy có thấy coi tướng 
Mãn Tổ đến coi доп 
ring; Người trê này tướng 
khác phầm tục, sau gặp 
chữ 14 thì đắc thời, gập 
chữ Chung thi thành đạo." 


Mới người trong nhà déu 
nghenhưng không ар. 
Năm 20 tuổi, Li Đồng. 
Tân xưng hiệu là Thuần 
Dương, nên gọi là Là 
Thuần Dương di thi dò 
“Tú Tài, tiếp theo đỗ luôn. 
Са nhân, nhưng khi thi 
Tiến Sĩ thì rớt. Khi đến núi Lư Sơn, gặp Huỳnh Long 
Chân Nhân dạy cho phép tu luyện và tặng cho một thanh 
ươm chém được yêu quái. 

Một ngày kia, Lã Đồng Tân đến chợ Trường An, huyện. 
Ham Đan, vào quán rượu, gặp một đạo sĩ mặc áo trắng, 
dang để thơ trên vách ba bài thi như sau: 


"Ngồi đứng hing mang rượu một bầu, 
Chẳng cho cặp mắt thấy Hoàng Châu. 


Lå Đồng Tân 
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Одо chơi ft kè tường tên họ, 

“Trên thế thanh nhàn muốn được đâu? 

Thán Tiên tìm bạn khó không ndi, 

Có phúc theo ta dë mấy ai? 

Đông Hải rõ rằng nhiều động đá, 

Ít người được thấy núi Bóng Lai. 

Dao chơi theo иб, ở theo thời, 

Danh lợi làm chỉ mắc nợ đời. 

Năm nghĩ co tay hing đếm mãi, 

Mấy ai ao ước được như lời. 
LA Đồng Tân thấy Đạo sĩ cốt cách Thán Tiên, để thơ. 
thanh thoát thì cảm phục lắm, liền đến làm quen, chấp 
tay chào hỏi và xin Đạo sĩ cho biết họ tên. Đạo sĩ mời 
ngồi, rồi nồi rằng: 
= Ông hãy làm một bài thơ cho ta biết ý trước đã. 
Là Đồng Tân lién đọc: 

Cin dai ràng buộc ý không màng, 

Áo vài coi ra rất nhẹ nhàng, 

Danh lợi cuộc đời chưa phi nguyện, 

Làm tôi Thượng Đế mốt nên trang. 
Đạo sĩ nói: 
~ Ta là Chung Ly Văn Phòng, tu ở núi Triều Hạc, ông 
có muốn đi chơi với ta không? 
Đồng Tân có vẻ lưỡng ly. Văn Phòng biết họ Li còn 
muốn di thi Tiến sĩ để trổ danh với đồi, nên ý còn 
dùng đăng 
з? 


Bgo giáo < Tri thức cơ bản 


Уза Phòng muốn độ Li Đồng Tân nên ngồi nấu một 
nối huỳnh lương, tức là nồi bắp vàng. Trong lúc chờ 
cho nói Ыр chín, Văn Phòng đưa cho Li Đồng Tân 
một cái gối, bảo nằm xuống nghỉ, còn minh thì tiếp tục 
chym cùi dun nồi bắp. 

Đồng Tin nằm xuống, Кё dáu lên gồi, giày lát chiêm. 
bao thấy mình vác lều chêng di thị, ngang qua nhà giàu 
то, gặp người соп gái rất đẹp thì ướm lời. Nàng nói rằng: 
"Nếu chàng thí đậu Trạng nguyên thi thiếp nguyễn nâng 
khăn sửa gối. 

Li Đồng Tân vào khoa thi đỗ Trạng, về cưới nàng ấy, 
sau lại cưới thêm hấu thiếp, được vua bổ làm quan 
Gián Nghị, lán lán thăng lên. Sau 40 năm được vua 
phong tới chức Thừa tướng, con cái đông đảo, thông 
gia cũng bậc quan lớn, lại có cháu nội cháu ngoại. Thật 
là vinh sang phú quí tột bậc. 

Ching may, sau dó bị gian thần hãm bại, vu oan giáo 
"họa, vua tin lời, bắt tội, truyền tịch thu gia sản, dày qua 
núi Lãnh Biển, cực khổ vô cùng. Kế giật mình thức dậy. 
Win Phòng ngồi kế bên cười lớn, ngâm cầu thơ: 


Nói bắp hãy còn ngồi, 
Chiêm bao đà thấy cháu. 

Lä Đồng Tân lấy làm lạ hỏi rằng: 

~ Thầy biết sự chiêm bao của tôi sao? 


- Chiêm bao 50 năm, công việc сё đời, thật không đầy 
một lát, ding chẳng khá mừng, mất không nên thảm, 
эзз 


TS. NGUYÊN MANH CƯỜNG 


hết vinh tới nhục l lè thường. (Do sự tích nấy та người 
ta nói: Giác Huỳnh lương, Giác kế vàng, Giác Hàm Đan, 
là để chỉ giấc mộng của 1а Đồng Tin, xem vinh boa 
phú quí là phù du mông до). 

Đồng Tân nghe Vân Phòng nói vậy, lién tỉnh ngộ, ngắm. 
nghĩ thấy chin ngắn cuộc đời, cấu xin Vân Phòng, 
truyền đạo. 


Van Phòng nói: 


- Việc nhà hãy chưa an, đồi sau tu cũng không muộn. 


Nói rồi lién bỏ di. Là Đồng Tân trờ về nhà, bỏ việc 
công danh, lo tu tim dưỡng tính. Trong thời gian đó, 
Chung Ly Van Phòng Ма lugt bày ra 10 điều để thử 
tâm chí của Li Đồng Tân. Vän Phòng rất hài lòng về 
người đệ tử này, ông nói: 
+ Ta đã thử 10 điều, khen người bến chí, ding được 
truyền đạo trường sinh. Song ngươi chưa có công quả 
bao nhiêu, nên ta rước gấp chưa được. Nay ta dạy ngươi 
phép chỉ đá hóa vàng, ngưi cửu đời cho có công quả, 
rối ta sẽ rước ngudi về Thượng giới. 
Lã Đồng Tân thưa rằng: 

"Vàng ấy chừng bao Ши mới phai? 
- Cách 3000 năm mới trổ. 
Li Đồng Tân châu mày thưa rằng: 
- Như vậy thì cứu người nghèo bây giờ mà lạ làm hại 
những Кё 3000 năm sau nhiều lầm, thật tôi chẳng nð. 


Boo gido - Trí thức cơ ban 
Văn Phòng khen: 

- Lòng ngươi nhân đức 10 phần, truyền đạo bây giờ 
cũng được. 

Nói rồi dát La Đồng Tân về núi Triều Hạc, và sau đó 
truyền hết các phép tụ luyện cho Li. 


Một ngày по, Văn Phòng gọi Lã Đồng Tân nói: 


- Ta sắp lên cháu Thượng Đế, sẽ tàu xin đem tên ngưới 
vào số Tiên. Cách 10 năm nữa, đến gặp ta tại Động 
Đình Hồ. 


Böng có một vị Tiên cưỡi hạc bay đến nói: 
~ Có chiếu chỉ của Đức Thượng Để phong Vân Phòng 


làm chức Kim Khuyết Thượng Tiên. Hãy mau lên 
lãnh sắc. 


Vin Phòng lién từ giả LA Đồng Tân rồi bay lên mây. Lå 
Bóng Tân vẫn ở núi Triều Hạc dé tu và lập công quá. 


"Một ngày nọ, Li Đồng Tân đến sông Giang Hoài, được 
biết có một con giao thành tinh, phá hại dân chúng. 
Rất nhiều đạo sĩ cũng không thể chế ngự được nó. Lå 
Đông Tân biết mình có guam phép của Huỳnh Long 
Chân Nhân ban cho, chắc trừ nó ding, nên nói với 
quan Phủ để minh lãnh cho. 

Nói rồi, rút gươm phép ra, miệng niệm Thần chú, 
phóng gươm xuống sông Giang Hoài, giây phút 
thấy nước sông nổi sóng, máu tươi vọt lên thắm đỏ 
đồng sông, con giao long bị chém đứt họng nối lên. 


эз 
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Сиот linh này chém xong hạ trở lại vỏ. Quan Phủ rát 
mừng, tặng cho Li vàng bạc để đến ơn, nhưng họ Lā 
không nhận. 

La Đồng Tân di qua Châu Nhạc Dương, bó thí thuốc 
chữa bệnh, và tim người lành độ din tu hành. Kế tới 
ngày hẹn với Chung Ly, Li Đồng Tân sắp đặt để di dén 
Động Đình Hồ đón Văn Phòng và cùng Văn Phòng đi 
4 Hàn Tương Tử. 


7. Hàn Tương Tử 


Hàn Tương Từ sinh vào đời Đường, cháu ruột của 
Hàn Ра, kêu Hàn Dù bằng chú. Thud nhỏ, Hàn Ра ép 
cháu học Nho để tiến thân trên đường làm quan nhưng, 
Hàn Tương Tử không chịu nên nói: 

Chủ mộ công danh phú quí, cháo mô đạo Thần Tiên. 
Vi vậy, Hàn Tương Từ thường lo tu tim đưỡng tính. 
Ngày nọ, Hàn Tương Tử gặp Chung Ly và Lã Đồng. 
“Tân. Ba người dát lên non hái đào chín. Chung Ly biết 
Hàn Tương Tử sắp thành Tiên, lién kêu Hàn leo lên 
cày hái đào chín, nhánh đào gãy, Hàn Tương Та ngã 
xuống bỏ xác thành Tiên, theo Hán Chung Ly và Lā 
Đồng Tân lên ở núi Bóng Lai. 

Hàn Tương Tử có ý muốn độ chú mình là Hàn Dũ. 
Năm áy, Trời hạn hán, Hàn Dũ vâng lệnh vua cấu mưa. 
nhưng không linh. Böng nghe một đạo si (do Hàn Tương. 
“Từ biến hóa ra) rao lên rằng: 

- Ai muốn mua mưa tuyết, ta bán cho. 

СЯ 


Dao giáo = Tri thức cơ bản 


Hàn Dã lién rước vào yêu cấu đạo sĩ cầu mưa, giấy 
phút mưa xuống ngập đồng, tuyết sa chất ngất. Hàn 
Dũ nói: 
~ Không chắc ai dio vũ mà được mưa tuyết này. Ta cầu 
а nửa ngày rồi, có khí kết quả chậm một chút. 
"Đạo sĩnói: 
- Mưa tuyết do tôi cấu cao 3 thước 3 tác, 
Hin Dũ đo lại, đúng у như lời đạo sĩ, mới tin đạo sĩ là 
Thán Tiên có phép màu. 
Đến ngày Hàn Da làm lẽ sinh nhật, Hàn Tương Tử 
dén chúc thọ chú. Hàn Dũ thấy vậy, nửa mừng nứa 
giản bởi: 
- Báy lâu nay ngươi theo học đạo Thần Tiên thế nào? 
Lim một bài thơ nghe thử. 
Hàn Tương Tử ngâm rằng: 
Đã quyết chí tu tri, Thành Tiên chẳng khó chỉ, 
Mây xanh hãng сді hac, Động dá cứ ngàm thi. 
Đặt nượu trong giây phút, Trồng hoa nở tức thì 
Lâu dài ngàn tuổi thọ, Điều độ kẻ tương tri. 
Hàn Dã nói: 
- Ngưới cướp quyền Tạo Hóa được sao? Hãy đặt rượu 
và trồng hoa xem thit. 
Hàn Tương Tù bảo đem một cái choé không, đặt giữa 
bàn, Шу mảm đậy lại, trong giây phút, rượu ngon đầy 
choé. Rồi Hàn ra trước sản, đào dát vun đống, tức thì 
э? 
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mọc lên một cây hoa mẫu đơn në bông rất lớn, giữa 
"bông có hiện ra hàng chữ: 

Wan hoành Tần lãnh gia hà tại, 

“Tuyết ủng Lam quan mã bất tiến. 
Hàn Dũ đọc rồi ngắm nghĩ mãi mà không hiếu ý gì, 
liền hỏi Hàn Tương Tử. Hàn Tương Tù đáp rằng: 
~ Ngày sau chú sẽ biết, bày giờ không dám lậu Cơ Trời. 


Ai nấy trong bàn tiệc déu lấy làm lạ kỳ. Min tiệc, Hàn 
“Tương Tử từ giả về núi. 

Lúc ấy nhằm đời vua Đường Hiến Tông, bên Tây Trúc 
đem dâng tượng Phật, vua muốn rước vào cung để thờ. 
Bá quan không ai đám can gián. Hàn Dũ thấy vậy liền 
dâng sở can vua: 


- Từ Tam Hoàng Ngũ Để đến vua Võ vua Thang, vua 
Vän Vương, chưa có Đạo Phật thì thiên hạ thái bình. 


Dén đời Hán, vua Minh Đế đem Đạo Phật vào Trung 


Nguyên thì nhà Hán chẳng lâu đài. Sau qua đời Lương 
Vò Đế, vua rước Phật về thờ phụng hết lòng, nhưng, 
vua bị Hầu Kiến vây khốn, phải chết dói tại Đài Thành, 
sao Phật không cứu? Như thế chẳng nên tin Phật. Xin 
Већа đãi bọn Tây Vức rồi truyền đem tượng Phật ném 
xuống sông hay quăng vào Ма mà hủy di kèo thiên hạ 
mê lắm. 

"Đường Hiến Tông xem ső xong thì nối giản, truyền lột 
chức Hàn Dũ và diy ra Triều Châu tức thì. 


зв 
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Hàn Dũ bị dẫn di đầy, 
đến một nơi hoang vắng, 
chẳng có nhà cửa người 
ở, mây giăng chót núi mịt 
mù, tuyết rơi bítlới. Chat 
thấy phía trước có một 
đạo sĩ đang quét tuyết don 
đường, nhin kỹ lại là Hàn 
Tuong Tử. Hàn Dũ mừng, 
rỡ hỏi: 


Ха này là chốn nào? 

Hàn Tương Tử đáp: 

Đây là Ai Lam quan, núi 
này là Tán lãnh. 

Hin Ра nhớ lại hai câu thơ trong hoa mẫu đơn thì than: 
Nhu vậy, số Trời đã định, chạy sao cho khỏi. 

та đó, Hàn Dũ mới tin Trời và trọng Đạo. Đêm ấy, 
chủ cháu bàn chuyện đạo đức đến khuya. Rang sing 


Hàn Tương Tử tặng cho chú một hoàn thuốc, rồi 
din chú: 


~ Chú uống một hoàn thuốc Tiên này thì khỏi sinh các 
bệnh. Không bao lâu, ở Triều Châu có sấu nổi lên phá 
hoại, chú đặt văn tế đưa nó phải di, kế ding phục chức 
trở về triều. Sau đó, cháu sẽ về độ chú, truyền cho phép 
tu luyện. 

Nói rồi, Hàn Tương Tử từ giã chú trở về cung Tiên. 


Hàn Tương TẾ 
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8. Tào Quốc Cửu 


“Tại núi Bóng Lai, trong lúc ăn tiệc, uống rượu quỳnh 
tương, Lý Thiết Quải nói: 

~ Tai Bóng Lai có 8 động đá, mà anh em ta có 7 người, 
phải rêng độ thêm một vị nữa. Ta nhám em của Tào. 
el eA Te Га яшайышы кайан 
cũng nên độ kèo uống, 


70] 
Hin Ска: | a а 
+ Để tôi xuống coi thử, 
nếu thực vậy thì tôi lo 
diéu độ. 


Nói về Tào Quốc Сй, 
tên thật là Tào Hữu, em 
тоф của Tào Thái Hậu, 
đời vua Tổng. Tào Hữu 
có một người em ruột là 
Tào Nhị, ў thế của anh 
và chị, lập phe đảng hại 
din, bất hiếp gái lành, 
sang đoạt tài sản. Tào 
Hữu rất giận, thường la máng Tào Nhị, nhưng Tào Nhị 
vän chứng nào tật nấy, lại đem lòng oán trách. 

Tio Hữu thường than rằng: Chứa lành có phúc, chứa 
dữ mang họa. Em mình làm dë mười phán, lẽ nào 
không bị hại, tuy qua được dương pháp, chớ chạy 
sao khỏi luật Trời. Nếu tại họa tới thì mình phải tội 
tô 


“Tảo Quốc Chu 
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liên can, chỉ bằng nên lánh trước kéo nhơ danh và 

тїс nạn. 

Suy nghĩ rồi, lién bán hết tài sản, đem tất cả tiến thu 

được bố thí cho din nghèo, rồi mặc áo đạo sĩ đi lên 

núi, tìm chỗ thanh vắng để tu hành. Qua được vài năm 

thì Hán Chung Ly và Lå Đồng Tân tìm đến gặp mặt, 

hỏi rằng: 

берш luyện ra sao? 

- Lòng mộ đạo Thần Tiên thi lánh việc trán, chứ tôi 

không biết phép tu luyện chi hét. 

Hai Tiên lién bởi tiếp: 

~ Đạo ở đầu mà mộ? 

Tio Quốc Cựu chỉ lên Trời. 

~ Trời ở đâu? 

“Tào Quốc Cứu chỉ vào trái tim. 

Hán Chung Ly nói: 

~ Tâm là Trời, Trời là đạo. Ông đã biết rò cội гё, tu 

chắc thành Tiên. 

Nói rồi, liền đưa Tào Quốc Cứu về núi Bóng Lai. 

Та đây về sau, núi Bóng Lai có đủ Bát Tiên ở trong 8 

động, tiêu ditu nhàn lạc vô cùng. 

Ngày lúa, Hà Tiên Cô nói với bảy Tiên rằng: 

- Lë thường, Tiên Ông mới thành thì ra mắt Đông 

'Vương Công, còn Tiên Nữ mới thành thì ra mắt Tây 

Vuong Mẫu. Kỳ trước, đến ngày mừng thọ của Đông 
w 
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Vuong Công, Tiên Nữ cũng di chúc thọ. Nay gần đến 
ngày mừng thọ của Đức Tây Vương Mẫu, bảy Ông. 
tính di chúc Њо không? 

Hắn Chung Ly và Lam Thể Hòa cùng nói: 

- Tây Vương Mẫu khòng cai trị chúng ta, song Bà là vị 
làm đầu Tiên Nữ, các Thần Tiên đều phó hội, lẽ nào 
chúng ta không di, ngặt chẳng có vật chỉ báu để đăng lë 
Chúc thọ. Trương Quả Lão nói: 

+ Tây Vương Mẫu ở Cung Dièu Та thiếu chỉ vật báu, 
chúng ta đặt văn chúc thọ mà khánh hạ thì hay hơn. 

Lý Thiết Quải khen phải. Lữ Đồng Tân nói: 

- Văn của chúng ta cũng tám thường, ước ding văn của 
Lão Quản thì mới xứng đáng, 

Hà Tiên Cô nói: 

- Thái Thượng Lão Quân hậu đái Lý Tiên Trưởng lám, 
nếu Lý Tiên Trưởng cấu Ngài chắc ding. 

Lý Thiết Ош nói: 

- Phải, song việc đông người mà đi một mình ta thì 
thất lẽ. Vậy thì tắm anh em ta cùng đi đến mà cấu 
Lão Quản. 

Nói rồi, Bát Tiên cùng cưỡi mây qua Cung Đâu Suất. 
Đức Lão Quản tiếp Bát Tiên, mời vào Cung, nói: 

+ Thuở nay, nhà Nho Һау bọc sách của ta như Đạo Đức 
Kinh, Kinh Cảm Ứng, song dùng cho thông ý tứ mà 
làm văn, chớ chẳng bắt chước theo lời dạy bảo, Lại có 
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kë kiêu ngao, chẽ Phật, chế Lão, nên ta chẳng đặt sách 
chỉ thêm nữa mà day đời 

Lý Thiết Quải thấy Lão Quản có sắc buồn, nhưng cũng, 
rán cấu xin đặt bài chúc thọ Vương Mâu. Lão Quản 
cười nối: 


~ Ta ít ма việc ấy, vì nhiều người làm không ding mà lại 
hay chẽ. Song tám vị cấu ta, ta đặt giúp cho một bài từ 
cũng đủ. 

Lão Quản nói xong, liền viết một bài, đưa cho Bát 
Tiên xem thử. Ai nấy đều khen ngợi vô cùng, Bát 
Tiên từ tạ lui ra, đến cậy Chức Nữ làm trục bằng 
ấm, dán chữ sáng như sao, rồi đem di chúc thọ. Bát 
Tiên đến Hội Bàn Đào chúc thọ Tây Vuong Mẫu, 
thấy các Thần Tiên đến đông lắm. Bát Tiên dâng 
bức trướng chúc thọ. Tây Vương Mẫu khen văn đặt 
rất hay.. 


Sau khi mãn tiệc, các Thần Tiên déu về hết, Bát Tiên 
còn lưu lại. Tây Vương Mẫu gọi bốn nàng thị nữ đến 
bảo rằng: 

~ Đồng Song Thành, Vương Tử Phá, Hứa Phi Yến, An 
Phát Trinh, bốn người từ khi ca múa tại Hoa Điện của 
vua Hán Vũ Đế đến nay cũng đã khá lầu, bây giờ hãy 
thổi sáo và đàn ca cho Bát Tiên uống rượu. 

Bón nàng văng lời. Lam Thể Hòa khen hay, rót rượu 
dang lên Tây Vương Màu. Vương Mẫu nói: 

Nghe tiếng Lam Tiên ca hay, nên trình nghề chung vui. 
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Lam Thể Hòa vắng lời, lấy cặp sinh ra, vừa nhịp vừa ca. 
Ai nấy déu khen và cười ngất. Tây Vương Mẫu thưởng, 
cho rượu và đào. Lam Thể Hòa nói: 


~ Hàn Tương Tử thối sáo hay lám. 


Tây Vương Mẫu mời thử tài. Hàn Tương Tử vâng lời. 
“Tây Vương Mẫu nghe xong, khen hay, bảo; 


= Вав ấy tất hay, An Phát Trinh phải nhớ mà tập, 


“Tiệc xong, Bát Tiên từ tạ. Tây Vương Mẫu truyền đưa 
Bát Tiên đến chân mây. 


Bát Tiên thấy sóng biển Đông cao lắm. Đồng Tân nói: 


- Thuở nay nghe dén Đông hải mã chưa đến xem phong 
cảnh thế nào. Sin dịp này, chúng ta nên xem qua 
một chuyến, 


Lý Thiết Quải nói phải. Trương Quả Lão can rằng: 

< Bữa nay chúng ta uống nhiều rượu say rồi, để khi khác. 
Hắn Chung Ly nói: 

Sin dip này chẳng di dạo, còn đợi dip nào? 

Bát Tiên cùng đi đến bãi biển. Lä Đồng Tân nói: 

- Nay cười mây quá bãi không lấy làm ti chỉ bằng môi 


người thả một phép xuống biến, cưỡi qua tới mé bên. 
kia mới thật thần thông. 


Lý Thiết Quải quăng gậy xuống nổi lên mặt nước, rồi 
nhảy xuống đúng một chân trên gậy. 
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Hin Chung Ly ném Phát chủ xuống biển và nhảy xuống 
ding trên Phất chủ. 

“Trương Quả Lão thả Lita giấy, Та Đồng Tân thả Ong 
tiêu, Lam Thế Hòa thả Ngọc bản, Hàn Tương Tử thả 
giỏ Hoa lam, Tào Quốc Citu thả Thủ quyền, Hà Tiên 
Cêtha Bông sen. 

“Tất cå Bát Tiên déu đứng trên bảo pháp của mình, giống, 
như đứng trên thuyền, cùng vượt qua Đông bãi. Và các 
hình tượng Bắt tiên quá hài ra đời từ đó, 

Khi Đức Chí Tôn lập Đại đạo thanh kỳ Phật đạo, Bát 
“Tiên lãnh lệnh Đức Chí Tôn giáng trần, làm tướng soái 
cho Đức Chí Tôn khai Đạo. 

Сас Chức sắc tién bối cho biết: 


Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung là nguyên linh của 
Lý Thiết Quái giáng trán. 
Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư là nguyên linh của 
Нап Chung Ly giáng trần. 


"Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang là nguyên linh của 
Lữ Đồng Tân giáng trấn. 


Phối Sư Thái Bính Thanh, người được Chí Tôn giao 
làm Quả Cin khôn, là nguyên linh của Lam Thể Hòa. 


Nữ Giáo Sư Hương Hồ, con gái của Bà Nữ Đầu Sư 
Hương Thanh, là nguyên linh của Hà Tiên Cô. 


Hiện còn ba vị nữa mới đủ bộ Bát Tiên nhưng cho đến 
пау chưa có tử liệu nên chưa thật tròn đủ như mong muốn, 
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V. ĐẠO GIÁO СОА VIỆT NAM PHẢI CHĂNG CHÍ LÀ 
DAO THAN TIÊN? 


1.090 giáo ở Việt Nam có phải chỉ là để tu tiên? 


Người ta thường nghĩ cuộc tiếp xúc giữa nước ta với 
văn hóa Trung Quốc bắt dáu từ tiếp xúc chính trị diễn. 
ra trong thời Tấn Hin. Song văn hóa không phải lúc 
nào cũng theo chân chính trị, mà tự nó truyền bá theo 
tiếp xúc dân gian thông qua con đường trao đối kinh tế 
рїї chính thể hóa. Những dấu ấn truyền bá văn hóa 
như thế trong lịch sử nhân loại đều thường được bảo 
lưu trong thần thoại, di vật văn hóa vật chất lẽ loi, một 
số địa danh tưởng chừng vô nghĩa, chuyện dân gian 
không dë gì nắm bát chính xác như các sự kiện chính 
trí, Những hiện tượng truyền bá văn hóa như thé đã 
được các nhà Dân tộc học, Khảo cổ học phát hiện như 
quan hệ văn hóa chân Âu với châu Mỹ qua eo biển 
Bering, giữa văn hóa Trung Quốc với châu Mỹ, châu 
Phi qua con đường hàng hải quốc tế trước công nguyên. 
Сап đây việc khai quật con thuyền bị dim ở Hội An. 
cùng với một số đồ gốm sứ Việt Nam trong bảo ting 
nước ngoài cũng là minh chứng cho sự giao lưu truyền. 
bá văn hoá như thế, 

Vän hoá Trung Quốc sản sinh từ lưu vực Hoàng Hà, 
bắc Trung Quốc rồi truyền bá xuống khu vực Trường 
Giang phía nam vào khu vực người Việt. Bách Việt là 
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một nhận thức khái quát của người Hán về rất nhiều 
công đồng người sinh sống trên một không gian rộng, 
lớn. Mới quan hệ bác nam Trung Quốc đó cũng đã 
được biết đến từ thời An Thương (khoảng thiên niên. 
kỷ Ш trước công nguyên). Thán thoại Trung Quốc để 
lại đấu ấn rõ rệt nhất với Thán Nông. Thán Nông 
nếm “bách thảo” tìm ra cây lương thực trở thành tổ sự 
ngành trồng trọt ngũ cốc, trước tiên là cây lúa. Cây 
Ма nước là sản phẩm nhiệt đới. Các công trình nghiên 
cứu cày lúa đã chứng minh một cách có khoa học điều 
này. Ngày nay không nghi ngờ gì về sự tồn tại bai vị 
thần nông nghiệp khác nhau trong thần thoại Trung 
“Quốc: Hậu Tác, thần lúa mạch, lúa mỹ, kê; Thần Nông, 
thần lúa nước. Miền bắc Trung Quốc là nơi trồng lúa 
лоў, kê, đại mạch... những cày trồng vùng ôn đới, những, 
cây trồng không hoàn toàn phụ thuộc vào nước. Miền. 
nam Trung Quốc trồng lúa nước, cây trồng nhiệt đới 
gin bó sâu sắc với nước. Trong tác phẩm Cây Lúa (Le 
Rice), Yves Henri đã nghiên cứu cây lương thực này 
trên phạm vi toàn thế giới và chứng minh cày lúa là 
cày nhiệt đới. Thần Nông được xếp cùng Phục Ну, 
Hoàng Để trong thần thoại Trung Quốc mà không 
mấy ai nghi ngờ nguồn cội phương nam (vùng nhiệt 
đổi) của vị thần này, tuy ring ngay tên gọi đã phản 
ảnh không cùng địa bàn văn hóa với Phục Hy, Hoàng 
DE. Nếu theo ngữ pháp Hán thì Thần Nông phải gọi 
là Nông Thần. Gọi Thần Nông là theo ngữ pháp 
Việt... Đây là dôi nét trong quá trình hội nhập văn hóa 
Hán- Việt. 
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Hội nhập văn hoá Việt Нап cũng để lại nhiều đấu ấn 
nan giải. Trước tiên là huyền thoại Аа Cơ - Lạc Long, 
Quân, Sơn Tinh - Thuỷ Tình déu liên quan đến hố, 
Động Đình với thần thoại phương bác Trung Quốc. 
Huyền thoại dó lại không đong lại trên hồ Động Đình 
tỉnh НӨ Nam của Trung Quốc mà lại căm гё trong 
thần thoại Việt Nam - thần thoại Lạc Việt, một nhóm. 
cực nam của Bách Việt. Huyền thoại Việt Thưởng thị 
cổng bạch tri, thần thoại thánh Gióng đánh giặc Ал. 
Người ta vẫn nửa tin nửa ngờ vé cốt lõi chân thực của 
những huyền thoại mà huyền thoại nào cũng có, Liệu 
mối quan hệ văn hóa Việt Hán có lên đến những thời 
đại xa xưa thời trước Ап hay không? 

Gin đây khi nghiên cứu về những chiếc nha chương, 
phát hiện ở Xóm Rén trong nén văn hoá Phùng Nguyên 
có thé thuộc thế kỷ ХУП - ХТУ trước công nguyên 
(tương đương với thời Ап) đã đặt ra câu hỏi liệu đó có 
phải là bằng chứng cho việc đánh giặc An của Thánh. 
Gióng? Những chiếc nha chương đó đã được phát hiện 
nhiều chục năm trước, nhưng do chưa nghĩ đến mối 
liên hệ với nha chương thời An nên tuy thấy mà không. 
biết. Nha chương là hiện vật tương đối hiếm cho nên 
khó nhận thức, Còn những đổ đồng như riu chiến, dao 
găm phát hiện trong mộ Việt Khê (Hải Phòng), những, 
chiếc qua đồng phát hiện ở Long Giao (Đồng Nai), 
бе Chùa (Sông Bé cũ), Bầu Hoè (Binh Thuận) có niên. 
đại khoảng trên đưới 2500 năm cách ngày nay thì dë 
dàng nhận diện văn hóa và niên đại. 
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“Tất cả những di vật văn hoá cổ đại Trang Quốc đó đều 
dën đồng bang sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long 
trước bước chân xâm lãng của phong kiến phương Вас 
trước đó nhiều thế kỷ. Đó chính là bằng chứng vật chất 
của việc trao đổi văn hóa thuần tuý không mang tính 
chính trị và thường lại mở dường cho những quan hệ 
chính trị sau dó. 

Уза hóa vật chất dë đàng lvu lại hình ảnh cụ thế. Còn 
văn hỏa tinh thần thì hội nhập trong thần thoại, truyện 
kế dân gian... vò hinh khó nắm bất không như một chiếc 
nha chương hay chiếc qua đồng, Nhưng không thé chỉ có 
hội nhập văn hóa vật chất mà không có hội nhập văn hóa 
tinh thần (văn hóa phi vật thế). Đó là một vấn để quan 
trọng khi nghiên cứu Đạo giáo ở Việt Nam. 

Đạo giáo truyền nhập vào Việt Nam tự bao giờ? Vấn 
để đó cần nhìn nhận dưới góc độ hội nhập văn hoá 
dän gian hơn là bám vào một cầu trong Đại Việt Sử ký 
toàn thư viết về Si Nhiếp theo Ngớ Thư: "Trước Vương 
(Si Vương) ốm, đã chết di 3 ngày, người tiên là Đồng. 
Phụng cho một viên thuốc hòa vào nước ngậm, rồi đỡ 
lấy dáu mà lay động, một chốc lát mở mắt động tay, sắc 
mat bình phục dán dán, ngày hôm sau ngồi dậy được, 
+ ngày lại nói được, rồi trở lại bình thường”. 


Không nghi ngờ gì về việc Đồng Phụng đến Dâu 

vào khoảng năm 226 hay sớm hơn nhưng không quá 

mim 187 (năm Si Nhiếp nắm quyền ở Dâu). 

“Thời Si Nhiếp là thời Tam Quốc phân tranh bắt đầu, 

sĩ phụ phương Bắc chạy loạn xuống Dâu nương nhờ 
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Si Nhiếp khá đông, không phái chỉ riêng Đồng Phụng, 
та còn có cả Маш Tử, tác giá Lý hoặc luận. Nhưng cần 
nói rò Đống Phụng là một ông Tiên không phải đạo sĩ 
của Ngũ Đấu mẽ đạo mà Trương Đạo Lăng lập năm. 
141. Đồng Phụng thuộc Phương Tiên đạo, tiến thân 
của Đạo giáo. Một ông tiên nữa cũng đến Giao СЫ dó 
là Yên Kỳ Sinh. Nhưng không chỉ có thế, dù rằng vấn 
dé đã được xác định: Phương Tiên đạo đã xuất hiện ở 
Giao Chỉ trước Đạo giáo và từ đầu mới đó mã tìm ra 
díu vết Đạo giáo ở Việt Nam. 


2, Yên Kỳ Sinh: 


Ngày nay, trên núi Yên Tử huyện Đông Triều, tỉnh 
“Quảng Ninh vẫn còn di tích Yên Kỳ Sinh. Nơi đây có 
tổ đình phái Trúc Lâm đời Trần với nhiều lớp chùa. 
Dưới chân núi là suối Giải Oan, vượt suối lên đến chùa 
Giải Oan, trèo lên cao dén chùa Hoa Yên, trên chùa 
này là chùa Vân Tiêu. Ti Văn Tiêu lên chùa Đồng trên. 
dinh núi. Đến khoảng giữa đường này là di tich ngoài 
trời về Yên Kỳ Sinh. Di tích nằm trên một bãi đất bing 
khoảng 100m, bao góm một tượng đá đứng và hai 
ngôi mộ hình chữ nhật có nấm dip cao khoảng hơn 
10cm và có kè đá xung quanh mộ. Đường lên chùa 
Bóng chạy qua trước mặt tượng đá, hai nấm mồ nằm 
nên trái đường di, nghĩa là trước mặt tượng đá. 

“Tương truyền tượng đá là Yên Kỳ Sinh, còn hai ngôi 
mộ là hai người học trò của ông. Tượng là một thanh 
dá tròn cao to bằng một người đứng có hình dạng người. 
Đó không phải đá tự nhiên mọc lên mà là đo con người 


Tên thoại vùng Châu Giao 
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dựng, бибї chân tượng xếp nhiều khối đá lớn như bệ để 
giữ tượng không đố. Có người cho là thanh đá tự nhiên 
không qua gia công. Nhưng khu vực này không có đá 
tảng, hơn nữa quan sát kỹ sẽ thấy phần ngực tượng có 
dấu vết của một khung hình chữ nhật khắc lòm nay đã 
mờ mờ nhưng vẫn nhận ra đường nét đục. Có thé ngày 
xưa người đặt tượng đã khác tên An Kỳ Sinh như một 
cách yếm tâm tượng thường thấy chăng? Dù phỏng, 
đoán như thế nào di nữa thì đó vån là dấu vết gia công, 
Tất nhiên đây không phải là tượng đá tạc hoàn chỉnh 
mà lợi dụng một thanh đá để tạo hình một cách tượng 
trưng. Hai ngòi mộ dip nổi hình chữ nhật thì đường 
оё còn гё rằng không thể lần với những chỗ đất khác. 


Tượng dá Yến Kỹ Sinh rên та Yen Từ 


TS. NGUYÈN MANH CƯỜNG 


Có 3 tài ligu nói vé mảnh dat và di tích пау: 

“Trong sách Ап Nam Chí (nguyên) của Cao Hùng Trưng, 
phần Sơn xuyên chép: Yên Tứ Sơn còn có tên Tượng 
Đầu sơn. Núi này có châu Đông Triếu, cao trên ting 
mày, Tương truyền là nơi Yên Kỳ Sinh bay lên trời. 
Sách Hải Nhạc danh sơn dé đời Tổng viết: Phúc địa 
thứ tự ở Giao Châu, tức là núi này. Bài thơ Yên Từ Sơn 
viếu Mấy ngọn nủi thiêng mới sinh mối kỹ duyên. Một 
nhánh núi cao hoa lá xanh tươi. Nơi tiên tử tu chân đắc 
đạo cưỡi chim loan lên trời. Rồng vàng hiện lên vùng 
Váy trong dim nước trong xanh!, 


Cũng sách này, phần Tiên Thích viết: Yên Kỳ Sinh là 
người thời Hän, đắc Tiên dạo ở núi Yên Tử. Sau từ nơi 
46 bay lên trời 1, 
Trong mục Thắng Trụ Nham, có chép lại bài thơ khác 
trên vách đá này của Phạm Sư Mạnh (người Giáp Sơn 
làm quan dưới triều Trán Minh Tông khoảng năm 
(1345 - 1358) như sau: 

Việc quan qua núi nhà. 

Nging đầu trời vạn dặm. 

Phóng mắt biển nam xa 

Dông Nhạc rạng vắng hồng. 

Yèn Phụ một mảng trời 

Tù Tiêu mây triển miên 


1. Cao Hùng Trung, An Nam chí nguyên (bản chữ Hán); tr 44-45. 
2. Cao Hùng Trứng đã din... tr. 208. 
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Ghé thăm Yên Kỳ tiên 

Sóng Bạch Đăng ấm ấm. 

Thấp thoáng thuyền Ngô vương, 
“Thương nhớ Trần Nhân Tôn 
Khéo xoay chuyển сап khôn. 
“Trở tay dè đầu kinh 

Váy nước gôt hôi tanh 

Dén nay dân bốn bể 

Còn nhớ năm vinh hiển! 


Trong cuốn sách này còn dẫn lại bài thơ Thuý van tuj 
bút của Trán Nhân “Tông (vào núi Yên Tử tu hành 
năm 1299) 

Sừng sững như lọng cao tận mây 

Như cảnh cung tiên không giỏ bụi 

“Trên dinh ngất có người học tiên. 

Chi bạn cùng trăng trong gió mắt 

“Gió mắt thổi khắp không ngất hết 

“Trăng trong trên không như tuyết băng 

Gió ấy trang ấy cùng người ấy 

Góp thành ba tuyệt lạ trong đời. 
Như vậy ngay từ thời Trấn khoảng thế kỷ XII - XIV, 
trên núi Yên Tit có di tích An Kỳ Sinh. 
“Trong Lịch triều hiến chương loại chí, phần Dư dia chỉ 
còn viết: Núi Yên Tử ở huyện Đông Triếu, tương truyền 
Yén Kỳ Sinh tu luyên ở đấy cho nên đặt tên núi như. 


L. Bäi thơ này sau được Lich tridu hiến chương loại chí ân lạ. 
үз 
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thế, Nay còn có di tích cái lò nấu thuốc. Ngoài ra còn 
ghi chép về ấp Yên Sinh là nơi có mộ tổ nhà Trấn vì khi 
tiên tổ nhà Trần vừa từ đất Mân, đất Triết (tính Phúc 
Kiến, Triết Giang ngày nay) sang nước ta ở nơi đây, 
sau mới rời về phủ Thiên Trường. 


Không phải ngẫu nhiên mà có tên núi, tên ấp, tượng đá, 
thơ liên quan đến một con người cụ thé ít ra cũng có 
từ thế kỹ ХШ như đấu ấn của một hiện tượng vốn chỉ 
truyền trong dân gian nhưng lạ rát dim nét hiện thực. 
Sách Đại Nam Nhất Thống chi, phán tỉnh Hải Dương, 
mục Núi Sông viết: Núi Yên Tử ở cách huyện Đông, 
Triểu 35 dặm về phía đông bắc, có tên nữa là Tượng 
San, nhánh tả đố xuống làm tổ sơn các núi miền Hải 
Đông, Năm Tự Đức thứ 3, liệt vào bàng danh sơn, 
chép trong đến thờ. Bài ký Động Thiên Phúc địa của 
Топ Quang Đình nhà Đường nói: Núi Yên Tử là một 
trong 72 phú (phúc) địa của nước ta, người ta nói là 
núi này: Đại Thanh nhất thống chí ne lúi Yên Tử là 
chỗ đắc đạo của Yên Kỳ Sinh nhà Hán... 


Cũng trong sách này, mục Tiên và Tăng viết: Yên Kỳ 
Sinh: theo An Nam Chí là người Hán, dic dạo ở núi 
Yên Tử, huyện Đông Triều. Sau từ núi này bay diè. 

Những tư liệu thư tịch này đã khẳng định sự có mặt của 
Yén Kỳ Sinh ở Yên Та. Song nhiều người vin không tin 


1. Quốc sử quần triểu Nguyễn, Đại Nam Nhất thống chí, 
Nab KHXH Hà Nội 1971; tr. (tr. 395). 


2. Quốc sử quần triều Nguyễn, Đại Nam dã dân... 460. 
iss 
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cả thư tich lần di tích về Yên Kỳ Sinh. Núi này mang 
tên Yên Từ chính vì sự có mặt của Yên Kỳ Sinh, vốn 
trước đó có tên là Tượng Sơn hay Tượng Đầu Sơn. 
“Trên núi này còn có Am Dược là nơi luyện thuốc thời 
Trán Nhân Tông, có khả năng có dan sa hay dược liệu 
luyện dan nên Yên Ký Sinh mới cùng môn đồ đến 
luyện dan chăng? Cát Hồng cũng vì tiếng gọi Dan sa 
núi Câu Lậu mà xin huyện lệnh sang nước ta, song 
ding lại ở La Phù Sơn tỉnh Quảng Đông, cũng là một 
ау nói bên kia biên giới tỉnh Quảng Đông của Trung 
Quốc và tỉnh Quảng Ninh nước ta ngày nay. Tương 
truyền, Yên Kỳ Sinh đã từng đến đó trước Cát Hồng. 


Sö di các nhà nghiên cứu không tin Yên Kỳ Sinh đến 
núi Yên Tử chính vì lý lịch thắn tiên của êng mơ hồ 
nhu bao nhiều vị tiên trường sinh bất tử hành tung bí 
ấn không rõ di đâu, bay lên trời (2) nơi nào, không phải 
biệt lệ của Yên Кў Sinh. 

Có rát nhiều tà ligu lịch sử cổ có liên quan tới Yên Kỳ 
Sinh, đưới đây chúng tôi chỉ dân ra 2 tư liệu của Trung 
Quốc hiện đại để cập tới vấn để này. 

Đạo giáo Đại từ điển của những đạo sĩ trí thức hiện 
đại viết: 

Yên Kỳ Sinh, thán tiên Đạo giáo, người Phụ Hương. 
thuộc Lang Gia (tinh Sơn Đông ngày nay). Ông bán 
thuốc ở ven biển Đông Hải; người đời gọi là Thiên 
Kung Ông hay Thiên Тоё Công (người ngàn tuổi). 
Tương truyền khi Tán Thuỷ Hoàng đông du đã gặp 
ông, ban cho ông bàng vạn vàng ngọc: ông bèn để tất 
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cả lại nơi Phụ Hương đình, rồi bỏ di. Ông để thư lại 
cho Tấn Thuỷ Hoàng: Một nghin năm sau tìm ta ở 
dưới núi Bóng Lai. Tán Thuỷ Hoàng mấy lán sai người 
ra biển tìm ông, chưa đến núi Bóng Lai thì bị bão 
quay trở vé. Bèn lập dén thờ ở Phụ Hương đình và 
10 nơi ven biển. Xem Tiêu Dao Khu kinh quyến thứ 
nhất. Yên Kỳ Sinh học Hoàng Lão học với Hà Thượng 
'Trượng Nhân. 


Trung Hoa Đạo giáo đại từ dién của những nhà nghiên. 
ccứu Đạo giáo hiện đại viết: 

Yén Kỳ Sinh, vùng Đông Hải còn gọi là Thiên Tué Ông, 
Trong Chân Linh Vị Nghiệp Đó, Đào Hoàng Cảnh 
xếp ông làm Bắc Cực chân nhàn. Truyền thuyết về ông, 
rất nhiều, trong đạo kinh và thư tịch khác đều có ghi 
chép. Liệt Tiên truyện nói êng là người Phụ Hương ở 
Lang Gia (trong vùng Chư Thành, tình Sơn Đông), 
bán thuốc ven biển Đông Hải, người bấy giờ gọi ông. 
Thiên Tuế Ông. Tán Thuỷ Hoàng di tuán phương Đông. 
da từng nói chuyện lâu với ông và tặng hoàng kim cùng 
ngọc bích, đều bị ông bỏ lại trong đình Phụ Hương, rồi 
cđể lại một bức thư, một dòi giày bằng xích ngọc để báo 
dip, bảo mấy năm sau Tin Thuỷ Hoàng sẽ đến núi 
Rồng Lai để gặp ông, Tán Thuỷ Hoàng sai Từ Thị (Từ 
Phúc), Lô Sinh đem mấy італ người ra biển tìm ông, 
chưa đến núi Bóng Lai thì gặp bão phải trở vé. Tán 
"Thuỷ Hoàng còn lập hơn 10 chỗ thờ ông ở đình Phụ 
Hương và ven biển Đông. Nhà Tán mất, ông cùng ở 
với người bạn thân là Khoái Thông. Tây Sở Bá Vương 
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Hang Và từng muốn mời ông ra làm quan, ông bèn di 
nơi khác, không biết chết ở đâu. Sử Ký Phong Thiên 
thư ghi, Hán Vũ dé Lưu Triệt bam thích tiên đạo, 
phương sĩ Lý Thiếu Quân nói đã từng gặp Yên Kỷ Sinh 
trên bién Đông, бор ăn quá táo to như quả dưa. Vũ Đế 
động lòng hâm mộ nền ngoài việc tự than hành lễ ra 
còn sai phương si lên thuyền ra bién tìm ông. Đến khi 
Lý Thiếu Quân ốm chết, việc tìm tiên mới dừng, Sau 
phương sĩ Loan Đại (Loan Thái) lại nói với Và Đế là 
mình đà từng kết bạn với Yên Kỳ Sinh trên biến Đồng, 
На. Vũ Đế bèn sai Loan Đại ra bién Đông tim Yên Kỳ 
Sinh xin thuốc trường sinh bất tử. Tương truyền, Yên 
Kỳ Sinh từng học Hà Thượng Trượng nhân. Sử Ký, 
Nhạc Nghị truyện chép, dòng họ Nhạc Nghị là Nhạc 
Hà, Nhạc Thần, người cuối thời Chiến Quốc là tống ư 
của Hoàng Lão học nước Té; cội nguồn truyền thừa 
như sau: Hà Thượng Trượng nhân truyền dạy Yên Ky. 
Sinh, Yên Кў Sinh truyền cho Мао Нар, Mao Hip 
truyền cho Nhạc Hà. Song dòng truyền thửa chính của 
Yèn Ký Sinh không phải chỉ một mình Мао Hấp. Theo 
Hôn Nguyên thánh ký ghi, thì Yên Kỹ Sinh truyền đạo 
thuật cho Mã Minh Sinh, khai sáng phái đạo giáo Mã 
Minh Sinh - Ат Trường Sinh - Cát Hồng. Thấn Tiên 
truyện ghi Yên Kỳ Sinh từng truyền phương pháp nấu 
luyện thần dan cho Lý Thiếu Quản. Tập Tiên truyện 
ghi Yên Kỳ Sinh từng hoá độ Vương Lão đời Đông 
Hán. Linh tích của Yên Kỹ Sinh không phải chỉ có ở 
biến mà các vùng Thần Chân đều có linh tích của ông. 
Giả Thị Thuyết lâm ghi: có người ở phía nam Hoàng 
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Hà được quả táo lớn của ông, nấu 3 ngày mới chín, mùi 
thơm 10 dặm, ăn vào người chết có thể sống lại, người 
бт khỏi bệnh, người khoẻ mạnh thì một trăm ngày sau 
bay lên trời. Quận Quốc chí viết Yên Kỳ Sinh tìm cách. 
luyện kim dịch thần dan cho Mã Minh Sinh ở dinh núi 
Ký dãy Cửu Nghỉ Sơn ở Hồ Nam, còn có di tích Yên 
Ký Sinh ở Quảng Châu. Theo Lĩnh Biểu lyc di, Bố Giản 
phía đông thành Quảng Châu có một cổ tích gọi là 
Ngoc Tích Các là nơi Yên Kỳ Sinh bay ièn trời. 

Nhu vậy, qua tổng hợp nhiều tư liệu, có thể rút ra kết 
luận sau: Yên Kỳ Sinh sống vào khoảng từ năm 278 
đến 145 trước công nguyên, thọ hơn trăm tuổi, có thế 
thời Tán Thuỷ Hoàng vẫn còn sống song thời Hán Vũ 
Dé đã mất tuy nhiên đó cũng chỉ là giả thiết. 


Vin dé quan trọng hơn là Yên Кў Sinh có đến núi Yên 
"Tử hay không? 

“Các tư liệu phần nhiều chỉ nói Yên Kỳ Sinh bán thuốc 
ven biển Đông Hải tức vùng Sơn Đông ngày nay. Vậy 
vào khoảng thời Tần (thế kỷ Ш trước công nguyên), 
ông có đến Châu Giao hay không? 

Theo Lĩnh Biểu lục dị và Trung Quốc tiên thoại nói về 
đến thờ Yên Kỳ Sinh ở Bő Giản thuộc Quảng Châu 
ngày nay, tức thuộc Châu Giao thời Tây Hán (206 trước 
công nguyên đến 24 sau công nguyên). 

Lĩnh Biểu lục dj của Lửa Tuần viết: vào собі đời Đường, 
Lưu Tuần làm quan Tư Mã Quảng Châu rồi ở lại 
Quảng Chàu, cho nên tu liệu ông thu thập có độ tin 
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cậy cao. Hơn nữa sách Trung Quốc tiên thoại cũng 
khẳng dinh sự kiện Вб Giản và việc thờ cúng Yên Kỳ 
Sinh vào ngày 24 tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên Trung 
Gude tiên thoại khác các tu liệu ở chò Yên Kỳ Sinh có 
bọ Trịnh khiến cho người ta có thể hoài nghi đó là một 
ông tiên khác. Hơn nữa tại nơi thờ lại gọi là "Trịnh 
“Tiên Từ” chứ không phải là "Ngọc Tích Các” do ai đó 
đặt tên đến nhằm nhắc lại tư liệu nói Yên Kỳ Sinh. 
tăng một đôi giày ngọc đỏ cho Tán Thuỷ Hoàng. Còn. 
Trung Quốc tiên thoại viết Trịnh Yên Kỳ thì không, 
hiểu lấy đâu ra họ Trịnh, nhưng không phải vì vậy mà 
nói không đúng Yên Kỳ Sinh. Cũng không phải chỉ ở 
Quing Châu người ta mới gọi "Sinh" là người trí thức, 
trong Hán ngữ thường dùng như vậy. 

Chi tiết quan trọng về Yên Kỳ Sinh nói chuyện với Tấn 
“Thuỷ Hoàng 3 ngày 3 đêm, tìm cây cửu tiết xương 
bổ thì đều có trong Báo Phúc tử, Nội Thiên, phần Cực 
Ngôn Hyu Yên Кў tiên sinh giả, mãi được vu bải biên, 
Lang Gia nhân truyền thế kiến chỉ, kế dĩ thiên niên. 
Tin Thuỷ Hoàng thỉnh dữ ngữ, tam nhật tam dạ. Kỳ 
ngôn cao, kỳ chỉ viễn, bác nhi hữu chứng, Thuỷ Hoàng, 
di chi, ndi tứ chỉ kim bích, khả trị sổ thiên vạn. Yên Kỳ 
thụ nhi trí chi vu Phụ Hương đình, di xích ngọc tích 
nhất lưỡng vi báo, lưu thư viết, phục số thiên tái, cầu 
ngã vu Bóng Lai sơn... Nghĩa là: Lại nói về ông Yên. 


1. Cao Hùng Trưng, đã dân, tr. 196. Từ liên này chúng tôi 
trích lạ từ sách Người Viết Nam với đạo giáo của PGS 
Nguyên Duy Hình. 

[ 1] 
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Kỹ là người bản thuốc ven biển, nhiều thế hệ người Lang 
Gia đã thấy ông ta, ké đã hơn ngàn năm. Tần Thuỷ Hoàng, 
vời ông đến dé dim đạo 3 ngày 3 đêm. Lời nói và tư 
tường của ông cao xa, uyên bác mà có chứng cứ. Tán 
“Thuỷ Hoàng cho là kỳ tài, bèn ban cho vàng ngọc giá tri 
ngàn vạn lang, Yên Kỳ nhận mà để lạ ở đình Phụ Hương, 
ding một đôi giày bằng ngọc đỏ dé tạ ơn, dé lại thư nói 
răng mấy nghìn năm sau tim ta ở núi Bóng Lai. 


Đây là lời người ta chất vấn Cát Hồng, chứng minh rằng. 
không phải Yên Kỳ thành tiên vi đã hàng nghìn năm, và 
lại cách ăn nói phạm thượng đó sẽ khiến Tán Thủy 
Hoàng nối giận hạ lệnh chém dầu chứ không thế tiép tục 
để ông tu thành tiên được. Trong doan văn này dùng 
"Yên Kỳ tiên sinh” chứ không phải “Yén Kỳ Sinh”, 

Còn về Cửu tiết xương bố thì trong phần Tiến dược 
sách này viết: "Còn cây xương bó phải mọc trên đá, cao 
một tác có chín đốt, hoa tím là tốt nhất”, 


"Như vậy Trịnh Yên Kỳ chính là Yên Kỳ Sinh. 


Vé cây xương 6, Cát Hồng không nói sinh trưởng ở 
địa phương nào. Trong Đại Nam Nhất thống chí phần 
tỉnh Quảng Yên viết: "Châu Tiên Yên người Nùng, 
người Thổ ở lăn lộn, đầu năm nếu chưa dộng thố, thì 
di đêm không dám cẩm đuốc, gặp mưa không dim đội 
nón, chọn ngày tốt để chơi đánh đụ, tiết Đoan Dương 
hái lá ngải treo ở cửa, các thức lá để làm trà, nấu rượu 
xưng bổ để tết 


1.Xem thêm Đại Nam nhất ng ch, tập I... đã dân; tr. 14. 
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Сау niong 6 đã được nhân dân Tiên Yên, tỉnh Quảng 
Ninh nước ta, giáp với tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây 
của Trung Quốc dùng để nấu rượu. Như vậy cây xương 
bố quả thực đã mọc ở vùng biên giới này. Hơn nữa 
không phải chỉ ở vùng biên giới mà Đại Nam Nhất 
thống ch còn ghi: ngay tai tình Sơn Tây, huyện Tam 
Duong và Lập Thạch có cây Thạch xương bồ, Như vậy 
không phải người ta chỉ đọc trong sách của Cát Hồng 
mới biết cây xương bố та thực tế ở Quảng Đông cũng 
như ở nước ta dich thực có cây xương bó. 

Tóm lại khả năng Yên Kỷ Sinh đến tu tiên ở Yên Tử. 
(Việt Nam) là có. 


3. Nhị vị Tiên Ông buổi đầu công nguyên. 


Đại Việt sử ký toàn thu viết: năm 226 Sĩ Nhiếp qua đời. 
“Trước vương ốm, đã chết di 3 ngày, người tiên là Đống 
Phụng cho một viên thuốc hòa vào nước ngậm, rồi dỡ 
lấy đầu mà lay động, một chốc lát тё mắt, động tay, 
sắc mặt bình phục din dán, ngày hôm sau ngồi dậy 
được, 4 ngày lại nói được, rồi trở lạ bình thường!, 
“Trong thư tịch cổ Trung Quốc có viết về Đồng Phụng 
như sau: 


"Đồng Phụng tự là Quân Dị, người Hầu Quan... Sĩ Nhiếp 
làm thứ sử Châu Giao, bị bệnh nặng chết. Chết đã 3 


1. Phụng tên tự là Xương Di, người huyện Hầu Quan, sự tích. 
có chép trong Liệt tiên truyện, Hầu Quan là tên huyện 
thuộc Phúc Châu. 
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ngày, lúc bấy giờ Déng Phụng đang ở đó bèn đến cho 3 
viên thuốc nhét vào miệng, đổ nước cho uống, bảo 
người ôm dáu Sĩ Nhiếp mà lắc. Được một lúc tay chân 
động đậy, nhan sắc hồi phục dán. Nửa ngày đã ngói diy 
được, 4 ngày sau nói được... 51 Nhiếp nhờ vậy mà sống, 
bèn cảm tạ nói "Rát đội ơn lớn của Ngài, biết lấy gì báo 
đáp". Bên dựng lần trong cung đình để cho Đồng Phụng 
а. Đồng Phụng không ăn vật g), chỉ ăn quả táo khô, uống 
một ít rượu, khi thì như chim bay đến, in xong bèn bay 
di, người ta không biết hành tung của Phụng, Cứ như vậy 
"hơn một năm thì từ biệt Sĩ Nhiếp ra di. Sĩ Nhiếp khóc lóc 
lưu giữ không được, bèn nói: Ngài muốn đi đâu có cán 
thuyền lớn hay không? Đồng Phụng đáp: Không cin 
thuyền, chỉ cán một сб quan tài. Si Nhiếp bèn làm quan 
tài giữa trưa hôm sau thì Đống Phụng chết, Sĩ Nhiếp 
dùng quan tài đó chôn cất. Bảy ngày sau có người Dung 
Xương xuống, Đồng Phụng nhờ nói với Sĩ Nhiếp răng; 
“Cảm tạ Si Nhiếp, xin hãy bảo trong”. Sĩ Nhiếp nghe thế, 
bèn đào quan tài lên xem, chỉ thấy một tấm lụa một bức 
vē hinh người, một lá bùa đan thi”. 


Đồng Phụng là ông tiên thời Nguy Tấn. Theo Thán 
Tiên truyện thì Đồng Phụng tự Quản Di, người Hầu 
Quan (nay thuộc thành phố Phúc Châu), có đạo thuật. 
“Tương truyền, thứ sử Giao Châu Đô Sĩ Nhiếp bị bệnh. 
nặng chết đã 3 ngày. Đống Phụng dùng 3 viên thuốc. 


1. Cắt Hồng Than tin truyện, quyền 6. Đống Phang tuyên. 
Din theo Vương Kha Tự ligu do сб PGS Nguyễn Duy Hish 
cung cấp cho chúng tôi. 
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cứu sống. Sau ở dưới chân núi Lư Sơn, dùng phương 
thuật chữa bệnh cho nhiều người. Đồng Phụng ở trong 
núi, chữa bệnh không lấy tién, chỉ khiếm mỗi người bị 
"bệnh nặng таба khỏi bệnh thì trồng 5 góc hạnh, người 
"bệnh nhẹ thi trồng một góc. Máy năm có hơn 10 vạn gốc 
hạnh thành rừng, Lại bảo din dem lúa gạo dồi quả hạnh, 
rối lấy lướng thực đó chán tế cho người nghèo khổ, cung 
cấp cho người di đường, mòi năm 3000 hộc. Đồng 
Phung sống trầm năm nhưng nhan sắc như người 30 tuổi, 
về sau đắc đạo bay lên trời. Học trò nổi tiếng của Đống 
Phụng là Bạch Hoà cũng đác đạo thành tiên!, 

“Tư liệu chính lấy từ Thần Tiên truyện (có lúc gọi Liệt Tiêm 
truyện) của Cát Hồng nên dù có đôi chữ khác nhau 
nhưng căn bản giống nhau. Đồng Phụng xuất hiện vào 
thời Đông Ngô cùng thời với Vương Phương Bình, 
Bạch Hoà và Sĩ Nhiếp. Nói như vậy không có nghĩa 
Bóng Phụng sinh trong thời Ngô. Đặc điểm của Đồng 
Phụng là dùng tiên được cải tử hoàn sinh, chỉ ăn táo 
khô uống rượu, di về như chim bay vùng duyên hải, có 
lúc bay lên tận trời xanh. 

Bóng Phụng là một ông tiên Phương Tiên đạo chứ chưa 
phải đạo, 

Trong Đại Việt sử ký toàn thu, kỷ 59 Vương còn kể ra 
một nhân vật khác: Trương Tân. 

“Trương Tân làm thứ sử Châu Giao vào năm Kiến An 
thứ 6 (201) "Tân hiếu quỷ thần sự thường trước giáng 


1. Theo Từ din Đống Phụng trong Dao giáo dại từ điền. 
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pha đầu сап, cố cầm thiêu hương độc đạo thư, vân khả. 
di trợ hoá, vị kỳ tướng Khu Cảnh sở sát” (Тап thích. 
việc quỷ thần thường đội khăn đó, вау dan đốt hương, 
đọc đạo thư, nói rằng như thế có thể giúp cho đắc đạo, 
bị tướng của Tân là Khu Cảnh giết). 


“Trương Tân không phải thuật sĩ cang không phải đạo 
si mà là một người theo Hoàng Lão đạo lấy Võ vi làm 
phương chàm tu luyện chủ yếu. Về mặt chính trị giống. 
như Tào Nham, không quản việc quan. Về phương 
diện tu luyện bản thân thì đánh đàn, đốt hương, đọc 
đạo thư. Đó là phong cách 140 Trang chứ không phải 
phong cách phương si hay đạo si. Đạo thư chỉ Đạo Đức 
kinh, Trang Tử và các chú giải hai sách này đã truyền. 
vào Châu Giao ít ra từ năm 201 hay sớm hơn. Thời 
Si Nhiếp nhiều thân sĩ người Hán chạy nạn chiến tranh 
Tam Quốc dồn về Châu Giao sống xung quanh Sĩ 
"Nhiếp, Tu tiên cũng phát triển mạnh. Chính vì vậy mà 
trong Lý hoặc lận của Màu Từ để cập đến đạo khá 
nhiều. Маш Tử là một quan lại nhà Hán chạy loạn Tam. 
Quốc xuống Châu Giao nương nhờ Sĩ Nhiếp. Tại Châu 
Giao Mâu Tử đã viết Lý hoặc luận để chứng minh Phật 
giáo tốt hơn Khổng giáo và Đạo giáo với những người trí 
thức dang vày đông đáo quanh Sĩ Nhiếp. 

4. Tứ bất tử: Một biéu dat khác của Đạo tiên trong. 
văn hoá Việt Nam. 

4.1. Tiên Dung - Chữ Đồng Та 


Chi Đồng Tử là người xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, 
tinh Hưng Yên, cha là Cht Trưng, mẹ họ Bành. Khi 
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Đồng Tử biết nói thì mẹ mất. Sau không may nhà lại 
bị cháy, của cải khánh kiệt. Hai cha con chỉ còn 
mảnh khố thay nhau che thân di đánh cá kiếm ăn 
qua ngày. Ít lâu sau, người cha mang bệnh rồi chết. 
Đồng Từ thương cha không muốn cha chết mà phải 
chôn truống lién lấy chiếc khố duy nhất mai táng 
cho cha. Từ đó, Đồng Tử ở truồng. Anh thường xin 
an cạnh bến sông; ăn xin của nhà buôn hoặc xách 
cán tre di cầu cá. 


“Thời đó, vua Hùng Vương thứ 18 có cô con gái tên là 
“Tiên Dung bình dáng xinh đẹp, quyết không lấy chồng, 
thích đi đu ngoạn. 

Một ngày kia, thuyền của công chúa Tiên Dung ghé 
qua vùng này, сё xí пур trời, màu sắc rực гд. Đang прат 
mình đưới nước, Chữ Đóng Та sợ quá vội chạy lên 
bäi sông, Ở đó, anh thấy có một nơi lau lách mọc đấy, 
bốn bể kín đáo, cỏ dây đặc, ở giữa có một bãi cắt trống 
bèn tới đó vùi mình trong cát yên tim không sợ ai 
nhin thấy. 


Một lát sau, thuyền của Tiên Dung tới. Nhân ngắm 
phong cảnh, thấy bên cạnh có làm lau sậy rậm rạp, 
công chúa muốn tim. Các hấu gái bèn vậy màn lún 
xung quanh, nấu nước thơm, bắc giường cho công 
chúa ngồi. Không ngờ chỗ Tiên Dung tim lại đúng vào 
chỗ Đồng Tử vùi mình. Tiên Dung giội nước, cát cứ 
trôi dán, thân hình Đồng Tử lộ dán ra. Đồng Та then 
quá nhưng không biết trốn vào đầu, hoảng sợ tái mặt. 
“Tiên Dung vón không định lấy chồng, trước tình cảnh 
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này cho đây là duyên kỹ ngộ do trời sắp đặt bèn thuận 
theo thiên ý kết duyên cùng Đồng Tử. 


тал Dung gập СМ Đứng Tế 


Vua Hùng nghe tin hết sức giận dữ. Tiên Dung không 
đấm quay trở về nhà đành ở lại với dân địa phương 
buôn bán kiếm sống. Dần dán lập thành một khu chợ 
sắm uất nơi dây, khách nước ngoài ra vào mua bán tấp 
nập, Ít lâu sau, Đồng Tử trở thành chủ buôn. Thời đó, 
có nhà buôn lớn đến chỉ cho anh cách làm giàu. Đồng 
Та nghe theo dùng thuyền buôn vượt biển. Bông thấy 
xa xa phía nam có một nơi nhỏ lên cao. Đồng Tử Му 
làm lạ bèn lái thuyền vào đó. Đây là một quả núi nổi 
tiếng ở bién Nam На, trên núi có động Quỳnh Viên, 
cạnh sườn núi có giếng nước ngọt và trong vắt. Ngày. 
thường các thuyền buôn hay qua đây lấy nước ngọt. 
Đồng Та thích quá chay ngay lên núi, chỉ chốc lát đã 
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lên cao sit định, thấy trong động có khoảng trống có 
thể dựng được lâu dài, dinh thự, phảng phát như động 
“Tiên ở. 


Déng Та gặp một cụ già tóc bạc, tay xách gây có dây 
buộc tiến lại gin. Nhìn phong dang ông có vẻ phi 
thường, Đồng Tử đoán ngay là một ấn sĩ có đạo cao 
đức trọng bèn bước tới kính cán cói chào. Cụ giả cho 
biết tên cụ là Phát Quang, tên chữ là Minh Chương, 
hiệu là Dang Hải tiên sinh, chủ động Quỳnh Viên, một 
trong ba mươi sáu cung tiên của nhà trời. Đồng Tử sau 
được ông cụ truyền dạy bí quyết. Trước khi ra về, ông. 
cụ tặng Đồng Tử cái gậy và chiếc nón rồi nói: Việc 
thiêng chính là đây, anh hãy gắng giữ lấy. 


Đồng Tử về thuyền nói rõ đầu duôi với Tiên Dung, 
“Tiên Dung tỉnh ngộ bèn thôi tất cả chuyện buôn bán, 
chia tất cả tài sản cho dân nghèo, rồi trở lại đỉnh núi. 
theo vị Tiên ông, Trời tối, vợ chóng công chúa phải ở 
tạm lại ven bờ sông Cái, cắm gậy che nón để tránh gió 
sương, Bông nhiên, đêm đó, tự nhiên thành quách, а 
đài mọc lên, có cả lính háu như ở cung vua. Chỉ vài 
tháng sau tất cả quan lại дїп chúng kéo đến cháu chực. 


Có kẻ trong triểu biết chuyện đó tàu lên Hùng Vương. 
Vua Hùng nghe xong giận dü sai Lạc hấu đem quản 
đánh đẹp. Tiên Dung không dám phản cha. Khoảng. 
nữa đêm hôm đó, gió bão bêng nổi lên, mây đen kit, đá 
bay cát vùi, cây gây nhà đổ, rối cả một vùng đất sụt lö 
biến thành một cái dám lớn. Khi quan quân triểu đình 
"vượt sông sang thì chẳng thấy gì nữa. 
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Vé sau, dân địa phương cảm йс hậu Đóng Từ và Tiên 
Dung nên lập dén thờ, rồi gọi dim đó là đấm Nhất Dạ 
(dim một đêm), gọi bến sông là bến Mãn Trù. 


4.2. Thánh Gióng 


Vé đời Hùng Vương thứ sáu, thiên hạ thái bình, dân 
giàu có, vua không triều cổng nhà Ân bên Tàu. Vua An 
thấy vậy giả сё di tuần thú, muốn đem quân sang cướp 
nước Nam. 


Vua Hùng Vương lo sợ vời quần thần vào bàn kế 
đánh giặc. Có người phương sĩ tàu rằng: В bạ nên. 
kêu khấn với Long Quản, ngài sai thiên tưởng 
xuống giúp mới xong. Vua nghe lời lập đàn chay, 
cúng cấp ba ngày cầu khán. Bông đâu, trời nối cơn 
đông, sám sét ấm ấm, mưa như trit nước. Bỗng thấy 
một cụ già cao hơn chín thước, mặt mũi to lớn, may 
râu bạc trắng ngồi ở ngà ba đường cười nói múa 
hát. Ai nấy déu thấy lạ cho rằng không phải người 
thường bèn vào tàu vua. Упа thân hành ra chào mời 
cy giả tới dan làm chay, cơm rượu thết đãi nghiêm 
chỉnh. Cụ già cùng không ăn uống và cũng không 
nói năng gi. 

Vua Hùng hỏi cụ: - Giặc Bắc sắp xâm phạm nước Nam, 
thua được ra sao xin cụ chỉ bảo giùm cho. 

“Một hồi lâu, cụ già bốc thè rồi quay lại nói với vua 
Hùng: - Ba năm nữa tất có giặc. Nhà vua nên tìm khắp 
thiên hạ mà tìm lấy người kj tài, phá được giác. 
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Nói xong, cụ giả bay vut lên trời bién mất. Vua Hùng 
mới sực tinh chính là Long Quân hiện hinh. 

Ва năm sau, ngoài biên giới cấp báo có giặc Ân đến. 
Vua Hùng nhớ lời Long Quân dặn, sai sứ đi khắp nơi 
cấu hiến tài. Bấy giờ ở thôn Ngô Ха, xã Phù Đống, 
huyện Tiên Du có một người đàn bà sống trính tiết 
không Шу chồng, làm nghề trồng rau. Một đêm mua to 
gió lớn, sing hôm sau tinh diy ra vườn tưới rau, bà thấy 
ruộng rau bị ai dâm nát, giữa vườn có một vệt chân rất 
lớn. Bà đưa chân mình vào ướm thử, rồi hái những lá 
rau còn lại đem vé nấu canh ăn. Ăn xong thấy động 
trong mình, từ đó mang thai. Thấy bà bông dưng mang 
thai, dân làng cho là bát chính đuổi bà ra khỏi làng, Bà. 
đời sang Đông Xuyên, sau dời vé xóm Ban thòn Phù 
Đồng hiện nay chờ mãn nguyệt. 


Ngày móng 7 tháng Giêng, bà sinh được một con trai. 
Đã ba năm, dia trẻ văn không biết nói biết cười, chỉ 
năm ngửa không ngồi dậy được, Nghe Ча sứ giả di cần 
tài tới làng ấy, bà mẹ nói bỡn cùng con: - Đẻ được một. 
chút con trai chỉ biết ăn uống, không đứng không ngồi 
được, làm sao có thé đánh giặc lập công lĩnh thưởng 
của vua báo đến công ơn cho mẹ. 

Nghe vậy, người con bêng nhiên biết nói, bảo với mẹ: 
Me hãy gọi sứ giá tới đây cho con. 

Ngudi mẹ lấy làm kinh ngạc chay di báo với láng giếng. 
Bà con thấy vậy xui người mẹ cứ làm theo ý cậu bé xem 
sao, tối tức tốc di gọi sú giả đến. 
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Sử giá đến nơi trông thấy câu bé bèn hỏi: - Đứa trẻ kia 
sao gọi ta đến đây làm gì? 

Đứa bé ngồi dây bảo với sử giả rằng: - Sứ giả hãy về tiu 
với vua đúc cho ta một соп ngựa sắt cao 18 thước, một. 
thanh kiếm dài 7 thước và một cất nón sát, đem lại diy 
cho ta. Ta ra trận đánh giặc, vua còn phải lo gì nữa. Sứ 
gih vôi quay về tâu với vua. Vua nghe xong mừng rö 
thấy đúng như lời Long Vương năm trước. Vua lập tức 
sai thợ тёп đúc ngựa sắt, rèn kiếm sắt, гё sai người đưa 
đến cho đứa bé. 


"Tượng Thánh Giống trên núi Só Son 


Sứ giả tới làng Phù Đồng, bà mẹ sợ hãi rằng tai họa sắp, 
tới, lo lắng đứa trẻ nói xăng giờ không biết làm sao. 
Đứa bé thấy vậy cười rối nói với mẹ: - Mẹ mau đưa 


Hộ 
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nhiều cơm rượu cho con ап uống, Việc đánh giặc xin 
me đừng lo, 

Та đó, đứa bé mbi ngày một lớn, cơm gạo trong nhà 
không đủ nuôi. Người mẹ phải cậy nhờ hàng xóm cùng 
góp gao nuôi cậu văn không då. Vải vóc cả làng dén lại 
may quán áo cho cậu vẫn thiếu, nhà cứa không vừa 
phải Шу cổ lau dựng tạm một cái nhà to cho cậu ở, 


Khi giặc An kéo đến chân núi Châu Sơn, cũng vừa lúc 
sử giả đem ngựa sắt, kiếm sắt và nón sắt đến cho cậu 
bé. Câu vươn vai đứng diy, người cao hơn mười thước, 
ngửa mặt lên trời, hát hơi vải chục tiếng, vung kiếm. 
thết vang: - Ta là Thiên tướng nhà trời dây ? Nói rồi 
nhảy lên ngựa sắt, cấm kiếm xông ra trận. Ngựa thần 
chồm lên hí dài một tiếng, phí như bay, nháy mát đã 
dén trước quân vua. Thiên tướng xung kiếm di trước, 
quan quân di sau tiến sắt đón giặc. Ngài xông vào 
trận, giặc Ăn bị chết dưới lười kiếm của ngài không 
biết bao nhiêu mà kế. Kiếm gãy, ngài nhé bụi tre 
cạnh đường thay kiếm đánh giặc. Tướng giặc Ân bị 
gjết tại trận, quân giặc tan tác, số còn sống sót диў lay 
xin hàng, 


Đính giặc xong, ngài phi ngựa về dén núi Ninh Sóc thì 
cả người và ngựa cùng bay lên trời. 

Vua không biết láy cách gì báo đáp công ơn bèn phong, 
làm Phù Đồng Thiên Vương, sai lập miču thờ trên nến 
nhà cũ tại làng Phù Đồng, Đến đời Lý, gia phong làm 
Xung Thiên Thần Vương 
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4.3. Liễu Hạnh 


Nhân vật Liêu Hạnh được coi như biếu tượng của phụ 
nữ Việt Nam một thời. Bà có một cuộc sống bình thường 
như bao người phụ nữ khác, bà là biểu trưng cho tài 
thơ văn của phụ nữ Việt Nam, bà là sự thể hiện khát 
vọng muốn được giải phóng khỏi những luật lệ hà khác 
của chế độ phong kiến đối với người phụ nữ Việt Nam, 
bà là sự thế hiện cho tỉnh thần đấu tranh chống lại 
những áp bức, bất công trong xã hội. Cuộc đời bà với 
ba lần giáng trán là sự mô phòng tâm hồn người Việt 
của cả một giai đoạn lịch sử. 


Theo truyền thuyết, Liễu Hạnh уба là công chúa Quỳnh 
Hoa, con gái Ngọc Hoàng 'Thượng đế, vì trót đánh rơi 
chén ngọc giữa lúc thiết triếu nên Ngọc Hoàng nối 
giản đầy xuống tràn gian. Quỳnh Hoa được dáu thai 
vào một gia định dân thường 14 Thái Công vào nim 
“Thiên Hyu đời vua Lê Anh Tông (1557). Vì là Tiên 
giáng trần, sự thác sinh của Quỳnh Hoa có nhiều yếu 
tố khác thường. Bà vợ Lê Thái Công mang thai quá 
ngày sinh đã lầu mà văn chưa sinh. Suốt thời kỳ 
mang thai, bà không ăn thịt cá, chỉ ăn hoa quả. Lo sợ, 
Lê Thái Công mời đạo sĩ tới chữa bệnh cho bà. Đạo 
sĩ cho Lê Thái Công nằm mộng biết chuyện Quỳnh 
Hoa đánh rơi chén ngọc bị đầy xuống hạ giới. Lê 
“Thái Công tỉnh mộng vừa lúc vợ ông sinh hạ một 
4а con gái. Tương truyền, khi đó, huong thơm ngào 
ngạt khắp nhà. Nhớ tới giấc mộng, ông đặt tên con là 
Giáng Tiên. Như bao cô gái khác, Giáng Tiên lớn lên 
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trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, được học hành tử 
tế, giỏi văn thơ, 
Den tuổi lấy chống, Giáng Tiên được gi cho Đào Lang, 
con nuôi một người bạn của Lê Thái Công, Đảo Lang 
nghĩa là chàng trai đưới gốc đào. Tương truyền khi 
Quỳnh Hoa công chúa đột ngột bị giáng xuống trán 
dáu thai vào nhà họ Lê, thiên đình đã có ý sắp đặt sẵn 
một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối cho công chúa 
sau này. Đào Lang vốn là một chòm sao trên thượng 
giới được cử xuống trần dưới dạng một đứa trẻ sơ sinh. 
bị bỏ rơi bên gốc cây bích đào nhà họ Trấn. Cậu bé 
được Trấn Công nuôi cho đến ngày lớn khôn gả cho 
Giáng Tiên. 
Lấy chồng, Giáng Tiên làm tròn bổn phận của người 
vợ hiến, đâu thảo. Nàng đã có một gia đình hạnh phúc 
với hai đứa con xinh xắn. Cuộc sống đang yên vui thì 
nàng hết hạn di дау phải về thượng giới. Nàng đột ngột 
ra đi vào năm 21 tuổi bỏ lại chồng và con thơ, 
Vé thượng giới, vì còn nặng duyên trán, công chúa 
Quỳnh Hoa luôn sấu não. Ngọc Hoàng dùng đủ mọi 
cách cũng không làm Quỳnh Hoa ngudi nối nhớ trần 
gian. Trước sự khấn nài của nàng, Ngọc Hoàng đành 
phải cho nàng giáng trần Ип nữa, tái hợp gia định. 
Lần giáng trấn này, công chúa Quỳnh Hoa mang tên 
Liêu Hạnh. Liễu Hạnh thường di ngao du kháp thiên 
hạ. Nàng đã hai lần có cuộc hội ngộ đảm đạo thơ văn 
cùng Phùng Khắc Khoan. 
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Trên đường ngao du, Liên Hạnh gặp gỡ và kết duyên 
cùng một thư sinh người làng Sóc, Nghệ An, vốn là hậu 
dué của Đào Lang, Khác với lán trước, đây là cuộc hôn 
nhân không cưới xin mai mối. Sống với chàng thư sinh 
không được bao lầu, Liêu Hạnh lại đến hẹn phải vế trời. 


© thiên cung, Liễu Hạnh văn khao khát cuộc đời trán 
thế, Nàng lại xin giáng trán lần nữa. Được Ngọc Hoàng 
cho phép Liễu Hạnh mang theo hai cô Quế, Thị nhàm, 
dit Phố Cát, Thanh Hóa, 
nơi sơn thủy hữu tình 
giáng trấn. Từ dó, Liễu 
Hạnh thường hién linh, 
người lành được phúc, Кё 
ác mang va. Thấy thế, dẫn 
trong vũng sợ hải, cùng 
nhau lập đền thờ phụng, 
triểu đình nghe tia dén 
tưởng là yêu quái cho 
quân tới phá tan đến thờ 
Liễu Hạnh. Tức giận, Liêu 


“Tượng Mau шк Hạnh 
tại Phü Náp,Nam Định Hanh ra tay trừng phạt 
làm bệnh dịch lan tràn, 

vua Lê kêu gọi người hién tài giúp nước trừ yêu. Vua 
còn ra lệnh tổ chức thi phù thủy tuyển người tài. Thuật 
si bón phương tụ tập dòng đảo ở Kinh sư. Vua sai di trừ 
chúa Liêu, nửa đường déu chết cả. Vua lấy làm lạ, 


không biết làm thé nào dành gác lại. Din địa phương là 
những nạn nhân thưởng xuyên, thậm chí, chúa Liễu 
đột nhập làng xóm của din bắt cả xã lệnh ném xuống, 
tr 
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giếng, bắt hào mục, ха trưởng treo lên cảnh cây khiến 
cho chết đói. Hoặc дёп dêm mắc võng trên cây nằm 
ca hát lãnh lót... 


Bấy giờ trong quản có người hiến kế chỉ có Nội Đạo 
tràng Thượng sự Phật tái sinh mới trữ được Liêu Hạnh. 
Nguyên phái Nội Đạo tràng bấy giờ có ba người: 
Nhật Quang, Nguyệt Quang và Ngọc Quang là con 
ода Thượng sứ. Vua Lẻ cho mời Tiến Quan ra giúp nước, 
Tiến Quan hẹn hôm sau sẽ tới. Hêm sau, Tiến Quan 
cùng hai thánh tới kinh biểu diễn phép thuật cho nhà 
уза xem, Thấy pháp thuật huyền ảo của tam thánh, vua 
Lè mừng rỡ phong ba ông làm thống lĩnh thượng tướng, 
giao cho ba vạn quản lính, 300 quạn lại theo đánh 
Liễu Hạnh. 


Tiến Quan giá làm thường dân mang theo kiếm, cưỡi 
bạch mã một mình đi thẳng vào điện chúa Liêu ở Sùng 
Sơn để khiêu khích. Tiến Quan xuống ngựa giả mài 
kiếm ở thém cung, cho ngựa ống nước suối. Liêu Hanh 
bên ra nghành tiếp, Tiến Quan nói: Ta từ chỗ vua đến 
nghe triểu đình tuyến mộ phương sĩ trừ nàng biết có 
bién muốn đến cứu. Sau một hồi trò chuyện, Liễu Hạnh. 
mang hết 3000 mật pháp trình diễn cho Tiến Quan xem, 
mong chỉ bảo những chỗ sơ hở. 


Biết rõ pháp thuật của Liêu Hạnh, Tiên Quan cáo tử ra 
di, cùng nhị thánh bày bình bố trận. Bát bộ kim cương 
được cử di tiên phong, cánh tả có Hắc Hồ thần tướng, 
cánh hùu có Bạch Xà thần tướng, trang quản có Lục 
dinh, Lục giáp thần tưởng, hậu quân có Thập nhỉ nguyên 
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soái thần tướng, Tất cả cùng nhất loạt tiến đến điện 
Sùng Sơn. Giao chiến da ba ngày, tiến binh của chúa 
Liễu dai bại. Chúa Liêu cùng Quỳnh Hoa, Quế Hoa, 
Đào Hoa, Hạnh Hoa rút vào cung cố thủ. Sau bị Tiến 
Quan dùng phép thuật bắt được giải về cung, Thế Tên. 
Phật thấy chúa Liễu lâm vào thế cùng bèn cười mây 
dén cứu, Chúa Liễu xin quy у theo Phật cải ác tu thiện. 


4.4, Sơn Tỉnh 


Sơn Tình người động Lăng Sơn, huyện Thanh Xuyên, 
phủ Gia Hưng, đạo Hưng Hóa, xứ Sơn Tây. Bó là ông 
Nguyễn Cao Hạnh, mẹ là Đình Thị Điền. Khi ông Hanh 
70 tuổi, bà Điên cũng đã hơn 50 mới sinh được con trai 
tướng mạo phi phàm, hình dung tuấn tú, dáng người 
hiên ngang khôi ngô gấp vạn người thường, đặt tên là 
Nguyễn Tuấn. 

Lên sáu tuổi, bố mất, Nguyễn Tuần đối tên là Nguyễn 
Huệ. Năm lên bảy tuổi, mẹ con dắt nhau lên nói Ngọc 
Тїп ngụ сч. Nguyễn Huệ được Ma Thị chủ núi Ngọc 
Tin nhận làm con nuôi, sau đối tên thành Nguyễn 
“Chiêu Dung, Một năm sau, mẹ mất Nguyễn Chiêu Dung 
ở lại Ngọc Tin cùng Ma Thị. Một hôm Chiêu Dung 
vào ring chặt phải cây thần gặp Sơn Tính dại thần tên 
gọi Tình Thần Tử Huy thiên tướng, được trao cây gậy. 
đấu sinh đầu tú để cứu giúp đời. Từ đó, Nguyễn Chiêu 
Dung tự xưng than sự, thường di ngao du thiên hạ. Một 
hôm trên đường đến châu Trung Độ (còn gọi là châu 
“Trường Sa), xã Ma Xá, ông bỗng thấy trẻ con chăn trâu. 
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хат đánh một con rån bèn bỏ ra ba mươi đồng mua lại 
con гїп rồi dùng gây thần cứu rắn. Rån đen vốn là 
Thùy Tinh con trai Long Vương. Cảm tạ công ơn cứu 
Thùy Tinh, Long Vương ban cho Sơn Tinh sách ước. 
Lúc bấy giờ, vua Hùng Vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương) 
đóng dò ở Việt Trì sông Bạch Hạc, lấy hiệu nước Văn 
Lang, thù đô là Phong Châu. Vua Hùng mở cuộc thi tài 
kén ré cho công chúa My Nương Ngọc Hoa. Nghe tín, 
Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng xin được diện kiến. 


Cuộc chiến раа Son Tình vå Thủy Tình 


Vua không biết gå công chúa cho ai bèn xa giá về cung 
rồi triệu bai vị Sơn Tinh và Thủy Tinh triệu kiến bảo. 
tăng: Trim chỉ có một viên ngọc Lam Điều (một con 
89) trước chưa kén được ré, nay cả hai khanh đều là 
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anh hùng, không biết gi cho ai. Vậy ai có thế đem sinh 
lë đến trước thì trầm gi con gái cho. 


Din thở Thánh Tân Viên tạ Ba Vì Hà Nội 


Sơn Tinh nhờ có sách ước chuẩn bị xong lễ vật đến 
đón công chúa trước. Thủy Tỉnh đến sau, nổi giận 
ding nước tiến đánh Sơn Tình. Do có sách ước lại có 
phép thuật bí mật của thần tiên cho nên Thủy Tinh 
không sao hại được. Đất nước được thanh bình. 


$. Nội Đạo Tràng ở Việt Nam 


Sau thời Lê Trung hưng (cuối thế ký XVI), nhân khi 
xây ra bao nhiêu tai họa, tang tóc, dôi kém do cuộc 
chiến tranh lâu dài giữa các binh sĩ miền Bắc và binh sĩ 
miền Nam (giữa nhà Mạc và nhà LÊ), nhiều loài ma 
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gusi xuất hiện từ các ngọn cây, hốc đá. Chúng làm ảnh 
hưởng đến cuộc sống của người dân. Khắp nơi chúng 
doi hỏi lẽ vật và cúng tế, Một lần giỏ độc đầy ma quái 
trùm lên cả nước, từ Bắc vào Nam. Đến dấu thé kỷ ХУП, 
tình hình cũng không sáng sia hơn. 

“Trong huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, tinh Thanh 
Hóa, ở làng Yên Đông, có một người đàn ông tên là 
Toàn, là con trai của hầu tước Quỳnh Lâm thuộc dòng 
họ Trấn kế nghiệp nhau làm tướng linh trong nước. 
Chàng trai Trần Toàn không muốn ra làm quan cho 
nhà Mạc tàn ác, bèn lui về làng, lo học đạo thờ Tiên và 
lim việc thiện. Chàng vất vå hy sinh sửa sang các 
chùa chiến, chợ búa, cấu cổng, đường s và giếng nước 
quanh làng. 


“Trước mặt làng có con sông chảy qua, chàng đóng một 
chiếc thuyền để giúp khách qua sông. Dân miền lin cận 
được nhờ chàng nhiều việc. Тїп về những nghĩa cử của 
chàng bay lên tận thiên đình. Phật ông Bhaisajyagyru 
(Dược su phật) một hôm đóng giá làm một khách di 
đường bình thường để thử lòng chàng. Vào một đêm 
đông, trời lạnh buốt, con người tir tâm đang ngủ trong 
túp léu của mình ở bën bò sông. Bông nhiên anh nghe 
từ bờ sông bên kia vọng sang tiếng ai đó gọi dò hồi hả. 
Anh bật dậy và chèo thuyền sang bờ bên kia để chở 
khách. Nhưng sang đến nơi, anh chẳng thấy một ai. 
“Chờ một lúc, anh lại quay dè trở vé. Anh buộc dè vào 
bờ rồi trở về Ku mình để ngủ lại. Nằm vừa ấm chiết 
anh lại nghe tiếng gọi đò khẩn khoản. Anh lại chèo đò 


19 


TS. NGUYỄN MANH CƯỜNG. 


sang lần nữa và cũng chẳng thấy ai. Cứ lặp di lap lại 
nhiều lần như thế khiến anh phải uống công chèo dò 
qua qua lại ki trên sông. Mặc đầu vậy, anh ta trở về 
giường nằm không chút bực bội gì hết. 


“Trước rạng đông một chút, anh ta trông thấy một cụ 
già đến nhờ anh chỗ sang sông, Hoàn toàn vui về, anh 
деп gặp cụ và dẫn cụ ra bò sông, 


"Đến bến dò, cụ già thấy đau bụng, không thế tiếp tục 
di được nữa. Anh ta công cụ trở vé léu mình, rối chạy 
di tìm thuốc chữa bệnh cho cụ. Cy già lành bệnh, trò 
chuyện với anh; và anh hiểu ra rằng cụ già không phải 
là người thường, Rồi hai người chia tay nhau, 

Ké từ đó, chàng thanh niên nhân từ của chúng ta cing 
say sưa làm việc thiện hơn trước. Một hôm khi chàng 
đang sửa chữa con đường din vào huyện ly, anh phát 
hiện nằm sâu dưới đất một tấm biển bằng đồng trên 
dó khắc hình 40 đấu quyết (mudras). Run lên vừa sợ 
vừa mừng, chàng mang tấm biển về nhà, nhờ người 
xây một cái am để thờ đêm dêm hương khói. Bông 
một hêm chàng thấy một vị tầng tử trên trời di 
xuống nói với chàng: Bán tăng thừa lệnh Phật tổ 
“Thích ca máu ni xuống phong cho chàng chức Thương 
Sứ, có trách nhiệm ai quản các loài ma quỷ ở cå ba 
ở di vậy là vì những nghĩa cử kín đáo của chàng 
đã động lòng trời. Khi chàng đã nhận chức vì này 
rồi, bắn tăng sẽ chuyển đến cho chàng những đấu 
quyết mudras thần diệu và những chiếc ấn thần kỳ. 
Sau đó, trên thế giới chúng sinh này, chàng cứ tiếp tục 
[1 
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cửu vớt mọi người, và Tòa Sen đối với chàng sẽ không xa 
lâm đâu. 


“Thượng su đáp: Con xin tuân lệnh. Bay giờ vị tăng Ну. 
hai bàn tay anh, day cho những bí mật bắt quyết 
mudras. Trong nháy mát chàng Thượng su nhận được 
hào khí của sức mạnh siêu nhiên. Nhà su chào rồi ra di. 
Không có cách nào giữ được nhà sư ở lại. Thượng sư 
tiễn ông ta đến tận rừng sâu. Tại đây không hé có dấu 
chân người, chàng thấy nổi lên trước mặt một quả núi 
sing sing, Nhà sư leo lên núi, chàng Thượng sư leo 
theo. Đường lèn núi mỗi lúc môi đốc hơn; những vách 
44 cao lại càng dựng đứng. Chàng không còn sức leo 
tiếp nữa và vị su cũng biến mất. Nging đầu lên, chàng 
nhìn thấy một cái địa hồng tỏa hào quang, chàng đọc 
xõ 7 chữ lớn: Dược su lưu ly quang không pht. Thượng 
sử quỳ xuống đất để cảm tạ rồi quay trở vé nhà mình. 
Từ hôm đó, chàng chuyên chú làm theo lời dạy của 
Phật và học tập những nguyên lý của đạo. Chàng dat 
dén một sức mạnh phi thường có thé làm sập núi, nè 
đất, có thể nhìn vào gương mà thấy mọi thứ trên trời 
dát; chàng sử dụng quyền lực của mình để cứu vớt 
nhân sinh. Các loài ma quỷ phải trón biệt, không dám 
hiện lên như trước nữa. Nhân dân cả hai miền Hoan Ái 
được sống trong hòa bình. 
Vài ba năm sau, miền Nghệ An lại bị ma quỷ quấy 
nhiều. Thượng ви lại vào đó trừ khử chúng. Một người 
quê ở Nghệ An, tên là Pháp Mộ, thành tâm muốn trở 
thành 46 đệ của Đạo Pháp. Thượng sư truyền lại cho. 
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anh ta những nguyên lý pháp thuật và ủy thác cho anh 
ta trách nhiệm bảo vệ dát Nghệ An. Trên đường vé, 
một hôm Thượng sư dừng lại ở làng Từ Minh, huyện. 
Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và thấy nơi này có nhiều. 
diéu kiên phong thủy thuận lợi nhất, bèn dựng một cái 
nhà để ở lại đấy, 

Chính tại đây, chàng dạy cho các môn sinh ngày một 
đông, con số lên dén hàng trảm nghìn người. Tiếng tăm. 
của chàng tỏa khắp cả nước. 

Đến tuổi cao, chàng có 3 con trai. Người con trai cả, 
ngay từ lúc mới sinh, đã mang sẵn những cái vét trên 
vai làm nối lên hai chử Nhật quang (ánh sing mặt 
trời), trên vai người con thứ hai, có hai chữ Nguyệt 
quang (ánh sáng mặt trăng) trên vai người con thứ ba 
có hai chù Ngọc quang (ánh sáng của ngọc). Từ buổi 
thiếu thời, cả 3 cậu con trai déu đã tò ra rất thông minh 
và có chí lớn. Đến khi 17,18 tuổi, các cậu di thi đều 
đổ cả, 


Vào thời kỳ này, trị vì nước Việt Nam là vua Thần Tông, 
nhà Hậu Lê (1619 -1643). Chẳng bao lâu sau khi lên. 
ngôi, nhà vua bị bệnh nặng, da dè mọc xù lông сөр. 
Chẳng có thuốc nào chữa khỏi. Triều đình khi biết 
được tài nghệ của vị thượng sự, vội cử một sử thần vào. 
tận Thanh Hóa mời ra. Thượng su nghĩ rằng mình còn 
phải trông nom quá nhiều môn đệ, và trong tỉnh còn. 
có nhiều tà khí, không dim bỏ làng ra di, bèn lệnh cho 
một môn sinh theo sứ thắn nhà vua về kinh, Vừa đến 
kinh, người học trò đó được din ngay vào hoàng cung- 
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Một bàn thờ được lập lên. Nhà thuật sĩ làm lë nhanh 
chồng, rői vỏ hai tay vào ngực mình, dùng chân vạch 
những vạch gì đó trên mặt đất, niệm ba п một câu 
thấn chú. Ngay lúc đó, tất cả lòng сор déu rụng khỏi 
người của Vua; cái căn bệnh lạ kỳ đỏ được chữa lành; 
và mình rêng trê lai khỏe mạnh như trước. Nhà vua hết 
sức vai lòng. Ngài ra lệnh tổ chức đại lè trong năm 
ngày dé tạ ơn người chữa bệnh kỷ điệu ấy. 


Ít lầu sau, đích thân vua ngự vào Thanh Hóa thăm hỏi 
vịthượng sứ. Ngài ra lệnh xuất quốc khố xây cho Thượng 
sứ một nhà ở ngay tại làng, trên mặt trước tường nhà, 
tự tay nhà vua viết 3 chữ: "Nội Đạo Tràng” (Trường học 
Nội Đạo). Tên gọi Nội Đạo có tù đầy. 
Vài năm sau, Thượng sư mất. Nhà vua dich thân về 
làng sai dựng một ngôi đền thờ, và nâng lên cấp Phục 
ma Thượng ding phúc thần (Vị thần hạng nhất chỉnh 
phục được các ma quỷ). 
Ba người con trai của Thượng sư, mặc dù đều đỗ ở kỳ 
thi mùa thu, song déu không muốn ra làm quan. Họ 
văn ở lạ làng an bán lạc đạo, nổi tiếp chí cha, họ lo tu 
tâm đường tính. Họ cứu được уб số người và súc vật, 
ngăn chặn dược những hậu quả nặng né nhất do những 
tai ương và dịch bệnh gây ra. Người làng coi 3 người 
như 3 vị bổ tắt sống ở thế gian. 
Sau khi họ mất, người anh em họ là Hậu Quang tiếp 
tục sự nghiệp dạy học của họ. Ông này đã đào tạo được 
bốn đệ từ nối tiếng: Pháp Cổng, Pháp Thông, Pháp 
Nam và một người nữa, quê bên Trung Quốc, 
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Pháp Nam quê ở Nghệ An. Pháp Cống và Pháp Thông. 
déu thi đô cử nhân. Thấy Hậu Quang dạy riêng cho 
mỗi người một bí quyết để chữa bệnh. Pháp Cống được. 
học phép chữa bệnh bảng cày roi thắn; Pháp Thông, 
được học phép bằng cây búa thần; Pháp Nam thì học 
phép vỗ lên ngực và dâm chân xuống đất. Môn đệ người 
Trung Quốc thì học phép chữa bệnh thần kỳ bång tư 
tưởng. Vì vậy bốn trường thuật sĩ mới được trường Nội 
Юго đào tạo nên với những cái tên gọi nêm na: Nội Roi, 
Nội Phủ, Nội Dậm và Nội Tưởng, Bốn trường đó đều 
từ một nguồn, sau lan rộng ra khắp cả nước. Pháp 
“Thông và Pháp Nam vào Nghệ An giảng dạy liên tục và 
lập ca Trường Thuật sĩ ở phía nam. Pháp Cống với cây. 
roi thần diệu đến ở vùng Hải Dương và lập nên ở đầy 
trung tâm tỏa giáo của trường Thuật sĩ miền bắc. Người 
môn sinh quê ở xứ Trung Quốc trở về Trung Quốc và 
cũng lập được một trường rất phén thịnh. 

“Trên đây là tóm tắt lịch sử của Nội Đạo Tràng. Ngày 
nay đang có 2 trung tâm chính ở Bắc Trung kỳ (Thanh. 
Hóa), một ở làng Từ Quang (huyện Hoàng Hóa), một 
nữa ở làng Yên Đồng (huyện Quảng Xương). С Bắc 
Ký có trung tâm Huệ Lai trong tinh Hưng Yên và trung 
tâm Nhật Tảo ở tỉnh Hải Dương. 


'Trên ban thờ Nội Đạo Tràng, ngoài những bức tượng. 
và bài vị của các tổ sing lập, người ta còn thấy tượng. 
của Bát bộ kim cương là tắm vị thần trừ ma quỷ ở xứ 
Phật và Thập nhị nguyên soái (Mười bai vi nguyên soái) 
do thiên đình sai xuống giúp ba vị thánh thuật si. 
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Ó dưới thấp hơn nữa là những vị tay chân thân cân của. 
các vị sáng lập. Trước hết là Ngữ hổ thần tướng (Năm 
con hé tôi trung của Dược Su Phật) khi Dược Sư lui 
vào rừng siu dé tu luyện. 


Đức Phật thửa nhận lòng trung thành của chúng đối 
với Đạo, ủy thác cho chúng việc bảo vệ năm phương 
trời. Khi vị Hữu thuật thánh (vị thánh thuật tay phải) 
của Nội Đạo Tràng sang Ấn Độ để thinh kinh, Đức 
Phật đã phái năm con hồ ấy di tháp tùng để giúp đỡ 
Ngài vượt qua mọi sông núi. Vì vậy họ trở thành những 
phụ tá tin cần của Nội Đạo Trang, Tuy nhiên chỉ con 
hổ đen là cần cù nhất. Hồ đen đã giúp các Thuật thánh 
rất nhiều trong việc trừ tà và chữa bệnh. Vì thế hổ này 
дз được phong hàm Đại tướng quân. 

Bên cạnh năm con hổ, có con voi trắng có chín ngà là 
người phục dich cho 3 vị kế nghiệp của Thượng sư, và 
con Bạch xà là một trong 2 con rån trán áp được là quỷ 
động vật và thực vật. 


6. Thiên Nam động chủ: Lê Thánh Tông 
6.1. Đạo giáo Việt Nam dưới triều Lê 


Vào thời Lê, Nho giáo trở một thứ tôn giáo chủ lưu, 
Phật giáo và Đạo giáo bị lu mở tựa hồ như không còn 
tón tại. Sử sách không mấy quan tâm đến các tôn giáo 
này. Đặc điểm nối bật là Đạo giáo dân gian bị coi là 
tà đạo có hại cho xã hội không được tôn trọng và 
phát huy, còn Đạo giáo sĩ tộc văn tồn tại như Phật giáo 
và xuất hiện biện tượng Đạo giáo nương mình trong 
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“cửa Phật dé tón tại. Đó là nét chung của Đạo giáo trong 
khoảng 300 năm này. Trong thực tế lại có thời gian 
"Đạo gito nổi trộ lên như thời Hậu Lê (thế k XVI - ХУШ). 
"Đạo giáo thời kỳ này có thế nhận thấy ở 4 vấn dé: Đạo 
giáo hòa với Phật giáo, Nho giáo, Tiên, Mẫu và Đạo gia. 
Bé nghiên cứu các vấn dé đó, trước tiên xin để cập tới 
các tư liệu trong Toàn Thu và Tục Biển. 


Năm 1418, Nhà Minh mở công trường mò ngọc trai, 
kiếm hương liệu, săn bắt chồn trắng, hươu trắng, voi 
trắng tìm lùng rùa 9 đuôi, chim dậu ngược, chim bạc má, 
trâu, rắn... để dâng nộp", 

Nhu vậy, rùa vẫn được tiếp tục săn tìm nhưng không 
mang tính chất sấm ngữ như xưa nữa mà là động vật 
quý Мёт của người Minh. Đủ thấy sự khác biệt giữa 
hai dân tộc. Tuy nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng rùa 
Hoàn Kiếm với Lê Lợi thì liên quan đến Đạo giáo chủ 
yếu với thần Trấn Vũ. 

Nam 1419, Mùa xuân tháng 2, nhà Minh sai giám sinh 
Đường Nghĩa sang ban các sách Ngủ kinh, Tứ thư, 
Tinh lý đại toàn, Vi thiện âm chất, Hiếu thuận sự thực 
cho nho học các phủ, châu, huyện, sai tăng học truyền 
giảng kinh Phật tại Tăng Đạo ty”. 

Tại Trung Quốc thời Minh thì Phật giáo và Đạo giáo 
văn tồn tại cho nên vẫn có cơ quan lãnh đạo và Tăng 
Đạo ty, cơ quan đó cũng có ở nước ta thời trước, 


1. Ngô Sĩ Liên, đã dẫn... фр I, tr. 242. 
`. Ngô Si Liên, dã din. tip I, tr 234. 
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Nam 1420, Người làng Tràng Kênh, huyện Thuỷ Đường, 
là Lê Ngã đổi họ tên thành Dương Cung, tự xưng là 
“Thiên Thượng hoàng đế, đặt niên hiệu là Vĩnh Thiên... 
dén huyện Đan Ba, Lạng Sơn, Lê Ngã trá xưng là cháu. 
bốn đời của Trấn Duệ Tông, từ nước Lão Qua trở vé. 
Phụ đạo Đan Ba là Bế Thuần đem con gái gi cho và lập 
làm vua. Trong khoảng mấy tuần, một tháng, đã có vài 
van quản, hắn ra An Bang chiếm trại Hồng Doanh. Sau. 
khi Công Chứng, Phạm Ngọc bị thất bại, thì dư ding 
của họ theo về với Lê Ngã, số quản được đến mấy vạn 
người, Lê Ngã tiếm xưng tôn hiệu, dựng niên hiệu, đặt 
quan chức, đúc tién, đốt thành Xương Giang, cướp trại 
Bình Than... 

Daya cuộc khởi nghĩa nông дїп chống lại quân Minh, 
44 dùng danh hiệu Thiên Thượng hoàng đế là có chịu 
ảnh hưởng của Đạo giáo. ` 

Năm 1427, Mùa hạ thắng 6, có người đàn bà nghèo. 
hèn ở trang Phao, huyện Đáy Giang mắc bệnh hủi, bị 
chống ruồng bỏ. Bảng một hôm my gặp một cụ già 
trên đường trao cho hòn đá nhỏ như quả trúng gà, bảo 
mài nước bôi vào chỗ loét thì khỏi ngay. Mụ làm theo 
như vậy, quả nhiên khỏi bệnh. Xa gần nghe tin, nhiều 
người đem tiến lụa đến xin chữa cho. Mụ ứng tiếp không, 
maé, chi láy hòn đá mài nước mà cho, gọi là nước Bồ tít... 
Đây là một loại phù thuỷ, một phương thuật đã gia 
nhập vào Đạo giáo nhưng lại được xem là một hiện tượng, 
ccủa Phật giáo (nước bó tát). 


1. Ngò Sĩ Liên, sách đã dân . tập TI, tr. 245. 
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Năm 1427, cẩm những Кё xưng là đồng cốt, tà đạo, mượn. 
tiếng ma quỷ, thần thánh gieo rác hoang mang, bia đặt 
mê hoặc lòng người. 

"Ha lệnh rằng, các tăng đạo phụ lão người nào đã dén 
tiếp quan quản nhiều lần thì quan ở lộ didu tra xem nếu 
gud có đức hạnh, tuổi giả thì cấp cho quan tước”. 


Có sự phân biệt rõ ràng đồng cốt với đạo sĩ tức 
phân biệt Đạo giáo dân gian với Đạo giáo sĩ tộc. 
Đạo giáo sĩ tộc được đối xử như một trí thức trong, 
Tam giáo. Sự phân biệt này cũng đã xuất hiện trong 
thời kỳ Lý Trần. 


Năm 1428, Lê Lợi sắp dit công việc triều chính, quy 
định "Khi có chiếu lệnh dại xá déu xưng là Thuận thiên 
thừa vận duệ văn anh vũ đại vương, hiệu là Lam Sơn 
động chủ”, 

Vua lấy hiệu động chủ là hiện tượng mới. Dén năm 
1431, khi làm Lam sơn thực lục vua (Lê Thái Tổ) tự 
làm bài tựa, ky là Lam sơn động chủ. Sau này còn một 
số vua cùng lấy hiệu động chủ. Lê Thái Tông là Quế 
Lâm động chủ; Lẻ Thánh Tông là tiên đồng do thượng 
dé ban xuống trần, khi lén ngôi lấy hiệu Thiên Nam 
động chủ". Sau này chúa Nguyễn Phúc Trăn cũng xưng 
“Thiên túng đạo nhân... Không phải tát cả vua chúa thời 
này déu là động chủ. Động chủ là chủ các động Dao 
giáo nổi tiếng mà Đỗ Quang Đình đã tổng hợp thành. 


1. Ngô Si Liên, đã dẫn... têpi, tr. 391. 
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thập đại động thiên, Tam thập lục tiếu động thiên. 
Trong danh sách đó không có động Lam Sơn, động, 
Quế Lâm, động Thiên Nam. Trong Đại Nam Nhất 
thống chí диз ra nhiều núi, động có tiên và đôi khi coi 
núi Yên Tử, núi Câu Lậu là một động thiên phúc địa. 
Lam Sơn là địa danh, nơi phát tích nhà Lè cũng đã 
từng miều tả là đất tốt tức hàm ý phúc địa. Nhưng Quế 
Lâm không phải địa danh nước ta, Thiên Nam chỉ trời 
nam nghĩa là chỉ cả nước... Như vậy những danh hiệu 
này chỉ thé hiện tư tưởng Đạo giáo nói chung, chỉ ý 
người mang danh hiệu đó là thần tiên của Đạo giáo 
như các động chủ các động thiên phúc. Nhưng không 
phải vì vậy та các nhà vua này tôn sùng Đạo giáo, họ. 
chỉ muốn để cao thân phận tiên đồng do Thượng đế 
tức Ngọc Hoàng cho xuống trán giáo hóa muôn dân. 
“Tư tưởng tiên xuống trán đó đã trở thành tim thức 
phổ biến trong thời ky này chứng tó phương tiên đạo. 
ảnh hưởng sâu xa hơn Đạo giáo. 

Năm 1429, “Mùa hạ, tháng 6, ngày mồng 10, ra lệnh 
chỉ cho các tăng đạo, người nào thông kinh điển, trong 
sạch giữ tiết hạnh, hẹn đến ngày 20 tháng này tới sảnh 
đường trình diện, để xét duyệt cho thị, аі đỗ thì cho 
lầm tăng đạo, ai không đỗ thì bát hoàn tục.". 


Đến tháng 12 năm này thì “Mở khoa thi tăng đạo để 
cấp giấy (khai thí tăng đạo cáp thiếp). 

Cuộc thi được tố chức để xem các nhà sư và các đạo sĩ 
ai tinh thông kinh điển của tôn giáo mình thì được di 
tu, không thì hoàn tục. Biện pháp này cuối thời Trán 
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За hành nhâm chồng lại hiện tượng dinh tráng trán 
sưu dịch. Nhưng thi Đạo kinh chứng tỏ số lượng đạo sĩ 
không ít và họ có học tập đạo kinh. Đó là Đạo giáo sĩ 
tộc. Như vậy tuy Nho giáo được để cao, nhà Lý nhà. 
Trán đã thí lấy Tam khôi, nhà Minh đã tổ chức thi 
Huong năm 1426, nhưng vẫn tiến hành để cử đẻ để bạt 
người Nho học, mãi đến năm 1434 mới tố chức thi 
tuyển lấy до hơn 1000 người'. Thí tăng đạo chứng tò 
đương thời đạo si và đạo quán văn tón tại và hoạt động 
thu hút không ít người tham gia đến nỗi phải khống 
chế. Thế lực này từng chống Minh, ủng hộ quân khởi 
nghĩa Lam Sơn. Tuy có thi tăng đạo nhưng không đế 
cập đến ting đạo ty, tổ chức quản lý tăng đạo. Có lè 
thời đầu nhà Lê, Lê Thái Tổ còn chịu ảnh hưởng thời 
“Trần nên còn có cơ quan quản lý têng đạo nhưng địa vị 
không cao cho nên sử không ghi; tuy nhiền việc vua sai 
đạo sĩ đi cúng tế, trừ sâu, trấn yếm chứng tỏ có cơ quan. 
quản lý này. Đến thời Nguyễn thì sử ghi có Đạo lục ty 
cấp lương cho đạo sĩ quán Linh Ну. Nhưng sau lần 
thí năm 1429 thì các vua nhà Lê không có việc thi tăng 
dao nữa, Đây là lấn thi tăng đạo cuối cùng đánh dấu sự 
tồn tại có tư cách pháp nhân của đạo sĩ cũng như nhà 
su trong thời Lẻ. 

Nam 1434, sau khi Lê Thái Tông lên ngôi đã tổ chức 
thi Nho học vào tháng 2 thì "Tháng 5, ngày dinh sửu, 
mùng một nghĩ châu. Trước đó Thái sử Bùi Thì Hanh 
bí mật tâu rằng, ngày mùng 1 tháng 5, có tính vượn đen 


L. Ngô Si Liên, di dän... tip 1, tr. 312. 
190 


Bao gido - Tri thức cơ Біт 


ăn mặt trời, hôm ấy sẽ có nhật thực, cỏ nhật thực thì 
trong nước có thé chấm dứt được tai biến. Đại tư đồ Lê 
Sát tin là thực, tâu xin ra lệnh cho quan lại các trấn 
“Tuyên Quang, Thái Nguyên đốc thúc dân chúng búa 
lưới săn lùng kháp rừng núi khe bang, bát ушуп khi gửi 
về nườm nượp không ngêt. Đến ngày ấy nghĩ cháu, 
làm phép trấn yếm trong cung cấm, các quan không ai 
được biết. Bài Thì Hanh chỉ tâu cho Bộ Lë thị lang 
“Trình Toàn Dương, trước là đạo sĩ, cùng làm phép với 
minh. Hai người déu được thường rất hiu”, 


Đạo sĩ Trinh Toàn Dương làm LA bộ thị lang tức làm 
công việc tư tưởng Nho gia. Đó là đầu hiệu Đạo giáo 
hòa nhập vào Nho giáo. Bùi Thì Hanh làm thái sử cũng 
là một công việc của Nho gia nhưng lại biết làm phép. 
trấn yếm với đạo sĩ như một đạo sĩ. Đây là một dấu 
hiệu Nho giáo hòa nhập với Đạo giáo. Không phải là 
một hiện tượng đặc thù ma là kết quả tất nhiên của thi 
Tam giáo đã xuất thân trong thời Lý - Trán. Khác 
chăng với thời Lý Trán thì tính trội thuộc về Phật giáo, 
còn trong thời Lè thì tinh trội thuộc vë Nho giáo, Về 
sau Bùi Thì Hanh lại bị chịu tội về việc này. Năm 1448 
(14 năm sau) bài chức Bài Thì Hanh, cho làm thái sử 
lệnh như cũ. Ông tåu bậy là đến giờ mào ngày 16 tháng 
Ấy sẽ có nguyệt thực. Vua ra lệnh cho các quan đến cả 
cửa Thừa Thiên để cứu trăng, nhưng không thấy nguyệt 
thực. Giám sắt ngự sử Đồng Hanh Phát hặc tội ấy... 
Hanh Phát tiu vua: "Nay Thì Hanh tài nghệ còn thua 


1. Ngô Sĩ Liên, đã dân... tipi, tr. 516. 
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kém bọn Thuần Phong tới trăm ngàn lần, mà được lạm. 
dự Môn hạ sảnh kiêm tri Tây đạo là sao? Набор chỉ 
Thi Hanh lại là dứa tiểu nhân gian tà vé đời Thái tổ, 
dim nói càn triết tự bai chữ Thuận Thiên, đã bị bãi 
truất, đến triều Thái Tông lại cậy tà thuật, ngấm sai 
giết vượn lấy máu, để trấn yếm tai biến của trời. Đến 
hi bệ hạ dang lúc có tang, bồng gặp thiên tai, Thì Hanh 
bja сё âm dương xung khắc, nói Ko là do có quốc tang 
nên mới sinh ra, tâu xin rút ngắn ngày để tang dé trù bỏ 
tai biến của tời. Xét các việc làm của hắn, thực là lửa 
dói cả. Thần sợ thiên hạ đời sau déu bảo là dùng bọn 
âm dương làm tham tri, bọn bói toán làm an phủ, bắt 
đấu từ bệ hạ, chứ từ xưa chưa từng có bao giờ. Vua lập 
tức ra lệnh bãi chức Môn hạ bũu ty lang trung thiêm tri 
"Tây Đạo của Thì Hanh. Quốc Oai trung lộ an phú sứ 
ty Bạch Khuê nghe thấy thế công lo sợ xin tử chức”. 
"Trước kia thái sử Thì Hanh, thái chúc Bạch Khuê cậy 
có pháp thuật ra vào các nhà đại thần, khéo giớ trò ton 
hót bg đỡ, các đại thần đều gắn gũi, cho là bọn họ có 
tài. Vì thế Thì Hanh xin làm Môn hạ hữu ty lang trung 
thiêm trí Tây đạo, Bạch Khuê xin làm Quốc Oai trung 
lộ an phủ sứ, các đại thần ai cang bảo dim xin cho. Có 
người để chữ ở cầu Kênh, ngoài cửa Đông răng: "Trời 
đất tới vận bi, này ndi lộ an phủ. Mặt trời mặt trăng 
khuyết, có đứa đạo tham tr. Châm biếm chế giêu chúng 
như vậy. Tới đây Thì Hanh, Bạch Khuê phải giáng trust 
một lúc, mọi người đều rất khoái chỉ. 


1..Ngô Si Liên, Sách đã din... tip I, tr. 368-369. 
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Sự kiện này phản ánh đấu tranh nội bộ quan trường nói 
chung nhưng đồng thời cho thấy Nho giáo đã chiếm 
địa vi độc tôn tìm cách đề bep Đạo giáo. Tuy nhiên Bùi 
Thi Hanh cũng chi bị nhà vua giáng chức cho về quê 
са. Như vậy, có nghĩa là vua và triều dinh vẫn tin vào 
việc trấn yếm nhật thực nguyệt thực, tư tưởng Đạo 
giáo văn tón tại trong triều đình dù bị đã kích do Thì 
Hanh đoán sai nguyệt thực là công việc thiên văn học 
chứ không phải việc Đạo giáo nhưng ngay trong Thái 
Bình kinh đã Đạo giáo hoá các tai dị ké cả nhật thực 
nguyệt thực. 

Năm 1435, chém Quốc tử giám sinh Lê Tử Dục, vợ 
con điển sin sung công. Tử Dục ở Giám không chịu 
học tập, chỉ chuyên nghề bởi toán, bùa chú, đụ đỗ vụng 
trộm vợ cả, vợ lẽ người khác, lại lấy trộm đồ đạc của 
mười tám phòng, Tế từu Nguyễn Thành sắp tâu lên thì 
“Tử Dục suốt đêm làm đơn vu cáo Thành và Уа Ứng, 
“Tiên, từ tế titu trở xuống tới các viên đường trưởng là 
cùng nhau ngắm mưu phản nghịch. Đại tư đồ Sát biết 
nó gian dối, sai bắt và cho ngục quan. Nguyễn Doän 
Cung tra hẻi, Tử Dục hết lẽ phải thú tội. Đến khi sắp 
chém, Та Dục luôn mồm tụng niệm Thiên Bóng, 
“Thiên Du và nói: Kiếp này đã sai, Kiếp sau không được 
thế nga, 

Lê Từ Dyc là một giám sinh tất nhiên theo Nho giáo 
thế nhúng lại làm bùa chú Đạo giáo. Đạo giáo hòa 
nhập vào trong Nho giáo như thế đó. Việc Lê Tử Dyc 
bị chém không phải vì bùa chú mà vì tội vu khống 
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người khác phản nghịch. Bói toán bùa chú cũng như 
trấn yếm bị coi là tà đạo không phải Đạo giáo, nhưng 
khi có lợi cho triểu đình thì vẫn dòng Bùi ТЫ Hanh. 
Dén năm này "ngày 26, Thái sử thừa Bồi Thì Hanh mật 
tàu rằng, ngày 1 tháng 11 sẽ có nhật thực, xin dùng bí 
thuật như năm xưa, để trấn yếm giải trù. Vua cho dùng 
thuật ấy, ban cho 50 quan tiến”, 


Năm 1436, "Mùa hạ, tháng 4, làm lẽ đảo vũ ở cung 
Cảnh Linh. 


Cung Cảnh Linh có từ thời Trán nay được dùng để сїн 
mưa. Trước dó khí hạn hán đã cấu mưa ở chùa Báo 
“Thiên, sau này lập đàn cấu mưa riêng. Hiện nay còn 
Ма hành kinh Ngọc Hoàng dùng để cấu mưa, không rõ 
việc cầu mưa ở Cung Cảnh Linh lần này có căn cứ kinh 
Ngọc Hoàng hay không, 

Năm 1437 có người cáo giác Đại Đô đóc Lê Ngân thờ 
Phật Quan Âm trong nhà để cầu mong соп gái mình là 
Huệ phi được vua yêu. Vua ngự ra cửa Đông Thành, 
sai thái giám Đỗ Khuyến dẫn 50 võ sĩ lục soát nhà Lê 
Ngân, thu được tượng Phật và các thứ vàng bạc tơ lụa. 
Ngày hôm sau Ngân vào cháu, bỏ mũ ra tạ tội. Vua 
sai bắt nô tì nhà Lê Ngân dé tra hỏi... Giáng Huệ phí 
Nhật Lệ con gái Lẻ Ngân làm tư dung. My đồng (nữ. 
vu) Nguyễn thị bị dày ra châu xa, thấy phù thuỷ (phù 
thuỷ sư) Trấn Văn Phương bị đồ làm lính ở phường 
nuôi voi", 
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Việc thờ Phật đã đồng nhất với Đạo giáo dân gian. Phật 
Quan Âm nổi lên trong thời Lý với sự kiện nguyên phi 
Y Lan được tôn là Quan Âm và việc vua Lý Thái Tông 
mơ thấy Quan Âm dân đến nhà sư Thiến Tuệ để nghị 
xây chùa Một Cột năm 1049. Cho đến ngày nay địa vị 
Quan Âm trong tâm thức dân gian vốn rất cao. Vậy 
mà Lê Ngân bị hại vì thờ Quan Ấm. Lý do bị trừng trị 
không phải vì thờ Quan Âm mà thờ Quan Am để dùng. 
сё đồng, thấy phù thuỷ làm phù phép cho vua phải yêu. 
Huệ Phí. Hiện tượng thờ Phật nhưng lại làm phép đạo 
giáo tức Đạo giáo hoà nhập vào Phật giáo bát đầu tử 
day chăng? Hiện tượng này đến thế kỹ XVI về sau càng 
đâm nét với việc xuất hiện điện mẫu trong chùa và tín 
dó lèn chùa lại cầu xin chủ yếu về điện Маш, trong điện 
có bởi toán đồng bóng... Cô đồng biết tên đầu tiên có 
họ Nguyên, thấy phù thuỷ biết tên đấu tiên có tên họ 
Trán Văn Phương, Họ không phải là những người đầu 
tiên hành nghề này, nhưng đây là lần đầu tiên sử ghi lại. 
Trong chính sử ghi lại tên họ của cô đồng và thấy phù 
thuỷ. Hiện tượng thờ Quan Âm tại gia nhưng như một 
điện Đạo giáo có bói toán lên đồng rất phổ bién cho 
dén hiện nay mà phải chăng Lê Ngàn là người dáu tiên 
tổ chức loại hoạt động này và nằm 1437 là cái mốc xuất 
hiện hiện tượng tôn giáo mới này? đây là tư liệu đầu 
tiên đã biết về đồng nhất Quan Âm - Mẫu. Đạo giáo 
phải nương nhờ Phật giáo để tổn tại. 

Nam 1442, vua Lê Thái Tông duyệt quân ở thành Chí 
Linh, Nguyễn Trãi mời уша ngự chùa Côn Sơn ở hương 
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của Trãi. Vua di thuyền từ bến Đồng, vào sông Thiên 
Đức, qua mộ Bạch Sư ở cầu Bông, xã Đại Toán, huyện. 
Quế Dương, thì thuyền ngự không di lèn được. Các 
quan hết sức kéo dây cũng không nhúc nhích dường 
như có người giờ lại. "Vua bèn sai trung sứ di hỏi khåp 
những người giả cả xứ ấy xem chỗ này có vị thần nào. 
Các cụ già báo: Ngày xưa có người tên là Bạch Su, khi 
còn sống rất tinh thông pháp thuật. Sau khi mất chôn ở 
ven sông, thường có hiển linh, người xứ này văn tế thần 
long trọng lâm.” Trung sú hỏi: Tế bằng thứ gì? Người 
già nói: Tế bằng nghé. Trung sú dem việc ấy về tàu. 
Vua sai đem nghề non đến tế thần. Bấy giờ thuyến ngự. 
mới đi được. 


Bạch Su không phải là đạo sĩ mà chỉ là người có pháp 
thuật. Phải chăng là một thấy phù thuỷ? Dạo sĩ của 
Trung Quốc thường bay lên trời hay thi giải nhữnng 
không bao giờ hiển linh tác oai tác quái. Những người 
có pháp thuật ại khá nhiều trong đạo giáo phủ lục phái. 
Năm 1448, vào tháng 6 xuống chiếu cho các quan văn. 
võ phải trai giới đến cung Cảnh Linh, chùa Báo An làm 
lê cầu mưa. Vua đích thân đến vii xin. Sai Thái tuý Lê 
Khả dén xã Cổ Châu rước tượng Phật Pháp Văn vé 
chùa Báo Thiên ở kinh thành. Xuống chiếu cho các 
nhà su tụng kinh cầu đảo. Vua và hoàng thái hậu cùng. 
dén làm lẻ. Ban cho các nhà sư 10 tấm lĩnh và vóc, 20 
quan tiến mới. Ngày hôm ấy, xá tội cho 24 tù nhân '. 


1. Ngõ Si Liên, sách đã din. tip II, tr. 366. 
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Đầy là một lần dio vũ dùng cả Đạo giáo (Cảnh Linh 
cung), Phật giáo (chùa Báo Ап, chùa Báo Thiên), Nho. 
giáo (tha tù). Nhưng chỉ có các nhà sư được ban thưởng. 
Trong tu tưởng triểu định vẫn ngự trị Tam giáo theo 
thứ tự: Nho - Thích - Đạo. 

Năm 1449 thing ấy (tháng 4) bị hạn, vua thân đến 
cung Cảnh Linh làm lễ cầu mưa. Sai Tham trì Bùi Cám 
H6, Lè bộ lang trung Nguyễn Cảnh di cáu dio ở núi 
“Tân Viên và Tam Đảo đều không ứng nghiệm. Ngày 
Quý mùi vua xuống chiếu tự trách minh. Tờ chiếu viết: 
“Träm gặp phải gia biến, bên trong thì mẫu hậu coi 
chấu, bên ngoài thì đại thần giúp việc, mà liền năm dại 
hạn, lúa má mất mùa, din chúng buồn than. Nghĩ kỹ 
tội ấy, hẳn có nguyên do. Có phải do trim không biết 
đốc niềm thành kính để được hưởng lòng trời, không 
biết lo tròn đạo hiếu để thờ phụng tông miéu, không 
ban ơn huệ thực cho kháp muôn dân mà đến nỗi thé 
chăng? Có phải đo nạn hối lộ công khai, tệ phi tấn lộng, 
hành mà đến nỗi thế chăng? Нау là do trầm không dè 
Фи tiêu dùng, thường lạm tiêu bila, để hại của dân mà 
dén nỗi thế chàng? Hay là các đại thần giúp việc chưa 
trọn đạo điều hào âm đương mà đến nỗi thể chăng? 
Нау là các tướng soái phiên thần không biết yêu 
thương quân dân, quen thói đục khoét mà đến nỗi thé 
chăng? Có phải vi các thú lệnh không biết vð nuôi 
nhân dân, chỉ lo bòn vét mà đến nôi thế chăng? Hay là 
các quan coi bình ngục không giữ công bằng, chỉ lo xử 
năng, kế nào đút lót thì tha, để oán khí bốc lên mà đến 
ndi thế chăng? Có phải các quan thừa hành chỉ chuộng 
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hu văn, để ơn trach của vua bị ách tắc lại ở trên, tình 
của ké dưới không thấu lên trên được mà đến nỗi thế 
chăng? Hay là các nhà quyền quý cày thế ra oai dé dân, 
теп bị hại mà đến nỗi thế chăng? Có phải vi chọn lựa 
người hiền, cất nhắc người sót chưa được thi hành, dé 
thói cấu cạnh chạy chot ngày một tệ bại mà đến nỗi thế 
chăng? Hay là do chủ tương đảo lộn quân công, lấy 
không làm có, làm hại đạo công mà đến nỗi thế chàng? 
Có phải vì chưa thi bành đấy đủ nhân chính, để din 
chúng vẫn còn nhiều người thất nghiệp mà đến nỗi thế 
chăng? Hay là do đầm cá hoang khô, ngạch thuế chưa 
giảm, dân phải nộp nhiều mã đến nỗi thế chăng? Có 
phải vì con cháu các bậc công thần cố cựu chưa được. 
bố dùng hết để đến dip công lao của họ mà đến nỗi 
thế chăng? Tất cả tội lỗi trên chống chát lạ, đã làm tón 
thương hòa khí, nếu không xét lời dạy sửa lỗi lím, làm 
trọn đạo tu dưỡng mình thi làm sao trên có thể lay 
chuyến được lòng trời, dưới có thế cửu vớt được nạn 
dan?” Tờ chiếu ban xuống, đêm hôm ấy có mưa. 


Bắt đầu lập đàn thờ thần. Đồ đại thành hoàng, đàn thờ 
thần gió, mây, sám, mưa, và dén thờ ma quỷ không ai 
tế tự để tứ thời cúng lê. 


Nhu vậy lần cầu mưa tháng 6 năm 1448 không thành. 
công nên 10 tháng sau lại cầu mưa. Lần này chỉ cầu 8 
cung Cảnh Linh, núi Tản Viên, núi Tam Đảo đều là 


1. Nguyễn Duy Hình, Ngt Vit Nam ий Dao giáo. Nab KHXH, 
Hà Nội năm 2003, tr 583-584. 
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địa điểm thuộc Đạo giáo. Không cầu dio ở chùa Phật 
nữa có lẽ bởi vì ngay Pháp Vân cũng không cho mưa 
được. Nhưng rồi thần Đạo giáo cùng không cho mưa. 
duge. Cuối cùng Thiên của Nho giáo ban cho mưa sau 
khi vua tự phê bình toàn diện. Chiếu nhận tội với Thiên 
của vua Lê Nhân Tông là một bảng cáo trạng ké tội 
toàn bộ bộ máy và chế độ phong kiến hiện hành, không 
còn thiếu tội danh nào. Thế là cảm động thiên địa 
nên có mưa. Nho giáo thắng thế Đạo giáo và Phật giáo. 
trong linh vực thiêng nhạy сіт nhất đối với nông dân. 
cấu mưa. 


Việc thờ Đô đại thành hoàng, thần gi, mây, mưa, sêm 
cùng ma quỷ không ai té tự chỉ là lặp lại việc nhà Minh 
đã làm năm 1414 có tăng thêm thờ Đô đại thành 
hoàng và thần sắm, thấn mưa. Năm 1414 "Tháng 9, 
Hoàng Phúc nhà Minh truyền bång cho các phủ châu 
huyện dựng Văn Miếu và các đàn thờ thần xã tắc, thần 
gió, thần mây, thần núi, thần sông và những thần không 
ai thờ cúng để tế lễ thường xuyên.", 

Thành hoàng cũng được quy nhập vào thần Đạo giáo, 
thần gió, mây, sấm, mưa tương tự tú pháp trong Phật 
giáo nước ta (pháp Vân, pháp Vũ, pháp Lôi, pháp Điện. 
và có cả pháp Phong ngay tại Dân, huyện Thuận Thành - 
Bắc Ninh)!. Đây là những thần linh vőn dân gian cho 
nên đưa vào thần điện nào cũng được. Tinh thần cơ 


1. Nguyễn Mạnh Cường, Chùa Dâu - Tổ Pháp và hệ thống các 
chúa Tử Pháp. Ntb KHXH, Hà Nội 2000. 
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bản là thần linh nông nghiệp vốn không liên quan gì 
Phật giáo hay Đạo giáo. 

Nam 1452, "Mùa hạ tháng 4, bất giam con trai Thái uý 
Lë Thụ là Lê Thị, vi Lê Thị lim bùa chú yếm đất cát 


Day là việc trán áp Đạo giáo dân gian. Việc yếm đất cit 
này không rõ nội dung cụ thể nhưng khiến nhớ dén 
việc trấn yếm long mạch của Cao Biến. Cùng là trấn 
yểm nhưng là trấn yếm nhật thực thì lại không bj trấn. 
áp, chứng tỏ vấn để là trấn уёт vì mục dich gì, có lợi 
cho ai, có hại cho ai. Việc trấn yếm trong cung vua 
thì ngay thời Trấn cũng đã có và về sau cũng còn có. 
Віа chú trấn yếm là thủ đoạn thường dùng trong Phù. 
lyc phái của Đạo giáo và rất phổ biến trong Đạo giáo 
din gian. 


Nam 1460, Lê Thánh Tông lên ngôi. Nhà vua tuy trọng 
Nho giáo nhất nhưng văn có những hiện tượng Đạo 
giáo. Lê Thánh Tông tên là Tư Thành, con thứ tư của. 
Thái Tông, Уба là cen của bà Tiệp dư Ngô Thị Ngọc 
Dao vì liên quan vụ Huệ phi và cô đồng Nguyễn Thi 
năm 1437 cho nên bị đưa ra chùa Huy Văn, vì vậy, sau 
chỉ được phong là Bình Nguyên Vương. Đến khi các 
quan trong triểu Nguyên Xí, Đình Liệt phế bò Nghỉ 
Din mới dén Ти Thành lên ngôi. Lê Thánh Tông là 
ông vua thứ nhất của nhà Lê có lý lịch thần tiến. Trước 
kia, khi còn là Tiệp dư, thái hiu di cầu tự, mơ thấy 
“Thượng dé ban cho một tiên đồng, thế rồi có thai. Tục 
truyền rằng thái biu khi sắp ở сй, nhân thư thả chop 
mát, mơ thấy mình đến chỗ thượng đế, thượng để sai 
wo 
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một tiên đồng xuống làm con thái hậu, tiên đồng chán 
chù mãi không chịu di, Thượng đế giận lấy cái hốt 
ngoc đánh vào trán chảy máu, sau tỉnh diy rồi sinh ra 
vua, trên dáu vån còn vết lờ mờ như thấy trong giác 
то, mãi đến khi chết, vết đó vån không mát... Sau khi 
lên ngôi vua tự xưng là Thiên Nam động chi 


Lý lich tiên đồng để cao Lè Thánh Tông để dua lên 
ngồi vua thay thế Nghi Dân cùng với việc sau khi làm 
vua tự xưng là Thiên Nam động chủ đã làm cho ảnh 
hưởng của dạo giáo thêm sâu đậm. Điều đó lý giải vì 
sao đến thời Lê Thánh Tông thường có nhiều chuyện 
gip tiên ở chùa Ngọc Hồ và một số nơi khác. 


Năm 1461 "ra sắc chỉ cho các xứ, lộ, phủ rằng: Chùa 
quán nào không có ngạch cũ thì không được tự tiện 
làm mới", 


Lê Thánh Tông không để cao Phật giáo, Đạo giáo nhưng 
không triệt bỏ hai tôn giáo đó, đồng thời không cho 
bai tôn giáo đó phát triển. Điều đó chứng tỏ tư tưởng 
tam giáo đồng nguyên còn đang được chấp nhận với 
tính trội thuộc về Nho giáo; tinh hình này kéo dài suốt 
thời Lê. 


6.2. Thiên Nam động chủ và những phép lạ của các 
Tiên nữ 


Khi vua Lý Thái Tổ, người sang lập ra triu Lý (1010 - 1225), 
dén định đô ở nơi là Hà Nội ngày nay, Ngài nhin thầy 


1. Ngõ Sĩ Liên, đã din... tip II, tr. 397. 
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trên đồng sống Hồng Hà bao quanh hoàng thành, một 
con rồng cực lớn xuất hiện rói phút chốc bay biến lên 
không trung. Nhà vua xuống chiếu gọi nơi thành đô, 
này là thành Thăng Long, có nghĩa là để đô có Con 
tổng bay. Đây là vào năm 1010. 


“Từ gần một nghìn năm nay, Thăng Long văn là thù dô 
chính trị, tỉnh thần và đạo đức vương quyền Việt Nam. 
Và các khu phố ở phía Nam kinh thành được nổi tiếng, 
chính là nhờ nằm vào giữa khu vực đó là vi trí của Vin 
Miếu, đến thờ Khổng Tử và các bậc đại Nho. Đông, 
dio các nho sinh lui tới khu vực này. Họ ti chính đình. 
của điện thờ bố mẹ Khổng Tử được xây ngay ở bên 
trong Văn Miếu, dé nghe bình thơ, giảng văn sách; 
hoặc họ di qua hay trọ lại dọc các lối phố của những 
khu này dé được gắn trường, khoáng giữa phố Thợ Nhuộm 
và Tràng Thí. 

“Chính tại những khu đất này - những khu đất nối tiếng, 
nhờ các phần tử trai trẻ trong ting lớp tinh hoa của dàn 
tộc chúng ta, đã diễn ra nhiều phép lạ của một số tiên 
nữ giáng trấn. Ngôn từ dân gian, ngọn bút tính tế của 
một số nhà Nho đã dệt nên quanh các nhân vật siêu 
nhiên này những thần thoại xuất phát từ một nguồn thi 
hứng tuyệt vời tao nhã. Nổi tiếng nhất trong số những, 
thần tích đó là câu chuyện về Mô đất Rùa Vàng ở Bích 
Сап nằm ở góc у nam những cổ lũy của Hoàng Cung. 
“Truyền thuyết ké rằng, ngày xưa, có kế nói là dưới thời 
nhà Trần, có người nói là thời Lê, tại Bích ciu có một. 
chàng thư sinh tên là Trấn Uyên, quen gọi là Tú Uyên 
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do chàng được thừa kế danh hàm của bê mẹ. Mó côi cå 
bố lăn mẹ từ tuổi mười lim, chàng sống bằng cây bút 
tài hoa của mình, 


“Chàng thích cùng bạn bè đi ngao du những nơi danh 
lam thắng cảnh, đối cảnh để thơ. Nhưng chàng không 
tin có thần, có tiên nào cả. 


Năm nọ, có một lẽ hội гіта rộ ở chùa Ngọc Hồ, Tú Uyên. 
trấy hội, lần vào trong đám người cuốn cuộn. Chiều tối, 
khi mọi người đã tin mắt ra về, chàng thư sinh còn 
chấn chi trước cửa chùa. Đột nhiên trước mặt chẳng, 
một chiến lá rơi xuống mang rõ một bài thơ. Đọc xong 
Ъз thơ, chàng thở dài lầm nhám: Nhiều người cứ nghi 
ta là một đại thi hào. Bảy giờ làm thế nào để có thé liên 
lạc được với tác giả bài thơ này để nói với người ấy nỗi 
lòng của ta? 
Rồi chàng cấu khấn: Cấu đức Phật toàn năng hãy chỉ 
giáo cho con trong việc này và xin cho chiếc lá này làm 
môi giới! 
Bồng nhiên, chàng cảm thấy phẳng phát một mùi hương, 
nhè nhẹ. Rồi chàng nhìn thấy từ trong chùa, một cô 
giái kiều điểm chừng mười tim xuân xanh đi ra cùng 
vài cô gái khác. 
“Tú Uyên mới kịp nói với cô nàng vài câu ngắn ngủi thì 
cô ta đã vội di khỏi ngôi chùa; từ xa chàng thư sinh lèo 
ёо theo sau. Đến đền Quảng Văn, cô gái biến mất. 
“Từ đó, chàng thư sinh phải lòng tương tư cô gái trẻ. ít 
lầu sau, theo lời khuyên của bạn chàng tên là Hà, chàng 
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đến cầu mộng ở đến Bạch Mã (phố Hàng Buồm, ở sát 
nhà Hội quán Trung Quốc). 


'Đêm dén, một cụ già tóc bạc pho hiện ra, tay chống một. 
cây gậy, bảo chàng: Sáng mai con hãy dén chỗ Cầu Đông, 
thi sẽ gặp cô ta. 

Tinh giác chàng đợi cho rạng sáng, rồi di đến Cầu Đông. 
Chàng đợi suốt cả ngày mà chẳng thấy ai. Chàng sắp ra 
di thi thinh lĩnh xuất hiện một ông lão đang di tìm 
người mua để bán một bức tranh thiếu nữ. Người trong 
tranh hoàn toàn giống сё gái mà chàng đã gặp trong 
dip lê hội Ngọc Hé. Chàng mua lấy bức tranh và đưa 
vé treo trong phòng học của mình. 

Са mỗi bữa ăn, chàng sửa hai đôi даа và hai cái bát rồi 
mòi người trong tranh cùng ăn. 

“Một hôm khi chàng di học vé, chàng thấy sẵn bày một 
mâm đầy thức ăn. Và chàng để ý thấy chiếc ghim trên 
khăn của cô gái trong tranh có hơi chuyến chỗ. Đoán 
biết điều gì đã xảy ra, chàng ăn các thức An trên mâm. 


Hêm sau chàng giả vờ ra di học. Đến nửa đường chàng 
quay lại và bắt gặp có gái trong tranh đang nấu nướng 
trong bếp. Chàng vội lao đến cô ta và nói: Tại sao nàng 
lại bắt ta phải chờ mong và sấu thám đến thế? Thế là 
rốt cục ta đã gặp lại được nàng. Vậy mỹ danh của nàng, 
lagi? 

Em tên là Giáng Kiểu, сб gái đáp, Vàng lành Thiên dinh 
và theo lời đặn dò của thần Bạch Mã, em xuống đây để 
kết một mối duyên trần. 
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Угу là ngay ngày hôm đó, chàng thư sinh cưới cò tiên 
nữ làm vg... 

Nhưng rồi ít lâu sau, chàng sinh ra rượu chè bừa bãi và 
tản nhẫn với vợ mình. 

Мс nhã và buồn chán vì đã bao lần khuyên гап chàng 
không được, nàng bỏ di và bay vút lên trời, 

Khi chàng thư sinh đã tỉnh rượu và thấy người vợ yêu 
của mình đã biến mất, chàng liën than khóc. Thấy rằng 
cơ sự không còn có thể hàn gắn được, chẳng toan treo 
cố tự tử thì Tiên nữ lại hiện ra. Tú Uyên đôi mắt nhòa 
lệ,hếtlời xin lỗi nàng và hứa sẽ tu tinh. 


“Từ bấy họ sống với nhau rất hòa hợp. Một năm sau, họ 
sinh được một con trai. Còn Tú Uyên. chàng liên tục 
nấu kinh sôi sử không mệt mời, để chờ mong một ngày 
kia danh sáng bing vàng, 


"Một buổi sáng, Tiên nữ nói với chàng: Dâu ring danh 
thơm là đáng trọng rằng các tục lệở chốn trán thé này 
không đáng coi thường, nhưng người trấn gian chỉ là sự 
hoà hợp các yếu tố: thổ thủy hóa phong... mà thôi. Đời 
người được giới định tử lúc sinh đến ngày chết chỉ 
giống như một bọt nước hoặc là giọt sương trên cỏ mà 
thôi? Đời người có thể biến đi trong chốc lát. Dù có 
thông minh tài giỏi hơn người, chàng cũng chẳng được 
hưởng phúc dài lim là đến bảy, tám mươi năm, ngắn là 
năm mươi hoặc sáu mươi năm. Cuộc đời con người, 
dâu cho là cả trăm năm phú quý vinh hoa, cũng chỉ 
bing một sáng nhàn du trên tiên giới mà thôi. Rồi ra, ai 
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còn biết những anh hùng xưa kia nay ở đâu? Vå chăng 
buồn vui tan hợp... tất cả chỉ là thường phận của 
những kiếp người. Chàng đã chẳng dim lên tất cả 
trong suốt cả tuổi thanh xuân của chàng rồi dó sao? 
Chi bằng ngay từ hôm nay, chàng hãy уй bỏ ngũ 
tính thất tinh của người trấn để sáng sáng ngao du 
trên ba diy núi, chiều chiều vi vu trên chín tầng mây, 
có hay hơn không? 

Tú Uyên dim chiêu suy nghĩ, chẳng nói một lời. Tiên 
nữ lại nói tiếp: Có đúng là đối với con người ta, bốn 
phận thiêng liêng nhất là nuôi dưỡng bố mẹ? Còn chàng, 
chàng chẳng còn bố, cũng chẳng còn mẹ! Cử như em 
đây em chẳng nghĩ gì đến phú quý vinh hoa. Làm sao. 
chàng lại có thé cam chịu giam mình trong cõi đời đầy 
dau thương này đế tìm miếng ăn nuôi sống chỉ môi 
một kiếp người hữu sinh hữu tử? 

Chàng thư sinh hiểu га và nói: Nếu nàng không chỉ 
cho ta thấy con đường sai của những ảo mộng, thì chỉ 
chút nữa, ta sê bị rơi vào lưới trấn thế mất rồi! 

Vå từ đó chàng bỏ hân tham vọng văn chương, Chàng 
hoàn toàn lao vào nghiên cứu Đạo Bất Tử. 

Một hôm, có hai con Һас trắng từ trên trời bay xuống 
cùng với một sử giả nhà Trời. Rồi cả ba cưỡi lên hai 
con chim huyển diệu ấy và biến mất vào không trung. 
Ít lâu sau họ xuất hiện một cách kỳ lạ giữa dân chúng. 
trong vùng. Và để tưởng niệm họ, dân làng xây một 
ngôi dén thờ ngay trên chỗ đất ngày xưa họ lưu học. 
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Ngôi đến ấy ngày nay văn còn lấy tên là Bích Câu đạo 
quán (Trung tâm của Đạo Lão tên là quán Bích Câu). 


Ngôi chùa Ngọc Hồ, hiện nay năm trên đường Sinh 
“Tờ, nổi tiếng không chỉ là nơi gặp gỡ giữa chàng thư 
sinh Té Uyên và nàng Giáng Kiều xinh đẹp, mà nó còn. 
trở thành bất tù bởi câu chuyện thần kỳ về Tiên nữ Bội 
Liên mà người ta không biết tên thật là gi, vì nàng chỉ 
qua Thăng Long rất nhanh. 
Vua Lê Thánh Tông, một những dáng minh quân 4 
thế kỳ XV, một hôm đi dạo chơi trở vé, gặp một cô gái 
kiu diëm trước cổng chùa Ngọc Hồ. Sau vài câu thơ 
qua lại với cô ta, nhà vua nhận ra cô ta là một nữ nho 
sinh hay chữ. Vua mời cô ta cùng ngồi xe với mình. Khi 
xe về đến Hoàng cung, trước cửa Đại Hưng, cô gái vụt 
bay lên trời và biến hút. Bấy giờ nhà vua mới hiểu rằng 
đó là một nàng tiên. Vua sinh lòng yêu dấu, Để lưu 
truyền lại lâu dài về cô gái ấy, nhà vua ra lệnh xây ngay 
чї cửa ấy một đài tưởng niệm đặt tên là Vọng tiên lầu 
(Lầu chờ tiên). 
Ngày nay, ở phố Hàng Bông, trên chỗ đất Hoàng 
thành ấy, có một ngôi miéu là Vọng Tiên quán, dấu vết 
duy nhất của bước gud bộ của nàng tiền ấy mà người ta 
dit cho biệt danh là Bội Liên tiên nương (Nàng tiên đã 
cùng ngồi xe với vua). 
Vi vaa văn võ song toàn Thánh Tông (1460 - 1497) 
không phải là ông vua duy nhất của nước Việt Nam đã 
“được gặp một tiên nữ. Một vị khác trong số những hậu 
иё của Ngài là vua Hiển Tông, ông vua đã tri vì nước 
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Việt Nam trong bốn mươi sáu năm, 1740 - 1786, cũng, 
có một lán gặp tiên như vậy trong những hoàn cảnh 
sau đầy: 
Väo dấu thời Cảnh Hung, 
khoảng 1740 - 1745, 
vua Hiển Tông có tập 
quán tổ chức những lễ 
hội lớn trên hồ Kim 
Âu, ở phía nam thủ dô 
Hà Nội. Nhiều trò vui 
được tổ chức. Từ bốn. 
phương đất nước, thanh 
niên nam nữ, từng đoàn. 
từnglũ đông đúc tràn về, 
Tượng vua Lê Thánh Teng duwea Một hôm, nhà vua rất 
tại Vân Mi Quốc Từ Giám, Hà Ni sång khoái bền nói với 
quán thần đứng quanh: 
Trong lễ hội này có tiên, các khanh có thấy họ không? 
Ngạc nhiên, các quan trong triều chăm chứ nhìn vào 
đám đông một hồi lâu rồi trả lời: Тїш bệ hạ, chúng 
thần không thấy gì cả. Nhà vua chỉ tay vào đám đông, 
mim cười và nói: Hai cô gái mặc áo hồng, đứng ở kia, 
vai kế vai nhau, chắc chắn là những nàng tiên. Nhà vua. 
vừa nói xong thì hai mỹ nữ vyt bay lên trời và biến mất, 


Мой người thấy sự việc này quả là rất kỳ lạ. 


Sau lẽ hội, nhà vua lệnh xây ngay tại chỗ ấy một ngôi 
chùa lấy tên là Tiên tích tự (Ngôi chùa gbi đấu vết 
йа Tiên). 
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Lèng ái mộ của din chúng đã tặng hai nàng tiên ấy 
danh hiệu Thượng hội song Tiên (Hai nàng tiên dà 
than dự lë hồi). Ngôi đến thờ hai cô vẫn còn đứng đó, 
bên đường cái quan hiện nay. Nhưng hé Kim Âu thì đã 
biến mất, và việc mở rộng nhà ga Hà Nội đã làm mất di 
cái vẻ bí hiểm diy quyển rũ của nó. 


"Những khu phố phía nam của thành На Nội cổ đã trở 
nên bất tử bởi những huyền thoại như vậy, được nhân 
din rộng rãi biết tới nhờ những chỗ thờ cúng như vậy, 
ngày nay dấu vết còn lại chẳng có bao nhiêu. Những 
thành йу của kinh đô xưa déu đã bị hoàn toàn san 
phẳng, Tượng ky sĩ của vua không còn soi bóng xuống 
hổ nước trong xanh như xưa. Nếu nhà Văn Miéu - nhờ 
trường Viễn đông bác cổ ráo riết bảo tồn được như 
hiện nay còn giữ được dấu ấn tao nhã của nó khiến 
chúng ta chút lòng chanh nhớ đến quá khứ xa xăm, thi 
ngược lại còn đâu ngôi chùa Ngọc Hồ danh tiếng ấy, 
nơi xưa kia bao nhiêu thi nhân, họa sĩ đến nghỉ ngơi 
tinh dưỡng, nơi các tiên nữ xuống trán để trêu ghẹo 
những linh hồn may mắn. Còn ai giữ lại được gì của 
Vong tiên lầu mà lòng thành kính của nhân dân về sau 
đã biến thành dén thờ? Ngày nay người ta còn thấy gì 
trước cổng chùa Tiên tích tự nơi lẽ ra phải giữ mãi 
những kỷ niệm vế hai tiên nữ đã giáng trần làm rạng 
rỡ thêm cho những ngày lẽ của ding thiên tử nước 
Nam ta? 


Dâu sao từ miéu Bích Câu đạo quán xây trên mê đất 
tủa vàng quanh hồ Phượng Hoàng diện tích rộng hơn 
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80.000mÌ, ngày nay chỉ còn lại 2 vàng nước thảm hại 
được gọi là 2 mắt của một con vật kỳ vĩ ấy thôi. 

Ching có nhà sử học nào, chẳng nhà nghệ sĩ nào biết ít 
nhiều về Hà Nội cổ, lại có thế dạo qua các khu phố 
phía nam mà không cảm thấy luyến tiếc siu xa. Bởi thế 
họ mới được phần nào an ủi khi thấy một cơ quan quy 
hoạch 46 thị được thành lập ở xứ Đông Dương này. 
Ү chí của phủ Toàn quyền từ nay trở đi muốn giữ gìn. 
di tích của quá khứ nước Việt Nam chống lại mọi hành. 
vi phá hoại văn hóa còn được biếu hiện bằng vô số 
"những cuộc viếng thăm các làu dài và di tích lịch sử của 
Phó Đô đốc hải quản Jean Decoux. 

Уу thì có thế hy vọng ring Thủ đô Hà Nội rộng lớn 
này sẽ giữ được dấu ấn vừa của cố dò xưa, vừa của trung. 
tâm tôn giáo và tính thần của nước Việt Nam cổ, mà 
không phải hy sinh chút gì trong số những du nhập 
của nến văn minh hiện đại. Tinh thần Pháp, cái tình 
thần đã biết xây dựng những thành phố Ma Rốc trắng 
lệ dưới thời thống chế Lyautey, sẽ không cho phép 
các nhà du lịch chỉ nhớ đến thành phố Rồng Bay này 
bằng những ký niệm mà người ta có thể mang di tir 
bất cứ một hành phố nào thuộc châu Mỹ hoặc một 
nơi khác. 


7. Sự tích Tiên Ông Việt Nam: Phạm Viên 
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy 
Cảnh phù du trông thấy пис cười 
Cao Bi Quit 
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Tiên sinh người làng An Bài, huyện Đông Thành, tinh 
"Nghệ An, dòng dõi ho Phạm, tên Viên. Ông nội là một 
nòng dân, thường ngày hay làm việc từ thiện. 

Một hôm, có một thấy địa lý từ bên Trung Quốc 
sang, rất cảm kích trước thái độ chân chất của cụ, 
bèn giúp cụ cải táng ngôi mộ của một vị tiên liệt nhà 
cy vào một chỗ mạch đất rất vượng. Trước khi di xa, 
thấy địa lý báo trước cho cụ rằng: Ngôi mộ này sẽ 
phát một ông tiến sĩ và một ông Tiên (Tức là một dáng 
bất tử). 

Vé sau,người con trai của lão nông đó - tên là Phạm Chất 
thí đỗ Hoàng Giáp (tức đệ nhị giáp tiến si) ở tuổi 30, 
vào năm Nhâm Thìn (1652), triều Khánh Đức nhà Lê, 
và làm quan đến chức Та thị lang, Vị Hoàng giáp này 
có 2 người con trai, người con cả tên là Phạm Tân, người 
ет Phạm Viên. 

Lên mười tám tuổi, Phạm Viên tô ra lười biếng, Có một 
Ип, quan Thị lang muốn gud trách cậu con út của mình, 
bèn nói chuyện với cậu về các kỳ thi văn chương và về 
di sản văn nghiệp của gia đình mình. Cậu con trai thưa 
lại với bố: Hạnh phúc của con khi sống trên thế gian. 
này há không phải được thoải mái chí hướng của mình 
chăng? Cho dù được hưởng năm trăm năm giàu sang 
và danh vọng, cũng chỉ là một giác mộng hoàng lương 
mà thôi! 

Nói xong, cậu ta mang áo tơi, đội nón ra di, di lên dãy 
núi Hồng Lĩnh tìm hái các loại cây làm thuốc. 
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Sau ba ngày, tít trong rừng sâu, cậu bắt gặp một cụ giả 
ăn mặc như một đạo sĩ, tay chống gậy tre. Đoán biết là 
một lào nhân дас đạo, cậu quỷ xuống chào hồi và trình 
bày với lão trượng những ước vọng của mình. 


lão trượng ra hiệu cho chàng đứng dậy và di theo mình. 
Di được khoảng vài trăm bước, họ tới một túp léu tranh. 
Vào trong léu, Phạm Viên nhìn thấy trên bàn có một 
quyền sách nhỏ và bên cạnh đó là một bình nước. Chẳng, 
có ai phục dịch ở đấy cả. 


Lão trượng тйс một thìa nước đưa cho cậu uống, Xong, 
lão giao cho cậu một cái túi và bảo: Con hãy mang theo 
cái túi này. Mọi ước nguyện của con sẽ được thỏa mãn. 
Người thày của con ở trong đó. 

Nói xong, vị lão trượng cùng túp léu biến mất. 

Phạm Viên di theo hướng mặt trời mọc và chỉ một lác 
sau thì đến giữa làng, Từ hôm cậu ra di đến giờ, thế mà 
đã mười hai năm. Và giờ diy, cậu đã lên tuổi ba mươi. 
Ai cũng thấy đây là điều thật la lòng, nhưng chẳng ai 
biết rằng cậu đã thành tiên, thành người Bất tử. Thinh 
thoảng cậu lại ngủ một giác kéo dài mười ngày không 
thức dây, hoặc chỉ ăn một thìa cháo trong suốt bai 
mươi bốn tiếng đồng hồ. Quan thị lang thì coi cậu như. 
một thẳng điên. 

Sau dó cậu mở trường dạy học. Trong số học trò có 
một người cùng làng, Cậu chỉ day cho hắn ta bai chữ: 
“Cát Сао". Sau ba năm, người học trò trung thành dy 
па xin thấy viết thêm cho mình những chữ khác. Phạm 
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Viên trả lời học trò: Sau này anh sẽ được phú quý, vinh 
hoa, Hai chữ này sẽ đủ cho anh đấy. 


Ít lâu sau, người học trò ấy được gọi vào phục dịch ở 
ngự thuyền. Một hôm, chúa Trịnh bị ngự du hàng hạt 
ra lệnh lập băng thống Кё các vật dụng mang theo lên 
thuyền. 58 đến một cái gáo nước, chắng ai biết nên ghi 
vào số như thế nào, Viên đại thần Hồ Tôn Кас bấy giờ. 
cũng có mặt ở đáy. Anh học trò chỉ biết có hai chữ ấy 
tiến lên và thưa: КЫ con còn học ở trường, thấy học đã 
day con hai chữ 'Cát cao’ để chỉ lại вдо này! 


Sang sốt, vị đại thần lién tiến cử anh ta lên chúa Trịnh. 
như một vi túc Nho. Lập tức chúa Trịnh phong cho 
anh ta chức quan lục phẩm. 
Phạm Viên đã vào tuổi tử tuần. Bổ ông ấy giờ nhậm chức 
trong chiếu và rất được nhà vua yêu mến. Một hôm tại 
quë nhà, đột nhiên Phạm Viên ra lệnh cho người nhà lập 
bàn thờ, chuẩn bị đồ thờ màu trắng và may quần áo đại 
tang, Thế rồi ông ấy trấy kinh. Ông tới kinh thành vài 
hôm thì bố ông mất, Mẹ ông muốn chuẩn bị thuyền để 
dua linh cửu chống về quê bằng đường biển. Nhưng, 
Phạm Viên lại ra lệnh đóng những cô xe và sắm sửa 
những vật dung khác để một đoàn người sẽ đưa quan tài 
ông Cu về Nghệ An bing đường bộ. 
Hêm sau, khi gà bát đầu gáy, đoàn người lên đường, 
Mặt trời chớm ló, đoàn người đã đến địa phận làng An 
Bài. Mọi người thấy sự việc lạ lùng, bấy giờ mới biết 
Phạm Viên có phép lạ. 
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Mai táng bő xong, Phạm Viên chào mẹ rồi ra di. Chẳng, 
ai có tin tức gì về ông ta nữa. 

Năm năm sau, đến lượt mẹ ông mất. Ngay đêm táng 
me, Phạm Viên đến trước mộ mẹ khóc lóc, dit lên mò 
те một cái hòm và lại ra di. 

Ngay hôm sau, người nhà nhìn thấy cái hòm, mở nắp. 
ra, thì thấy trong đó nào trâu, nào dè, nào gà, nào lợn, 
nào nếp, nào tê... Rất nhiều, cùng với năm trăm thôi 
bạc trăm lạng một. 

"Trên hòm có hàng chữ: Những vật này déu do Phạm. 
Viên, con trai người quá cố kính viếng. 

Tù bấy giờ nhiều người trông thấy ông ở Thăng Long 
hoặc bắt gặp êng ở cảng Thần Phù, ông chỉ lắng lặng 
chấp tay chào mà không nói gi cả. 

"Triều Bảo Thái (1720 - 1729), Trương Hữu Diên, quê 
8 Xuân Xanh, mở trường dạy học ở kinh đô. Môn đệ 
có dén trăm người. 

Một hôm, thầy 46 ra cho học trò một bài tập văn láy 
lời bốn vị quan ở Thượng Sơn khải tấu lời tri ân lên 
Hoàng Thượng. 

Phạm Viên lưng còng, quần áo bình dị đã cũ, đến xin 
nhận làm bài văn. Mọi học trò đều chế nhạo ông. 
Thoáng một lúc, bài văn đã được viết xong, Đột nhiên. 
Pham Viên biến mất. Thấy 46 đọc hết bài văn, kinh bãi 
nói: Văn phong này, nội dung này chỉ có thé là của một 
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tiên nhân! Chắc chắn là Phạm Viên đã chơi minh уб 
này rồi. 

Năm Giáp Tuất (1754), triều Cảnh Hưng, quan Huấn. 
Đạo Đông Thành cùng với Lê Tân, người huyện 
Nông Cống, trấy kinh để dự kỳ thi Đình. Đến địa 
phận huyện Kim Bảng họ gặp một người, người đó 
nắm láy tay quan Huấn Đạo mà nói: Tôi cùng huyện với 
Ngài! Sao Ngài quên tôi nhanh làm vậy? Rồi lấy 
ra một mảnh giấy, gập lại, cán thận đính mảnh giấy 
lên mảnh áo ngân của người đối thoại và dặn dò: 
Bây giờ thì Ngài chớ đụng đến mảnh giấy. Khi nào 
nhị thí thì hằng mở nó ra! Nói xong người đó lại 
lên đường. 


Vào kỳ thi, quan Huấn Đạo không nhìn thấy tên mình. 
trong danh sách thí sinh trúng tuyển nhị khảo, Му làm 
tức gián, uống rượu đến say mềm. Hôm sau khi ông ta 
tỉnh dậy, một thí sinh vừa ở trường thi vé, đến báo với 
ông ring quan trường đã ra để bài phú Đại đoàn kết 
toàn quả đất, Quan Huấn Рао ус nhớ đến người đà 
gấp dọc đường, lấy mảnh giấy đính ở vạt áo mình ra, 
đọc thấy một bài phú tám vấn viết về dé thi trường ra. 
Bấy giờ ông mới biết là người đã tự xưng đồng huyện 
với mình chính là Phạm Viên. 
Khåp cả nước và ở mọi thời, người ta còn ké nhiều giai 
thoại vé Phạm Viên. Cứ theo sách Tiên thư, Phạm 
Viên có một sức mạnh siêu nhiên đến mức không một 
ai ở trấn thế có thể hiểu được con người đó hoặc có thể 
so sinh được với ông. 

as 
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Một người đồng đại với Phạm Viên, quê cùng huyện với 
ông, tên là Nguyễn Duy Нап, văn thư rất mực. Người 
ta coi ông ta là một thần đồng, 

Phạm Viên hay lui tới với Duy Hàn. Hai người thường, 
cùng nhau ngao du sơn thủy, binh rượu túi thơ... Có 
lúc họ cùng đùa відп với hổ báo trong rừng và bình thơ 
văn trên các dinh núi. Thế mà, từ thời đó trở di, không, 
ai còn trông thấy họ nữa. 


Vé sau, trong vùng Bình Lăng (Hà Tĩnh), một bác 
tiếu phu di vào dãy Hồng Sơn (tức núi Hồng Linh 
ngày nay) nhìn thấy một người cười một con trâu 
xanh từ trên trời đi xuống. Bác tiếu phu hỏi Người 
đó trả lời: Tôi là người nhà Họ Phạm. Bác tiếu gan 
hỏi thăm để biết người đó từ đâu tới. Ông ta chỉ 
mim cười không nói. Đoạn đến ngồi lên một tảng 
đá và mở sách đọc. Đột nhiên ông ta bay lên trời và 
mất hút, 


Một hôm khác tại cửa Đại Hùng, kinh thành Thăng 
Long, một người gêng thuê gánh mướn thấy một ông 
giả di vào một quán hàng xin uống tri. Lão uống xong, 
chủ quán đồi tiến, lão chỉ còn có cách chỉ vào bai cái 
túi trống trơn của lão. Thương tinh người gánh thuế 
lấy tiến mình trả đỡ cho lão. 


Lão hành nhân cảm ơn anh ta và bảo cháu làm nghề gì? 
Thua cụ cháu nhặt lá chàm di bán. Vào dip này trời đại 
hạn, сб cúng không mọc được. Cháu chẳng còn cách gì 
để kiếm sống! 
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Lão biết một nơi cây chàm mọc rất nhiều, Шо hành nhân 
nói với anh ta. Cháu có thế đi theo lão mà nhớ không? 
Anh gánh thuê rạng rỡ mặt mày, nhận lời đi theo ông 
lão và được lão din đến trước một vùng đất rộng cây 
mọc xanh um. Lão ra hiệu gọi vài chục gia nhân đến 
hái lá chàm và giúp anh ta gánh về kinh để bán. 


О làng Hoàng Mai, huyện Thanh Tri (gần Hà Nội), có 
một người buôn rượu. Một hôm, cô con gái ông ta đi 
chợ sớm để bán rượu. 


“Trên đường di, cô gặp một ông lão. Ông lão nói với cô; 
nếu cháu muốn bán rượu được giá nhất, cháu hãy di 
theo lão! Cô gái nhận lời. 


Ông lão dân c gái vào một làng nọ đang có bai đám 
cưới. Ở đây người ta thiếu rượu. Người ta dành nhau 
mua rượu và cô gái bán rượu hôm đó lãi được gấp mười 
lần vốn bỏ ra. 

Cô gái hỏi dân làng đây là xứ nào. Người làng nói: Đây. 
là An Lãng thuộc tỉnh Thanh Hóa! 

“Tối đến, ông lão dân cô trở về. Khi cô về đến làng Hoàng, 
Mai, trăng vừa xuống đến chân trời. 

Сә gái kế lại cho bố mẹ nghe về chuyến đi buôn mạo. 
hiểm của cô. Báy giờ bố mẹ bèn lập bàn thờ giữa thanh 
thiên bạch nhật để tạ ơn trời đất. Đột nhiên mọi người 
nhìn thấy trong bình hương có một mẩu giấy ghỉ rõ 
hàng chữ: Thảo sinh phiếm thượng thị ngô gia. (Nơi mà 
сб mọc trên sông Phiếm, đấy là nhà ở của ta!) 


КИ 
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Đọc câu đó người ta hiểu đây đúng là vị tiên họ Phạm. 
Trong xã Duy Тїп, huyện Thanh Chương (Nghệ An) 
có một người tên là Dö thích làm nghề phong thủy. 
Một hôm ông gặp Phạm Viên. Phạm Viên nói với ông 
ta: Thuật của ông chưa được cao siêu. Tôi đã học được 
ở Dương Công nhiều phép kỳ diệu. Ông có thế đi theo 
tôi không? 


Ông Đỗ gan hỏi thăm cho được rõ ràng hơn. Phạm 
Viên tr lời: Giờ đây tôi phải di đến Long Ngâm. Nhưng 
trong năm hôm nữa, tôi sẽ đến tìm ông trên dinh núi 
dáu tiên của day Núi Hồng Lĩnh. 


Ông Đô đi gặp Phạm Viên tại địa điểm và thời gian đã 
dinh. Suốt đêm, hai người nói chuyện với nhau về thuật 
phong thủy. 

Hôm sau, Phạm Viên chỉ vào Bản đồ các tiêu điểm 
phong thủy trên quả đất và nói: Những cát huyệt là 
những báu vật của thiên nhiên. Không được sử dụng 
chủng để chống lại thiên mệnh. Vì chúng nâm trong 
tâm con người chứ không phải trên núi! Ông phải suy. 
nghĩ về điều đó. 

Ông Đỗ chào Phạm Viên và hứa sẽ nhớ ký lời ran đó, 
Đông lúc này, cơn mưa kéo dài cũng vừa chấm. dứt. 
Phạm Viên nói: Khí trời trong lành, mát mẻ. Giá có 
rượu ngon mà uống thì hứng thú bao nhiều. Đột nhiên. 
có hai người đội mũ cánh sen và mang tơi lá di tới. Một 
người tên là Đào, người kia là Lương. Cả hai cưỡi hai 
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соп dë cái trắng, Đi sau họ là một người đội mũ nho si, 
chống một cây gây gỗ lè. 

Phạm Viên nói với Đào và Lương: Các ông xem kia, 
thấn đồng họ Nguyên tới kia kia. Mọi người chào bậc 
Nho sỉ và mỗi người ngồi vào chỗ của mình. 


“Thấy dja lý Đỗ cùng tham gia câu chuyện, Phạm Viên 
mòi mọi người uống rượu. 

Lương nói: Chúng ta dạo chơi trong rừng sâu này. 
Chúng ta may mắn có một đại thi gia cùng di ở đây, 
Hơn nữa, sau cơn mưa, quang cảnh lại sáng йа và mát 
тоё. Sao chúng ta lại không tìm cách ghi nhận cảnh thú 
này bing lời? 

Rồi ông ta xướng đầu để bài thơ Sơn trung Vũ Hậu. 


Pham Viên ngâm bài thơ của mình đầu tiền, rồi đến 
Đào, đến Nguyễn, đến Đô. 
Còn Lương ông ta sáng tắc một bài thơ với những vän 
ditu сб. Sau đó, mọi người vô tay xuống bàn ngâm nga. 
Họ chuốc rượu cho nhau li bì và khi màn đêm buông 
xuống, mới chia tay. 
Dưới triéu Cảnh Hưng (1740 - 1786) nhà Lẻ, Phạm Viên 
thường tới gặp tiến si họ Nguyễn ở Phú Thị (Bắc Ninh). 
Một hôm, cười con ngựa hạng bá dát theo hai con chó 
bạch, Phạm Viên đi qua trước nhà vị danh nho. Ông ta 
ding lạ hỏi người gác cổng: Chủ ngươi có nhà không? 
"Người gác cổng chưa kịp tr lời thì Tiên nhân họ Phạm. 
di lai ra để tiếp tục hành trình, 
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Nguyên tiên sinh lúc này đang ngủ. Có người vào báo 
tin. Ông lập tức ngồi dậy và bảo người nhà mang dén 
cho ông bút giấy để viết. 

Ông thảo га bài thơ trong đó ông so sánh một hành 
nhân cưới ngựa gày với một hành giả khác cưỡi con 
trâu béo với dụng ý chế gitu Phạm Viên đã tỏ ra quá 
hấp tấp, vội vàng. Kong, ông sai một gia nhân chạy đưa 
cho Phạm Viên để mời ông ta quay gót trở lại. 

Маз giờ sau, anh ta đuổi kịp Phạm Viên. Trên lưng ngựa, 
Phạm Viên đọc bài thơ, mim cười và nói: Chủ nhà 
người vậy là chưa thể thoát khỏi quan niệm béo gày 
bảng bai chữ hồng và bạch. Нау về nói với chủ nhà 
ngươi như vậy! Hôm nay ta còn vội. Ta sẽ đến gặp chủ 
nhà người một lần khác. 

Nói xong, vị Tiên biến mát. 


Người ta còn kế về Phạm Viên nhiều giai thoại kỳ lạ 
nữa. Họ Phạm có một bà di góa chồng và không có 
con. Một hêm ông ta tới thăm dì và đưa cho bà hai 
mươi mốt đồng tiền và nói: Nếu di có mua sắm gì thì 
cố gắng chỉ tiêu hai mươi đồng thôi, và bao giờ cũng, 
giữ lại một. Như vậy thì cũng có thể да trang trải mọi 
nhu cầu cho đến hết đời đấy. 


Bà di nghe lời khuyên nên đã dù ăn tiêu cho đến ngày. 
bà mất. Và những đồng tién ấy cũng biến theo bà. 


Một lần khác, tại huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), 
Phạm Viên lai gặp một ông già ngoài bảy mươi tuổi đang 
khó nhọc di hành khát để sống qua ngày. Thương hại, 
эю 
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ông ta đưa tặng lão một cây gây và dặn: Khi lão di tới 
một Xứ hay một Chợ nào đó, lão chỉ cần cắm cây gậy 
này xuống đất. Những Кё qua đường tự họ sẽ đặt tiền 
lên dáu gậy. Khi lão đếm đủ một tram đồng, thì phải 
lập tức bỏ di ngay. 

Су già bảy mươi của chúng ta giữ đúng lời dặn trên 
nên đã có cuộc sống khá tam tất. Sau ba năm cụ giá 
chết và cây gậy cũng biến theo, 


Một hôm, Phạm Viên ở lại ngủ trọ trong một quán ở 
huyện Ngọc Sơn (Thanh Hóa), Phạm Viên nói với bà 
lão chủ quán: Chẳng bao lâu nữa, ở đây sẽ có một dim 
cháy. Tôi biếu bà cái báu rượu này. Khi ngọn lửa lan 
tới, bà chỉ cán đổ rượu vào lửa, nếu không thì lửa sẽ lan 
таш cả mọi nhà, chẳng ai đập tắt được, 

Ít lâu sau, xảy ra một vụ cháy nổ trong làng sau một 
trận cuống phong. Dân làng đã hồn xiêu phách lạc. Bà 
lão chủ quán nhớ lạ lời khuyên của Phạm Viên Sổ rượu 
vào lửa. 

Thinh linh một cơn giông lớn ập đến dập tắt đám cháy. 
Mọi người ngili thấy mùi rượu trong nước mưa, Mùi 
thơm của rượu còn vương lại suốt 3 ngày. 


В. Ảnh hưởng của Đạo giáo vào tín ngưỡng chôn 
người chết ở người Việt 
© Việt Nam ngày xưa, Ч lệ tử vong ở trẻ em rất cao. 


“Theo tín ngưỡng dân gian, người ta quy việc đó cho 
ảnh hưởng của một số hung thần hoạt động một cách 
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đặc biệt dữ dội vào những giờ nhất định. Các thần linh 
dé chia làm hai loại: Các thần quan sát (ác thần) và Kim 
xà thiết tóa (thần rån vàng xích sắt), 


“Thần quan sát cực kỳ độc ác. Họ hoạt động vào một 
giờ thay đổi theo mỗi tháng trong năm. 
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không thương xót khỏi sự dùm bọc yêu thương của 
những người trong gia đình. 

Сас thần Kim xà thiết tòa th ít hung ác hơn. Trên thiên 
bin (plan celeste) gồm 12 vạch chia giờ, họ chiếm giữ. 
4ô Thìn, Tuất, Sửu, Mùi (hình 1). 


TT | Thángainh [Серка] Giv dang dàng 


1 |Thánggiêng Ty |Gial0gðvà8giờ 

2 |Thánghai Thin |Giữa§gờvà6giờ 

з |Thángba Mio [amegeng 

4 [mang — Gepeng 
[5 |Thagam Gia 2 giờ và 23 giờ 

6 |Thángsáu, ЕТТТ 

7 |Thángbiy, Сиз 21 g và 18 giờ 

в |Thángdm Dậu |Gial8gờvàl6gờ 

э [ырат | Thần |Gial6gavalsge 

10 [Thing mười Mùi |Giữal4gờvà L2gời 


11 |Thángmườimột | Ngọ |Giỏal2gờđếnl0giờ 


"Những đứa trẻ nào sinh vào giờ đó déu dứt khoát рыз 
chết ngay từ mấy năm đấu. Thường khi chúng chết 
trong vài ngày hoặc vài tháng sau khi sinh. Các gia đình. 
có nhiều âm đức có thể giữ cho chủng sống nhiều nhất 
là trong bón hoặc năm năm. Hết cái hạn tt cùng 46, 
bon trẻ con vào cái giờ quan sát sẽ bị cướp đi một cách. 
m 


[i Ngọ "ма" Thân 
“Tin” Đậu 
мю "Tuất" 
Din “sa” Tý на 
Hình Thiên Bản 


Đối với trẻ con sinh vào năm thắng ngày và giờ theo 
một sự tính toán nào đó - rơi vào một trong 4 ð Thin 
“Tuất Sửu Mùi cuộc sống sẽ bấp bảnh. Chúng không 
thế tự do tiến bước theo con đường của người sống mà 
bi trôi buộc bởi các thần kim xà thiết tỏa; nếu chúng 
tìm cách bỏ trốn thì bị con rắn duối cản. Chúng thường 
dau бт, chỉ cấm chắc được sống kế từ tuổi 13. Nếu 
sống sót được qua tuổi 13 thì chúng có một cuộc dời 
rực rỡ. 


Bởi vậy người ta phải nhờ tới ông thầy phù thủy để 
ngăn các kim xà thiết tôa làm hại đến đứa trẻ, Lê cầu. 
cúng gọi là lẽ tiên giờ có mục đích tống khứ giờ xu 
bảng những dó cúng, chủ yếu là chôn 12 con vật theo 
chu ký biểu hiện năm tháng giờ sinh của đứa bé. 
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Ngudi ta biết rằng chủ kỳ 12 trong hệ thống chiêm tỉnh 
Han Việt đối với mỗi một trong 12 phần của hoàng 
đạo mang tên một trong 12 con vật dùng làm tin hiệu 
(xem bång). 


Năm goi theo Am Teng 
hàng chỉ наза Việt 
ту ты Chote 
su Nga — Tan 
Din не Сер 
Mão т Mao 
Thin Tong Rồng 
Ty x Rin 
Ngo. Mi Nga 
ми Duong De 
[mn HH Khí 
ры Kế: Та 
Tut Кы Chó 
Hạ ты Len 


Một yếu tổ tạo nên ngày sinh của một con người được 
biểu hiện bởi một trong các tín hiệu đó. Người ta phải 
củng bằng các con vật tương ứng với ngày tháng năm 
dé chuộc lại mạng sống của đứa bé. Như vậy khi đứa bé 
sinh năm Dán, tháng Thìn, giờ Ty, ngày Ngo, người ta 
phải chuộc nó bing những con hổ, rồng, rån, ngựa. 
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Vào ngày cúng, trên bàn thờ các thần linh của thấy phù 
thủy người ta đặt các vật cúng như xôi, hoa quả, rượu, 
hương... Trên một chiếc mâm, giữa vàng bạc bằng 
Siấy, người ta đặt các con vật chu kỳ, tượng trưng cho 
năm tháng ngày giờ sinh, mỗi loại 3 con thu nhỏ, làm 
băng đất lấy ngoài đồng ruộng, ở mười bai nơi khác 
nhau, và một chiếc quan tài được làm bằng ống tre dài 
S0em chè làm đôi. Trước chiếc bàn đặt đồ cúng, có 
một hình nhân đặt đứng, làm bằng tre, dán phủ quần 
áo sang trọng, ngực mang một băng giấy trên đó có ghỉ 
hộ tịch của đứa trẻ. Tờ giấy đó kèm theo sự chỉ din 
răng hình nhân dó là nhằm thế mạng đứa bé sinh vào 
ngày tháng đó. 

'Với sự hiện điện của người cha và người mẹ quỳ lay 
trên chiếc chiếu trải trước bàn thờ, người chủ lễ tiến 
hành cuộc khai quang cho hình nhân: ông vừa đọc ciu 
thần chú vừa cấm chiếc gương và ba cây hương đưa đi 
đưa lại trên người hình nhân. Rồi ông đọc lời cầu xin 
viết trên một tờ giấy vàng có đóng những dấu bi án. 
“Chúng tôi nhận thấy ở nước Việt Nam, tính... làng... 
ngày hôm nay, tín chủ tên là... Và vợ tên là... đã sinh 
ra năm... thắng... ngày... giờ... một đứa bé tên là... 


Họ đến đây cầu xin cho con họ mạnh giỏi. Và để cho 
việc nuôi dưỡng đứa bé được дё dàng, họ trình nó 
lên đến... 

Nhân đây tuân theo lệnh đức Phật và chư vị thánh 
чыл, chúng tôi lập bàn thờ này cầu xin các Ngài giải 
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thoát cho đứa bé khỏi các Thập ngũ Đồng quỷ (15 
diables enfants), Thập nhị Hoa bà (12 hoa bà), Nguyệt 
tướng (thần của tháng), Nhật thời (thần ngày và giờ), 
Tỉnh tú (Thần các chòm sao và thiên thể), hàm tr 
(Thần hang động), Thiên cấu (Thần chó trời), Cần sát 
(Thán độc miệng), Dạ soa (Thán đêm), Thiên la địa 
võng (Thán lưới trời dát), Cáp cước (Thần chạy nhanh), 
Kim xà thiết tỏa (Thần rắn vàng chân sắt), Quả tú сё 
thần (thần góa bya và trẻ тё côi). Cấu xin tất cả các 
hung thần, tuân lệnh đức Phật, mở lượng từ bí để di vé 
chốn xa xăm! Cầu sao các ngài đừng trở lại hành hạ 
đứa bé và lim nó ốm dàu! 

Giờ đây chúng tôi mang hình nhân này thế mạng 
cho người sống, Chúng tôi trừ bỏ các hung thần ngày 
thắng năm. 

Khấn xong, người chủ tế cắm mấy thẻ hương đã đốt 
sắn, vạch trong không khí mấy tín hiệu ma thuật cũng 
dä được ghi trên tờ thinh cầu. Rồi ông ta tiếp tục khẩn: 

Chúng tôi sinh hạ một đứa trẻ vào năm Dán. Chúng tôi 
in ding lên các chư vị những con hổ để thế mạng cho nó. 

“Chúng tồi đã sinh ha đứa bé ấy vào tháng Thìn. Chúng 
tôi xin ding lên chư vị những con rồng để thế mạng 
chonó, 

Chúng tôi đã sinh hạ đứa bé vào ngày Ty. Chúng tôi 
xin ding lên chư vị những con rắn để thế mạng cho nó. 

Chúng tôi đã sinh hạ đứa bé vào giờ Tuất. Chúng tôi 
xin ding lên chư vị những con chó để thế mạng cho nó. 
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Xin từ nay trở di, đứa bé mạnh khỏe söng и! 
Lệnh đã bant Cấp tốc thi hành. 

Уча đọc phần sau đây của bài khấn, người chủ tế vừa đặt 
những con vật chu kỳ, hổ, rồng, rån và chó vào trong rãnh 
khúc tre bổ đôi, lấy nữa kia, day úp lên trên, xong dó ông, 
ta buộc hặt bai nửa lại, miệng khấn như sau: 

Chúng ta hãy buộc quan tài này lại! 

Mong sao các hung tính chiếu mệnh, không dám mở 
nóra. 

Hãy dua quan tài này di xa, đến côi những người bất tử. 
"Từ nay về sau sẽ không bao giờ có cái tai ương! 

От hãy nhanh buộc quan tài lạ. 

Rói người ta buộc ống tre lên ngực hinh nhân, giả vỡ 
coi đó như một xác ướp và đọc bài cúng sau đây: 

quần có áo 

М6 do con người sinh ra, mà con người ai cũng có 
số mệnh! 

“Thay thế cho áo quần và những của cải bằng vàng mã 
Sang hay bèn thì ai cũng phải mặc quần áo, 

Sáng cùng như tối gió thổi 

Người ta mong muốn mặc quần áo để hộ thân 

Ngudi ta mang quần áo để che nắng che sương, ngày 
hay đêm. 

Những tai ương cũng như hạnh phúc chắng chữa 
một ai. 
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Cái lành và cái dữ có thể được biến đổi, 

Chúng tôi có đứa con tên là... 

Nó có gập phải những tai ương hay không? 

Nó có bị các hung thần ám bại hay không? 

Hôm nay chủng tôi có những quần áo đấy 

Chúng tôi dâng chúng để đánh 461 những tai ương, 
khổ nạn, 

Chúng tôi thích cấu sao cho nó được ban đại phúc 
hồng vận. 

Саа mong những đại phúc và hồng vận đó đến trước 
ban thờ chư vị thần linh.! 

“Chúng tôi ding các thứ quần áo này 

Thay cho đứa bé, 

Xin làm ơn buông tha nó và giải thoát 

Cho nó được tai qua nạn khỏi. 

Chu cho tất cả các hung tỉnh bị trừ diệt, 

Hay mang lấy những quán áo này! 

Нау che chở cho đứa con chúng tôi 

“Trong hai cõi âm dương. 

Câu sao không một khổ nạn nào đụng đến ngũ hinh 
của né. 

Xin hãy ngăn không cho nó 

Pham đến năm ánh sáng, 

Нау cho nó được tai qua nạn khỏi, 

Mong sao bộ quần áo này thay thế cho 
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Những sự trừng phạt tàn khốc của Trời. 

Mong sao nó thay thế cho tám tai ương! 

Mong sao nó thay thế cho bảy điều thống khố! 
Mong sao đứa con chúng tôi 

“Thoát khỏi những hung tinh. 

Mong sao các hung tỉnh dó trở về nơi xa xôi? 

Нау đổi các tai ương thành vận may. 

Hãy chuyến họa thành phúc. 

Chúng tôi ding quán áo này thay thế cho nó! 

Hãy để đứa bé sống lâu! 

Hãy dé thân thế của nó được bình an vô sy ! 

Lệnh là thé! Hãy cấp thi hành? 

Sau khi đã tụng bài cúng đó, người chủ tế trao hình 
nhân cho một trong những người giúp việc, người này 
bèn đem nó di chôn ở cánh đồng bên cạnh. Gia dinh 
cđứa bé cho người đào huyệt một đồng tién. 

Giờ xấu đã được chôn đi. Hình nhân thế mạng đứa bé 
và do đó, đứa bé được coi như tai qua nạn khôi. 
Уа để bio dim hơn nữa cho nó một cuộc đời bình an 
võ sự, người ta bèn làm lẽ bán đứa bé" cho vị thần quản 
ngôi dén, nơi vừa tiến hành lễ chôn cất giờ xấu. 


1. Nguyễn Văn Khoan, Croyances tonkinoisses relative à la 
protection de l'enfance. 1. La vent des enfants aux етен 
(Nhüng tin ngưỡng ở Bắc Ку liên quan tói sự bảo vệ trẻ em. 
1, Lệ Ып rẻ em cho thắn thánh) trong Compte rendu de 
Tinstitut Indochinois pourro Ecol de Home, Hanoi, 1938. 
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9. Dao giáo trong các dân tộc ít người ở Việt Nam 
9.1. Về điện thờ Lão Tử ở người Tày" 

Bài nói chuyện này, vừa bố ích vừa đậm dà màu sắc, 
đầy hung thú, bởi vi vị diën giả nối tiếng này đã nói rất 
say sưa, và khu vực được ông nghiên cứu (Cao Bằng và 
Lạng Sơn) là một khu vực rất quan trọng về phương 
điện dân tộc học. Bài nói chuyện được chia thành 4 phán: 
1. Nỗi kinh sợ rừng núi trong văn học dân gian Việt Nam 
(ma quỷ cách yếm да... ). 
2. Danh sách các thần linh ở Cao Bằng, 

3. Вау mươi hai pháp thuật được sử dụng ở vùng Thượng 
du Bắc Kỳ, 

4. Phần mièu tả một đến thờ Lão giáo ở người Тау. 


"Tôn giáo hoàn toàn mang tính chất cá nhân này theo 
quan niệm của người sáng lập ra đạo Lão уба không cần 
đến giáo si bị coi như là hoàn toàn vô ích, xóa bỏ một 
cách hợp lý mọi nghi lë, và đã triển khai không dinh dáng 
gi đến huyền thoại dân gian, cái tôn giáo ấy về sau lại lọt 
vào tay một giới tăng lữ có những tham vọng siêu nhiên, 
bày ra đủ trò cúng tế ma thuật và thành lễ ngày càng 
nhiều, và bàn tay ấn quyết của họ đã kết dính lại với nhau 
đủ mọi thứ mê tín dj đoan trong làng và trong khu vực. 


“Thế là, dưới cái vỏ Lão giáo, hình thành một tập hợp 
tông lớn huyễn thuyết, một dám chư thần tự nhiên giáo 


1. Tap chí Indochine (72-1939) giới thiệu bài thuyết tình 
của ông Nguyễn Văn Huyền tại ảo têng Louis Finot. 
no 
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và linh vật giáo nhiều vô ké, nhưng là một đống hổ lőn 
không có gì gắn bó với nhau, không có sự kết nối bên 
trong với nhau, ở trạng thái là một mó chứ không phải 
là một kết cấu. 

“Cái lgi duy nhất của Lão giáo là ở chò nó có thé bảo 
tồn được những tín điều huyền thoại cũ và những truyền 
thuyết cũ của Trung Quốc, hon xa đạo Khổng có khuynh. 
hướng duy lý và hoài nghi chủ nghĩa. 

Viết lịch sử Lão giáo không phải dë. Nguồn tư liệu thi 
nhiều, nhưng chưa được nghiên cứu đến nơi đến chốn. 
Phật giáo đối thủ tranh giành ảnh hưởng với Lão giáo, 
và là đối thủ gặp may, dusi dạng Trung Hoa của nó, đã 
cho Lão giáo vay và mượn của Lào giáo khá nhiều. Giới 
tăng lữ của Lão giáo quả là đã ra sức bắt chước đạo 
Phật, nhiều bao nhiêu càng hay bấy nhiêu vì đạo Phật 
là một tôn giáo, về một số mặt, cao hơn Lão giáo, và 
giới tăng lữ Lão giáo hy vọng có thể vô hiệu hóa được 
những tiến bộ của Phật giáo bằng cách sao chép nhiều 
thế chế và cách thức của nó. 

б Việt Nam hiện nay cũng như ở người Tay, rất khó. 
mà nói rằng, tin ngưỡng này, nghi lễ này, thấn linh này 
là thuộc Phật giáo hay Lão giáo. Trong nhiều trường, 
hop nó là sự thé hiện của cả hai. 

Một hiện tượng đã xảy ra tương tự ở châu Âu, không, 
phải tất cả các nước, và ở tất cả các thời ký lịch sử déu 
cùng thờ chung những ông thánh như nhau. Ngoài các 
vị thánh chúng cho cå giáo hội La Mã, mỗi dân tộc còn 
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có những vị thánh riêng của họ, và có những vị thánh 
hôm qua là hợp thời thượng, đến hôm nay lại phải 
nhường chỗ cho những vị thánh khác. Những cảnh 
thăng trầm йу không phải là ngău nhiên. Chúng tiếp 
sau do những biến đối ảnh hưởng này hay ảnh hưởng 
khác tạo nên, không chỉ trong những điều kiện chính. 
trị và xã hội của một dân tộc, mà cả trong cách cảm. 
nhận và suy nghĩ của dân tộc ấy nữa. 

Mi thế cho nên, ở Đan Mạch néu các vị thánh đầu tiên. 
duge thờ phụng thé hiện những nét bản chất Bắc Âu, 
thi ảnh hưởng Đức, ảnh hưởng Anh đưa đến nhiều vị 
thánh mới cỏ tính chất hoàn toàn khác. 


Điều cần khen ngợi trong bài nói chuyện của Nguyễn 
Уап Huyện, không chỉ là lượng thông tin phong phú, 
và cái nhìn chắc chắn, là lợi ích của những vấn để đưa. 
ra lý giải, tính trong sáng của cách trình bày, mà còn là 
tính vô tư khoa học mà trước đó người ta không chờ. 
đợi ở một người Việt Nam nghiên cứu đời sống tôn 
giáo của người Tày!, 

М dang ma thuật ở miền thượng du Bắc Kỳ - những 
cách chữa bệnh bằng phép la 

Chiếu hôm qua các hội viên của hội những người 
bạn của trưởng Viên đông bác cổ chen chúc nhau. 
vào Viện bảo tàng Loui Finot dé dự buổi nói chuyện. 
của ông Nguyên Văn Huyền về một dang ma thuật ở 


1. Nguyễn Văn Huyên, .. т.769. 


m 


Bgo giáo - Tri die cơ bên 


miền thượng du Bắc Kỳ - những cách chữa bệnh bằng 
phép lạ'. 

"Đây không phải là một bài nghiên cứu về những cách 
chữa bệnh bằng phép lạ mà ông Nguyễn Văn Huyện 
đã thực biện, và mặc dù chương cuối cùng của bài nói 
chuyện dành cho những cách chữa bệnh đó, bài nói 
cũng gin như xa lạ với những gì người ta thường hiểu là 
những quyền lực ma thuật. 

Nhà Dân tộc học tích cực này muốn miêu tả những vật 
liệu của ông thấy phù thủy (con đấu, bát, соат chọc, 
tù và, вй trâu, nắm gạo...) những bộ điệu gọi là quyết 
và những giai đoạn khác nhau của một lễ ma thuật. 
Tóm lại công việc ông làm là rất đáng tin cậy, và nếu 
còn có những vấn dé gì còn bị gác lại đó chưa giải 
quyết được, thì chúng ta văn phải nhờ đến ông sau này. 
Nhu vậy là người ta có thể khôi phục lại trong hấu hết 
mọi chỉ tiết tâm lý của nhà thuật sĩ, nhờ vào khối tài 
liệu đầu tay phong phú và có chất lượng tốt mà ông đã 
thu thập được. Ông đã xử lý để tài về những hiện tượng 
tôn giáo một cách chính xác và thông minh, đặc trưng 
cho mọi chương trình nghiên cứu của ông. 

Мба chúng ta hiếu thật đóng, thì người thuật sĩ không, 
phải là một ké lừa đảo; họ không phải là một cá nhân 
bất kỳ nào đó, nắm được trong tay những phù phép 


1. Dự софе nói chuyện có bà Aquarone, bà và ông Ваш, bà 
Вепой, ông Bernus, Tướng Buocnely và phu nhân, Ông 
Воштоне, bà và ông Bunout, bà Buiscail, ông Castagno- 
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hoặc những dó vật nào đó. Họ là người mà ai nấy đều 
thửa nhận - và đã thụ pháp một cách hợp thức - là người 
da được ủy thác dé nắm trong tay một thứ giá khoa học. 
mà xã hội nơi họ sống cho là thiết yếu cho sự sống còn. 
và раба vinh của mình. 

Ong Nguyễn Văn Huyền biết và sử dụng dë đàng những. 
tài liệu của Trung Quốc và phương Tây. Ông đó có 
nhiều kính nghiệm thực tế vế đất nước và về những 
con người, những điều kiện gần như không thể thiếu 
để tránh những ảo giác rất dë dàng lừa nhà Dân tộc 
học người nước ngoài. Công trình thật đa dạng, Cùng. 
với những tám ảnh ông tự chụp, là những ghi chép rất 
có giá trị mà khi cần đến sẽ rất quý đói với nhiều nhà 
nghiên cứu. 

Ông đã bing những phát hiện dù loại, bằng phương, 
pháp luận chặt chë và óc phê phán sắc xảo của ông, đã 
hoàn thành tốt đẹp như thế cuộc diều tra tổn công sức 
này giải quyết được nhiều nghi hoặc về những dụng cụ 
của nhà ma thuật và doi một luồng ánh sáng mới vào 
những bộ điệu của y, những bộ điệu lạ lùng đến thé đối 
với những ngoại đạo. 

“Ong Nguyễn Văn Huyện trước tiên nhắc lại cho chúng 
ta một nhận xét của ông trong cuộc nói chuyện trước ở 
vùng Thượng du Bắc Kỳ, không có thấy thuốc bản xứ 
mà chỉ có các thầy phù thủy, 

Một thấy phù thủy, khi được mời thăm bệnh, không 
tìm đến một vị thuốc nào, kế cả những thứ thuốc bằng 
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có cây, mà dùng những phép ma thuật để cấu xin sự 
giúp đỡ của các thần thánh để xua đuổi các ma quái. 

“Trước hết, ông ta lập một cái bàn thờ, đốt nến, thắp 
hương, giải thâm, bày biện đủ các thứ vàng mà, đến cả 
những diéu thuốc lá, difu xì gà. Vật quan trọng là ba 
cái bát ăn cơm; một cái đựng cái ấn của các thần dân. 
sự, bát bé thôi vi các thần này không hung dữ lầm; bắt 
thứ hai, đựng chiếc ấn của các thần binh bị, bát lớn. 
hơn, vì các thần này đáng sợ hơn nhiều; bát thứ ba 
đựng một túi gạo nhỏ và một cái khăn lau mới. Dụng 
“cụ của thấy phy thủy gồm một cái tù và bằng sèng trâu, 
một cái chập chọc, mấy thanh kiếm, mấy con dao... 


Phép ma thuật đầu tiên là làm cho các dụng cụ của vị 
phủ thủy được thần hiệu bảng cách niệm thần chú và 
sờ vào một cái "bút lông ma thuật Phép thứ hai là biến 
hóa cơ thể của ngay thấy phy thủy để các hung thần 
không thé xâm nhập vào được. Một bài cầu nguyện dài, 
"không thiếu chất thơ, thế là đà: Đây không còn là cơ thể 
của tôi nữa, mà là cơ thể của đệ tử của Thánh sư. 


Sau đó, buổi lê thực sự có thế bắt đầu. Lë kéo dài khoảng, 
chục giờ. 
`Nó bắt đầu bằng một loạt dài và phức tạp những cử động, 
của hai bàn tay để cấu các thần linh vé, đưa đường cho các 
thần, mời các thần an tọa... Rồi những động tác của cơ thể, 
một thứ hình múa... để gọi vệ binh, cầu xin duyệt binh... 
Tiếp đó nồi lén giọng hát cấu nguyện thánh thần và 
đốt bản thinh cầu viết sẵn. Trong khi chờ Trời trả lời, 
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phải сбл thận ngăn ngửa ma quý không cho chúng hành 
ha làm đau đớn người bệnh trong suốt budi lẽ, và ngăn. 
không cho con bệnh kịch phát trước khi có lời phán đáp. 
của Trời, Đối với bọn ma quỷ chỉ cần một bát gio có một 
cuộn thing bên bằng sợi gai hình con гїп bao quanh là 
đủ dé giam chúng lại. Đối với con bệnh phức tạp hơn, 
phải trói cà hai chân hai tay, cổ của anh ta, buộc cả màn, 
giường nằm của anh ta bằng những sgi dây dó được làm 
phép trước. Rói gọi bốn thấy thuốc nhà Trời dén ngối 
đấu giường để trồng nom người bệnh. 

Lúc này, người ta phái năm vị thần của năm phương di 
bắt những người phạm pháp. Rói, vì cấu cúng mấy 
cũng không thừa, trong khi chờ đợi các thần kia trở về, 
người ta thinh ba vị ай thần giáng lẻ. Để làm được việc. 
đó, thấy phù thủy cải hóa thành phụ nữ. 


“Một nhiệm vụ rất quan trọng là tim kiếm những Һба mà 
người ốm đỏ bị mất. Thầy phù thủy cầu các thần hang, 
thần rừng thần sông thần đại đương lên để làm việc đó. 
Rồi vì các thần phạm tội thế nào rồi cũng bị tìm ra và 
giải vé, người ta cử ba vị nguyên soái di bắt chúng; ba 
người làng đóng vai đó. Họ tìm kiếm kháp nơi, cho dén 
dưới chiếc giường, nơi họ tìm thấy một hình nhân bằng 
cỏ. Hình nhân bị kết án và bị chặt đấu; thế là đã trừ 
xong bọn ma quỷ đó phá hoại sức khỏe của người bệnh. 
Còn một việc cuối cùng, là chữa lành cho người bệnh, 
người ta dòng ma thuật để xin thuốc thánh. Người ta 
rán một con cá nhỏ để cúng trời: Thấy phù thủy tự 
rạch cánh tay mình chây máu, nhỏ giọt máu lên ba lá 
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"bùa, đem đốt các lá bùa đó гё lấy gio cho người bệnh 
uống. Một lời cầu khấn cuối cùng đối với các thần trời, 
rin cho biết ngày lành bệnh hoàn toàn, 


Việc gọi những hồn đã thoát khôi xác của bệnh nhân 
đời hỏi những cúng lë phức tạp. Đối với hồn trẻ con 
coi như là đã bị lạc và không thé tim được đường vé 
nứa, thi phải di tìm chúng đế giất chúng trở vé. Muốn 
thế phải làm một chiếc cấu bằng mười hai vuông vải 
chăng ra từ cái bàn thờ có bày săn mười hai bông hoa 
đến một quả trứng tượng trưng cho dứa trẻ. Các hồn trẻ 
di qua trên cái cầu ấy. Dy là hình ảnh tượng trưng cho 
cái cầu trời có mười hai nhịp bên dưới, mỗi nhịp có một 
соп quỷ dữ, và bên trên mỗi nhịp có một vị thần lành!. 
Một số yếu tő quan trọng của phép ma thuật là phải 
làm cho sợ: có những con quỷ rất khỏe. Muốn làm cho 
chúng sợ phải có những phép lạ; một trong những 
phép lạ đó thuyết trình viên đã làm cho chúng ta thấy 
trên màn ảnh là thuật thăng bằng chiếc cày. Cuối một 
châu lẽ đặc biệt, thày phù thủy đã đặt được chiếc cày 
rất ning năm thing bằng trên một chiếc mũi sắt nhọn 
đặt trong một bát nước, và thế thăng bing đó, thầy phủ 
thủy muốn nó kéo dài đến bao giờ cũng được. 


Pháp thuật đã dành, nhưng chúng ta vàn phải thừa 
nhận rằng đây là sự thật không phải là tắm thường, 
không có gì dính dáng đến biệu quá của ảo giác tip thể 
cả. Chứng cổ là bức ảnh. 


1-Nguyễn Văn Huyền, đã din... tr. 774. 
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Dé kết thúc bài nói của mình, diễn giá đặt ra vấn để hiệu 
quả chữa bệnh bằng những pháp thuật phù thủy này. 
“Tất nhiên là ông không giải quyết vấn để do mình đặt 
at... Diễn giả vỡ tay hoan nghênh và khen ngợi bởi làu 
vi cuộc nói chuyện thứ hai này, đầy màu sắc và bő íchỈ 


9.2. Đạo giáo ở người Dao 


Đạo giáo với tư cách là một học thuyết đã hình thành. 
từ thời Xuân Thu. Trong số bách gia chư tử, đạo là một 
trong mười nhà quan trọng nhất của thời bấy giờ. Đạo 
giáo lúc đầu phản ánh tư tưởng và lợi (ch của nông dàn, 
gin lién với các cuộc khởi nghĩa nông dân và các chính. 
quyền do nông dân lập nên. Cho nén bị các chính quyền 
phong kiến cấm đoán, đàn áp dữ dội. Đến thời Tấn, các 
tầng lớp sĩ phụ, thống trị sèng đạo, tu tiền, cầu trường, 
sinh bất lão. Đạo giáo của ting lớp thống trị gọi là Đạo 
giáo si tộc được chính quyền năng đỡ, phát huy. Đạo giáo. 
din gian bị gọi là tà giáo, dị giáo, yêu đạo... bị dàn áp cấm. 
đoán. Đạo giáo si tộc cùng còn gọi là Đạo giáo quan. 
phương, được triểu đình giúp đỡ, hệ thống lại quản lý, 
tiếp thu nho giáo, phật giáo, xây dựng thần điện, bao. 
gồm: Ngọc hoàng đại đế, Diêm La Thiên tử, Thành 
hoàng, Thổ địa. Đạo giáo có rất nhiều chỉ phái, nhưng, 
trên những nét lớn có thể phân ra thành bai: Nam Thiên 
phái và Bắc Thiên phái, Thời Đường Tổng được nâng đỡ, 
hai phái dần dán đi tới sự hợp nhát. Thời Nguyên Nam 
thiên phái được gọi là Chính nhất đạo, Bắc Thiên phái là 


1.Nguyễn Văn Huyền, đã dẫn... tr. 775. 
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Toàn Chân đạo. Thời Thanh Đạo giáo chỉ còn hưu truyền 
trong nhân dân. Tháng 4 năm 1957, thành lập Hội Đạo. 
giáo Trung Quốc. Ngày 29.1968, hội nghị quốc tế nghiên 
cứu về Đạo giáo đã họp ở Bellagio, Ý. Ngày 1.9.1972, Hội 
nghị quốc tế lần thứ nhất họp tại Nhật Bản. Ngày 
3.4.1979, Hội nghị quốc tế lần thứ II hop ở Thụy Sĩ. Quá 
trình nghiên cứu siu sắc về Đạo giáo đã bóc tách được 
một số lớp áo mê tín di đoan 
của những kiến thức dân gian 
vé thuật trường sinh, thuật 
khí công, thuật dưỡng sinh, 
thuật hồi xuân... Một trong 
những kho tầng truyền thống 
quý báu đã được truyền bá dé 

kiểm nghiệm. 
Ý kiến của các nhà nghiên 
cửu Đạo giáo người Dao, nhìn 
chung tuy có vẻ nhất tri nhưng 
thực chất văn có nhiều khác 
Tranh đạo giáo ðngười Dao bidt lớn, Một số ý kiến cho 
răng Đạo giáo của người Dao mang tính độc đáo của 
tộc người, vì nó hôn hợp giữa tín ngưỡng cổ truyền 
của người Dao: Phật giáo, Đạo giáo và thờ cúng tổ 
tiên. Đây là sự phân biệt theo hai hướng: Рао giáo ở 
người Dao và Đạo giáo của người Dao. Có người chỉ 
dùng ở chỗ nhận định cho rằng người Dao chịu ảnh 
hưởng của Đạo giáo rất sâu sắc. Có người cho rằng tín 
ngưỡng của người Dao là Đạo giáo. Thật ra vấn để còn 

rất phức tạp. 
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Đối với ván để Đạo giáo ở người Dao, gån đây có quyến 
tử điển lớn về Đạo giáo Trung Hoa. Phụ lục 3 của quyến 
từ điển này có thư mục những sách nghiên cứu về Đạo. 
giáo từ 1900 - 1993, tiện cho những ai muốn tìm hiểu siu. 
Phu lục về niên biếu của Đạo giáo Trung Quốc, được bắt 
dáu từ năm 351 trước công nguyên, thuộc thời Chiến. 
“Quốc. Điều này cũng cho thấy Đạo giáo ở Trung Quốc. 
bắt đầu чї Đông Hán, Chiến Quốc, Xuân Thu hay trước 
dó nữa cũng còn là vấn để phải tiếp tục nghiên cứu. 
Điều chúng ta quan tâm ở đây là Đạo giáo ở người Dao. 
"Nhân vật Ngọc Hoàng thượng dé vào badi dán của Đạo 
giáo không có. Có nhà nghiên cửu cho rằng từ thời 
Tống mới có nhân vật Ngọc Hoàng qua hai lán sắc 
phong: năm 1015 dời Tống Chân Tông: Thượng 
Ngọc Hoàng đại dé thánh hiệu viết Thái thượng Khai 
Thiên chấp phù ngự lịch hàm chân thế đạo Ngọc 
Hoàng đại thiên dé. Lần thứ 2 vào năm 1116 đời Tổng. 
Huy Tông: Thượng Ngọc để tôn hiệu viết Thái Thượng. 
khai thiên chấp phù ngự lệnh hàm chân thế hạo thiên 
Ngọc Hoàng thượng để. Thực ra thời Nam Bắc Triều 
đã có nhân vật này, với danh hiệu là Ngọc Hoàng đạo. 
quân. Trong dân gian thì Ngọc Hoàng thượng dé là 
Ngoc Hoàng đại dé, Ngọc Hoàng, Ngọc Để. 

Một số ví dụ thường gặp như các khái niệm: Tam 
Nguyên, Tam Thanh. Đại từ điển giải thích theo kiếu 
bao hàm hàn lâm: Tam nguyên là 3 vị: Thiên Bảo Quản, 
Linh Bảo Quản, Thần Bảo Quân cai trị 3 vùng trời là 
Tam Thanh cảnh: Ngọc Thanh Cánh, Thượng Thanh 
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Cảnh và Thái Thanh Cảnh. Ở trên Ма đã giới thiệu việc 
phân chị, phái đại công và su công của người Dao theo 
Tam Nguyên và Tam Thanh. Thực ra các khái niệm này 
có nhiều ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều. 

Khải niệm Tam Nguyên theo người Dao, ít nhất cùng phố 
biến có sáu ý nghĩa. Tam Nguyên là thiên (trời), địa (đất), 
thủy (nước). Về mặt ý nghĩa này Tam nguyên cũng gọi là 
“Tam quản. Người Việt gọi 3 yếu tố này là Tam phú. Ngày 
của Tam quản được chọn là ngày vọng của các tháng: 
gêng bảy, mười. Ba ngày vọng này được gọi là Tam 
Nguyên trai. Khái niệm này đã được ghi chép trong quyển 
4 của Đường Lục dién. Vì thế ngày råm của 3 tháng nêu 
trên thành một lễ tiết quan trọng phổ biến siu rộng, 

Tam Nguyên là tinh, khí, thần, tạo nên nguyên tính, 
nguyên khí, nguyên thần. Khái niệm này có liên quan 
dén phép đường sinh của Đạo giáo. 


Tam nguyên là mặt trời, mặt trăng, ngôi sao cũng còn 
gọi là tam quang, cũng là các vị thần tượng trưng cho 
mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. 
Tam nguyên có liên quan đến thượng, trung, hạ, cũng 
gọi là tam diéu. 
Tam nguyên có liên quan tới thuật số của Đạo giáo thì 
lấy theo chu kỳ Giáp Tý, 60 năm đấu gọi là Thượng 
nguyên, 60 năm tiếp sau là Trung nguyên, 60 năm cuối 
ї Hạ nguyên. Trời đất xoay vấn hết tam nguyên thì 
thay đổi. Tam nguyên cũng gọi là tam nguyên thần: 
“Thường nguyên Đường tướng Đường Văn Bảo, Trung 
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nguyên cắt tướng Cát Văn Tiên. Hạ nguyên Chu tướng. 
Chu Văn Đạt. Cũng có nơi càng họ nhưng khác tên; 
"Đường Đạo Tưởng, Cát Định Chí, Chu Hộ Chính. 
Tam Thanh cũng có hai ý nghĩa 

Tam Thanh thiên, Tam Thanh cảnh đồng nghĩa. 


Tam Thanh dùng để chỉ các vị thần sống ở Tam Thanh 
cảnh, Nguyên thủy thiên tôn sống ở Ngọc Thanh Cảnh, 
Linh bảo thiên tôn sống ở Thượng Thanh cảnh, Đạo. 
Đức thiên tôn sống ở Thái Thanh cảnh. Ba vị này còn 
được gọi là Tam thiên tôn, là giáo chủ của Tam động, 
"Đạo Đức thiên tôn có nơi cho rằng đó là Thái Thượng 
lão quân. Nguồn gốc của Thái Thượng lão quân vẫn có 
hai ý kiến khác nhau; 

~ Mộtà hóa thân của Thiên Hoàng nguyên thủy. 

- Mòt là hóa thân của Nguyên thuỷ thiên tôn. 


“Tổng An Thường cho rằng việc nghiên cứu về Đạo. 
giáo của người Dao ngoài ý nghĩa có giá trị về mặt học 
thuật, còn có ý nghĩa hiện thực. Đạo giáo đối với người 
Dao vừa là sinh hoạt tôn giáo, vừa liên quan tới lịch sử 
tộc người, các lẽ hội dân tộc, vừa liên quan tới việc thờ 
cúng tố tiên. Theo ông thì Đạo giáo của người Dao có 
5 đặc điểm như sau: 

- Quan hệ giữa thần thoại người Dao và thần thoại Đạo 
giáo. Thần thoại người Dao có tính song trùng, Dù sao 
thắn thoại của người Dao cũng là nguồn quan trọng của 
thần thoại Đạo giáo. 
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~ Điểutra nghiên cứu về thần tiên đạo giáo của người Dao 
~ Đặc trưng tộc người và tín ngưỡng thần tiên Đạo giáo 
của người Dao là cái thần trán tục mang tính truyền 
thống tộc người nhiều hơn các tôn thần của Đạo giáo. 
+ Giáo phái, kính đạo và phương thuật của Đạo giáo 
người Dao. 
+ Đạo giáo của người Dao thuộc phái Nam Thiên hay 
phái Chính Nhất. Chính Nhất uy mính, trọng bùa chú, 
phù phép, bói toán cho nên thành phần phương thuật 
rất nóng đậm. Phương thuật tương tự như của người 
Việt, được gọi là thuật lên đồng thiếp. Bira chú, phù 
phép chiếm phần trọng yếu trong kinh đạo người Dao. 
Pao công hay Sư công khi làm phù phép, ngoài việc đọc 
kinh còn phải kết hợp với các yếu tố phù phép, niệm chú. 
Сіс tượng thần tiên, thần đầu và xã miču của Đạo giáo 
người Dao. 
“Theo Đạo giáo thì đạo vốn không có hình có chất, chỉ có 
cái tinh bao trùm âm dương mà thôi. Người Dao có nhiều 
tượng thần bằng gỗ. Ngày lẽ hội rước thần đi dižu Кыр 
thôn xóm, hết hội mang về xã miếu để thờ. Vương Đồng, 
"Huệ đã có nhận xét vào thời đó, cả thôn chỉ có 37 nhà cho. 
nên lê hội cũng chỉ kéo dài 37 đêm. Mỗi nhà một đêm. 
Cũng có khi người ta dùng một cục đá đại biéu cho một 
thần. Khi hành Jë Sư công hay Đạo công ngoài việc làm 
pháp thuật còn deo mặt nạ tượng trưng cho thần, Mặt nạ 
này gọi là mặt nạ thần tiên hay thần đầu, tức đấu thần. 
Các mối quan hệ giữa Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo 
người Dao. 
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Ảnh hưởng của 2 tôn giáo này đối với đạo giáo người 
Dao rất lớn, nhưng rất hòa nhập, hội nhập. 

“Công cuộc nghiên cửu còn được tiến hành sâu rộng 
theo từng nhóm người Dao cụ thể. Với người Dao Bài 
ở Quảng Đông, đối với người Dao Trà Sơn tương quan, 
liên hệ giữa văn hóa dân gian và văn hóa đạo giáo được 
тїї nhiều người quan tâm, chú ý. 

Lưu Ngọc Liên là người đầu tiên phát biểu về vấn để 
này, Nhiệm vụ của Sư công là lên đồng сіп đáo. Nhiệm. 
vy của Đạo công là siêu độ vong hóa. Số lượng của họ. 
chiếm 11,88% trong tổng số dân người Dao. Thần được. 
thờ bao gồm 7 loại: 

Thán thủy tổ của nhân loại, chị em Phục Nghi. 

“Thần tự nhiên: Lôi vương, Phong bá, Уй su, Hồn lúa. 
"Thần dân tộc: Tô Linh Công, Đài Ngù, Tơ Lya, Đào, 
Kim Minh, Lưu Kim Tưởng. 


“Thần tổ tiên: Tô Linh Công. 
“Thần bảo hộ: Xã Vương, Táo Quân, Cam Vương, Lưu 
Đại Nướng, 

“Thần tổ sứ: Tam Thanh (Thái Thanh, Ngọc Thanh, 


"Thượng Thanh) Tam Nguyên (Bá tướng quản Đường, 
Cát, Chu); âm dương độ sư. 


“Thần súc vật; Hồ, sư tử. 
“Các loại miéu thờ thần có 8 loại: 


Ха vương miču: tên gọi mỗi nơi mỗi khác nhau như: 
Тїп An xã, Họa Tân Ап xã, Ca Hoang xã... Miều thờ 
Ха Vương, Văn Vương, Ngọc Đế, Thần Nông... 
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Miếu Lôi Công thờ Đại Thánh, Lôi Vương... Cách 
goi này cũng giống tiếng Việt, chữ miču để trước. 
Tam giới miéu: thờ Phùng tam giới, Trần Hồng Ми. 

“Thái Công miču, thờ Tam ứng Tò Linh Công, Bình Cám. 
Lan miéu: thờ Cam Linh Thanh, Trán Phụng Lục... 
Địa chỉ (miéu) thờ Сат Vương, Đảo Ngũ, Tô Lục... 

Kim Thân Miếu, thờ Kim Ngân, Trần Lục... 

Latu Đại nương miéu: thờ Bà (chị) Ba họ Lutu, Lưu Mành... 


“Quản lý các miču được gọi là miéu lão, xã lão, Họ được 
chọn bàng cách xin què đoán xăm, làm việc suốt đời, không 
có thù lao. Khi nào có người làm công việc này bị chết mới 
tính chọn người thay thé theo cách xin xim đoán què. 


Ngudi Dao Trà Sơn ngày 7.7 âm lịch, mời ông bà tổ tiền 
về ăn tết, Ngày 147 åm lich, họ tổ chức đưa ông bà tổ 
tiên vượt suối, hồ, biển về nơi Dao tử tiên cảnh. Lúc này 
nhà nào cũng treo Mục Liên bảng, ghi tên các tổ tiên ông. 
bà. Nam theo đạo thì lót các chữ Huyền, Đạo, Pháp 
“Tháng, Không theo đạo lót các chữ: Phù Lao. Nữ thì lót 
thi hoặc nữ. Mỗi lán cấp sắc chỉ được đơn độ. Theo qua 
đọc kinh để hoc chữ. Đạo công, Sư công cũng là những 
nhà hội họa điêu khắc. Theo tác giả thì lẽ cấp «йс chẳng, 
qpa là một nghĩ thức truyền thụ pháp thuật. 

Trong cuộc đời người Dao có hai khái niệm cơ bản quan. 
trọng chi phối là khái niệm quan khẩu và khái niệm công, 
đác. Người phụ nữ lâm bồn tức là qua một quan khẩu. 
Qua Diêm la quan. Trẻ em đau ốm tức là quỷ môn quan. 
"Một соп người nếu gặp diéu bát trắc, hiểm nguy, bị thử 
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thách, thời cơ chuyển biến déu gọi là quan khấu. Công die. 
nghĩa là có công thì được cho nën phái tu nhân tích đức 
dé vượt qua các quan khẩu, tích âm công, tu ân đức, làm 
cầu, chữa đường... Những quan khẩu trọng yếu nhất của 
một đứa trẻ từlúc sinh ra tới lúc trưởng thành gồm có: Tế 
cau tế ếch, thất tỉnh kiều, cầu kiếu, xung kiều, tử để, bình 
Ku, hoàn hoa. Con gái sau khi làm lë hoàn hoa coi như đã 
thoát ra khỏi sự bảo hộ của Bà Hoa Tiên bước sang giai 
đoạn mới. Con trai nếu không cán kế thừa tài sản, nếu 
không giàu có thì có thể xem ngày lẽ hoàn hoa như một 
ngày lễ thành định. Lë này ai ai cũng phải làm, bất ké giàu 
nghèo. Sau khi xong tám lê này, chỉ có những gia đình 
giàu có, có người muốn làm sư công, đạo công thì mới 
tiến hành thêm lẽ cấp sắc. Сар sắc là một l# mang ý nghĩa 
tôn giáo, chính trị và kinh tế nhằm mục đích dào tạo thế 
hệ lành đạo kế cận. Thông qua tư liệu dién dã người Dao 
.ở nước ta, chúng ta cũng thấy rõ vấn để này. Lớp người 
thông qua cấp sắc là lớp người lãnh đạo tinh thần của cà 
cộng đồng, Khi di ra nước ngoài, họ vẫn giữ lại truyền, 
thống này để làm cái cầu nối với quê hương bản quán. 
Các tự liệu về người Dao ở Thái Lan cũng cho thấy lớp. 
thấy phù thủy, thầy mo là người lãnh đạo quản lý về mặt 
tinh thần của cộng đồng, Bên cạnh việc nghiên cứu đạo. 
gito ở người Dao còn có những nghiên cứu cụ thé về 
cách tống quỹ Һау mối liên quan giữa pháp thuật, thần. 
thoại và tín ngưỡng!, 


1. Diệp Đình Hoa, Ngư Dao д Trung Quốc (qua những công 
trnh nghiên da của học gi Trang Quc). Nib КНН. Hà Nội, 
2002; tr 336-346. 
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1. Đạo giáo là một tôn giáo chính thống của người 
Trung Quốc và có những ảnh hưởng tới xã hội Việt Nam. 
"Đạo giáo là một tôn giáo rất phức tạp. Sự phức tạp thể 
hiện ở tên gọi Đạo với nhiều cách hiểu khác nhau; 
phức tạp bởi Dao giáo bắt nguồn từ nhiều loại hình tôn 
giáo tín ngưỡng dân gian khác nhau và ngay cả niên dại 
та đời của nó cũng luôn là vấn dé phải bàn cải. 

Đạo giáo bắt nguồn từ nhiều loại hình tín ngưỡng 
khác nhau mà chủ уба là vu thuật tiên thuật, tu tiên 
luyện đan, bùa chú, у thuật.. Những thứ này cùng với 
việc thần hoá Lão Tử, Trang Tử, Hoài Nam Tử thành 
một tôn giáo gọi là Đạo Đạo thì đúng hơn là tên gọi 
Đạo giáo. 

Lão Tử và Đạo Đức kinh luôn được coi là xương sống 
của tôn giáo này song Lão Tử lại chưa chắc đã phải là 
эрш sáng lập ra Đạo giáo; vì niên dai ra đời của Đạo 
giáo rất có thể là 141 sau Công nguyên còn Lão Tử 
theo nhiều ghi chép lại là người sống cùng thời với 
Khéng Tử ở thé kỹ 5 trước Công nguyên. 

Vige thần hoá Lão Tử nhằm bién một phong trào khởi 
nghĩa nông дїп thành một tôn giáo đó được coi là một 
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thành công của những chính trị gia như Trương Ling 
và nhiều người khác. Như vậy thì bản chất thật của 
Đạo giáo buổi đầu là gi? Là khói nghĩa nông dân lật đổ 
chính quyền cũ, thay vào đó là một chính quyền mới. 
Song cần lưu ý rằng với những lãnh tu khởi nghĩa nông. 
dân sau khi lật đố chính quyền Phong kiến cũ lại thiết 
lập nên một chính quyền mới song cũng chẳng khác hơn. 
chính quyền phong kiến cũ là bao. Các lãnh tụ nông dân 
một thời nay lại bién thành vua quan phong kiến quay lại 
din áp bóc lột đồng đội mình theo các chuẩn mực của 
Nho giáo. Có lë để tránh những bước di sai Ил) cô, những 
người tham gia cuộc khởi nghĩa nông dân thành lập một 
chính thể mới cắn phải có một hệ tư tưởng khác với vai 
trò dẫn luận khác. Phải chăng chính lý do này mà người ta 
tim tới Lão Tử, Trang Tử làm chỗ dựa tinh thấn cho 
minh. Thái Bình Thiên quốc ngang dọc một thời dưỡng 
như là một minh chứng sinh động cho nhận xét näy? 

Bin thân Đạo giáo trong quá trình phát trién đã chia 
thành hai nhóm rất tự nhiên: nhóm Đạo giáo bình dân 
và Đạo giáo sĩ tộc. 

2. Đạo giáo bình дїп là những ông Đạo đàng các hình 
thức bói toán, cầu cơ, giáng bút truyền lời thánh nhân, 
truyền đạt lời của ông Trời nhằm thay 461 một chế độ. 
là chỗ dựa tính thần cho các cuộc khởi nghìa nông. 
dân... Do vậy trong bất cứ triển đại nào, những người 
cẩm quyền thường rất dè chừng thậm chí còn đàn áp 
thắng tay những phong trio nông dân пар bóng Đạo 
giáo bình dân lật đố chính quyền. 
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Trong các triều dại phong kiến Việt Nam có triều dại 
nào bị tác động bởi loại hình Đạo giáo bình dân không? 
Tuy chưa rò ràng song có thể nói là có. Сам chuyện Lê 
Vin Thịnh hoá hé nhằm thoán ngồi của vua Lý qua ghi 
chép Рат Đảm công lực cho thấy dưỡng như có một 
thế lực đạo giáo bình dân tiếp tay cho Lê Văn Thịnh! 
Sự việc bất thường, vua quan triều Lý dù đã tha tội chết 
cho Thịnh song văn như một hồi chuông cảnh tỉnh về 
sự có mặt của loại hình Đạo giáo bình dàn và những tác 
cđộng không may tốt đẹp của loại hình tôn giáo này. Để 
làm sao phát huy hết những điều tốt đẹp của các tôn 
giáo như Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, các nhà tư tưởng, 
Việt Nam đã nghĩ tới một phương thức Tam giáo đồng, 
nguyên - một hinh thái tư tưởng nhiều hơn là một hình 
thái tôn giáo nhâm hợp nhất 3 tên giáo này dưới sự nổi 
trội và chỉ đạo của Phật giáo. 


3. Đạo giáo sĩ tộc là thứ Đạo giáo của táng lớp trên 
trong xã hội phong kiến. Những nhà trí thức lúc đó dé 
cao hay thần hoá Lão Tử, Trang Tử, lấy tư tưởng vô vi 
của Lão Tử, lấy sự Tiêu ditu của Trang Tử làm thành 
mýt thú vui trong tu hành. Những người theo Đạo giáo 
sĩ tộc lấy thú vui từ tiên đạo và trường sinh bất tử. Làm. 
thế nào дё có thế trường sinh và thành tiên? Đây là vấn 
dé không chỉ vua chúa, quan lại mà còn cuốn hút được 
nhiều ting lớp xã hội quan tâm. Những người theo 


L. Nguyên Mạnh Cường, Nguyên thị Hồng Hà, Nho giáo 
Bao học trên đất kinh kỳ, (Thăng Long Đồng Đã Hà М). 
Nab Vin hoá và Viên Уза hoá; Hà Nội 2007. 
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Bao giáo si tộc lấy tu tiên luyện đan làm trọng, chính vì 
vậy mà họ được các vua, chúa, quan lại triểu dinh ủng 
hộ. Song cũng phải nói răng, Tiên dạo hay Phương tiên 
đạo đã cỏ trước Đạo giáo và sau này trở thành một bò 
phận cấu thành quan trọng của Đạo giáo. 


Tiên Đạo hay Đạo Tu Tiên theo cách diễn đạt của 
người Việt Nam luôn có trước Đạo giáo và chính nó là 
nguồn năng lượng sing tạo của Đạo giáo sĩ tộc, quan 
lại, trí thức trong xã hội phong kiến. Dạo Tu tiên có 
mặt ở Việt Nam từ rất sớm, khó có thể nói rằng người 
Việt Nam tiếp thu Đạo Tu tiên từ người Trung Quốc. 
Xin đơn cử, nếu như ở Trung Quốc vào thời Đường có 
hệ thống Bát Tiên nói tiếng và ảnh hưởng tới nhiều 
nến văn hoá khác thì ở người Việt lại có hệ thống Tứ. 
Bất từ duy chỉ có ở Việt Nam. 


“Trong đạo Tu Tiên, ngoài Mẫu Liễu Hạnh, chúng ta 
còn có Nội Đạo Tràng cho thấy đây là một dạng Tiên 
đạo của người Việt kết hợp với nhiều hình thái tín ngưỡng, 
truyền thống của đân tộc mình. 


4. Tìm hiểu Đạo giáo nhất là di tim bóng dáng Đạo giáo 
ð Việt Nam tuy khó những lại rất cần thiết. Nếu hiểu. 
được Đạo giáo và bản chất cũng như nội dung của tên 
giáo này, chúng ta mới đánh giá đúng chân giá trị của 
tin ngưỡng truyền thống Việt Nam. 

Сә nhiều biếu hiện của tín ngưỡng truyền thống của 
"Đạo giáo tác động mạnh vào cuộc sống của con người 
8 nhiều thời đại khác nhau. Những biéu hiện đó như: 
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chữa bệnh bing bùa chú, luyện dan dé được trường 
sinh bất tử ở một góc độ khoa học nào đó та nói đó là 
những phát minh khoa học kỹ thuật khá tiên tiến, xoa 
ја nỗi bất công xã hội đối với những con người cần 
lao và tận cùng đau khổ của xã hội, trong một xã hội có. 
phân chia đẳng cấp, giai cấp. Bên cạnh đó, Đạo giáo 
cũng dé lại cho xã hội nhiều hệ luy khôn lường, nhiều 
hình thái thờ cúng bói toán mang tính mê tín di đoan. 
Gần đây trong xã hội chúng ta còn thấy xuất hiện 
nhiều hình thái khá mơ hồ như áp vong, nói chuyện với 
người âm, chữa bệnh bằng nhiều hình thức đặc biệt 
phản khoa học... Phát nói rằng, mặt trái của những 
hinh thái thờ cúng từ Đạo giáo dân gian, tử tín ngưỡng, 
дїп gian thời kỳ nào cũng có những người lợi dụng các 
hinh thái tôn giáo này để kiếm ăn bất chính rất đáng bị 
[ч 
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= А reconstructed portrait of Laozi, based on historical 
sources, in a contemporary style. 

* Lao Tzu Page that provides teachings on Laozi, his 
life and philosophical concepts. 


* A collection of resources on Laozi by Patrick 
Jennings: Critical Thinkers: Lao Tse & Daoism. 


+ _ Stanford Encyclopedia of Philosophy entry 
= The Philosophers: Lao-Tzu < a poem that criticized 
Laozi by Po Chu-l, translated by Arthur Waley. 

= Tác phẩm của Lão Từ tại Dự án Gutenberg 


* Рао Đức Kinh #7 1доп ЖЕНЕТ Daodéjing 
Chinese+English+German. 


= Dao De Jing -Chinese text arrayed with English 
translations by Arthur Waley and D.C. Lau. 


* _ Taote Ching -an English translation by James Legge. 

= Tao Te ching - an English translation by Tolbert 
McCarroll, photography by Jane English. 

* Dao De Jing- an English translation by Sonja 
Elen Kisa. 

= Lau, D. C. Lao Tzu: Tao Te Ching. London: Penguin 
Classics, 1963. ISBN 0-14-044131-Х. 
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'ingtsit Chan. The Natural Way of Lao Tzu. Chapter 6, 
А Source Book in Chinese Philosophy. Princeton: 
Princeton University Press, 1963. ISBN 0-691- 
01964-9. 

Henricks, Rober (translator). Lao-Tzu, Te-Tao 
Ching: A New Translation Based on the Recently 
Discovered Ma-wang-tui Texts. New York: Ballantine 
Books, 1989. ISBN 0-345-37099-6. 


Waley, Arthur (translator). The Way and Is Power: 
A Study of the Tao Te Ching and йз Place їп Chinese 
Thought. New York: Grove Press, 1958. ISBN 
0-394-17207-8. 

Welch, Holmes. Taoism: the Parting of the Way. 
Boston: Beacon Press, 1965. ISBN 0-8070-5973- 
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101 Nhà xuất bản 
Dẫn luận 
KHÁI NIỆM ĐẠO ГА GÌ? 
1, Đạo giáo Trung Hon: phát sinh, phân phái 
và suy tàn 
1. Đạo giáo buổi sinh thời 
2. Phân phái và sự suy tàn của Đạo giáo 
П. Đạo giáo nhìn từ góc độ chính trị xã hội 
1. Đạo giáo sĩ tộc 
2. Đạo giáo bình din 
її. Lão Tử và Đạo đức kinh 
1, Lão Từ 
2. Đạo đức kinh 
IV. Đạo Tạng Đạo pháp. 
1. Đạo tạng 
2. Đạo pháp 
Tu tiên luyện đan: Một cấu thành quan trọng. 
của Đạo giáo 
Sy tích bát tiên 


254 


Trang 


a 


#3 33£@96#v#sNN 


У. Đạo giáo của Việt Nam phải chăng chỉ là 
Đạo ThẳnTiên? 
1. Đạo giáo ở Việt Nam có phải chỉ là để tu tiên? 
2. Yên Кў Sinh: Tiên thoại vùng Châu Giao 
3. Nhị vị Tiên Ông buổi đầu công nguyên. 
4. Tứ Bất tử. 
5. Nội Đạo tràng ở Việt Nam 
6. Thiên Nam động chủ Lê Thánh Tông, 

6.1. Đạo giáo Việt Nam dưới triều Lê 


6.2. Thiên Nam động chủ và những phép lạ 
của các Tiên nữ. 


7. Sự tích Tiên Ông Việt Nam: Phạm Viên 

8. Ảnh hưởng của Đạo giáo vào tín ngưởng 
chôn người chết ở người Vị 

9. Đạo giáo trong các đân tộc й người ờ Việt Nam. 
9.1. Về điện thờ Lão Та ở người Tay 
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